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I—Hoàn cảnh quốc tế từ năm 1937 đến năm 
- 1939. Chiến tranh thế giới thứ hai bắt 
đầu. 


Cuộc chiến tranh chống Nhật của Trung-quốc đã bùng nồ và 
diễn ra trong hoàn cảnh quốc tế phức tạp. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 1929 đến 1932, 
có tính chất lâu dài, sâu sắc, và phá hại mà xưa nay chưa từng 
có. Sau năm 1933, kinh tế các nước tư bản chuyền sang giai 
đoạn tiêu điều. Vì chủ nghĩa tư bản đang ở trong tình trạng 
tồng khủng hoảng, nên lần này khác với các lần trước, một khi 
kinh tế đã tiêu điều thì nó không thề đem lại một sự phồn vinh 
mới cho công nghiệp. 
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Nếu lấy sản lượng năm 1929 của các nước tư. bản làm tiêu 
chuần đề so sánh, thì năm 1937 Mỹ. và 1 áp tòn chưa đạt tới 
mức trước khủng hoảng (Mỹ là 92,2Š4ÿ háp là 82,8%), nước ` 

‡Anh hơn được một ít (123,7%). Trong, ba nước xâm lược Đức, 

_Ý, Nhật, thì Đức và Nhật đã vượt mức rước khủng “hoảng 
(Đức là 117,2%, Nhật là 170 280i Xigh Tưng với mứo hăm' 
1929 (99,6%). : lọ > 

Đến nửa năm cuối 1937 lại xây" ra khi ủn 'hoẳng kinh tế - 
mới. Năm 1938 sản lượng công nghiệp của Mỹ là 729, Anh là. 
112%, Pháp là 70%, Ý là 96, Nhật là 1659, đồi chung đều 
xuống cả, chỉ có công nghiệp Đức tạm-thời còn hơi tắng chút ít 
» 25%). Song, chuyền kinh tế quốc dân sang con đường kinh 

ế của thời kỳ chiến tranh thì nhất định phải làm: tGhọu nước 
it sa vào nguy cơ kinh tế. 

Trong thời kỳ đó, chỉ có Liên-xô là một nữớp đời nhất 
không biết, khủng hoảng kinh tế là gì. Về: mặt “công, nghiệp, 
Liên-xô đã hoàn thành kế hoạch 5 năm thứ hai. trước kỳ hạn. 
Đến cuối năm 1937, so với sản lượng công nghiệp năm 1929 thì 
sản lượng công nghiệp của Liên-xô đã tăng tới 328%. Điều 
quan trọng hơn nữa là chủ nghĩa xã hội đã giành được thắng 
lợi trong cao trào công nghiệp. Năm 1937, trong toàn. bộ sản 
phầm công nghiệp Liên-xô thì sản phầm của xí nghiệp chủ 
nghĩa xã hội chiếm 99,97%. Trong công nghiệp Liên-xô, hệ ' 
thống xã hội chủ nghĩa là hệ thống duy nhất. Trong thời kỳ 
đó, tập thề hóa nông nghiệp cũng giành được thẳng lợi vĩ đại. 
Năm 1937 số nông hộ trong nông trường tập thề có tất cả 18 
triệu 50 vạn, chiếm 93% tông số nông hộ. Thế là việc tập thề 
hóa nông nghiệp đã được hoàn thành. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế mới đã thúc đầy các nước tư bản 
dùng hành động quân sự đề phân chia lại thị trường, nơi sản 
xuất nguyên liệu, lãnh thồ và phạm vi thế lực trên thể giới. 
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Tháng 7 năm 1937 Nhật chiếm miền trung *ã miền bắc 
Trung-quốc. Nămi _=: ;Đức chiếm nước Áo, mùa thu 1938 


„ chiếm vùng Xuy-đét" của Tiệp- thắc, và năm 1939 lại cưỡng 
'chiếm cả Tiệp-khắc. Mùa. xuân năm 1939, Ý chiếm An-ba-ni.,; 


Cũng mùa xuân năm 1939, Đức và Ý giúp Phơ-răng-cô thành - 


- lập chính quyền phát xít ở Tây-ban-nha. Tiếp đó Đức tấn công 


Ba-Tân, rồi là. -Anh;- Pháp tuyên chiến với Đức, thế là chiến 
tranh thể giới thứ: hai bằng nồ. 
Ngọn. lửa chiến tranh đó từ Trung-quốc qua A-bít-xi-ni cho 


'tới eo biên Gi-h ˆTan-ta, đã lan tràn trên một vùng đất rộng có 


hơn 600. triệu nhân dân. 

Chiến: tranh này là cuộc chiến tranh chống phong trào giải 
phóng dân tộc; chống Liên-xô và làm hại lợi ích của đế quốc 
Anh, Pháp, Mỹ. Trước khi chiến tranh bùng nồ, ba nước xâm 


. lược Đức, Ý, Nhật cũng đã làm thiệt hại cho ba nước Anh, 


Pháp, Mỹ về nhiều mặt, song Anh, Pháp, Mỹ vẫn thực hành 
chính sách rút,lui; chính sách “không can thiệp”, cự tuyệt an 
toàn tập thề và*cự tuyệt tập thề chống xâm lược, thậm chí còn 
giúp đỡ cho: kể xầm lược về nhiều mặt. 

Chủ nghĩa quân quốc Đức là tập đoàn tư bản lũng đoạn 
Đức sống lại dưới sự nâng đỡ của để quốc Mỹ, Anh, Pháp. 
Trước hết bọn đương quyền Mỹ khôi phục và đồi mới công 
nghiệp nặng và công nghiệp quân sự của Đức. Từ năm 1924 
đến năm 1929, bọn tư bản lũng đoạn Mỹ đã bỏ vốn hơn 20.000 
triệu đồng mác đề xây dựng công nghiệp quân sự Đức. Viện trợ 
tài chính của Mỹ đã gây cơ sở cho chủ nghĩa quân quốc sống lại. 
sau khi Hít:le lên năm chính quyền, Chính phủ Anh và Pháp 
thực hành chính sách thỏa hiệp. Năm 1933, Anh, Pháp, Đức, 
Ý ký hiệp định bốn nước ở La-mã. Năm 1934, Anh và Pháp 
giúp đỡ bọn Na-di Đức ký điều ước bất xam phạm với Ba'an. 
Chúng mặc nhận Đức khôi phục và khuếch trương quân bị, mặc 
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uhần Ý chiếm A-bft-xi-ni và hai nước Đức, Ý xâm lược Tay-ban- 
nha. Năm 1937, Chính phủ Anh đồn bọn Ì Na-di Đức chiếm 


_ 2# nước Áo, Tiệp-khắc và vùng Đăng-dÍ Dantzig) ' và yêu cầu. 


ˆ^ 


b “e_ kết nạp Anh, Pháp vào' “trụ Hếc lanh — Ia- mã”. Bọn 
đương quyền Anh và Pháp không thấy đó lš một nguy hiềm, 
chúng định xây mũi nhọn xâm lược phát xÍt vào phương B,- 
lợi dụng nó đề làm vũ khí trong chiễh tra “chống Liểmsới 

Một mặt Anh, Pháp, Mỹ phẳn đối Ñ lÍ liệt hại đến 
quyền lợi của mình ở Trung-quốc;một' mặt Ì : chúng lại sợ 
việc kiến thiết xã hội chủ nghĩa “cửa Liên-xô Ï lì -công,, sợ 
phong trào công nhân châu Âu và phong tÑG + ng dân 
tộc châu Á lên cao, chúng cho rằng.chữ nghĩa phí câu là một 
công cụ mạnh mẽ đề chống đối với cách mạng thế giới, vì thế 
chúng dùng chính sách “ngồi đầu non xem hồ* Nà” „Chúng 
muốn cho các nước giao chiến đều rơi vào hố “chiến 'Ê “tranh, ;và 
đợi lúc đôi bên đều kiệt sức cả, chúng sẽ kiêu biển đứng lên, 
bắt buộc các nước kiệt sức ấy tiếp nhận những - “điều kiện đế 
quốc của chúng. : k `& 

Bất cứ một cuộc chiến tranh nào do bọn xâtñ lược gây nên, 
đều là mối nguy hiềm đối với các nước yêu chuộng hòa bình. 
Chiến tranh bao gồm mấy trăm triệu người, đối với nhân dân 
các nước, lại càng nguy hiềm hơn, nhất là đối với Liên-xô, mối 
nguy hiềm càng nghiêm trọng. 

Vì thế Liên-xô không thề làm ngơ trước mối nguy Ì hiềm đó. 
Một mặt, Liên-xô cương quyết thực hành chính sách gìn giữ hòa 
bình, củng cố quan hệ buôn bán với các nước trên thế giới, giữ 
hòa bình với các nước lân cận, “viện trợ các dân tộc bị xâm 
lược đang đấu tranh cho độc lập mước nhà”; mặt khác, Liên-xô 
tăng cường lực lượng chiến đấu của Hồng quân và hải quân, 
chuần bị giáng những đòn đích đáng vào những kẻ gây chiến 
tranh xâm lược. 
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Các để quốc Đức, Ý, Nhật, bị khủng hoảng kinh tế tư bản 
tập kích, và bọn › phẩng ộng đế. quốc xui giục, nên đã phát 
động chiến tranh thế gì 'thứ fhai., Nhưng giữa các nước đồng 
mỉnh chống phát xít lúc đố Ồn có: nhiều điềm căn bản khác 
nhau, trong việc xáế định mmúc đích chiến tranh và nhiệm vụ tô 
chức +: ế giới hòa bình sau cñiến tranh. \ 

ùục. -đích, k2 TRỊ cui chÿnHỆ tranh chống “trục” của Liên-xỡ và 
nhân dân cáè tiữ u chuồng. tự do là khôi phục và tăng 


cường chế chỉ :diệt'chủ: nghĩa phát xít, ngăn ngừa 
khả năng 3 h lú nh của: tong Ẳ, Nhật và hợp tác chặt chẽ 
với nhân Š ñ'cÊe'nướG: Trái lại, mục đích của bọn đế quốc Mỹ, 
Anh, Phá à;đuồi Đứê, 'TẨMất ra khỏi thị trường thế giới, gây 


địa vị thổñ ‡I]'Gủá chúng trên thế giới, chúng hoàn toàn không 
nghĩ gì'ä ¡viết tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, giải phóng các 
nước bị ph Hô. dịch và thực hành cải cách dân chủ trong 
các nước đ6)Ẻ Si M‹„ 2Á ` 
; TnÓ , 
¿ l' c~ , 
II— Mặt” _“ thống nhất chứng Nhật hình 
thành sau ngày toàn quốc kháng chiến. 
Liên-xô viện trợ Trung-quốc. 


Ngày 7 thắng 7 năm 1937, quân đội phát xít Nhật tấn công 
quân đội 'Trung-quốc ở Ïar-câu-kiều, phía tây nam cách Bắc-kinh 
hơn 10 cây số. Nhờ ảnh hưởng cao trào chống Nhật của nhân 
dân khắp nước, nên quân đội Trung-quốc đóng giữ vùng đó đã 
đứng lên chống cự, trái hẳn với ý muốn của bọn Quốc dân đẳng. 
Ngày 13 tháng 8, quân Nhật tấn công Thượng-hải và chuần bị 
tấn công Hoa-trung, quân đội Trung-quốc đóng ở Thượng-hải 
cũng chống lại. Thế là bắt đầu cuộc chiến tranh toàn quốc 
chống Nhật. 
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Vì mâu thuẫn trong và ngoằi nước ngày càng gắt gao, nên 
P đế quốc Nhật đã mở cuộc chiến tranh mạo hiềm với quy mô 
k.Ì rộng lớn đề giẫy giụa trước khi lết”) Đề” là một cuộc chiến 
tranh đế quốc hết sức dã man. _Sau chỉ chỉ n ' tranh đã bùng: nồ, 
ø ế. › ở những vùng do quân đội phát xít “Ñhát chiếm: đóng đều, có 
-_ những cuộc tàn sát lớn, và hành vi tàn bạo nhự hiế ` anĩ, 
'* cướp của, đốt nhà và phá hoại, The Viết Š bảo: s. nhơ 
* _ nhuổc không sao rửa sạch nong iẾ” § 
Chúng tàn sát nhân dân lao động cũ mhứ cáo | phần tử 
'. thuộc tầng lớp trên, chỉ có khác Thau - về trìn xất ứ không 
khác gì về nguyên tắc. Sau ngày Nam-kinh thất ý cuộc tàn 
sát đã kéo dài hơn một tháng, và có hơn 30) rạn nhân dân 
lương thiện, tay không tẩc sắt, đã bị giết chết ˆ] lối. với bình 
¿ . Sĩ đã bỏ khí giới chúng cũng dùng súng mày đề tần. 'Sấ tp thà, 
hoặc đốt chết. là, set 
Những hành vi hãm hiếp cỉ của chúng còn #tñ nh hơn 1i8%. 
Từ em bé mười một, mười hai cho đến b " ¡ năm sắu mươi 
tuôi cũng không tránh khỏi sự hãm hiếp của Chững. Có khi 
chúng hiếp xong rồi giết, và sau khi chết rồi chúng ©ồn giở trò 
đã man không sao nói ra được. 
Địch định dùng chính sách tàn sát, chà đạp, làm ô nhục đề 
chỉnh phục dân tộc Trung-hoa, đề làm nhụt ý chí chống Nhật , 
của nhân dân Trung-quốc. 
Bọn xâm lược Nhật phá hoại và cướp bóc đến cực điềm. 
Làng mạc nào có quân Nhật đến thì xe cộ, súc vật, lương thực, 
quần áo, tiền bạc đều bị vơ vét sạch, còn dụng cụ trong nhà, 
giường, cửa đều là vật đề cho chúng sưởi ấm, biết bao nhà cửa 
của dân đã bị chúng cướp bóc và đốt phá ! 
Chúng đã dùng đủ mọi cách đề bóp chết công thương 
nghiệp Trung-quốc. Giang-tô và Chiết-giang là khu trung tâm 
của công thương nghiệp dân tộc Trung-quốc, đã bị chúng tàn 


* 
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phá kướn dì nề. Từ ngày, 13 tháng 8 đến tháng 11 năm 1937, tồng 
SỐ thiệt hại ở “Thực ng- Tức trên 3 nghìn triệu đồng “pháp 
tệ” trước chiến tránh, W ,còn có vô số thành phố khác 
đã MP thiệt hại lớÑ lạo 'nh 


F “ ma n cực ủ ậ' Xà, Nhật đã làm cho tất cả các 
tầng lớ z-quốc đều lăn vào làn sóng chống Nhật. 
Sau khi Ñhí ph nợ trào cứu quốc chống Nhật 
trong toàji quổ trở. lại với quy mô rộng lớn. Nơi 
nào cũ "hệ Hoa-bắc kháng chiến, bằng lời 
nói hoặc \ m ; yUÀ nhiều đoán. thề cứu u quốc đã vx$ hiện 


triệt Đ tứ an chính trị và thực hiện chính trị dân 
lÊU Sĩ. ẩn và quân lính trong bộ đội và đảng bộ 

địa phươt SHÁ Ác dân đẳng cũng đồng tình - ve JệP cầu 

kháng SH NI 1ộ 

thành trong 

Ngày 15 tháng 7 năm 1937, Trung ương Đảng cộng sẵn 


Trung-quốc ra bắn tuyên ngôn Quốc Cộng hợp tác. Bản tuyên 


, ngôn đó đã nói rõ với nhân dân toàn quốc **chủ nghĩa Tam dân 


_“ MW 


_ 
hà 
`. “1/26 suế 1Ã 


rất cần cho Trung-quốc ngày nay, và Đảng cộng sản bằng lòng 
phấn đấu đề thực hiện chủ nghĩa đó”, đồng thời đưa ra bốn 
bảo đảm đề tổ rõ Đẳng có thái độ chí công vô tư và mềm dẻo 
vÌ việc nước. 

Do sự cố gắng của Đảng cộng sản và yêu cầu của nhân dân 
toàn quốc, ngày 22 tháng 8 Chính phủ Quốc dân đẳng tuyên bố 
chủ lực Hồng quân ở Tây-bắc cải biên thành đạo quân thứ 8 
(tức Bát lộ quân) của quân cách mạng quốc dân (về sau, những 
đội du kích Hồng quân ở lại các tỉnh miền nam đều biên chế 
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ì ẵ.. * my công xưởng mới ở thành , 


` ly 'Ổán nhà lá ni ujn, tài sản của nhân dân Trung-* 
En ñ bị 'c '% đá phá VÀ vơ vết dã man chưa từng thấy., - 


1 
..* 


HẶc phần để đối dao động, thỏa hiệp, yêu cầu # 


fẰÊ ˆx» 
thành Tân tứ quân). Ngày 22, 23 tháng 9 Trung ương Quốc dân 
ề ¬sự đẳng công bố chính thức bản tuyên ngôn Quốc Cộng hợp tác của 
^ Trung ương Đảng cộng sản Trung- quốc đề ra từ trước; Tưởng. 
è Giới-Thạch cũng bị bắt buộc phải thừa nhận địa vị hợp ` 'pháp 
_ ' của Đẳng cộng sản Trung-quốc. “Thế Tà mặt trân dân tộc thống 
'Š- nhất chống Nhật do Đảng cộng sản Xà 2 quốc đề xướng đã 
_* được thành lập chính thức ®. 3. U75 cẽ 

Mặt trận thống nhất này bao gồm "công ` nhân, mông dân, 
giai cấp tiều tư sản thành thị và giai cấp tư sản dân. tộc, ngoài 
ra còn có giai cấp đại tư sản phái thân. Âu. Mỹ nữa, thật là một 
mặt trận thống nhất cực kỳ rộng rãi và phức tạp. ˆ kì 

Cuộc kháng chiến của Trung-quốc Ly ° điển võ. giúp đỡ 
rất nhiều. 

Liên-xô vĩ đại là “* lực lượng đáng tin cây nhất “và rất có 
khả năng giúp đỡ Trung-quốc chống Nhật”. * Xưa nay, nhân 
dân Trung-quốc và nhân dân Liên-xô đều có quan hệ mật thiết. 
Liên-xô coi việc giúp đỡ các dân tộc bị áp bức và. chiến tranh 
cách mạng như việc của chính mình. Ngày. 21: tháng 8 năm 
1937, Liên-xô ký điều ước bất xâm phạm với Trung-quốc, và 
long trọng tuyên bố về quan hệ giữa hai nước, chống việc lấy 
chiến tranh làm công cụ đề thi hành chính sách của nước mình, 
đồng thời nói rõ trường hợp Trung-quốc bị một nước thứ ba 
xâm lược thì Liên-xô sẽ không giúp kẻ xâm lược bất cứ là trực 
tiếp hay gián tiếp. 

Điều ước Trung—Xô bất xâm phạm, về tỉnh thần đã ủng 
hộ nhân dân Trung-quốc và đánh mạnh vào kẻ xâm lược. 

Về vật chất, Liên-xô viện trợ cho Chính phủ Trung-quốc 

‹ — vũ khí, dầu xăng, xe hơi, phi công Liên-xô An tham gia chiến 
tranh bảo vệ Trung-quốc. 

Trong lúc hoạn nạn, nhân dân Trung-quốc được tình hữu 
nghị vĩ đại của nhân dân và Chính phủ Liên-xô, tình hữu nghị 
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: „ . '*“ `4 l Ỳ 
đó để X giúp đỡ sự nghiệp Y" phóng 288 nhân dân Trung- quốc 
rất nhiệu. 


(4á «‹Ÿ vŸ 


: „ Ghiến tranh Chiếc Nhất Thất đầu, không có một nước tư 
bất. phương tây nào thưê: sự .giúp đỡ chúng ta. Trước sự LỆ, Œ 


sR ;cấu-kiệu, các báo chí ÂuxMỹ đều tuyên truyền Trung-quốc ˆ 
Ø8 có SỨC phòng thủ, không thề chống xâm lược, ghế. 
đc (hật. có thề chiếm cả Trung-quốc. Lúc „ 

yên của giai cấp tư sắn Âu, Mỹ có thái độ 


lâm ống Írị của chúng ở Hoa-trung, Anh rút khỏi 
tung hại Là tăn cứ độc chiếm của Anh ở Hoa-nam, Pháp 


cũng rút, khỏi d ão Hải-nam. “ 


Anhý, NÙ dùng chính sách “ngồi đầu non xem hồ đấu”: 
mượn thế dực đế quốc Nhật đề dập tắt phong trào giải phóng 
dân tộc, đồng ` thời cũng mượn lực lượng của nhân dân Trung- 
quốc đề, lâm) yến ] lực lượng đế quốc Nhật. Khi chiến trarh 
chống Nhật bắt. đầu, Chính phủ Anh, Mỹ, nhất là Mỹ vẫn còn 
tiếp tục bán rất nhiều vật liệu quân sự cho Nhật. Phần nhiều 
dầu xăng, máy bay, sắt, thếp của Nhật dùng trong thời kỳ 
chiến tranh xâm lược Trung-quốc đều do Mỹ cung cấp. Theo 
tài liệu chính thức thì số vật liệu chiến lược của Mỹ bán cho 
Nhật năm 1937 chiếm 58% tồng số vật liệu chiến lược xuất 
cảng, năm 1938 chiếm 66%, năm 1939 chiếm 681%. 

Chiến tranh xâm lược Trung-hoa của Nhật đã làm hại đến 
quyền lợi của đế quốc Anh, Mỹ ở phương đông, vì thế đã gây 
chia rẽ nghiêm trọng giữa Nhật và bọn chúng. Nhưng vì muốn 
đề phòng lực lượng nhân dân Trung-quốc chỗi dậy, muốn xây 
mũi nhọn chiến tranh sang Liên-xô, và đề đối phó với tình 
hình căng thẳng ở châu Âu do Hit-le gây nên, đế quốc Anh và 


Mỹ vẫn cố hết sức làm dịu mâu thuẫn với Nhật ở phương đông, ˆ 
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À/: 
em. Khi Nhật: bản phát động cuộc tấn công ' 
Phở thà Mý rút khỏi Thượng-hãi là khu. 


.. 


ÁP. *> 

thám chí còn dung túng và khuyến khích bọn xâm lược. Nhật 

nữa. Vì thế mãi cho đến năm 1941 trước khi chiến' trañH Thái. 

; tiệm bùng nồ, chúng vẫn 'Šð hết sức thổa` thiện. vvới 

- Nhật và mong Trung-quốc và lở ° X¿ cả hai đều thất bại lNGi 
_bời, ri, 

—_ Đỏ là thực chất của chính sách: F.` can thiếp của hai 


nước Anh, Mỹ lúc bấy giờ.  #+s`”-- - tà 
' ga : -SŠ ý. bà ` s a 
` ö 


trận thống nhất chứng Nhậ£ © 

_ cộng sản Trung -quốc. Đảng phát Mộng 
chiến tranh du kích ở địch hậu: và xây 
dựng căn cứ chống Nhật.  - Kẻ 

Ngay từ lúc chiến tranh chống NÑ hật mới DẾT. "đầu, thì đã 
có hai đường lối chỉ đạo khác nhau, Một là. đường, lối của 
giai cấp đại tư sản, đại địa chủ do Quốc dân đẳng đại biều, 
một nữa là đường lối của giai cấp công nhân và nhân dân đông 
đảo do Đẳng cộng sản Trung-quốc đại hiều. 

Da áp lực của nhân dân toàn quốc, vì hành động của Nhật 
đã va chạm đến quyền lợi của đế quốc Anh, Mỹ ở Trung-quốc 
và quyền lợi của giai cấp đại địa chủ, đại tư sản do bốn gia 
tộc lớn đại biều, nên Quốc dân đẳng bị bắt buộc phải đứng lên 
kháng chiến. 

Mãi đền ngày 17 tháng 7 Tưởng-Giới-Thạch mới đọc diễn 
văn tuyên chiến với Nhật một cách miễn cưỡng, thái độ chổng 
Nhật của hắn vẫn lưng chừng. 

Ngay từ lúc sự biến Lư-câu-kiều bắt đầu, Chính phủ Quốc 
dân đảng đã đưa ra điều kiện quân đội Trung-quốc và quân đội 
Nhật-bản đều rút khỏi Iar-câu-kiều đề mở cuộc đàm phán đầu 
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hàng „Nhưng đề nghị đó bị Chính phủ Nhật từ chối. Tiếp 


đó g ›hủ Quốc dân đ ại tiếp nhận cái gọi là phương kết 


äï quyết. hòa bình của đại biều Nhật và nhà đương cục - (, 


Hoa-bãc đưa ra (chủ yếu có hai điều là quân đội Trung-quốc . 
rút khỏi Bá 


$ «4 


¡nh, Thiên.tân, Luưr-câu-kiều và miền đông. sông ‹ 


vs. 


X› 


.° 


"-‹ h-định rung- quế L Nhật- -bản cùng chung chống Cộn¿), 
cu ¡ Nhật lợi dụng đề tranh thủ thời : 
gian đểm.t. ‹ CN, rộng tấn công. Xi 
Ngày l3 tháng N Nhật ráo riết tẩn công Thượng- ` 
"hải, làm Ïịa. vị ` rị ở miền Đông-nam của bốn gia tộc. 
lớn bị ông tận gốc. do đó Quốc dân đảng bị bắt buộc phải. 


thực hành kháng chiến. 


Trước ngày Nam-kinh thất thủ, Chính phủ Quốc dân' 


đảng đã nhiều lần mở cuộc đàm phán đầu hàng với Nhật. 
Trong đó có một lần mà mọi người đều biết là do đại sứ phát 
xít Đức làm môi giới. Điều kiện đầu hàng là Nhật bảo tồn tài 
sẵn và quyền thống trị của bốn gia tộc lớn ở Hoa-trung, bảo tồn 
một hình thức chỉnh quyền nhất định của Quốc dân đảng ở 
Hoa-bắc v.v. Lúc bấy giờ Tưởng-Giới-Thạch nhận thấy nếu 
hắn tiếp thu điều kiện của Nhật thì Chính phủ Quốc dân đẳng 
_ sẽ bị làn sóng chống Nhật của nhân dân toàn quốc lật đồ. 
Nhưng đến những điều kiện như thế Nhật cũng không đồng ý. 
Phương châm của Quốc dân đẳng đối với Nhật đã là đầu 
hàng thỏa hiệp, nên phương pháp của Quốc đân đẳng là Chính 
phủ kháng chiển đơn thuần, nghĩa là kháng chiến một chiều, 
phản đối chiến tranh nhân dân toàn diện. Quốc dân đẳng sợ 
phong trào cứu quốc vượt khỏi phạm vì hạn chế của chúng. nên 
chúng dùng đủ mọi cách đề khống chế và làm thay. Tuy Chỉnh 
phủ Quốc dân đẳng cũng tồ chức Hội hậu viện chống Nhật, 
nhưng Hội đó không phải đề mở rộng phong trào quần chúng 
mà là khống chế phong trào quần chúng, không phải đề mở 
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rộng phong trào cửu quốc mà là hạn chế. Bọn chúng. đã lợi 

'Yglụng danh nghĩa thống nhất đề thủ tiêu các đoàn thề cứu quốc, 
_- mượn quyền hợp pháp đề đàn áp phong trào cứu quốc. ˆ Zt 

\ Dưới sự chỉ đạo của đường lối chổng nhân dân của Q#ãc 
dân đẳng, chiến trường Quốc dân đẳng bị thất bại nặng. ˆ 

„' Sau sự biến Lư-câu-kiều không tới một thẳng, Quốc đân 
đẳng đã bỏ Bắc-kinh, Thiên-tân, và ko "Bao lâu lại bỏ cả lắc 
"tĩnh Sát-cáp-nhĩ và Tuy-viến. “Chỉ tiến có nửa mm, Sen 
tháng 3 năm 1938 Nhật đã đánh tới Bồ-châu tỉnh. Sơn-tây, 
Quy-đức tỉnh Hà-nam, Tảotrang tỉnh Sơn-đông: “ áng 1] 
năm 1937 Thượng-hải thất thủ, thắng 12 Nam-Kinh mất. 
Tháng 6 năm 1938 Quốc dân đảng bỏ cả vùng Mã-đương là 
xùng xung yếu ở Trường-giang đề cho miền đông và miền bắc 
Vũ-Hán bị địch uy hiếp. Trước sức ấn công liên tiếp của 
Nhật, bọn Quốc dân đảng luôn luôn bại trận và một mực rút lui, 
tháng 10 năm 1938, Quảng-châu và Vũ-Hán lần lượt thất thủ. 
Từ đó, phần lớn các tỉnh Giang-tô, An-huy, Hà-nam, Giang-tây, 
Quảng-đông và Hồ-bắc đều mất cả. Nói tóm lại, trong thời gian 
một năm ba tháng, dưới sự chỉ đạo của đường lối phản nhân 
dân, chống Nhật một chiều của Qnốc dân đảng, quân đội Quốc 
dân đảng từ Bác-kinh, Thiên-tân, Thượng-hải, Quảng-châu 
và Vũ-Hán đã rút một mạch tới Tứ-xuyên. 

Ngay ngày hôm sau sự biến Lư-câu-kiều, Đảng cộng sản 
Trung-quốc đã đánh điện đi khắp nước kêu gọi kháng chiến 
toàn điện, 

Ngày 23 tháng 7, trong bài “ Phương châm, phương pháp 
và tiền đồ chống Nhật tấn công” đồng chí Mao-Trạch-Đông đã chỉ 
rõ hai phương châm, hai phương pháp, hai tiền đồ trong chiến 
tranh chống Nhật. Phương châm của Đảng cộng sản là kiên 
quyết kháng chiến, mà phương pháp kiên quyết kháng chiến 
là dựa vào quần chúng, kết quá giành được tiền đồ giải phóng. 
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Trải lại, phương châm của Quốc dân đảng là đầu hãng, thỏa 
hiệp, vì Ì thế phương pháp của. chúng chỉ có thề là áp bức 
nhân ‹ dân,. kết quả là tiền $. thất bại. Thế là trong chiến 
tranh. chống hất đã có sự đấu 
Đẳng cộng sả ấn và Quốc dân đẳng. F 

„Ngày 25 tháng 8, „ Đẳng cộng sản đã triệu tập Hội nghị có 
rộng của Chính. trị Trung- -ương ở Lạc-xuyên miền bắc tỉnh „ 
Thiềm- tây... Lần k& ‡ này đ đã chỉ rõ chỗ khác nhau và tranh „ l 
luận giữa tm si + dân đẳng trong vấn đề chống Nhật, 
là vấn vi k› tranh thủ cho kháng chiến được thẳng 
lợi, do đ đề ai lãnh: đạo ai đã được đưa ra. Hội nghị đã 
thông qua “Mười cương lĩnh lớn chống Nhật cứu quốc”. Đó 
là cương lĩnh của Đảng lãnh đạo nhân dân toàn quốc giành 
thắng lợi trong chiến tranh chống Nhật và đấu tranh chống 


đường lối phản nhân dân của Quốc dân đảng. Đảng đã tỉn chắc 


là chỉ có chấp hành triệt đề cương lĩnh này mới có thề đạt 
được mục đích bảo vệ Tồ quốc, chiến thẳng Nhật-bản. 

Mặt trận thống nhất có cương lĩnh chung, mới là hành 
động có nguyên tắc, 

Đề quán triệt phương châm của Trung ương Đảng, đề ngăn 
ngừa khuynh hướng chủ nghĩa đầu hàng có thề xảy ra và sửa 
chữa khuynh hướng chủ nghĩa đầu hàng đã xảy ra, Trung ương 
Đảng đã ra quyết nghị về vấn đề tham gia chính quyền, bản 
nghị quyết chỉ rõ lúc bấy giờ không có chính phủ mặt trận 


(Mười cương lĩnh lớn chống Nhật cứu quốc là: 1. Đánh đồ đế 
quốc Nhật. 2. Tồng động viên quân sự toàn quốc. 3. Tồng động viên 
nhân dân toàn quốc. 4. Cải cách cơ cấu chính trị. 5. Chính sách ngoại 
giao chống Nhật. 6. Chính sách tài chính kinh tế thời chiến. 7. Cải 
thiện đời sống nhân dân. 8. Chính sách giáo dục chống Nhật. 9. Tiễu 
trừ Hán gian, bọn bắn nước, phái thân Nhật và củng cố hậu phương. 
10, Đoàn kết dân tộc chống Nhật, : 
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thống nhất chống Nhật, mà chỉ có Chỉnh phủ chuyên chỉnh 


Nà một đẳng của Quốc dân đảng, đẳng viên.cộng sản không thề 


tham gia Chỉnh phủ đó, là vì nếu tham gia, thì chỉ, có thề lu 
nh mặt mũi người cộng sản và kếo ài nền TM phản! lộng 
của Quốc dân đẳng. `... 


cA `- Nguyên tắc độc lập tự chủ ¡ về duan, sự VI Tng kích chiến 


-_'skhồng bổ qua vận động chiến tron 
.- xây đựng căn cứ chống -Nhật ở đi 


š 


kiện có lợi. Nghĩa 
ch hậu ;- RN , rộng chiến 
tranh du kích bên hông địch, 5 


Thời kỳ đầu chiến tranh chống Nhật, có nhiề tời tài 
và ngoài Đảng khinh thường địa vị chiến lược của chiến tranh 
du kích trong chiến tranh chống Nhật, và đặt hy vọng chiến 
thẳng quân Nhật vào chiến tranh chính quy của Quốc dân đẳng 
và quân đội Quốc dân đẳng. Trung ương Đảng và đồng chí Mao- 
Trạch-Đông đã phê phán quan điềm đó và chỉ rõ Đảng cộng sản 
Trung-quốc đã tò chức lực lượng nhân dân sau lưng địch, phải 
qua một thời kỳ chiến lược là thời kỳ chiến tranh du kích độc 
lập tự chủ của nhân dân, rồi đến một thời kỳ chiến lược khác 
là thời kỳ chiến tranh chính quy của nhân dân, mới có thề 
phát triền chiến tranh chống Nhật đến thắng lợi cuối cùng. 

Sau khi chiến tranh chống Nhật đã bắt đầu, Trung ương 
Đảng và đồng chí Mao-Trạch-Đông đã liên tiếp ra nhiều chỉ thị 
chỉ rõ tính chất cực kỳ quan trọng của việc mở rộng chiến tranh 
du kích độc lập tự chủ ở sau lưng địch và xây dựng căn cứ 
chống Nhật của Đảng. 

Thứ nhất, thời kỳ đầu chiến tranh chống Nhật, Bát Bị quân 
không gây được tác dụng quyết định, trong vấn đề quyết chiến, 
nhưng quân ta có một thứ bản lĩnh có thề gây tác dụng quyết 
định, đó là bản lĩnh tiến hành chiến tranh du kích độc lập tự 
chủ, Muốn thực hiệa phương châm đó, cần phải phân tắn 


„ 
#Ằ. độc lập tự chủ ở vùng núi”, “về cơ ch kích chiến, nhưng 
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binh lực, đi sâu vào địch hậu, phất động quần chúng xây dựng 
căn cứ địa. F 

: “Thứ hai trong tcông tác cả vùng Hoa-bäe, Đảng phải lấy Ế 
chiến. tranh du kích làm phương hướng duy nhất, các công tắc 
khác đều phải tiến, hành xung. quanh công tắc trung tẩần là” 
kế tranh du kích. È] chức địa phương của Đảng cần phải + *-, 
động y yiên quần chúng, vớt góp súng và bình sĩ tẳn mát đề biên đNG, 
chế lại Tại vấn chức đội An ích một cách có kế hoạch và rộng rãi: ¿ “ '# 

Thứ nếS phương pe hiệu " quả đề củng cố các căn cứ £ 

chống È- si. MA xây X (như Sơn-tây—Sát-cáp-nhĩ—Hà- ˆ 
bắc) là tăn# cường công tắc chỉnh huấn và công tác Đảng trong 
bộ đội. quét sạch phần tử thồ phỉ trong căn cứ địa, cải tạo một v 
cách cần thận và có hiệu quả tất cả những quân đội chống Nhật 
kiều thồ phỉ, và tăng cường công tác trừ gian ở địa phương. “« 
Rồi trên cơ sở đó tiếp tục phát triền ra ngoài, phát triền căn cứ 
địa Sơn-tây—Sát- -cáp-nhĩ—Hà- -bắc từ miền tây, miền trung sang . 
miền đông Hà-bắc. 


Thứ tư, trong điều kiện toàn quốc giữ vững kháng chiến 
và đi sâu vào quần chúng, có thề phát triền rộng rãi và giữ 
vững chiến tranh du kích chống Nhật ở vùng đồng bằng Hà- 
bắc, Sơn-đông. Cần phải phân chia khu du kích và thành lập 
ngay cơ quan chỉ huy ở đồng bằng, mở rộng chiến tranh du kích 
từng bước. Cần thành lập chính phủ dân chủ chống Nhật ở 
những khu mới thu hồi, gom góp súng ống trong dân gian, 
động viên nhân dân đi bộ đội và tham gia du kích. 

Trung ương Đảng nhận thấy Tân tứ quân ở Hoa-trung cố 
thề phát động quần chúng và sáng lập căn cứ ở giữa những vùng 
Quảng-đức, Tô-châu, Trấn-giang, Nam-kinh và Vu-hồ rộng rãi. 
Sau khi xây dựng căn cứ địa ở vùng Mao-sơn, cần phải chuần 
bị phân binh tiến vào Tô-châu, Trấn-giang, Vu-hồ. Ngoài ra còn 
phải cho một số bộ đội vượt sông đề tiến vào khu giang bắc. 
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Tân tứ quân cần phải lợi dụng thời cơ có lợi lúc bấy giờ đề 
tích cực đi sâu vào hậu pHương địch, Xây, dựng. căn cứ du kích 


© 


* ở miền nam miền bắc Trường-giang. Trung ương Đảng chỉ thị 
thị, 


rõ ràng cho người lãnh đạo Tân tứ quân phải giải thích đầy đủ 
trong Đảng hình thế đấu tranh và phương pháp c công tắc trong 
thời kỳ chống Nhật khác hẳn với thời kỳ nội "hiến, GhT, có 
Đảng ta và quân ta phất triền ra ngoài mới có thề mở rộng § và 
- Ï củng cố Mặt trận thống nhất, và chỉ e ế mới có thề phá tan 
“ chính sách hạn chế chúng ta của a bọn ngoan 'cổ Quốc dân đẳng. 
Trong giai đoạn chiến lược 'phống ngự, khác hẳn. với Quốc 
dân đảng, Đảng cộng sản đã thực hành đường lối. Thân dân 
` toàn điện kháng chiến và phát động chiến tranh du kích độc 
_ lập tự chủ, xây dựng nhiều căn cứ chống Nhật ở địch hậu. 
Tháng 8 năm 193/7, hơn ba vạn Bát lộ quân do Chu-Đức làm 
Tồng chỉ huy, Bành-Đức-Hoài làm Phó tồng chỉ huy gồm có ba 
sư đoàn 115, 120, 129, và thêm vào đó còn có một vạn hai 
nghìn Tân tứ quân do Diệp-Đĩnh làm quân trưởng, Hạng-Anh 
Tàm phó quân trưởng, tất cả hơn bốn vạn người ra mặt trận. 
Bát lộ quân tiến về Hoa-bắc, Tân tứ quân đi về phía nam và bắẳec 
Trường-giang. Lúc đó số lượng của Bát lộ quân và Tân tứ quân 
không thề bì được với quân đội Quốc dân đảng, nhưng chất 
lượng thì cao hơn nhiều. Bộ đội ta có trình độ giác ngộ về 
chính trị rất cao, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân. chiến đấu vì 
lợi ích nhân dân, chiến đấu vì lợi ích dân tộc, về các mặt đó, 
quân đội Quốc dân đẳng không thề nào bì được. Cho nên, khỉ 
chiến tranh chống Nhật mới bắt đầu, thì Bát lộ quân và Tân 
tứ quân khác hẳn với quân đội Quốc dân đảng. vừa ra tiền 
tuyến là đánh thắng trận ngay, và thu phục được nhiều vùng 
rộng lớn của quân đội Quốc dân đảng đã bỏ mất. 
Sau khi ra tới mặt trận, đề chặn đường quân địch tiến về 
phía nam chiếm Thái-nguyên, chủ lực sư đoàn 115 của Bát lộ 
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quân đã tiến về. Bình- HS Quan, và đánh trận đầu tiên tiêu 
diệt địch ở đó. Đồng chí Lâm-Bưu chỉ huy chiến dịch đó rất 
xuất sắc, tiêu diệt hơn ba nghìn quân tỉnh nhuệ địch, làm chấn 
động trong và ngoài nước, và cồ vũ lòng tỉn tưởng thắng lợi 
của nhân dân toàn quốc. 

im chiến địch Bình-hình-quan, quân đội Quốc dân đẳng ` 
tiếp tục, rút lui tán loạn... Trong chiến dịch Hân-khầu và chiến 
dịch Thái-nguyên, Bắt uân đã kìm hãm được quân địch 
đang tiến tới trên đường “Chu định—Thái:nguyên, Đại-đồng 
—Bồ-châu. “& « Px, sẾ 

Ngày 8 tháng 11 Thái-nguyên. thất thủ, quân đội Quốc dân 
đẳng rút lui về phía tây nam tỉnh Sơn-tây, Bát lộ quân ở vùng 
Ngũ-đài-sơn miền đông bắc tỉnh Sơn-tây và vùng địch hậu ở 
đường Chính-định—Thái-nguyên đã kìm chân địch, làm cho 
địch không thề đánh thẳng vào được, rồi lại qua sông tiến về 
phía tây, làm cho mấy chục vạn tàn binh Quốc dân đảng khỏi 


- bị tiêu diệt, như thế đã gây được tác dụng chiến lược yềm hộ 


rất quan trọng.. 

Từ đó, Bát lộ quân tiến sâu vào địch hậu và xây đựng nhiều 
căn cứ chống Nhật ở đó. 

Căn cứ chống Nhật Sơn-tây, Sát-cáp-nhĩ, Hà-bắc. Sau 
chiển dịch Bình-hình-quan, một bộ phận của sư đoàn 115 ở lại 
vùng Ngũ-đài-sơn. Lúc bấy giờ vùng biên giới ba tỉnh Sơn-tây, 
Sát-cáp-nhĩ, Hà-bắc rất lộn xộn, bọn Nhật chỉ cần vài ba tên 
lưu manh cầm cờ Nhật cũng có thề tùy ý chiếm được một 
huyện, ly, vì quân đội Quốc đân đẳng đã cúp đuôi chạy thẳng 
về phía nam. Mùa thu năm 1937 Bát lộ quân thành lập quân 
khu Sơn-tây—Sát-cáp-nhĩ—Hà-bắc lấy Ngũ-đài-sơn làm trung 
tâm, khắc phục được hiện tượng rối loạn sau khi chỉnh quyền 
Quốc dân đảng đã tan rã. Ở miền trung tỉnh Hà-bắc, đồng chí 
Lữ-Chính-Thao đem một.trung đoàn quân Đông-bäc đến phá vỡ 
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những tồ chức bù nhìn ở mấy huyện An-quốổc,‹Hà-gian, Hiến- 
huyện, Cao-đương, và xây dựng căn cứ { ống Nhật ở đồng băng 
miền trung Hà bắc. Ngày 15 tháng 1 năm 1938, triệu tập Đại 
hội đại biều quân dân chính ở huyện Phú-bình tỉnh` Hà-bắc và 
thành lập ủy ban hành chính biên khu Sơn-tây—Sát-cáp-nhĩ— 
“Hà-bắc. Tháng 6 năm 1938, Bát lộ quân lại lãnh đạo cuộc đại. 
khởi nghĩa chống Nhật ở miền đông Hà. ñc, xây dựng căn cứ - 
địa miền đông Hà-bắc. : #2 .. 

Căn cứ chống Nhật Sơn- BH: sáu mại, 
Lúc Thái-nguyên thất thủ À uân đội Quốc ân đẳng rút lui về 
phía nam, sư đoàn 129 của Bát lộ quân dựa vào núi; Thá¡-hành, 
phối hợp với tồ chức địa phương của Đảng và lực lượng chống 
Nhật mới nồi dậy đề xây dựng căn cứ chống Nhật ở khu núi 
Thái-hành—Thái-nhạc. Cuối năm 1937 đến năm 1938, bộ đội 
của sư đoàn 129 vượt qua đường Bắc-kinÌ —Hán-khầu và tiến 
vào đồng bằng Hà-bắc—Sơn-đông—Hà-nam, tồ chức chiến 
tranh du kích quần chúng. Tháng 3 năm 1939 thành lập quân 
khu Hà-bắe—Sơn-đông—Hànam, mở căn cứ Hà-bắc—Sơn- 
đông—Hà-nam trên đồng bằng rộng rãi. 

Căn cứ chống Nhật Sơn-tây—Tuy-viễến. Mùa đông năm 
1937, sư đoàn 120 của Bát lộ quân tiến vào khu tây bắc tỉnh 
Sơn-tây. Tháng 2 năm 1938, đề phối hợp với cái gọi là phản 
công Thái-nguyên của Quốc dân đảng, sư đoàn 120 nhận nhiệm 
vụ cắt đứt đoạn phía bắc đường Đại-đồng—Bồ-châu. Cùng trong 
một lúc quân địch tiến xuống Lâm-phần ở phía nam, quân địch 
ở Đại-đồng tấn công vào tây bắc tỉnh Sơn-tây, quân ta đánh trở 
lại, và thu phục được 7 huyện: Ninh-võ, Thần-trì; Ngũ-trại, 
Khả-lam, Thiên-quan, Hà-khúc, Bảo-đức. Tháng 3, quân ta xây 
dựng căn cứ chống Nhật tây bắc tỉnh Sơn-tây. Tháng 8, một bộ 
phận sư đoàn 120 tiến về núi Đại-thanh miền bắc tỉnh Tuy- 
viễn, tháng 9 thu phục Đào-lâm, tháng 10 thu phục Ô-lan-hoa. 
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Căn cứ chống Nhật Tản: -đông. Cuối năm 1937, khi Hàn- 
Phục-Cừ rút lui ĐI 3ê cự, tỉnh ủy Sơn-đông và huyện ủy 


Thái-àn của Đẳng cộng sản Trung: quốc lãnh đạo học sinh cứu 


núi Tồ-lại. Mùa thu “ẩm 1938, tung đội Sơn-đông phát triền 
__ thành chín chỉ đội xãỹ “đựng căn cứ du kích ở Hoàng-huyện," 
___ Bồng-lai, Dịch-huyện thuộc khu Giao-đông.: Ở Liêu-thành thuộc 
khu lý bắc tỉnh SơiỄđô 'tồ chức địa phương của Đảng đã 
___ giúp Phạm ”Trúc-Tiên lến ko tác chống Nhật ở tây bắc tỉnh 
Sơn-đông. hối, > 
Căn, chiếu nữ Nhật Hỏa- Mi ty “Tân tứ quân là do các đội 
du kích đổ ở miền nam cải biên thành. Tháng 1 năm 1938, 


thành lập, Tân tứ , đhan chia làm hai đường tiến vào địch hậu 
vùng Hoa-trung, một đường ở giang nam, một đường ở giang 
bắc. Thắng 6 năm 1938 bộ đội ở giang nam tiến vào hai bên 
đường sắt Bắc-kinh—Thượng-hải, xây dựng khu giải phóng 
miền nam tỉnh Giang-tô lấy Mao-sơn làm trung tâm. Bộ đội ở 
giang bắc thì tháng 5 năm 1938 tiến vào vùng Sào-hồ, Vô-vi, 
Định-viễn thuộc tỉnh An-huy, xây dựng khu giải phóng Giang 
bắc lấy Ngẫu-đường làm trung tâm. 


IV—Sự kêu gào của thuyết mất nước và thuyết 
thắng nhanh. Dự kiến của đồng chí Mao- 
Trạch-Đông đối với quy luật phát triền 
của cuộc chiến tranh 'Trung— Nhật. 


+ Đến tháng 5 năm 1938, cuộc chiến tranh chống Nhật đã 


trải qua 10 tháng trời, người Trung-quốc đã phải chịu biết -bào 
tai nạn chiến tranh, đề đẩu tranh mưu sống còn cho dân tộc 
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quỗc và nông dân ở S4 tồ chứẻ cuộc khởi nghĩa chống Nhật ở 


quân bộ Tân tứ quận được thành lập ở Nam-xương. Sau khi . 
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mình, vì thế bao giờ cũng trông mong cho cuộc chiến tranh 
được thẳng lợi. Song, quá trình của cuộc chiến tranh Trung— 
Nhật như thế nào? Có thề giành được thắng lợi hay không? 
Giành được thắng lợi như thế nào? Lúc đó, có rất nhiều người 
còn chưa giải quyết được các vấn đề này. Trước chiến tranh 
chống Nhật và thời kỳ đầu chiến tránh chống Nhật, trong nội 
bộ Quốc dân đẳng đã có sự kêu gào của thuyết mất nước. Trước 
sự biến Iar-câu-kiều, Quốc dân đẳng không muốn chống Nhật, 
thuyết mất nước là một cớ đề không chống Nhật. Sau sự biến 
Lir-câu-kiều, tập đoàn Tưởng-Giới-Thạch bị bắt buộc phải 
chống Nhật, còn tập đoàn Uông-Tinh-Vệ, thì đại biễu cho thuyết 
mất nước và chuần bị đầu hàng Nhật. Đồng thời, vì lúc đầu 
kháng chiến quân đội Quốc dân đẳng đã bị thua nặng, nên trong 
một số người cũng có nảy sinh tâm lý bỉ quan và thất vọng. 
Sau khi bắt đầu kháng chiến lại nầy ra thuyết thắng nhanh 
lạc quan tếu, cho rằng cuộc kháng chiến có thề giành được 
thắng lợi rất nhanh. Một mặt, còn cố một số đồng chí trong 
Đẳng có tư tưởng khinh địch, họ đã đánh giá sai lầm lực lượng 
và tắc dụng của Quốc dân đẳng, chỉ nhìn thấy mặt kháng Nhật 
mà quên mất mặt phản động hủ bại, cho rằng dựa vào Quốc 
dân đảng thì có thề giành được thắng lợi rất nhanh. Mặt khác, 
tập đoàn Tưởng-Giới-Thạch cứ chờ đợi nước khác viện trợ, 
nhất là mong đợi Anh, Mỹ chống Nhật hộ chúng, đề chúng có 


thề thống trị như cũ. Trong thời gian chiến dịch Đài-nhi-trang. 


và chiến dịch Từ-châu tháng 3 năm 1938, thuyết thắng nhanh 
mà đại biều là tờ báo Đại công, báo của phái Chính học trong 
Quốc dận đẳng, đã xuất phát từ tâm lý may mắn. cho rằng 
những chiến dịch đó là bắt đầu cuộc phản công chống Nhật. 
Đề bác lại những sai lầm của thuyết mất nước và thuyết 
thắng nhanh, chỉ rõ con đường đúng đắn đề phát triền chiến 


tranh chống Nhật cho nhân dân toàn quốc, tháng 5 năm 1938 
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đồng chí Mao-Trạch-Đông đã cho ra bài “ Bàn về đánh lâu dài ”, 
dùng phương pháp biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử 
phân tích một cách khách quan, toản diện lực lượng của Trung- 


quốc và Nhật-bản và đã kết luận một cách khoa học và xuất sắc _ AI 


về hướng phát triển và tiền đồ của cuộc chiến tranh chống ` ”. 
Nhật. s. : 
Thứ nhất, thuyết mất nước và thuyết thắng nhanh không.. - : 
có căn cứ gì cả. Căn cứ vào sự phân tích các quan hệ trong và ,, 
ngoài nước, thì chiến tranh chống Nhật là một cuộc chiến tranh 
lâu dài (không, phải như thuyết thắng nhanh đã tưởng), cuối "'_ 
cùng thăng lới sẽ là Trung-quốc (không phải như thuyết mất 
nước đã tưởng). Như thế căn cứ vào đâu? “Chiến tranh 
Trung—Nhật không phải là một cuộc chiến tranh nào khác, nó . 
là một cuộc ,chiến tranh mất còn, vào năm 30 của thế kỷ 20 
giữa Trung-quốc nửa thuộc địa nửa phong kiến với Nhật-bản là 
một nước đế quốc. Căn cứ toàn bộ của vấn đề là ở đó.” (Mao- 

- Trạch-Đông: Bàn về đánh lâu dài) 

Theo căn cứ đó, có thề thấy bốn nhân tố cơ bản mâu thuẫn 
lãn nhau của đôi bên: Nhật là nước khỏe, nước bé, thoái bộ, ít 
người giúp đỡ. Trung-quốc là nước yếu, nước lớn, tiến bộ, 
nhiều người giúp đỡ. Trong bốn nhân tố cơ bản mâu thuẫn 
lẫn nhau đó, chỉ có một mâu thuẫn có lợi cho Nhật và bất lợi 
cho ta là địch mạnh ta yếu, nguyên nhân chiến tranh không thề 
tránh được và cuộc kháng chiến của Trung-quốc phải trải qua 
một giai đoạn gian khồ không thề tránh được chính là ở đó. 
Chiến tranh chống Nhật là cuộc chiến tranh lâu dài chứ không 
phải nhanh chóng. Nếu quên hoặc không nhìn tới cái mâu 
thuẫn địch khỏe ta yếu mà cứ thồi phồng mâu thuẫn khác thì 
là sai, đó là nguồn gốc sai lầm của thuyết thẳng nhanh. 

Còn ba mâu thuẫn khác thì đều có lợi cho Trung-quốc mà 
không lợi cho Nhật-bản xâm lược. Địch bé ta lớn là bất lợi 
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cho Nhật-bản. Nhưng, chỉ cõ một nhân tổ đó thì không thề 
kết luận được là Trung-quốc nhất định không mất nước, Vì 


căn cứ kinh nghiệm của lịch“Š, nước bé khỏe cũnÿ có thề 


“chiếm được nước lớn mà yếu. Ví dụ như Anh chiếm Ẩñn-độ. 


cấu Trungquốc không thề mất nước, kháng chiến mãi cuổi cằng 
2ÿ 7: Trungquốổc sẽ thắng lợi, đó là đặc điềm của thời đại. Nhật 
+ + #* thoái bộ và ít người giúp đỡ, Trung-quốc tiến bộ và được 
- * nhiều người giúp đỡ. Chiến „ của Nhật đối với Trung- 


t 


quốc là chiến tranh xâm “tê động dã man, mà cuộc 
kháng chiến của Trung-quÐMIăh iến tranh cá&h immằng dân tộc 


- chính nghĩa tiến bộ do Đẳng cộng sản Trung-quốc: lãnh đạo. Vì 


chiến tranh của Nhật là chiến tranh cướp đoạt, phi chính 


** nghĩa, nó sẽ gây đối lập giữa giai cấp trong nước Nhật, đối lập 


giữa dân tộc Nhật và dân tộc Trung-quốc, đối lập giữa Nhật-bản 
và phần đông các nước trên thế giới. khiến,eho Nhật phải đuối 
lý và ít người ủng hộ. Vì kháng chiến của Trung-quốc có tính 
chất tiến bộ và chính nghĩa, nên có thề đoàn kết được nhân 


dân toàn quốc và được sự giúp đỡ rộng rãi của quốc tế, nhất là _ 


được sự giúp đỡ của Liên-xô, nước xã hội chủ nghĩa. Chỉ nhấn 
mạnh mâu thuẫn mạnh và yếu mà không nhìn thấy các mâu 
thuẫn khác là hoàn toàn sai, đó là nguồn gốc sai lầm của thuyết 
mất nước. 

Đồng chí Mao-Trạch-Đông đã phê phán thuyết mất nước 
và thuyết thắng nhanh, phân tích một cách khách quan, toàn 
diện nhân tố cơ bản của mâu thuẫn giữa hai nước và rút được 
kết luận duy nhất đúng. 

Về quá trình chiến tranh lâu dài, đồng chí Mao-Trạch-Đông 
đã đoán trước sẽ có ba giai đoạn, tức giai đoạn phòng ngự, giai 
đoạn cầm cự, và giai đoạn phẩn công chiến lược, và đoán trước 
chiều phát triền của ba giai đoạn chiến tranh chống Nhật. 
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Giai đoạn thứ nhất là tấn công chiến lược của địch, và 
- phòng ngự chiến lược của ta. Hình thức tác chiến của tatrong  “ 
phạm vi toàn quốc: vận động chiến là chủ yếu, đu kích chiến _ „3ð, 
và trận địa chiến là phụ thuộc. ở mặt trận địch hậu thì du.-, "% 
kích chiến là chủ yếu; nhưng cũng không bỏ qua vận động chiến tý K 
_ trong điều kiện có lợi. ` c ¬ . 
„Giai đoạn thứ hai là giai đoạn cầm cự, tức là giai đoạn địch ` 
chuyền từ tấn công chiến lược sang giữ gìn trận địa. Trong 
giai đoạn này địch muốn tổ ,chứ chính quyền bù nhìn thống „ 
nhất và giữ vững khu chiếm đồng. Song ở trong khu địch 
chiếm, có chiến tranh du kích mạnh và rộng rãi. Chiến tranh 
du kích trong giai đoạn này rất tàn khốc. Hình thức tác chiến 
của ta chủ yếu là du kích chiến, còn vận động chiến và trận địa & 
chiến là phụ. Nội dung của giai đoạn cầm cự là chuần bị phản 
công. Giai đoạn này là thời kỳ khó khăn nhất của chiến tranh, 
cũng là then chốt chuyền biến của chiến tranh. . 
_Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phản công của ta, chủ yếu là 
dựa vào sự chuần bị của giai đoạn trước, dựa vào lực lượng 
tiếp tục sinh trưởng trong giai đoạn này, và tranh thủ sự giúp 
đỡ của lực lượng quốc tế và sự thay đồi trong nội bộ nước địch. 
Phương thức tác chiến chủ yếu là vận động chiến, song trận địa 
chiến sẽ được đưa lên địa vị quan trọng. Giai đoạn thứ ba là 
giai đoạn cuối cùng của chiến tranh lâu dài, kiên trì kháng chiến 
đến cùng tức là phải đi hết toàn bộ quá trình của giai đoạn này, 
Thứ hai, vấn đề quan trọng hơn nữa và liên quan với các 
vấn đề nói trên là vấn đề tác dụng chỉ đạo chủ quan trong chiến 
tranh, vấn đề khả năng thay đồi của các quan hệ trong và ngoài 
nước. 
Lực lượng chiến tranh mạnh hay yếu là cơ sở khách quan 
quyết định chủ động hoặc bị động, nhưng vẫn chưa phải là sự 
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vật thực tế bị động hoặc chủ động. Do sự chỉ đạo có được đúng 
đắn hay không, mà thể kém có thề biến thành ưu thế ›„bị động + 
biến thành chủ động, và ưu thế cũng có thề biến thành thế kém, 
. chủ động biến thành bị động. 

Hình thế địch mạnh ta yếu, địch chiếm ưu thế và t chiếm 
thế kém chỉ là tương đối chứ không phải tuyệt đối. Trong bốn ' 
yếu tố cơ bản đó, địch mạnh ta yếu là vấn đề hiện thực. Vì địch 
mạnh ta yếu, địch tấn công t lềm nước ta, địch đứng vào 
thế tấn công, ta đứng vào thị v nhhc ngự. Còn các nhân tố nước 
lớn nước nhỏ, tiến bộ và Kà "hậu, được nhiều người giúp và ít 
người giúp, có cái mới chớm nở, có cái thì có khả năng. Muốn 
thay đồi tình hình địch mạnh ta yếu, làm cho địch không 
tấn công được và ta có thề chuần bị lực lượng phản công, thì 
cần phải làm cho địch mất điều kiện có lợi, và làm cho những 
điều kiện có lợi mới chớm nở của ta được biến thành những 
cái có thề chỉ phối, làm cho những cái có khả năng được biến 
thành hiện thực, thế thì phải dựa vào sự cố gắng chủ quan. Đó 
là tính năng động chủ quan, Tức là “trong phạm vỉ điều kiện 
khách quan cho phép, chủ động làm cho chiến tranh được thắng 
lợi.” (Mao-Trạch-Đông: Bàn về đánh lâu dài) 

Vì địch mạnh ta yếu, nên về chiến lược địch dùng phương 
châm tấn công, phương châm tốc chiến tốc quyết và phương 
châm ngoại tuyến tác chiến, còn ta thì dùng phương châm 
phòng ngự. phương châm lâu dài và phương châm nội tuyến 
tác chiến. Nhưng vì địch bé ta: lớn, địch có ít binh mà lại 
đánh nước to, có Ít binh mà lại đánh nước nhiều binh, cho nên 
địch chỉ có thề chiếm một phần đất đai của nước ta, và ngay ở 
khu chiếm đóng của chúng cũng còn có nhiều chỗ rỗng, 'Cho 
nên ta có địa bàn thật rộng lớn đề đánh vận động chiến và du 
kích chiến, Như thế, về mặt chiến dịch và chiến đấu ta có khả 
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năng chủ động đánh những trận tấn công chớp nhoắng ở vùng 
ngoại tu: tuyến, còn địch thì có thề là đánh giằng co trong nội tuyến 


một 'cách bị động. Ta áp dụng phương châm tấn công chớp 


4 nhoắng . đề tác chiến ở vùng ngoại tuyến, thế là ta tấn công, địch .” 


PPong, ngự, ta ở ngoái tuyến, địch ở nội tuyến, ta đánh nhanh 
giải quyết chóng, địch muốn cầm cự chờ tiếp viện. Về chiến 
trường, tấn công chớp nhoáng ở vùng ngoại tuyến, trung tâm 
là tấn công, ngoại tuyến là nói về phạm vi tấn công, chớp 
nhoáng là nói về thời gi “công. Như thế, về chiến 
trường, địch có:thề biến từ chủ Dong sang bị động, từ lớn 
mạnh thành suy yếu, từ thế ưu thành thế kém. Còn ta lại 
khác hẳn, có thề biến từ bị động thành chủ động, từ suy yếu 
thành lớn mạnh, từ thế kém thành thế ưu. Thế là sau khi ta 
đã thắng được nhiều trận, thì tình hình địch và ta sẽ có sự 
thay đồi trái ngược, ta lớn mạnh và làm yếu được địch. 

Về mặt chiến dịch và chiến đẩu ta đánh thắng được nhiều 
trận, tập hợp lại, phối hợp với những điều kiện có lợi khác 
như sự thay đồi trong nội bộ địch và tình hình có lợi trên quốc 
tế, như thế sẽ cớ thề làm cho lực lượng địch và ta dần dần đi 
tới chỗ thăng bằng, rồi đi đến chỗ ta chiếm ưu thế. “'Ở đây, sự 
cố gắng chủ quan, đánh thắng nhiều trận, ít phạm sai lầm, là 
nhân tố quyết định. (Mao-Trạch-Đông: Bàn về đánh lâu dài) 

Đồng chí Mao-Trạch-Đông đã nhấn mạnh chỉ rõ ý nghĩa 
chiến lược của chiến tranh du kích chống Nhật, cho rằng trong 
cả chiến tranh chống Nhật tuy vận động chiến là chính, du kích 
chiến là phụ, nhưng chiến tranh du kích vẫn có địa vị chiến 
lược quan trọng trong cuộc chiến tranh này. Du kích chiến 
không những giúp đỡ chính quy chiến mà còn tác chiến độc 
lập trong thời kỳ chiến tranh lâu dài, đồng thời, trong chiến 
tranh lâu dài, du kích chiến cũng sẽ được nâng cao thành chính 
quy chiến. 
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Thứ ba. về tỉnh chất cực kỳ quan trọng của việc phát động 
chiến tranh nhân dân. Chiến tranh là đề đạt tới một mục đích 
chính trị nhất định. Nghĩa là chiến tranh là tiếp tục của chính 
trị. Đánh đuồi đế quốc Nhật, xây dựng nước Trung-hoa mới 
tự do và bình đẳng, đó ]À mục đích chính trị của cuộc chiến 
tranh chống Nhật của Trung-quốc. Vì thế, sự thẳng lợi của 
chiến tranh chống Nhật không thề rời khỏi chính trị và nhân 
dân. “Quân và dân là nguồn gốc của thẳng lợi.” “Nguồn 
gốc sâu sắc nhất của lực lượng vĩ đại trong chiến tranh là ở 
nhân dân.” (Mao-Trạch-ĐỂng: Bàn về đánh lâu đài) ““Động 
viên toàn dân, sẽ làm địch lâm vào một biền khơi nguy khốn, 
và có thề tạo điều kiện có lợi đề bà đắp vào sự thiếu thốn 
về vũ khí, tạo thành tiền đề vượt mọi khó khăn trong chiến 
tranh.” (Mao-Trạch-Đông: Bàn về đánh lâu đài) Muốn kháng 
chiến được thắng lợi thì phải thực hành tồng động viên nhân 
dân toàn quốc, cần phải mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc 
thống nhất chống Nhật, đó là điều kiện cơ bản đề chiến tranh 
chống Nhật được thắng lợi. 

Quyền sách “Bàn về đánh lâu dài” xuất bản giữa lúc 
Nhật tấn công bên ngoài Vũ-Hán, thuyết mất nước và thuyết 
thắng nhanh đang kêu gào ầm ï. Đồng chí Mao-Trạch-Đông 
đã dùng biện chứng pháp duy vật luận của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin đề đập tan tận gốc thuyết mất nước và thuyết thắng 
nhanh về mặt lý luận, và xác định phương châm chiến lược 
của chiến tranh chống Nhật là đánh lâu dài, đồng thời cũng 
đoán trước quy luật phát triền chiến tranh chống Nhật một 
cách khoa học, vì thế đã cồ vũ nhiều và giữ vững lòng tin 
thắng lợi của nhân dân chống Nhật, làm cho cuộc chiến tranh 
chống Nhật được sự chỉ đạo của lý luận khoa học. Cả quá 
trình chiến tranh chống Nhật đã hoàn toàn chứng thực dự đoán 
đó là đúng, 
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V—Tinh hình kháng chiến của TriiP quốc 
trong thời kỳ đầu của giai đoạn chiến 

. lược cầm cự. Cao trào chống Cộng lần 
“thứ nhất bị đánh bại. Quy luật cơ bản 
của cách mạng Trung- quốc và cương lĩnh 


kiến thiết Trung-quốc mới. 


Trong giai đoạn đầu của cuộc ‹ chiến tranh chống Nhật, Bát 
lộ quân và Tân tứ quân tiến sâh' vào địch hậu, mở rộng chiến 
tranh du kích, xây dựng nhiều căn cứ chống Nhật ở Hoa-bắc và 
Hoa-trung. 

Vì ta chống cự mạnh và địch không đủ quân, nên sau khi 
chiếm được Quảng-châu và Vũ-Hán, Nhật đã đến bước cuối 
cùng của giai đoạn tấn công chiến lược, và không thề- tiến lên 
được nữa. Hậu phương của địch bị uy hiếp nặng dưới sự tập 
kích của quân du kích lớn mạnh, nên địch bị bắt buộc phải 
rút lui về giữ khu chiếm đóng. Thế là cuộc chiến tranh chống 
Nhật đã bắt đầu bước sang giai đoạn cầm cự chiến lược. 

Thời kỳ đầu giai đoạn cầm cự, tức là từ mùa đông năm 
1938 đến cuối năm 1940, căn cứ chống Nhật và quân đội nhân 
dân ở vùng địch hậu đã dần dần lớn mạnh. Địch bắt đầu dời 


chuyền chủ lực của chúng đề đối phó với Đẳng cộng sản, còn, 


đối với Quốc dân đảng thì chúng áp dụng phương châm dụ 
hàng chính trị làm chính. Vì cục thế châu Âu căng thẳng, đế 
qnốc Mỹ, Anh, Pháp muốn dùng áp lực bắt Chính phủ Trung- 
quốc đầu hàng, hy sinh Trung-quốc đề dụ Nhật tấn công Liên-xô. 

Vì lực lượng chống Nhật của nhân dân ngày càng lớn 
mạnh, sự dụ hàng của Nhật và khuyên hàng của Anh, Mỹ ngày 
càng ráo riết, nên Quốc dân đẳng đã áp dụng chính sách tích cực 
chổng cộng tiêu cực kháng Nhật. 
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Thứ nhất, lực lượng chống Nhật của nhân dân lớn mạnh. 
Trước khi mất Vũ-Hán, ta đã xây dựng được bốn căn cứ ớ vùng 
địch hậu Hoa-bắc là: Sơn-tây — Sát-cáp-nhĩ — Hà bắc, Sơn-tây 
—Hà-bắằc—Sơn-đông— Hà-nam, Sơn-tây — Tuy-viễn, Sơn-đông. 
Trong hai năm sau, các căn cứ địa được phát triền không 
ngừng. 

Căn cứ Sơn-tây — Sắt: -cắp-nhĩ — Hà-hắc là căn cứ đầu tiên 
được xây dựng trong vùng địch hậu. Khu Sơn-tấy—Sát-cáp- 
nhĩ—Hà-bắc ở giữa năm đường đãt' lớn: Bắc-kinh—Hán khầu, 
Bắc-kinh — Tuy-viễn, Đại-đồng — Bồ-châu, Chính định — Thái- 
nguyên, Bắc-kinh — Thầm-dương. Vì thế nó uy hiếp trực tiếp 
những nơi quan trọng có ý nghĩa chiến lược như Bắc-kinh, 
Thiêntân, Thạch-giatrang, Bảo-định, Đại-đồng, Trương-gia- 
khầu, Thừa-đức và nhiều đường giao thông chính. 

Tháng 8 năm 1940, các khu Sơn-tây, Hà-bắc, Sơn-đông, 
Hà-nam đều thống nhất lại cả, thế là chiến tranh du kích bắt 
đầu từ núi Thái-hành, đã loang ra thành một căn cứ rộng lớn, 
phía tây từ đường Đại-đồng — Bồ-châu, sông Phần, phía đông 
tới Bột-hải, phía nam tới Hoàng-hà, phía bắc dọc theo đường 
sắt Chính-định—Thá¡-nguyên, Thương-châu — Thạch-gia-trang. 

Tháng 2 năm 1940, toàn khu Sơn-tây -- Tuy-viễn thống 
nhất lại, thành lập chính phủ dân chủ chống Nhật, và trở thành 


một căn cứ chiến lược rộng lớn đề ủng hộ Hoa-bắc chống Nhật 


và làm bình phong cho vùng Tây-bắc. 

Chủ lực của sư đoàn 115 từ Sơn-tây tiến thẳng tới Sơn- 
đông hội hợp với đội du kích địa phương. Cuối năm 1940, ở 
mấy chục huyện thuộc tỉnh Sơn-đông đều thành lập chính quyền 
dân chủ chống Nhật, và thành lập bốn căn cứ địa ở Sơn-đông 
là khu Lã-trung, khu Lỗ-nam, khu Bột-hải và khu Giao-đông. 

Tân tứ quân ở Hoatrung thành lập khu Tô-nam, khu 
Tô-bắe, khu Hoẳn-trung, khu Hoài-bắc, khu Hà-bắce— Hà- 
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nam '— An-huy và thành lập bộ chỉ tỷ Mế nấm xã bộ chỉ huy 


gia TH, ,bắc, chỉ huy thổng nhất chiến tranh du kích ở giang nam _ 
_và lang Ì bắc. Căn cứ địa Hoa-trung ở giữa Trường-giang, sông 
:Hoài, Hoàng-hà, Hán-thủy, phía đông gần bề, phía tây có núi 
Vũ-đương, phía nam tới đường Chiết giang—Giang-tây, bắc tới 


đường Liên-vân-cẳng — Lan-châu, bao gồm năm tỉnh Giang-tố, 
Chiết-giang, An-huy, Hà-nam, Hà-bắc, uy hiếp Nam-kinh, 
Thượng-hải, Vũ-Hán, Từ-châu, Hàng-châu là những thành phố 
chiến lược quan trọng, đánlồ hạnh vào kế hoạch khống chế 
Hoa-trung và chuần bị tiến về phía tây của bộ chỉ huy quân 
Nhật. 

Sau khi Quảng-châu thất thủ, dưới sự lãnh đạo của tô chức 
địa phương của Đảng cộng sản Trung-quốc, căn cứ chống Nhật 
địch hậu ở Hoa-nam được thành lập, bao gồm khu Đông-giang 
và khu Quỳnh-nhai. ` 

Từ kháng chiến bắt đầu cho tới cuối năm 1940, quân ta 
đã lấy lại được 150 huyện, tiêu diệt và làm bị thương 40 vạn 
quân Nhật và ngạy, Bát lộ quân đánh với một nửa số quân Nhật 
ở Trung-quốc, số nhân khầu ở khu du kích và khu giải phóng 
phát triền tới một trăm triệu, đẳng viên cộng sản phát triền 
tới 80 vạn. Sự giằng co trong giai đoạn cầm cự thực tế là quân 
đội nhân dân trong căn cứ địch hậu giằng co với đế quốc Nhật. 
Vì thế, căn cứ trở thành trung tâm chống Nhật, quân đội nhân 
dân trở thành chủ lực chống Nhật. 

Quân đội nhân dân vô cùng anh dũng, đã đánh lui không 
biết bao lần tấn công của địch, sở dĩ căn cứ địa có thề tiếp tục 
phát triền là nhờ có chống vây đánh và chống càn quết được 
thắng lợi. 

Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 1939, quân ta đập tan 5 
vạn quân địch đến vây quết khu Sơn-tây—Sát-cáp-nhĩ-— Hà-bắc. 
Quân ta đã tiêu diệt quân địch ở Tề-hội (phía đông bắc huyện 
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Hà-gian) tháng 4 năm 1939, ở Thần-trang (huyện Linh-thọ) 


:_ tháng 5, ở Hoàng-thồ-lĩnh (huyện Laiï-nguyên) tháng 11. 


1. 


Chiến dịch lớn nhất là chiến dịch “bách đoàn: đại 4 niến"" + 
kếo dài ngót ba thắng rưỡi, từ tháng 8 cho đến tháng 12' hăm 


1940, quân ta huy động 115 trung đoàn, tất cả có 40 quân, 
* Giai đoạn thứ nhất của chiến dịch này là đánh phá đường 
giao thông, mục tiêu tấn công bao gồm' tất cả các đường sắt 
ở Hoa-bắc, trọng điềm là đường Chính-định—Thái-nguyên, 
Giai đoạn thứ hai là đánh công kiên, trọng điềm là tiêu diệt đồn 
bốt địch ở hai bên đường giao thông và ở trong căn cứ. Giai 
đoạn thứ ba là chống càn quét, trong giai đoạn này ta đã tiêu 
diệt địch khắp nơi, trong khu núi Thái- hành, khu tây bắc tỉnh 
Sơn-tây, khu Sơn-tây—Sát-cáp-nhĩ—Hà-bắc, khu trung bộ Hà- 
bắc, khu núi Đại-thanh. ` 

Thành tích chính trong chiến dịch này là phá tan chính 
sách chia rẽ và phong tỏa căn cứ của ta, kìm chân nhiều lực 
lượng địch, chặn đứng sự tấn công ở mặt chính của quân địch, 
và ngăn được giòng nước ngược đầu hàng và thỏa hiệp của bọn 
ngoan cố. Đồng thời uy lực của quân ta trong chiến dịch này 
đã làm rúng động kẻ địch. Từ đó trở đi, địch thay đồi phương 
pháp tấn công lại là: tập trung quân đội đề tHực hiện chiến 
tranh toàn lực về mặt quân sự, kinh tế và văn hóa ở căn cứ 
Hoa-bắc. 

Khi chiến tranh chống Nhật mới bắt đầu, Quốc dân đẳng 
định lợi dụng lực lượng của Nhật đề làm yếu và tiêu diệt Đảng 
cộng sản và quân đội nhân dân, nhưng kết quả là lực lượng 
nhân dân ngày một lớn mạnh, trái hẳn với ý muốn của chúng. 
Thắng lợi ở chiến trường khu giải phóng và thất bại ở chiến 
trường khu Quốc dân đảng đã thành một đối chiếu hết sức rõ 
ràng và ngoài sự tưởng tượng của Tưởng-Giới-Thạch. Vì thất 
bại trong chiến tranh và lòng căm thù Đẳng cộng sản càng phát 


316 


—_——mmEm — 


! #&( - 3z 1 Z2> 
triền, nên Quốc dân đẳng phản Cộng, phẩn nhân dân càng hung 
ắc và trằng trợn hơn trước. 

_ Thứ hai, Nhật dụ hàng. Trong thời kỳ đầu chiến tranh, 

- Nhật. coï trọng Quốc dân đẳng, coi nhẹ Đảng cộng sản, chính 

sách đứa chúng đối với Quốc dân đẳng là lấy đánh quân sự làm 

chính, lấy dụ hàng chính trị làm phụ. Đến thời kỳ cầm cự thì 
trái hẳn, chnúg coi trọng Đảng cộng sản và coi nhẹ Quốc dân 
đảng. Chúng đề lực lượng chính vào mặt trận hậu phương, 
ngừng sự tấn công chiến lược, vào mặt trận Quốc dân đảng. 

Tức là chúng đã thay đồi chính sách đối với Quốc dân đẳng, lấy 

dụ hàng chính trị làm chính và tấn công quân sự làm phụ. l 

Tháng 12 năm 1938, thủ tướng Nhật Phu-mi-ma-rô Kô-nô- 
ê phát biều phương châm cơ bản đối với Trung-quốc, đó là 
phương châm diệt vong Trungquốc. Trong đó cái gọi là 
*Trung—Nhật kinh tế hợp tác” tức là do Nhật quy định: cho 
phép nhà tư bản Trung-quốc bỏ vốn ở Hoa-trung và Hoa-nam 
51%, số vốn của Nhật chiếm 49%, ở Hoa-bắc tư bản Trung- 
quốc có thề chiếm 49%, tư bản Nhật chiếm 51%. Nhật định 
lấy một vài nhượng bộ về kinh tế làm mồi đề chia rẽ Mặt 
trận kháng chiến Trung-quốc, đề đạt mục đích tiêu diệt 
Trung-quốc. 

Sau khi nội các Kô¬nô-ê bị đồ, tháng 3 năm 1939, thủ 
tướng Nhật Ki-y-ssi-rô Hi-ra-nu-ma đọc diễn văn tuyên bố: Nếu 
Chính phủ Quốc dân đảng suy xét lại thái độ đối với Nhật, 
bằng lòng hợp tác với Nhật, thì Nhật sẽ đàm phán với Trung- 
quốc đề chấm dứt hành động đối địch. Chính phủ Nhật tuyên 
bố công khai thay đồi chính sách nhất định bắt Tưởng-Giới- 
Thạch từ chức trước kia thành chính sách dụ Tưởng đầu hàng. 

Thứ ba, Mỹ và Anh khuyên hàng. Thực chất của chính 
sách “* không can thiệp” của Mỹ, Anh, Pháp ở châu Âu là dung 
túng chiến tranh xâm lược đề trục lợi. Song lòng tham của các 
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nước phát mì xêM luôn không đáy. Chính sách phản động đó 
sau khi đã hy sinh Tây-ban-nha lại muốn hy sinh cả nước Áo và 
Tiệp-khắc. Chính sách đó là chính sách ““gậy ông GP v 
ông”, muốn hại người mà hại luôn cả mình. ° 
Tháng 3 năm 1938, sau khi đã chiếm xong nước ÁŠ,) Nước 


-_ Đức Hítle lại yêu cầu chiếm vùng Xuy-đết của Tiệp- -khắc. Lúc 


đó Pháp và Tiệp-khắc cự tuyệt kiến nghị tập thề chống xâm 
lược của Liên-xô. Ngày 30 tháng 9 năm 1938 hiệp định Muy- 
ních được ký kết, hiệp định này bắt ép Tiệp-khắc phải giao 
vùng Xuy-đét cho Đức. Ặ 

Ngày 15 tháng 3 năm 1939, Đức chiếm xong Tiệp-khắc, lại 
chuần bị tấn công đông Âu, chiếm Ba-lan. Liên-xô đề nghị ký 
kết đồng mình ba nước Anh, Pháp, Liên-xô đề cùng nhau bảo 
vệ những nước bị phát xít đe dọa. 

Thế là ba nước Anh, Pháp, Liên-xô bắt đầu cuộc đàm phán, 
từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1939. Nhưng Chính phủ Anh, 
Pháp không muốn ký điều ước bình đẳng với Liên-xô, họ bắt 
Liên-xô phải gánh trách nhiệm bảo vệ năm nước Ba-lan, Ru-ma- 
ni, Thồ-nhĩ-kỳ, Hy-lạp, và nước Bỉ mà Anh Pháp muốn bảo vệ, 
nhưng Anh Pháp lại không chịu gánh trách nhiệm bảo vệ an 
toàn cho Lết-tô-ni, Ếttô-ni và Phần-lan là 3 nước bên cạnh 
Liên-xô. Thế tức là một mặt đòi đảm bảo an toàn cho Anh, Pháp 
mà mặt khác lại không muốn đẩm bảo an toàn cho Liên-xô. Cuộc 
đàm phán như vậy tất nhiên là không thề thành công được. 

Trong lúc đàm phán với Liên-xô, Chính phủ Anh, Pháp 
vẫn tiếp tục đàm phán với Hítde, “Chúng định ký hiệp định 
phân chia phạm vi thế lực trên thế giới, nếu hiệp định đó được 
ký kết thành công thì Anh sế không bảo vệ Balan, và đầy 
hướng xâm lược của Đức về phía đông. Liên-xô không thề 
không cảnh giác trước nguy hiềm chiến tranh do bọn khiêu 
khích gây ra, vì thế ngày 23 tháng 8 Liên-xô tiếp thu kiến nghị 
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của Đức, ký kết hiệp ước bất xâm phạm với Tio và nhờ đó 
giành được hơn một năm rưỡi thời gian hòa bình cho Liên-xô 
(từ 23 tháng 8 năm 1939 đến 21 tháng 6 năm 1940). 
“Ngày 1 tháng 9 năm 1939, Đức tấn công Ba-lan. Tiếp đó 
là Anh*Pháp tuyên chiến với Đức, thế là chiến tranh thế -Tđ 
thứ hai bắt đầu. 


Đề đối phó với tình hình căng thẳng ở ở châu Âu, đế quốc : 


Mỹ, Anh, Pháp triệu tập hội nghị Muy-ních Viễn-Đông. tức là 
hội nghị quốc tế Thái-bình-đương do ba nước Mỹ, Anh, Pháp 
triệu tập trong tháng 6 năm 1939. Hội nghị này là hội nghị 
Muy-ních trá hình. Trong hội nghị Muy-ních giữa bốn nước 
Anh, Pháp, Đức, Ý, Anh và Pháp đã đồng ý cho Đức chiếm 
vùng Xuy-đét của Tiệp-khắc, chúng định hy sinh lợi ích của 
nhân đân Tiệp-khắc và nhân dân Liên-xô đề thỏa hiệp với Đức 
Ý. Mục đích của hội nghị quốc tế Thái bình-dương là Mỹ, Anh, 
Pháp muốn hy sinh lợi ích của nhân dân Trung-quốc đề thỏa 
hiệp với Nhật, đầy mũi súng Nhật sang phía Liên-xô. 

Sau khi Anh, Pháp đánh nhau với Đức, ba nước Mỹ, Anh, 
Pháp vội tìm đường thỏa hiệp với Nhật ở phương đông, đề 
tập trung toàn lực đối phó với Đức Hít-le, nên chúng bắt Chính 
phủ Trung-quốc đầu hàng Nhật. 

Trước tình hình mới đó, tập đoàn Uông-Tinh-Vệ là đại tư 
sản Quốc dân đẳng thân Nhật đã công khai đầu hàng trước nhất. 
Ngày 18 tháng 12 năm 1938 Uông-Tinh-Vệ rời khỏi Trùng- 
khánh, đến Hà-nội đề hưởng ứng lời tuyên bố của Kô-nô-ê. 
Sau đó không lâu thì chính phủ bù nhìn Nam-kinh được thành 
lập. Từ đó trở đi, tập đoàn Uông-Tinh-Vệ đại biều cho một 
phần giai cấp đại tư sẵn Trung-quốc đã công khai phản bội Tồ 
quốc và trở thành kẻ địch của nhân dân. 

Nguy cơ đầu hàng của tập đoàn Tưởng-Giới-Thạch là phái 
đại tư sản Quốc dân đẳng thân Mỹ cũng đã đến chỗ cùng tột. 
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Tháng ] + 1939, trong hội nghị Trung ương Quốc dân 
đẳng, Tưởng-Giới-Thạch có tuyên bố ''kháng chiến tới cùng”. 
Cái “cùng” ở đây tức là ““khôi phục lại tình trạng trước sự biến 
Lư-câu-kiều”. Chỉ cần Nhật-bản giữ nguyên quyền lợi và nền 
thống trị của bốn gia tộc lớn và đế quốc Mỹ, Anh, Pháp ở Hoa- 

"trung, Hoa-nam thì tập đoàn Tưởng-Giới-Thạch sẽ chính thức 
bản nước. Tháng 9 Vương-Sũng-Huệ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
của Chính phủ Quốc dân đẳng đã phát biều “từ khi bắt đầu 
chiến tranh đến nay, Trung-quốc chưa từ chối hòa bình bao giờ”. 
Tức là từ kháng chiến đến nay, Chính phủ Quốc dân đảng vẫn 
không ngừng hoạt động thỏa hiệp đầu hàng. 

Trong thời kỳ này, đề dọn quết những chướng ngại trên 
đường đầu hàng, tập đoàn Tưởng-Giới-Thạch đã tập trung toàn 
lực đề chống Cộng chống nhân dân, thực tế chuần bị đầu hàng. 
Là yì Đảng cộng sản và lực lượng nhân dân chống Nhật do Đảng 
cộng sản lãnh đạo đã kiên quyết phản đối thỏa hiệp và đầu 
hàng. Bọn ngoan cố muốn gây nội chiến chống Cộng, và nếu có 
nội chiến thì dĩ nhiên không thề chống Nhật, kết quả là chúng 
sẽ ký hiệp ước đầu hàng với Nhật, đề đạt được mục đích nói 
trên, 

Tập đoàn Tưởng-Giới-Thạch tiến hành một loạt hoạt động 
chống Cộng. Trước hết Hội nghị Trung ương của Quốc dân 
đảng đã thông qua nhiều nghị quyết chống Cộng, chống nhân 
dân như “biện pháp xử trí vấn đề Đảng cộng sản”, “'bản dự 
thảo biện pháp đề phòng Đảng cộng sản hoạt động ở khu chiếm 
đóng”, “cách giải quyết vấn đề đảng khác”, v.v... và quyết 
định tấn công quân sự vào khu ta. 

Phái ngoan cố Quốc dân đẳng đòi thủ tiêu biên khu Thiềm- 
tây—Cam-fúe—Ninh-hạ, thủ tiêu tất cả các tồ chức quân chính 
chống Nhật ở căn cứ Hoa-bắc. Chúng muốn xây dựng cứ điềm 
phản động và thực hành chế độ bảo giáp ở căn cứ Thiềm-‡ây— 
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Cam-túc——Ninh-hạ và căn cứ Hoa-bắce. Chúng định hạn chế, phá 
hoại và tiêu diệt lực lượng nhân dân chống Nhật do Đẳng cộng 
sản lãnh đạo về mặt chính trị, quân sự, kinh tế, dân vận, và 
tuyên truyền trong phạm vi toàn quốc và trước hết là ở Thiềm- , ị 
. bắc và Hoa-bắc. 

Ñ hững kế hoạch phản động đó đã biều hiện troñg hành động 
của Quốc dân đẳng như là bao vây biên khu Thiềm-tây—Cam-túc 
—Ninh-hạ ra lệnh bắt Bát lộ quân ở Hoa-bắc rút lui về phía bắc 
đường Thương-châu—Thạch-gia-trang và đường Chính-định— 
Thái-nguyên, tập trung thật nhiều quân đội, lấy núi Trung-điều 
làm căn cứ đề tiến về phía bắc tấn công tả. Lúc đó quân đội 
Nhật ở mặt trận Trương-gia-khầu, Bắc-kinh cũng đang càn quết 
ta từ bắc xuống nam. Mùa thu năm 1938, Tưởng-Giới-Thạch 
ra lệnh thủ tiêu Công sở hành chính miền nam tỉnh Hà-bắc. 
Vâng mật lệnh của Tưởng-Giới-Thạch phần tử phản động đã 
gây những cuộc xô xát khắp nơi. Tháng 4 năm 1939, quân đội 
Tần-Khải-Vinh của Quốc dân đảng tập kích tung đội Sơn-đông 
của Bát lộ quân ở Bác-sơn thuộc tỉnh Sơn-đông. Giữa tháng 4 
tháng 5, bộ đội Trương-Âm-Ngộ của Quốc dân đảng tập kích cơ 
quan hậu phương của Bát lộ quân ở Thâm-huyện thuộc tỉnh 
Hà-bắc. Đồng thời bộ đội Dương-Sâm của Quốc dân đẳng đã 
tập kích phòng liên lạc của Tân tứ quân ở Bình-giang thuộc 
tỉnh Hồ-nam. Tháng 9, bộ đội Trình-Nhữ-Hoài của Quốc dân 
đẳng bao vây và tẩn công cơ quan hậu phương của Tân tứ quân 
ở Hồ-bắc. Tháng 11, đặc vụ và quân đội Quốc dân đẳng bao vây 
và tấn công vùng Tân tứ quân đóng giữ ở huyện Xác-sơn tỉnh 
Hà-nam. 

Áp bức chính trị và tấn công quân sự của bọn ngoan cố 
Quốc dân đẳng đối với Đẳng cộng sản, từ tháng 12 năm 1939 
đến tháng 3 năm 1940 đã lên tới cao trào, đó là cao trào chống 
Cộng lần thứ nhất. 


321 


` 4 
%2 


Cao trào chống Cộng thứ nhất tập trung ở ba vùng: 
biên khu Thiềm — Cam— Ninh, miền tây và miền đông nam 
tỉnh Sơn-tây. Tháng 12 năm 1939, Tưởng-Giới-Thạch ra lệnh 
cho bộ đội bao vây biên khu Thiềm — Cam — Ninh tấn _ công 
vào ta, chiếm 5 huyện Thuần-hóa, Tuân-ấp, Chính-nÌnh, Ninh-, 
huyện, Chẩn-nguyên. Ở miền tây tỉnh Sơn-tây, Diêm-Tích- 
Sơn quân phiệt Quốc dân đẳng tập trung 6 đạo quân tấn công 
đội cảm tử chống Nhật và Hội đồng minh hy sinh cứu quốc 
chống Nhật. Mùa xuân năm 1940, Tưởng-Giới-Thạch ra lệnh 
bộ đội Chu-Hoài-Băng tập kích Bộ tồng tư. lệnh Bát lộ quân ở 
khu Thái-hành. 

Đề giữ vững và mở rộng trận địa chống Nhật, tháng 7 năm 
1939 Trung ương Đảng đưa ra khầu hiệu “kiên trì kháng chiến, 
phản đối đầu hàng, kiên trì đoàn kết, phản đối chia rẽ, kiên trì 
tiến bộ, phản đối thụt lài” và lãnh đạo nhân dân toàn quốc 
kiên quyết đấu tranh chống khuynh hướng phản động và 
khuynh hướng thỏa hiệp của Quốc dân đảng. Đảng ta kiên 
quyết chấp hành nguyên tắc tự vệ “người không chạm ta, ta 
không chạm người, nếu người chạm ta, ta ắt chạm người”, 
chống sự tấn công của bọn phản động và đánh trả lại chúng 
những đòn đích đáng. Quân đội chống Cộng của Quốc dân đẳng 


“tấn công vào biên khu Thiềm—Cam—Ninh của ta, bị quân ta 


đánh lại tơi bời. Quân đội cũ của Diêm-Tích-Sơn tấn công quân 
mới của ta, quân †a đã giáng lại những đòn nặng nề, rồi dời 
sang miền tây bắc tỉnh Sơn-tây. Quân ta tiêu diệt ba sư đoàn 
của Chu-Hoài-Băng ở khu Thái-hành. Dưới sự phản kích anh 
dũng của quân ta, quân đội chống Cộng các nơi đều bị tan vỡ. 
Trong thời gian cao trào chống Cộng lần thứ nhất, bọn 
ngoan cố Quốc dân đảng đã tấn công ta chẳng những về mặt 
chính trị và quân sự, mà đồng thời còn tấn công về mặt tư 
tưởng nữa. (Quốc dân đẳng hô hào chủ nghĩa Cơ-man (kemal), 
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hô hào chuyên chính của giai cấp tư sản đề che đậy thực chất 
chuyên chỉnh giai cấp đại tư sắn của chính quyền chúng. Bọn 
chúng hô.hào “thuyết cách mạng một lần”, cổ ý làm lẫn lộn 
cách mạng dân chủ với cách mạng xã hội chủ nghĩa là hai giai 
đoạn cách mạng khác nhau, nói bừa rằng tất cả mọi cách mạng 
đều bao gồm trong chủ nghĩa Tam dân, phản đối sự tồn tại của 
chủ nghĩa cộng sản. Tất cả những cái đó thực chất đều là đề 
phản đối Đẳng cộng sẵn và nhân dân chống Nhật, đề chuần bị 
tư tưởng cho chúng đầu hàng Nhật-bản. 

Vì không khí thỏa hiệp của Quốc dân đẳng đã bốc lên cao 
và những cuộc phản Cộng của chúng về các mặt quân sự, chính 
trị, tư tưởng, đã làm cho bầu không khí Quốc Cộng hợp tác, 
nhất trí chống Nhật rất tươi mới từ ngày kháng chiến đến nay, 
phải trở lại cảnh tiêu điều ảm đạm. Đồng thời, phải tiếp tục 
kháng chiến như thế nào, sau khi kháng chiến được thẳng lợi 
phải xây dựng một nước như thế nào, đó là những vẩn đề đã đặt 
ra trước mắt mà Đảng cộng sản Trung-quốc cần phải giải đáp 
cho nhân dân toàn quốc. Trước tình hình nghiêm trọng đó, 
tháng l năm 1940 đồng chí Mao-Trạch-Đông cho ra trước tác 
“Bàn về chủ nghĩa dân chủ mới” có tính chất chiến đẩu và ý 
nghĩa lịch sử. Trước tác đó đã vận dụng học thuyết cách mạng 
thuộc địa và nửa thuộc địa của chủ nghĩa Lê-nin, căn cứ vào 
đặc điềm lịch sử và kinh nghiệm của cách mạng Trung-quốc, đề 
phân tích sâu sắc và toàn diện quy luật cơ bản của cách mạng 
Trung-quốc, và đặt ra cương lĩnh chính trị, kinh tế và văn hóa 
của chủ nghĩa dân chủ mới một cách cụ thề. 

Nhiệm vụ cách mạng của xã hội Trung-quốc nửa thuộc địa, 
nửa phong kiến là chống đế quốc và chống phong kiến chứ 
không phải là phản đối chủ nghĩa tư bản nói chung, vì thế, 
cách mạng Trung-quốc cần phải chia làm hai giai đoạn, Giai 
đoạn thứ nhất là phải biến xã hội nửa thuộc địa, nửa phong 
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kiến thành một xã hội chủ nghĩa dân chủ độc lập, rồi sau đó sẽ 
đưa cách mạng đến giai đoạn thứ hai là xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 

Tuy giai đoạn đầu tiên của š;sích mạng. Trung-quốc _ là. lánh 
mạng chủ nghĩa dân chủ, nhưng thứ cách mạng này đã 'không 
phải là cách mạng chủ nghĩa dân chủ cũ, không phải là cách 
mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo, với mục đích xây dựng xã hội 
tư bản chủ nghĩa và Nhà nước chuyên chính tư sẳn; mà là cách 
mạng chủ nghĩa dân chủ mới đo giai cấp vô sản lãnh đạo, mục 
đích là xây dựng một xã hội chủ nghĩa dân chủ mới và Nhà 
nước chuyên chính liên hợp các giai cấp cách mạng. Thứ cách 
mạng này, tuy về mặt yêu cầu khách quan là dọn đường cho 
chủ nghĩa tư bản phát triền, nhưng đồng thời, càng có lợi đề 
tạo tiền đề cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Đứng về mặt trận 
cách mạng mà xết, thì thứ cách mạng nàỷ không phải là một 
phần của cách mạng chủ nghĩa dân chủ cũ của giai cấp tư sản 
thế giới, mà là một phần của cách mạng mới, xã hội chủ nghĩa 
của giai cấp vô sản thế giới. 

Vì thế, sau khi cách mạng dân chủ đã hoàn thành thì, do 
nhân tố xã hội chủ nghĩa tăng thêm không ngừng, tức là do 
ảnh hưởng của giai cấp vô sản và Đảng cộng sản trang đời sống 
chính trị toàn quốc luôn luôn tăng gia, do thành phần kinh tế 
quốc doanh và kinh tế hợp tác xã trong kinh tế quốc dân ngày 
càng tăng và do điều kiện có lợi của hoàn cảnh quốc tế, tất 
nhiên sẽ bước sang chủ nghĩa xã hội. Thứ cách mạng dân chủ 
mới đó là giai đoạn bắc cầu đề chấm dứt xã hội nửa thuộc địa 
nửa phong kiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trước hết đồng chí Mao-Trạch-Đông nghiêm khắc bác lại 
lý luận xằng bậy về chuyên chính tư sẩn của phái ngoan cố 
Quốc dân đẳng. Trong năm thứ 40 của thế kỷ 20, trong thời 
đại chủ nghĩa tư bản diệt vong và chủ nghĩa xã hội hưng thịnh, 
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muốn xây dựng xã hội tư bản chủ nghĩa của giai cấp tư sản ở 
Trung-quốc thì thật là một giấc mơ, không thề nào thực hiện 
được. Điều kiện trong và ngoài nước cũng không cho phếp 
Trungquốc làm như vậy. Đồng chí Mao-Trạch-Đông chế riễu 
Tướng-G1ới-Thạch muốn đóng vai Cơ-man (Kemal) và chỉ rố 
sau khí Tưởng-Giới-Thạch phản bội cách mạng, thì ở Trung-. 
quốc khống phải là đã xây dựng được một xã hội tư bản chủ 
nghĩa độc lập mà vẫn là xã hội thuộc địa rửa thuộc địa, không 
phải là chuyên chính của giai cấp tư sản mà là chuyên chính 
nửa thuộc địa nửa phong kiến đáng thương hại, và Trung-quốc 
đã hoàn toàn trở thành mại bản và phụ thuộc đế quốc. 

Thời gian giai đoạn thử nhất của cách mạng Trung-quốc 
khá dài. Khi nhiệm vụ chống đế quốc chống phong kiến chưa 
hoàn thành thì chưa có thề nói đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Cách mạng chủ nghĩa dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đều có nhiệm vụ và thời gian riêng, vì thế, không thề hoàn 
thành chung một lúc nhiệm vụ cách mạng dân chủ với nhiệm 
vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ cần phải hoàn 
thành trong một thời gian khác. Hai giai đoạn cách mạng, giai 
đoạn thứ nhất chuần bị điều kiện cho giai đoạn thứ hai, đó là 
phát triền và chuyền biến của phong trào cách mạng Trung-quốc. 

“Thuyết cách mạng một lần” là “*vặt đầu cá vá đầu tôm”, 
là am mưu không muốn cách mạng, hết sức phản động. 

Đồng chí Mao-Trạch-Đông không những đã trình bày rõ quy 
luật cơ bản của cách mạng Trung-quốc, bác lại các lý luận phản 
động, mà còn đặt ra cương lĩnh chính trị kinh tế văn hóa cụ 
thề của chủ nghĩa dân chủ mới, vạch ra một hình ảnh cho công 
cuộc xây dựng Trung-quốc mới. 

Thứ nhất, cương lĩnh chính trị, tức là về mặt chính trị 
phải thực hành cương lĩnh chính trị chủ nghĩa dân chủ mới, 
xây dựng một nước cộng hòa chủ nghĩa dân chủ mới, nó khác 
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với nước cộng hòa tư bản do giai cấp tư sẳn chuyên: chính kiều 
Âu Mỹ, cũng khác với nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa do giai 
cấp vô sản chuyên chính kiều Liên-xô, nó là một, nước cộng hòa 
dân chủ các giai cấp cách mạng liên hợp chuyên chính do giai 
cấp vô sản lãnh đạo, lấy liên minh công nông làm. ,cơ, SỔ của 
đông đảo nhân dân chống chủ nghĩa đế quốc và:chủ: nghĩa 
phong kiến. Như thế về mặt chính trị đã xác định địa vị lãnh 
đạo tuyệt đối của giai cấp vô sản. 

Thứ hai, cương lĩnh kinh tế, tức là về mặt kinh tế thì tịch 
thu ngân hàng lớn. công nghiệp lớn, thương nghiệp lớn làm 
của cải của Nhà nước, mà không tịch thu tài sản tư hữu khác 
của chủ nghĩa tư bản, và cũng không cấm sự phát triền của sản 
xuất tư bản chủ nghĩa “không thao túng quốc kế dân sinh”, Ở 
nông thôn thì tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân 
không có ruộng và ít ruộng, quét sạch quan hệ phong kiến trong 
nông thôn, biến ruộng đất thành tài sản của nông dân. Cho 
phép kinh tế phú nông được tồn tại. Dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp vô sản, kinh tế quốc doanh của nước cộng hòa chủ 
nghĩa dân chủ mới là kinh tế có tính chất xã hội chủ nghĩa, là 
lực lượng lãnh đạo của cả nền kinh tế quốc dân, mà các thứ 
kinh tế hợp tác khác cũng có nhân tổ xã hội chủ nghĩa. Như 
thế, tức là về mặt kinh tế đã xác lập địa vị lãnh đạo tuyệt đối 
của nhân tố xã hội chủ nghĩa. 

Thứ ba, cương lĩnh văn hóa, văn hóa chủ.nghĩa dân chủ 
mới là văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng. Nó chống sự ắp 
bức của đế quốc, chủ trương dân tộc Trung hoa được tôn nghiêm 
và độc lập, vì thế nó cần phải có đặc tính của dân tộc mình. 
Đồng thời cũng cần thu hút thật nhiều văn hóa tiến bộ nước 
ngoài đề làm giàu cho nội dung văn hóa nước ta. Nhưng phải 
chống cách thu hút sống sít, thiếu phê phán, những thứ của 
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nước xi) phải kết hợp với đặc điềm của dân tộc và qua hình 
thức dân tộc nhất định, mới có thề thành vật hữu dụng. 

Văn hóa chủ nghĩa dân chủ mới phải có nội dung khoa 
học, phản đối tất cả những tư tưởng mê tín phong kiến, chủ 


trương thựceự cầu thị, chủ trương lý luận thống nhất với thực : 
“tiễn. ¬ Đối đãi vớ! vốn cũ văn hóa phải có thái độ đúng đắn và 
. phương pháp khoa học. Đối với văn hóa thời xưa không cho 


phép phủ định tất cả với một thái độ số sàng, cũng không nên 


„tiếp thu tất cả mà không có một sự phê phán gì, nên thu hút 


cãi đân chủ ở trong đó, và bỏ cái vỏ phong kiến của nó, mới có 
thề sáng tạo văn hóa mới của chúng ta. 

Văn hóa chủ nểhĩa dân chủ mới là của nhân dân đại chúng, 
trước hết là phải phục vụ cho quần chúng công nông chiếm hơn 
90%, đó là phương hướng đúng đắn duy nhất của nó. 

Trong thời kỳ cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới, do tư 
tưởng cộng sản chủ nghĩa chiếm địa vị lãnh đạo, về mặt chính 
trị kinh tế đều có nhân tố xã hội chủ nghĩa tồn tại, cho nên 
chúng ta cần mở rộng tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, tăng 
cường học tập chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Nhưng đồng thời phải 
quy định rõ ràng: phương châm văn hóa quốc dân là dân chủ 
mới. Tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, không phải là lấy chủ 
nghĩa cộng sản làm cương lĩnh hành động hiện nay. Tuyên 
truyền chủ nghĩa Mác—Lê nin là lấy chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
làm lập trường và phương pháp “quan sát vấn đề, nghiên cứu 
học vấn, xử lý công tác, huấn luyện cán bộ”, chứ không phải 
là lấy chủ nghĩa Mác—Lê-nin làm phương châm văn hóa quốc 
dân, 

Tác phầm chiến đấu đó về mặt tư tưởng đã lột vũ khí tỉnh 
thần của bọn phản động Quốc dân đẳng và tất cả những kẻ theo 
đuôi Quốc dân đẳng và vũ trang tỉnh thần cho giai cấp công 
nhân và nhân dân Trung-quốc, đã giúp đỡ rất lớn về mặt thống 
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nhất tư tưởng trong Đẳng và nhân dân toàn quốc, và thống nhất 
chính sách cho các khu giải phóng trong nước, vì thế nó đã 
tăng cường cách mạng Trung-quốc rất nhiều. 


9. / 


` 

VI—Giữ vững phương châm sách lược của 
mặt trận thống nhất chống Nhật. Cao trào 
chống Cộng lần thứ hai bị đánh bại. 


Nguy cơ đầu hàng của bọn ngoan cố Quốc dân đẳng rất. 
nghiêm trọng. Đẩu tranh giữa phương hướng đầu hàng của 
phái Âu Mỹ trong giai cấp đại tư sắn và phương hướng kháng 
chiến của nhân dân ngày càng quyết liệt. Hai phương hướng 
đồng thời tồn tại, có hai thứ tiền đồ khác nhau. Nếu cứ đề cho 
chính sách chống Cộng của Quốc dân đẳng phát triền mãi, chỉ 
xết riêng về điềm lo ngại cho Mặt trận thống nhất bi tan vỡ, thì 
đầu hàng và chống Cộng sẽ xuất hiện trong phạm vỉ toàn quốc, 
và Mặt trận thống nhất sẽ có nguy cơ bị tan vỡ. Nhiệm vụ của 
Đảng cộng sản Trung-quốc là giữ vững phương hướng kháng 
chiến. khắc phục phương hướng đầu hàng. Trung ương Đảng 
và đồng chí Mao-Trạch-Đông phân tích toàn diện tình hình 
kháng chiến, quy định đúng đắn nhiệm vụ của Đảng. Trong 
nước cũng như trên quốc tế đều có nhiều điều kiện thuận lợi đề 
cho ta tranh thủ thời cục biến chuyền tốt, tranh thủ toàn quốc 
tiếp tục kháng chiến, tiếp tục đoàn kết, tiếp tục tiến bước. 

Những điều kiện đó là: Thứ nhất, Nhật-bản bị đánh nặng 
trong chiến tranh chống Nhật, hình thế địch và ta đương ở giai 
đoạn cầm cự chiến lược, nhưng địch vẫn giữ chính sách cơ bản 

là tiêu diệt Trung-quốc. Thứ hai, mâu thuẫn giữa Nhật với 
_ Mỹ, Anh, Pháp tuy dần dần ít đi nhưng không thề điều hòa 
chân chính, hơn nữa địa vị của Anh, Pháp ở phương đông cũng 


328 


bại 


bị kém sút vì có chiến tranh ở châu Âu, và hội nghị Muy-ních 
phương đông không có khả năng 4riệu tập được. Thứ ba, chính 
sách đối ngoại của Liên-xô giành được thắng lợi mới, và đối với 
cuộc kháng chiến của Trung-quốc vẫn dùng chính sách tích cực 
giúp đỡ. ` Thứ tư, lực lượng tiến bộ do Đảng cộng sản Trung- 
quốc lãnh đạo được phát triền mạnh, và trở thành chủ lực chống 
Nhật. Thứ năm, phái than Nhật của giai cấp đại tư sắn đã đầu 
hàng và bán nước từ lâu, phái Âu Mỹ của giai cấp đại tư sẩn 
vẫn còn tiếp tục chống Nhật, tuy chúng đã tàn sát lực lượng 
tiến bộ đề chuần bị đầu hàng, nhưng vẫn còn chưa chính thức đầu 
hàng, hơn nữa phái ngoan cố cũng chỉ chiếm số ít trong Quốc 
dân đảng. Thứ sáu, lực lượng trung gian phản đối đầu hàng. 

Trong nước cũng như về mặt quốc tế, vẫn còn có khả năng 
giữ vững Mặt trận thống nhất chống Nhật, tranh thủ thời cuộc 
biến chuyền tốt, khắc phục những biến chuyền xấu. Bắt đầu từ 
năm 1939, các cuộc tấn công phản Cộng do bọn ngoan cố phát 
động băng quân sự vẫn là cục bộ, còn chưa phải là có tính chất 
toàn quốc, là hành động trinh sát chiến lược của chúng, còn 
chưa phải là lập tức mở cuộc chiến tranh chống Cộng toàn diện, 
là bước chuần bị đầu hàng của chúng, chưa phải là đầu hàng 
ngay. 

Bản báo cáo của đồng chí Mao-Trạch-Đông “Vấn đề sách 
lược trong Mặt trận thống nhất chống Nhật hiện nay đọc trước 
hội nghị cán bộ cao cấp của Đẳng ở Diên-an tháng 3 năm 1940 
và một số chỉ thị hữu quan trong Đảng trong thời kỳ đó, đã đưa 
ra phương châm Mặt trận thống nhất chống Nhật và nguyên tắc 
sách lược đấu tranh với bọn ngoan cố Quốc dân đẳng càng rõ 
rệt hơn. 

Phương châm chung của Mặt trận thống nhất chống Nhật 
do Trung ương Đẳng đặt ra là “phát triền thế lực tiến bộ, tranh 
thủ thế lực trung gian, cô lập thế lực ngoan cố.” 


tát 

Phát triền thế lực tiến bộ là phát triền No lượng giai cấp 
vô sẵn, giai cấp nông dân và giai cấp tiều tư sản thành thị, tức 
là phóng tay mở rộng Bát lộ quân, Tân tứ quân và xây dựng căn 
cứ dân chủ chống Nhật một cách độ» lập tự chủ, tức là phát 
động quần chúng, xây dựng tồ chức Đảng cộng sẵn, xây dựng 
chính quyền nhân dân chống Nhật ở căn cứ địa một 'cách độc lập 
tự chủ. Phải gắng sức phát động phong trào quần chúng trong 
khu Quốc dân đẳng, đòi hỏi Quốc dân đảng thừa nhận địa vị 
hợp pháp của các đẳng phái chống Nhật và đoàn thề chống 
Nhật. Lực lượng tiến bộ là lực lượng cơ bản trong Mặt trận 
thống nhất, chỉ có phát triền dần lực lượng tiến bộ mới có thề 
tranh thủ thế lực trung gian và cô lập thế lực ngoan cố. mới 
có thề ngăn ngừa sự đầu hàng và chỉa rẽ của phái ngoan cố, 
và đặt cơ sở vững chắc cho cuộc chiến tranh chống Nhật 
thẳng lợi. _ 

Tranh thủ thế lực trung gian, tức là tranh thủ giai cấp tư 
sản hạng vừa, thân sĩ tiến bộ và phái thực lực địa phương. 
Thế lực trung gian khác với thể lực tiến bộ, nó là người đồng 
minh chống đế quốc. Các bộ phận thế lực trung gian cũng 
không giống nhau, giai cấp tư sẩn hạng vừa và thân sĩ tiến bộ - 
có thề cùng đi với ta đề chống Nhật và xây dựng chính quyền 
dân chủ chống Nhật, song họ sợ cách mạng ruộng đất; trong 
cuộc đấu Ếtanh chống phái ngoan cố, trong bọn họ cũng có người 
tham gia hoặc giữ thái độ trung lập. Còn phái thực lực địa 
phương cũng là phái đại địa chủ đại tư sản, có thề cùng ta 
chống Nhật, nhưng không thề cùng ta xây dựng chính quyền 
dân chủ chống Nhật; trong đấu tranh chống phái ngoan cố, họ 
cũng chỉ có thề giữ lập trường trung lập tạm thời. Sở dĩ gọi 
là phái trung gian là vì họ dao động, và phái ngoan cố cũng đang 
cố sức lôi cuốn họ. Nhưng ở Trung-quốc, họ có lực lượng rất 
lớn, thường có thề là nhân tố quyết định thẳng bại cho cuộc 
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đấu tranh giữa ta và phái ngoan cố, vì thế đối với họ, chúng ta 
cần phẩi có thái độ thận trọng và phương pháp có hiệu quả. 


Cô lập thế lực ngoan cố, tức là cô lập phái ngoan cố của 
giai cấp đại địa chủ đại tư sản mà đại biều là Tưởng-Giới-Thạch. 


Chúng dùng ‹ chỉnh sách hai mặt phản cách mạng: một mặt - 


chống Nhật, 'một mặt chấp hành chính sách tàn sát lực lượng 
tiến bộ, hết sức phản động, đề làm bước chuần bị đầu hàng 
Nhật của chúng. Trên vấn đề chống Nhật, thì một mặt chống 
Nhật, một mặt lại không tích cực chống Nhật, trên vấn đề 
chống Cộng thì một mặt chống Cộng, một mặt lại không dám 
chia rẽ hoàn toàn. Như thế, chúng ta phải dùng chính sách 
hai mặt cách mạng, đề đối phó với chính sách hai mặt phản 
cách mạng, tức là đối với mặt chống Nhật và không dám hoàn 
toàn chia rẽ của chúng thì chúng ta dùng chính sách liên hợp, 
tranh thủ đề bọn chúng có thề ở trong Mặt trận thống nhất 


chống Nhật được lậu dài; đối với mặt tiêu cực chống Nhật và. 


tích cực phản Cộng phản nhân dân thì chúng ta áp dụng chính 
sách kiên quyết đấu tranh, tức là phải kiên quyết đấu tranh với 
chúng về mặt chính trị, quân sự và tư tưởng. Chỉ có thế mới 
có thề hạn chế phạm vi thực hiện chính sách phản động của 
chúng, mới có thề phát triền thế lực tiến bộ, tranh thủ thể lực 
trung gian, cô lập bọn ngoan cố. Chỉ có thế, mới có thề tranh 
thủ họ ở trong Mặt trận thống nhất, tránh xầy ra nội chiến lớn. 

Không những Trung ương Đảng đã quy định phương châm 
sách lược chung “phát triền lực lượng tiến bộ, tranh thủ lực 
lượng trung gian, cô lập lực lượng ngoan cổ” trong Mặt trận 
thống nhất, mà còn đặt ra cụ thề những nguyên tắc chỉ đạo “*có 
lý, có lợi, và có chừng mức” trong khi đấu tranh với bọn ngoan 
cố Quốc dân đảng. 

Về mặt quốc tế cũng có ba lực lượng, Nhật-bản, Anh Mỹ và 
Liên-xô. Đối với ba lực lượng đó, Đảng đã phân biệt gắt gao. 
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n xuế: Ầ 
Phân biệt Liên-xô với cắc nước tư bản như Mỹ, LÃ nN- Pháp, 
phân biệt để quốc Nhật với cắc nước để quốc không _ xâm lược 


nước ta lúc bẩy giờ, phân biệt Đức, Ý là đồng mình ‹ “của Nhật . 


với Anh Mỹ đối lập với Nhật, phân biệt Anh M ÿápd ng chính 


` sách Muy-ních Viễn-Đông trước kia với Anh Mỹ” xóa -bỗ chính 


sách đó sau này, phân biệt nhân dân Anh Mỹ. với giai cấp thống 


4 trị Anh Mỹ. Trên cơ sở phân biệt đó, chúng ta đã xây dựng 


chính sách ngoại giao của ta và phát huy mọi lực lượng chống 
Nhật trên thế giới, giúp đỡ ta giữ vững cuộc kháng chiến. 

__ Lúc bấy giờ Trung ương đã nhắc nhở cho toàn Đảng chú ÿ, 
bọn Quốc dân đẳng ngoan cổ rất có thề phát động những sự biến 
có tính chất toàn quốc một cách bất ngờ, cần phải chuần bị tất 
cả mọi lực lượng đề đối phó với sự biến đột nhiên có thề xầy 
ra, đề cho Đảng và cách mạng không bị thiệt hại vì những sự 
biến bất ngờ đó. 

Quả nhiên, về sau đã xảy ra sự biến Hoản-nam vào tháng 1 
năm 194]. : 

Tình hình quốc tế lúc bấy giờ càng căng thẳng. Bọn phát 
xit Đức hoành hành ở châu Âu, tháng 4 năm 1940 quân Đức 
chiếm Đơn-mạch và Na-uy, tháng 8 chiếm Hà-lan, Bỉ và Lúc- 
xăm-bua. Tháng 5 chúng tấn công eo biền Anh-cát-lợi, tháng 6 
chiếm Pa-ri, Pháp đầu hàng. Nhật-bản muốn gấp rút chấm dứt 
chiến tranh Trung — Nhật, đề có thề hành động ăn khớp với 
Đức và Ý, tức là tấn công Liên-xô ở phía bắc và chiếm Đông- 
Nam ẤÃ ở phía nam. Do đó hoạt động dụ hàng của chúng đối 
với Tưởng-Giới-Thạch càng ráo riết hơn trước. Chúng hoạt 
động chia rẽ trong nội bộ Trung-quốc, hòng gây ra một cuộc 
chiến tranh Quốc Cộng, đề che nhân dân Trung-quốc tự giết hại 
lẫn nhau và phong trào chống Nhật phải yếu bớt. Về mặt quốc 
tế thì sau khi liên minh ba nước Đức, Ý, Nhật đã thành lập, 
thì Ánh Mỹ và Liên-xô tăng cường giúp đỡ lực lượng chống 
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là v«: : 
Nhật của Trung-quốc, về mặt tài chính và quân sự. Bọn Quốc 
dân đẳng Tưởng: -Giới-Thạch nhận thấy tình hình quốc tế có lợi 
cho chúng, vì chống Cộng không những Anh Mỹ không phản 
đối mà còn L được Ì Nhật-bản giúp đỡ nữa. Về mặt trong nước 
chúng tưởng răng thái độ nhân nhượng đề cầu toàn của Đảng 
cộng sản Trung- quốc trong vấn#đề trong nước như thế là có thề 
lợi dụng, tưởng rằng chúng ta không dám chia rẽ với chúng, 
nên muốn bắt chúng ta phải nhượng bộ, hoặc đánh tan từng 
cánh quân của ta. Lúc đó Tưởng-Giới-Thạch cho rằng thời cơ 
chống Cộng đại quy mô đã tới, chúng chuần bị phát động chiến 
tranh toàn quốc, đề qua cuộc chiến tranh chống Cộng đó, có thề 
đạt tới mục đích thỏa hiệp với Nhật. 
Tháng 10 năm 1940, phái ngoan cố Quốc dân đẳng lấy danh 
nghĩa ủy ban quân sự của Chính phủ Quốc dân đẳng đánh 
điện cho Tồng tư lệnh Chu-Đức và Phó tồng tư lệnh Bành-Đức- 


Hoài, Quân đoàn trưởng Diệp-Đĩnh và Phó quân đoàn trưởng . 


Hạng-Anh, ra lệnh trong vòng một tháng phải rút hết Tân tứ 
quân và Bát lộ quân ở miền nam Hoàng-hà về phía bắc Hoàng- 
hà. Mục đích của chúng là muốn gạt bỏ quân đội nhân dân 
chống Nhật ở miền Hoa-trung, đề nhồ cái gai trước mắt của 
Nhật và định lợi dụng lúc quân ta dời chuyền không kịp chuần 
bị, đề mở một trận đánh úp, nhằm tình hình đó, Đảng cộng 
sản Trung-quốc trước hết kêu gọi nhân đân toàn quốc, vạch 
trần âm mưu đầu hàng và chống Cộng của chúng, làm cho 
nhân dân toàn quốc được cảnh giác. Trong bức điện gửi cho 
Quốc dân đẳng.và nhân dân toàn quốc ngày 9 tháng l] năm 
1940, các đồng chí Chư-Đức, Bành-Đức-Hoài, Diệp-Đĩnh, Hạng- 


Anh đã chỉ rõ : “một số người trong nước đang gây cao trào ' 


chống Cộng đề dọn đường cho việc đầu hàng.” (Mao-Trạch-Đông: 
Sắc lệnh và lời nói chuyện về sự biến Hoẳn-nam) Nhưng 
đề tránh sự chia rẽ trong Mặt trận thống nhất và đề kiên trì 
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kháng chiến, Đăng ta đã bằng lòng đề cho một bộ phận Tân tứ 
quân tiến về phía bắc Trường-giang. Trong !úc quân bộ Tân tứ 
quân và một chỉ đội độ một vạn người tiến về phía bắc thì ngày. 
4 thắng l năm 1941 bị hơn 8 vạn quân Quốc, dân ,đẳng mai 


$ phục sẵn, bao vây và đánh úp. Toàn thề chiến. sĩ để chiến đấu 


_ anh dũng bẩy ngày bẩy đêm với tịch, nhưng sau cùng vì lực 


lượng địch và ta chênh lệch quá xa, hơn nữa quân ta không 
chuần bị nên trừ hơn một nghìn người phá được vòng vây, còn 
phần đông đều hy sinh cả, Quân đoàn trưởng Diệp-Đĩnh bị bắt, 
Phó quân đoàn trưởng Hạng-Anh tử trận. Sao khi thực hiện 
được âm mưu đó bọn ngoan cố Quốc dân đảng tuyên bố xóa bỏ 
quân hiệu của Tân tứ quân, và cho lệnh công khai tấn công các 
đơn vị khác của Tân tứ quân. ˆ 

Trước tình hình nghiêm trọng đó, Trung ương Đảng lãnh 
đạo toàn Đảng dùng phương châm kiên quyết đấu tranh và vận 
dụng nguyên tắc sách lược “'có lý, có lợi và có chừng mức” 
một cách xuất sắc, đề kiên quyết đánh lại bọn Quốc dân đảng 
Tưởng-Giới-Thạch. 

Người phát ngôn của Uỷ ban quân sự cách mạng của 
Trung ương Đảng ra tuyên bố vạch trần sự biến Hoản-nam là 
bước đầu của cuộc âm mưu lớn đầu hằng chống Cộng của bọn 
ngoan cố Quốc dân đẳng, chỉ rõ sau đó chúng sẽ tấn công Tân 
tứ quân ở miền bắc Trường-giang, sẽ xóa bỏ quân hiệu của Bát 
lộ quân và tấn công biên khu Thiềm — Cam — Ninh, định phá 
hoại tô chức Đẳng cộng sản trong toàn quốc. Đợi khi chúng 
làm xong những việc đó thì Nhật sẽ bằng lòng rút quân khỏi 
Hoa-trung và Hoa-nam đề quân đội Quốc dân đẳng tiếp quản, 
rồi Nhật sẽ tập trung bính lực ở Hoa-bắc tấn công Bát lộ quân. 
Và san khi các việc đó đều xong xuôi thì Quốc dân đẳng sẽ tuyên 
bổ tham gia liên minh chống Cộng của ba nước Đức Ý Nhật. 
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X„¡ 
Trung ương Đảng vạch trần âm mưu lớn đó và kêu gọi nhân 
dân toàn quốc đứng lên phản đối. 

—— Ngày 20 tháng 1, Uỷ ban quân sự Trung ương Đăng bồ 
nhiệm đồng . chí Trần-Nghị làm quyền Quân trưởng, đồng chí 
Trương: Vân-Dật. thay thế chức phó quân trưởng, đồng chí Lưu- . 
Thiến-Kỳ làm ủy viên chính trị, lập lại quân bộ của Tân tứ quân, v 
và tiếp tục lãnh đạo chín vạn quân còn rải rác ở Hoatrung và 


.Hoa-đông đề giữ vững cuộc kháng chiến ở tả hữu ngạn Trường- 


giang. Tân tứ quân được biên chế lại thành bảy sư đoàn hoạt 
động ở những vùng miền trung Giang-tô, miền nam sông Hoài 
miền bắc Giang-tô, miền bắc sông Hoài, vùng Hồ-bắc— Giang- 
tây — Hồ-nam, miền nam Giang-tô, miền trung An-huy. 

Những phương sách cách mạng đó đã đập tan kế hoạch tấn 
công của bọn ngoan cố Quốc dân đẳng và làm cho chủ lực của 
Tân tứ quân càng được vững chắc hơn trước sự biến Hoản-nam, 
và sự phát triền cũng mạnh mẽ hơn. 

Thái độ của Đảng ta chống đối với chính sách phản cách 
mạng của Quốc dân đảng Tưởng-Giới-Thạch đã làm cho bọn 
ngoan cố không thề không nghĩ đến S80 Đi cơ chia rẽ trong khắp 
TƯỚC. 

Sau sự biến này, phái dân chủ Quốc dân đảng chỉ trích 
hành vi phản động của Tưởng-Giới-Thạch. Liên minh chính : 
đoàn dân chủ của các đẳng phái dân chủ cũng được thành lập 
sau sự biến Hoản-nam. Có những nơi cả phái thực lực 
cũng bất mãn hành động tiêu diệt dị kỷ của Tưởng-Giới-Thạch. 


_ Trong nội bộ phái ngoan cố cũng xầy ra tranh chấp. Tuyệt đại 


đa số phái trung gian và các nhân sĩ tiến bộ toàn quốc đều đứng 
vào bên lập trường đoàn kết, phản đối những thủ đoạn phản 
động của Tưởng-giới-Thạch. 

Sau sự biến này, đã có phản ứng mạnh mẽ trong giới dư 
luận Anh Mỹ. Chính phủ Anh Mỹ cũng không bằng lòng đề 
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Quốc dân đẳng phát động nội chiến và buông lỏng chống Nhật. 
Lực lượng và thái độ giúp đỡ Trung-quốc của Liên-xô làm cho 
bọn ngoan cổ không thề không cân nhắc cần thận. 

Sau sự biến Hoản-nam, Nhậtbẩn bắt Quốc dân đẳng 


` sg phải đầu hàng lập tức, nhưng Quốc dân đổng cồn chưa đầu 


“hàng, nên mâu thuẫn giữa Nhật-bản và Quốc dân đẳng còn chưa 
_ giải quyết, quân đội “tiếu Cộng” của Quốc dân đẳng ở Hoa- 
trung cũng bị quân đội Nhật-bản càn quét. 

Hình thế trong nước và ngoài nước bắt buộc bọn ngoan cố 
phải hòa hoãn cao trào chống Cộng. 

Sau sự biến Hoản-nam, bọn Tưởng-Giới-Thạch bị bắt 
buộc phải suy xét đến địa vị của mình, vì vậy chúng lại giở 

. thủ đoạn hai mặt, tuyên truyền cho tính quan trọng của việc 
“quốc phòng” và ““đối ngoại”. nói ngoa rằng quan niệm đẳng 
phái đã lỗi thời, và ra vẻ như mình là vị “lãnh tụ dân tộc”, 
siêu đảng phái đề lừa bịp chính trị. 

Việc đánh lui cao trào chống Cộng lần này có ý nghĩa quan 
trọng trong đời sống chính trị trong nước, nó tượng trưng cho 
lực lượng giữa các giai cấp trong Mặt trận thống nhất chống 
Nhật đã có sự biến đối lớn có lợi cho bên nhân dân chống Nhật. 
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tạ CHƯƠNG IX 


đụ 


THỜI KỲ GAY GO NHẤT 
TRONG CHIẾN TRANH CHỐNG NHẬT. 
CĂN CỨ CHỐNG NHẬT ĐỊCH HẬU ĐƯỢC 
VỮNG CHẮC TRONG ĐẤU TRANH. 


(1-1941—12-1942) 


I— Thời kỳ đầu chiến tranh thế giới thứ hai, 
phe phát xít tạm thời chiếm ưu thế về 
quân sự. Cuộc chiến tranh chống Nhật 
của nhân dân gặp hoàn cảnh hết sức khó 
khăn. 


Liên-xô trước sau vẫn giữ vững chính sách hòa bình. 
Trước chiến tranh thế giới thứ hai, Liên-xô đã hết sức cổ gắng 
đề gìn giữ hòa bình thế giới, và đồng thời đã kêu gọi các nước 
tư bản Anh, Pháp, Mỹ liên hợp lại đề ngăn ngừa chiến tranh 
mới xầy ra, nhưng các nước đó không những không tiếp thụ 
kiến nghị đó mà còn định xây mũi nhọn phát xít vào Liên-xô. 
Lúc bấy giờ Liên-xô là nước xã hội chủ nghĩa duy nhất trên 
thế giới, Liên-xô và tất cả những người yêu chuộng hòa bình 
ở các nước khác còn chưa có đủ sức ngăn ngừa chiến tranh đế 
quốc. 


3ä? 


xiệ» sà 


Tháng 9 năm 1939, cuộc chiến Kon thế ' giới thứ hai bắt 
đầu. Từ năm 1940 đến năm 1941, nước Đức Hít-le đã chiếm 
Đơn-mạch, Nauy, Hà-lan, Bỉ, Pháp, Hy-lạp, _Nam-tư,.. Khi 
phần đông các nước ở châu Âu đã nằm dưới gót, sất, của „ phát 
xít Đức thì Hít-le lại chuần bị chiến tranh chống Liên-xô. 

- Ngày 22 tháng 6 năm 1941, nước Đức Hit-le bội ước tấn 
công Liên-xô. | 

Cuộc chiến tranh bắt đầu trong điều kiện bất lợi cho quân 
đội Liênxô. Vì thế, trong thời kỳ đầu, Đức đã chiếm được 
một phần đất đai của Liên-xô khá lớn. Đức chiếm phần lớn 
Uy-cơ-ren, chiếm Bi-lô-rusi, Môn-ta-vi, Li-tuy-a-ni, Lết-tô-ni, 
Ết-tô-ni, chiếm Tông-bát, bao vây và tấn công TS ng và 
uy hiếp cả Mát-scơ-va. 

Đề khắc phục những khó khăn kinh tế trong thời kỳ 
chiến tranh, lúc mới bắt đầu đánh nhau, Chính phủ Liên-xô đã 
dời rất nhiều xí nghiệp lớn ở vùng bị địch uy hiếp vào vùng 
an toàn rộng lớn bên trong và xây dựng nhiều căn cứ công 
nghiệp lớn mạnh ở phía đông. Chính phủ hai nước Anh và 
Mỹ, vì có mâu thuẫn với bọn phát xít Đức, Ý và dưới áp lực 

của nhân dân, nên bị bắt buộc phải ký hiệp ước đồng mỉnh với 
` Liên-xô. Tháng 7 năm 1941, Anh và Liên-xô ký hiệp định cộng 
đồng chống Đức, tháng 6 năm 1942, Mỹ và Liên-xô cũng ký 
hiệp định hỗ trợ chống Đức. 

Quân đội Liên-xồ chiến đấu dẻo dai, đề cho địch mỏi mệt 
rồi tiêu diệt sinh lực địch, làm hao mòn trang bị của chúng. Ở 
hậu phương, Liên-xô còn dự trữ một lực lượng hậu bị lớn 
mạnh đề tiêu diệt phát xít xâm lược. Nhiều trận 'tranh đoạt 
đã diễn ra quyết liệt ở chung quanh rất nhiều thành phố, mà 
anh dũng. nhất là trận đánh bảo vệ Lê-nin-gơ-rát và bảo vệ 
Mát-scơ-va. Hồng quân Liên-xô đã giữ được Lê-nin-gơ-rất và 
Mát-scơ-va, đập tan ““chiến tranh chớp nhoáng” của Hít-le. 
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Ngày 8 tháng 12 năm 1941, Nhật-bản, không tuyên mà 
chiến, đã tập kích căn cứ hải quân Mỹ ở cảng Trân-châu 
(Pearl Harbor),, đánh chìm một số hạm chủ lực Mỹ, đồng thời 
tấn công. ; vào thuộc địa của Anh, Mỹ ở Thái-bình-dương. Thế 
là chiến tranh Thái-bình-dương bùng nồ. 

“gưé : 

Từ chiến tranh Thái-bình-dương bùng nồ đến tháng 4 
- năm 1942, những thuộc địa của Mỹ như Phi-líp-pin, đảo Cam, 
đảo Uyéch-ca, những nơi thuộc Anh như Hương-cảng, Mã- 
lai, Sanh-ga-po, Miến-điện, thuộc Hà- lan như Nam-đương, và 
thuộc Pháp nhừ Đông-dương đều bị Nhật chiếm tất. Mũi 
nhọn của Nhật là nhằm vào Ấn-độ và châu Úc. Chỉ trong có 
mấy tháng, Nhật đã chiếm được một triệu năm mửơi vạn cây 
số vuông, những nơi đó đều là vùng nhiệt đới có sản vật và 
nguyên liệu phong phú, tất cả chừng 120 triệu dân. Phạm vi. 
thế lực của Nhật phía đông từ đảo Mit-nây, phía tây tới bờ 
phía đông Ẩn-độ, bắc tới Xi-bê-ri, nam tới bờ phía bắc châu Ức.. 
Những thuộc địa ở đất liền và những hòn đảo của đế quốc 
Anh, Mỹ, Pháp, Hà-lan chiếm trong một trăm năm ở vùng 
biền này đã hoàn toàn lọt vào tay Nhật. 

Trên chiến trường Thái-bình-dương, trong thời kỳ đầu, 
Anh, Mỹ đã thất bại. 

Trong buồi đầu chiến tranh Liên-xô Đức và chiến tranh 
Thái-bình-đương, bọn phát xít tạm thời chiếm ưu thế về quân 
sự. Dưới tình hình đó, chính sách củâ Nhật là muốn giải 
quyết gấp vấn đề Trung-quốc, đề có thề mở rộng chính sách 
mạo hiềm quốc tế. Nhật muốn biến Trung -quốc thành 
căn cứ hậu phương của chiến tranh Thái-bình-dương, vì thế 
chúng ráo riết thực hành cái gọi là phong trào ““cường hóa 
trị an”, 

Nhật chia Hoa-bắc, Hoa-trung làm ba thứ vùng: vùng trị 
an (tức khu địch chiếm đóng), vùng chuần bị trị an (tức khu du 
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_. ' G4 
kích) và vùng phi trị an (tức căn cứ chống Nhật). Ở khu địch 
chiếm, Nhật lấy việc rào làng và lùng bắt. làm chính, đã tăng 
cường chế độ bảo giáp phát xít, dùng cách: dồn đnn RE chế 
xã lớn, đề quét sạch những người chống Nhật; -tăn tường + vơ 
vết và đàn áp nhân dân. ' Đối với khu du kích tÍ th “Ha dùng 
chính sách “*tăm ăn dâu” là chính, khủng Bổ Tà xoh:c diủ đi THUẾ 
chúng đã xây hào phong tỏa, xây tường phong tổa và lô cốt, vÀ' - 
đốt trụi làng mạc đề tạo vùng đai trắng rất tàn khốc. Đối với căn. 
cứ chống Nhật thì chúng lấy việc càn quét làm chính, thực hành 
“chính sách ba sạch” và ““chính sách răng lược” v.v... cực kỳ dã 
man và tàn nhẫn. Những đối tượng của Nhật nhằm đánh là 
quân đội, cơ quan, trai trắng và tất cả già trẻ bé lớn, không 
phân biệt nam nữ, cho đến lương thực, quần áo, súc vật, công 
cụ, thủy lợi cũng đều: là mục tiêu cướp bóc, phá hoại, giết 
chóc và thiêu hủy của chúng. Sở dĩ chúng thực hành những 
biện pháp đó là đề vứt hết những điều kiện sống còn của quân 
dân ở vùng căn cứ. 

Năm 1941 và năm 1942, địch càng ráo riết càn quét khu 
Hoa-bắc, mỗi lần có hơn một nghìn lính, và tất cả có 174 lần, 
so với hai năm trước đã nhiều hơn đến hai phần ba. Tồng số 
quân đội của chúng đã dùng trong những trận càn quết này có 
đến 833.900 người, nhiều gấp đôi hai năm trước. Chúng đã 
xây lô cốt, hàỏ phong tỏa và tường phong tổa khắp nơi, hào 
rộng 5 thước, tườn# cao cũng 5 thước. Kê đến năm 1944, thì 
trong khu giải phóng Hoa-bắe rộng 83 vạn cây số vuông với 83 
triệu nhân khầu, ngoài đường sắt và đường ô-tô ra, địch đã xây 
dựng hơn một vạn cứ điềm, hơn ba vạn lô cốt, hơn một vạn cây 
số hào phong tỏa, và hơn 600 cây số tưởng phong tỏa. 

Đối với bọn ngoan cố Quốc dân đảng, Nhật vẫn tiếp tục 
dùng phương châm tấn công chính trị làm chính, tấn công 
quân sự làm phụ. Tức là: nặng về mặt dụ Chính phủ Quốc 
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dân đẳng đầu hàng l độn là tấn. công quân sự đại quy mô. Tức 
là phượt châm dụ gàng đi đôi với uy hiếp, khi nào đàm phán 
hòa bì túi \ không thành công thì nông sẽ . quân sự đề áp 
k+-01<4ME 
Quận‹ 0rirgtf uốc dân đẳng j địch hậu, vì chống Cộng chống 
{nhân dẫn, nên không chịu nồi những cuộc càn quết của địch. 


^ CÔNH ml 1941] quân đội Quốc dân đẳng đã tan vỡ ở núi Trung-điều, 


năm “ó2 tan vỡ ở,giữa Chiết-giang và Giang-tây, năm 1943 
lại tan yỡ ở Sơn-đông. z 
Bắt đầu từ năm 1941, quân đội Quốc dân đẳng ở vùng địch 
hậu đã đầu hàng hàng loạt, và sau khi trở thành quân đội bù 
_ nhìn thì chúng lại hợp sức với Nhật đề tấn công khu giải phóng. 
Một mặt, Tưởng-Giớj-Thạch dùng rất nhiều binh lực đề 
bao vây biên khu Thiềm—Cam—Ninh và các khu khác của ta, 
một mặt hắn lại cho bộ đội của hắn đầu hàng Nhật một cách 
có kế hoạch, trắng trợn dương cao ngọn cờ chống Cộng, hợp 
sức với địch đề tấn công vào khu giải phóng của ta. Các bộ 
đội Quốc dân đẳng đã đầu hàng Nhật đó định sau này Nhật bại 
trận thì chúng sẽ phất cờ Quốc dân đẳng và thừa cơ chiếm lấy 
những thành phố và đường giao thông quan trọng mà trước 
kia Nhật đã chiếm đóng, đề cướp đoạt thành quả thắng lợi. 
Tưởng-Giới-Thạch gọi cái âm mưu bán nước thông lưng với 
địch và chống Cộng chống nhân dân đó là “cứu nước bằng 
đường vòng”. Lúc bấy giờ dưới danh nghĩa “cứu nước bằng 
đường vòng” ấy có tới 50 vạn quân đội Quốc dân đẳng chạy 
theo giặc, chiếm 62% của 80 vạn ngụy binh. Có hai mươi ủy 
viên Trung ương và 58 tướng lãnh cao cấp của Quốc dân đẳng 
đã lần lượt hàng giặc. Những bộ đội đầu hàng địch đó, sau khi 
biến thành ngụy quân, liền theo gót Nhật đi càn quét các vùng 
căn cứ chống Nhật rất tàn nhẫn, Vì thế, căn cứ chống Nhật 
không những phải chống đế quốc Nhật mà đồng thời còn phải 
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chống cổ ngụy quân và quân đội chống Cộng của Tưởng-Giới: 
Thạch nữa, % 

Trước sức tấn công và đánh ép dữ dội của địch, ngụy, và 
quân đội chống Cộng của Quốc dân đẳng đó, Bát lộ quân trong 
năm 1940 có 40 vạn người sang năm 1941 bị giảm bớt, chỉ 
còn có 30 vạn 3 nghìn người, diện tích căn cứ chống Nhật. 
cũng bé hơn trước, dân sổ trong khu trước kia là một trăm. 
triệu, nay chỉ còn có năm chục triệu. Năm 1941 và năm 1942. 
căn cứ chống Nhật lâm vào cảnh hết sức gay go. 


II— Chính sách cơ bản của đ1uinfe quyền dân 
chủ chống Nhật. Phong trào chỉnh 
phong toàn Đảng. Phong trào đại sản 
xuất ở khu giải phóng. 


Trong những năm chiến tranh chống Nhật gian khô nhất, 
Đảng cộng sản Trung-quốc lãnh đạo nhân dân địch hậu, mở 
rộng cuộc đấu tranh với địch. Muốn cho cuộc đấu tranh được 
thắng lợi, cần phải phát động đầy đủ nhân dân, trước hết là 
nông dân, một lực lượng vĩ đại và tích cực chống Nhật, đề tiến 
thêm một bước phát triền chiến tranh cách mạng toàn dân. 

Đảng đã thành lập chính quyền dân chủ chống Nhật ở căn 
cứ địa. Thứ chính quyền này là chính quyền mặt trận thống 
nhất chống Nhật, là chính quyền của tất cả những người tán 
thành chống Nhật và dân chủ, là chuyên chính cách mạng của 
mấy giai cấp cách mạng liên hợp lại chống Hán gian và bọn 
phẩn động. Trong chính quyền dân chủ thực hiện “tam tam 
chế”, quy định đẳng viên cộng sản (đại biều cho giai cấp công 
nhân và bần nông), phần tử tiến bộ (đại biều cho giai cấp tiều 
tư sản), và phần tử trung gian, (đại biều cho giai cấp tư sản 
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hạng vừa và thân sĩ tiến bộ) tong những cơ quan dân ý và cơ 
quan ính phủ, mỗi thành phần đều chiếm một phần ba. Xuất 
„ phất ‹ lêm của tuát To châm chính quyền dân chủ chống Nhật 
là‡ “Chống để quốc Nhật, bảo hộ nhân dân chống Nhật, điều 
h lụoy t2 ích. của các tầng lớp chống Nhật, cải thiện đời sống của s 
Š¬ sông nhân. và nông dân, đàn áp Hán gian và bọn phản động.”; › JẼ_. 
4 sản “(Mao- Trạch-Đông: Vấn đề chính quyền trong căn cứ chống 
Nhận 
Chỉnh sách ruộng đất của Chính quyền chống Nhật là 
chính sách giảm tô giảm tức và giao tô giao tức. Một mặt quy 
định địa chủ phải giảm tô giảm tức, nói chung là giảm 25% 
số tô, còn lợi tức thì không được quá mức mà sự vay mượn 
kinh tế ở xã hội cho phép; mặt khác, quy định nông dân 
phải nộp tô nộp tức. Một mặt thừa nhận quyền ruộng đất 
của địa chủ, một mặt lại thừa nhận nông dân có quyền tá 
điền. 
Chính sách lao động của chính quyền dân chủ chống Nhật 
là một mặt cần phải cải thiện thích đáng đời sống của công 
: nhân, và quy định giờ làm việc; mặt khác, sau khi đã ký giao 
kèo với nhà tư bản thì công nhân phải tuân theo kỷ luật lao 
động, đề cho nhà tư bản được có lợi. ớ 
Chính sách kinh tế của chính quyền dân chủ chống Nhật 
là tích cực phát triền công nghiệp, nông nghiệp và lưu thông 
hàng hóa đề đi tới tự cấp kinh tế, một mặt phát triền kinh tế 
công doanh và kinh tế hợp tác xã, mặt khác thì khuyển khích 
các xí nghiệp dân doanh và thu hút các nhà tư bản ở nơi khác 
NG đến căn cứ địa đề mở mang xí nghiệp. 
Chính sách thuế má của chính quyền dan chủ chống Nhật 
là căn cứ theo thu nhập ít hay nhiều đề quy định nộp thuế ít 
hay nhiều. Tất cả những người có thu nhập đều phải đóng 
thuế cho chính phủ, chỉ có những người quá nghèo khồ mới 
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được miễn, không nên đặt hết gánh nặng đó lên vai địa chủ và 
nhà tư bản: Số người đóng thuế nên chiếm 80% trở lên.. 
% Về mặt quyền lợi chính trị, chính quyền dan .chủ chống 
F VÀ Nhật quy định các nhà tư bản và địa chủ chống. Nhật đều có 


'nhân quyền, tài quyền và quyền lợi chính trị như. công nhân và 
Ất „nông dân, đồng thời cũng phẩi phòng ngừa những hoạt động Ấ 
+ '* phản cách mạng của họ. T27 
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đẳng, Tan” TT, 
khu Thiềm—Cam—Ninh đã trở thành căn cứ dân chủ chống 
Nhật gương mẫu. Từ năm 1937 biên khu này đã có phong trào 
phô thông đầu phiếu và đã thành lập chính phủ nhân dân dân 
chủ các cấp. Năm 1941, đã có cuộc bầu lại theo nguyên tắc 

“tam tam chế”. 

Sau khi các căn cứ địch hậu ở Hoa-bắc đã xây dựng thì 
thành lập hội đại biều thôn và nghị hội huyện. Trong lần bầu 
cử năm 1940, ở biên khu Sơn-tây—Sát-cáp-nhĩ—Hà-bắc cử tri 
đã chiếm trên 70 số công dân. Từ năm 1941 đến năm 1942 các 
căn cứ địa đều lần lượt thành lập hội tham nghị. Hội tham 
nghị lâm thời của biên khu Sơn-tây—Hà-bắc—Sơn-đông—Hà- 
nam được thành lập vào năm 1941. Hội tham nghị của biên 
khu Sơn-tây—Sát-cáp-nhĩ—Hà°bắc thì thành lập vào tháng l 
năm 1943, Hội tham nghị thảo luận và ban bố cương lĩnh 
chính trị của các biên khu và đặt ra các điều luật cơ bản. Hội 
tham nghị là tồ chức đại biều nhân dân do nhân dân bầu ra. 
Nó có quyền bầu chính phủ và đặt ra pháp luật. Đảng cộng sản 
giữ vững nguyên tắc đẳng viên Đảng cộng sán chỉ chiếm một 
phần ba trong cơ quan dân ý và cơ quan chính phủ. 

Giữa lúc đấu tranh gay go với địch, dưới sự lãnh đạo của 
Trung ương Đẳng và đồng chí Mao-Trạch-Đông, toàn Đẳng đã 
tiến hành phong trào giáo dục chủ nghĩa Mác—Lê-nin, tức là 
phong trào chỉnh phong. Mục đích chỉnh phong là đề khắc 
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phục tư tưởng phi vô sản đã tồn tại nghiêm trọng trong Đảng 

và làm 1 trở ngại cho việc quán triệt đường lối đúng đẳn và chính 
sách TH NNG, đắn của Đẳng.. 


? 


.phong trào chỉnh phong, Đảng cộng sản Trung-quốc _ 
. đã là một đảng Bôn-sê-vích hóa, được thống nhất, vững chắc và. 
có tính quần chúng. Đảng có cơ sở quần chúng rộng rãi, đẳng; 
lên đã từ con số mẩy vạn tăng đến 80 vạn người, là đảng lớn 
thứ hai trong toàn quốc lúc bấy giờ. Đảng đã thống nhất và 
vững chắc trên các mặt tư tưởng, chính trị và tồ chức. Về mặt 
tư tưởng, Đảng đã biết vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác—Lê- 
nin đề giải quyết vấn đề cách mạng Trung-quốc. Về mặt chính 
trị, Đẳng đã có đường lối chính trị và đường lối quân sự mác- 
xít lê-ni-nít. Về mặt tồ chức, Đảng ta đã hình thành hạt nhân 
lãnh đạo Bôn-sê-vích. 

Đó là tình hình cơ bản của Đảng trước phong trào chỉnh 
phong. Mặt khác, cần phải nhận xét đầy đủ lúc bẩy giờ trong 
Đảng còn có vấn đề, và khá nghiêm trọng, về một mặt nào đó. 
Là vì Đẳng ta ở trong hoàn cảnh nông thôn, sống giữa giai cấp 
tiều tư sản rộng rãi, nên thường bị ảnh hưởng của họ. Giai cấp 
tư sẵn cũng ảnh hưởng đến Đẳng ta bằng nhiều phương pháp. 
Sau khi chiến tranh chống Nhật bắt đầu, có nhiều phần tử tiến 
bộ thuộc giai cấp nông dân và tiều tư sản thành thị được vào 
Đảng. Vì Đảng không những đại biều cho lợi ích của giai cấp 
công nhân mà đồng thời cũng đại biều cho lợi ích của cả dân 
tộc, Đẳng đã có uy tỉn rất cao trong đông đảo quần chúng nhân 
dân, vì thế, một số đông phần tử tiến bộ của giai cấp tiều tư sản 
đã được vào Đẳng và làm cho thành phần tiều tư sản chiếm đa 
số trong Đảng. Điều đó không thề tránh được và cũng là hiện 
tượng hợp lý. 

Những phần tử xuất thân từ giai cấp tiều tư sản chưa 
được vô sản hỏa trong Đẳng, tất nhiên đã làm cho tác phong 
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tư tưởng của họ ảnh hưởng đến Đăng bằng mọi cách, thậm 
chỉ có người còn định dùng phương phấp tư tưởng và ý thức 
tư tưởng tiều tư sản cải tạo Đảng nữa. Vì thế trong, Đẳng 
„k + hình thành mâu thuẫn giữa tư tưởng vô sản và tư tưởng. phí vô. 


° _ sản, đặc biệt là mâu thuẫn giữa tư tưởng giai cấp vô sẵn. và tư 


v#, | | ` 


/¿C :tưởng giai cấp tiều tư sản, Đó là vấn đề nghiêm "trọng trong 
.Š Đảng lúc bấy giờ. Nhiệm vụ của Đảng ta là THàài dùng tư: th 
tưởng chủ nghĩa Mác—Lê-nin đề cải tạo họ. c ÊN HN 
Nội dung chỉnh của lần chỉnh phong này là chống khuynh ˆ 
hướng chủ nghĩa chủ quan trong học phong, chống khuynh 
© - hướng chủ nghĩa bè phái trong Đảng phong, và chống khuynh 
hướng bát cô trong văn phong là hình thức biều hiện của hai 
thứ khuynh hướng trên. 
Chỉnh đốn học phong—chống chủ nghĩa chủ quan, 
Vấn đề học phong là vấn đề thái độ đối với chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin. Chỉnh đốn học phong là giáo dục toàn Đảng phải 
có thái độ đúng đắn đối với chủ nghĩa Máo—Lê-nin. 
Trong Đảng ta đã từng xuất hiện hai luồng tư tưởng chủ 
quan, tức là chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa kinh nghiệm, 
mà hại cho Đảng và cách mạng nhiều nhất là chủ nghĩa giáo 
điều. Vì thế trước hết phải nhấn mạnh về mặt Công chủ tản 
giáo điều. 
Trước phong trào chỉnh phong, ai là chủ nghĩa Mác chân 
chính, đó là một vấn đề mà lúc bấy giờ một số đẳng viên không 
hiều kinh nghiệm lịch sử của Đảng còn chưa hiều rõ được. Trong 
một thời gian khá dài, chủ nghĩa giáo điều do đồng chí Vương- 
Minh đại biều tự cho mình là người mác-xÍt trăm phần trăm. 
Họ nghiên cứu chủ nghĩa Mác không phải là vì nhu cầu của 
thực tiễn cách mạng, mà là nghiên cứu một cách trừu tượng, 
không có mục đích. Như thế không thề vận dụng lập trường, 
quan điềm và phương pháp của chủ nghĩa Mác đề phân tích cụ 
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thề và giải quyết vấn đề cách mạng Trung-quốc, mà chỉ dùng 
những câu trống văn kiện chủ nghĩa Mác đề dẫn chứng một 
chiều: Thải độ đố?với chủ nghĩa Mác như vậy rất có hại. Do 
đó trong. ThỘI ï số đẳng viên đã có sự hiều lầm cho rằng góp nhặt 
từng cẩu tøng šách đề làm lời dẫn và viết thành một bài văn 
lấy lệ như thế là chủ nghĩa Mác rồi. Vì thế, trong khi chống 
Ậ hủ nghĩa giáo điều, cần phải trình bày đúng đắn những vấn đề 
FYÂwinhiệm như:thế nào là lý luận, là nhà lý luận, là thực chất 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin và thái độ học Ÿập chủ nghĩa Mác 
—Lê-nin của chúng ta v.v... Điều đó rất quan trọng. _ 

Lý luận là như thế nào ? Lý luận là khái quát của vấn đề 
thực tế. “Lý luận chân chính trên thế giới này chỉ có một, 
tức là lý luận rút từ trong thực tế khách quan ra rồi lại được 
chứng minh trong thực tế khách quan.” (Mao-Trạch-Đông: 
Chỉnh đốn tác phong của Đẳng) Nguyên tắc cơ bản của chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin là lý luận thống nhất với thực tế. Người 
ta nghiên cứu vấn đề thực tế trước, làm cho nó có thứ tự, 
nâng cao lên thành lý luận, rồi sau đó lại đưa lý luận trở vào 
thực tế. Trung ương Đảng kêu gọi mỗi một đẳng viên đều phải 
tham gia đấu tranh thực tế và nghiên cứu vấn đề thực tế. 

Nhà lý luận của Đảng như thế nào ? Tức là “Họ có thề 


căn cứ theo lập trường, quan điềm và phương phấp của chủ - : 


nghĩa Mác——Lê-nin, đề giải thích đúng đắn những vấn đề thực 
tế đã xảy ra trong lịch sử và cách mạng, có thề giải thích một 
cách khoa học và nói rõ bằng lý luận, các thứ vấn đề chính trị, 
kinh tế, quân sự và văn hóa của Trung quốc.” (Mao-Trạch-Đông : 
Chỉnh đốn tác phong của Đảng) Phải làm cho lý luận giúp đỡ 


cách mạng. Nếu chỉ nhắc đi nhắc lại những kết luận và nguyên _ 


lý cá biệt trong trước tác kinh điền của Mác, mà không 
nhìn thấy vấn đề Trung-quốc, như thể không phải là nhà lý 
luận chủ nghĩa Mác—Lê-nin mà là người chủ nghĩa giáo điều. 
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Chúng ta học tập chủ nghĩa Mác—Lê-nin là đề có thề tỉnh 
thông và vận dụng chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Vì VẬY, cần phải 
dùng lập trường, phương pháp, quan _ điềm của chủ. _nghĩa 
Mác—Lê-nin đề giải quyết đúng đắn những vẩn để: 
tiễn cách mạng Trung-quốc và nghiên cứu vấn đề RÀ: sử "Trung. 


quốc. Đồng chỉ Mao-Trạch- Đông dùng bổn chữ “bắn tên có „ 


đích” đề nói rõ Đảng ta cần phải có thái độ học tập “thủ vuốt 
Mác—TLê-nin như vẬY. 

Cách khẩt phục chủ nghĩa chủ quan là những người có ` 
trí thức sách vở phải học tập về mặt thực tế, như thế mới có 
thề không ngừng trệ ở sách vở và tránh được sai lầm của chủ 
nghĩa giáo điều; những người có kỉnh nghiệm công tác phải 
học tập về mặt lý luận, mới có thề đưa kinh nghiệm lên thành 
lý luận và tránh được sai lầm của chủ nghĩa kinh nghiệm. 

Chỉnh đốn Đảng phong—chống chủ nghĩa bè phái... 

Tính hẹp hòi của giai cấp tiều tư sắn đã biều hiện về mặt 
tư tưởng bằng chủ nghĩa chủ quan, ngoài ra nó còn biều hiện 
về mặt sinh hoạt chính trị và tồ chức bằng chủ nghĩa bè phái. 
Muốn có một đảng hoàn toàn thống nhất và vững chắc, thì 
trước hết chúng ta phải chống chủ nghĩa chủ quan về mặt tư 


- trởng, xây dựng và củng cố sự lãnh đạo. của tư tưởng chủ 


nghĩa Mác trong Đảng, đồng thời còn vần phải 'chổng chủ 
nghĩa bè phái về mặt tồ chức. Lúc bấy giờ, mặc dù chủ nghĩa 
bè phái chiếm địa. vị thống trị trong Đảng không còn nữa, 
nhưng vẫn còn sự rơi rớt của nó, như tính gào độc lập chẳng 
hạn, nhất là do căn cứ địa bị địch chia cắt và giai cấp tiều tư 
sản khá mạnh đã biều hiện “chủ nghĩa đầu núi” nồi bật. 

Thứ chủ nghỉa bè phái đó trên quan hệ trong Đẳng, 
không coi cơ quan lãnh đạo của Đẳng là:nơi tập trung ý chí 
của toàn Đẳng, đã làm trở ngại cho sự thống nhất và đoàn kết 
trong Đẳng, và có nguy hiềm làm cho cơ quan lãnh đạo của 
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XL, 

Đẳng xa rời ¡ quần KH đẳng viên. Cơ sở thống nhất và đoàn 
kết của Đẳng Ì là gì? Về mặt tư tưởng, \ cơ sở thống nhất và đoàn 
kết của Đẳng ta là cần phải lấy tư tưởng giai cấp vô sản làm 
lãnh đạo, tỉ tức. đường lối và sách lược của Đẳng cần phải lấy lý 
luận chủ nghĩa Mác làm cơ sở, chỉ có.tư tưởng giai cấp vô 
sẵn mỗi. có thề tập trung được ý: chí của toàn thề đảng viên và 
2„nhân dân cả nước. Thứ nữa là, phải giữ vững nguyên tắc tồ 

hức của Đảng, giữ chặt chẽ chế độ dân chủ tập trung, Vấn đề 
cương lĩnh, chính sách của Đảng, trước khi Đảng chưa ra 
quyết nghị, thì toần thề đẳng viên đều có thề thảo luận tự do 
nhiều lần trong Đảng, rồi sau đó sẽ tập trung ý kiến của mọi 
người và làm ra quyết nghị, quyết nghị đó đại biều cho ý kiến 
của tuyệt đại đa số đẳng viên, trên cơ sở dân chủ. Sau khi 
quyết nghị đã ra, thì cần phẩi tuân theo nguyên tắc thiều sổ 


phuc tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cục bộ phục tùng ' 


toàn thề, toàn Đảng phục từng Trung ương. Cũng cho phép cá 
nhân giữ ý kiến, nhưng đổi với quyết nghị thì nhất định phải 
chấp hành kiên quyết. 

Cần phải xây dựng quan hệ đúng đắn giữa cán bộ các ngành 
công tác. Yì địa khu, tính chất và thời gian tham gia công tác 
của đảng viên khác nhau, nên có vấn đề giữa cán bộ mới và: 
cán bộ cũ, cán bộ bản xứ và cán bộ ở nơi khác đến, cán bộ quân 
đội và cán bộ địa phương, cán bộ ngành này và ngành khác, 
cán bộ vùng này và vùng khác, giữa các thứ cán bộ cần phải xây 
dựng quan hệ đúng đắn. Phải học tập lẫn nhau, lấy chỗ hơn bù 
chỗ kém như thế đề làm cho toàn Đảng và trong nội bộ cách 
mạng đoàn kết hơn, vất bỏ hết những rơi rớt của chủ nghĩa bè 
phái, và đảm bảo thống nhất tồ chức. 

Những rơi rớt chủ nghĩa bè phái trên quan hệ Đảng và 
ngoài Đảng là có một phần đẳng viên cộng sản đã lên mặt với 


“nhân sĩ ngoài Đảng, coi rẻ những người bằng lòng hợp tác với 


349 


chúng ta, không buồn học hỏi những chỗ hay của họ, thậm chí 
còn bài xích họ nữa. Người đẳng viên cộng sản chúng ta chỉ 
có bồn phận hợp tác với tất cả mọi người bằng lòng và có thề 
hợp tác với chúng ta, chứ hoàn toàn không có quyềñ bài Xích 
họ. Nếu không thế thì không coi Đẳng là người đại biều cHo 
lợi ích của quần chúng nhân dân và là ngườÏ tập trung ý chí 
của nhân dân, sẽ có nguy hiềm xa rời quần chúng nhần đân, tự ` 
mình cô lập lấy mình, làm trở ngại cho việc thực hành đường#È:  -. 
lối của Đảng. cà số, 

Chỉnh đốn văn phong—chống bệnh bát cồ trong Đảng. 

Tại sao trong Đảng ta lại có bệnh bát cồ? 

Văn bát cồ trong thời phong kiến Trung-quốc là một thứ 
trỏ chơi chữ hoàn toàn không có nội dung, chỉ chuyên nói về 
hình thức. Nội dung và hình thức của thứ văn chương này 
đều là chủ nghỉa giáo điều, chủ nghĩa hình thức. Phong trào 
Ngũ tứ phản đối thứ giáo điều cũ bát cồ cổ đó, là một việc tiến 
bộ và cách mạng. Sau phong trào Ngũ tứ, những người mắc- 
xít Trung-quốc đã thừa kế tỉnh thần phê phán của Ngũ tứ, và 
dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác đề cải tạo thêm, làm nảy nở một 
thứ văn phong mác-xít tươi mới, sinh động và hoạt bát. Đó là 
một con đường. Còn một con đường nữa là phương pháp xem 
xét vấn đề của phần tử trí thức giai cấp tư sản và giai cấp tiều 
tư sản, là chủ nghĩa hình thức và chống lịch sử, vì thế trong 
lúc chống bệnh bát cồ cũ, lại nảy ra và phát triền bệnh bát cồ 
“ây”. Trong hàng ngũ mácxít có một số người không nắm 
vững chủ nghĩa Mác, phạm sai lầm chủ nghĩa hình thức, cũng 
phát triền bệnh bát cô. Thứ bát cô trong Đảng và bát cồ “tây” 
đó đã lưu truyền trong hàng ngũ cách mạng văn hóa một thời 
gian lâu dài và rải rắc nọc độc cho toàn Đảng. 

Bệnh bát cô trong Đảng là hình thức biều hiện của chủ 
nghĩa chủ quan và chủ nghĩa bè phái. Những người đã mắc 
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phải nọc độc của bệnh bát cồ trong Đảng thì khi viết bài không 
phân tích sự vật, chỉ dùng những danh từ và thuật ngữ cách 


mạng „một cách ăn tươi nuốt sống. Trong bài văn không đưa ra 


vấn đề: ly không PHẾP tích vấn đề, không giải quyết vấn đề. Vì 


thế thứ. bệnh bát, cồ trong Đảng không những không thề biều 


hiện tĨnh t thần oÁ0fÍ mạng, mà trái' lại sên làm cho tỉnh thần 


” “cách mạng z rất dễ bị bóp nghẹt. ˆ 


„ Viết văn hay diễn thuyết, đều phải học biết cách vận dụng 


xa Ti hờng phÉP mác-xít. Trước hết phải phát hiện vấn đề trong. 


mâu thuẫn của sự vật, rồi phân tích và tồng hợp một cách tỉ mỉ 
và có hệ thống, chỉ rõ tính chất của vấn đề và đưa ra biện pháp 
giải quyết vấn đề. Phản đối nói suông và trường giang đại hải, 
phản đối chỉ trình bày la liệt những hiện tượng, phản đối 
những lời nói khô khan, phản đối bắn tên không có đích và 
ra dáng đề nạt người v.v... Đó là văn phong của chủ nghĩa Mác. 
Chỉ có thứ văn phong đó mới có thề làm cho chủ nghĩa Mác 
được truyền bá rộng khắp, đi sâu vào lòng người, và làm cho sự 
nghiệp cách mạng được phát triền nhanh chóng. 

Phong trào chỉnh phong dùng phương pháp học tập, tức là 
học kỹ một số văn kiện cơ bản của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, nắm 
được vững tỉnh thần và thực chất của văn kiện, rồi căn cứ vào 
tỉnh thần đó kiềm tra tư tưởng và công tác, phê bình và tự 
phê bình một cách nghiêm khắc và thực sự cầu thị, phân tích 
những mặt đúng và mặt sai của mình trong tư tưởng và công 
tác, tìm ra nguyên nhân hoàn:cảnh, và nguồn gốc xầy ra sai 
lầm, đề tìm cách sửa chữa sai lầm một cách có hiệu quả. 

Khi học tập vấn đề lịch sử của Đảng, cũng dùng phương 
pháp tương tự như thế, tức là học tập một số văn kiện cơ bản 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, rồi căn cứ vào tỉnh thần của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin đề so sánh những văn kiện của đường lối đúng 
đắn với văn kiện của đường lối sai lầm, và đi sâu nghiên cứu. 
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Phong trào chỉnh phong là phong trào giáo dục tr trởng 
chủ nghĩa Mác—lê-nin, Vì thế phương châm chỉnh phong của 
Đảng cộng sản Trung-quốc là, đối với những đồng chí yì nhận 
xét sai lầm nên phạm sai lầm trong công tác, thì nặng vê mặt. 
giáo dục tư tưởng, không thi hành kỷ luật một cách để dàng, : 
Tức là phương châm “'vừa giải quyết tư tưởng rành mạnh, vừa 
phải đoàn kết đồng chí”, “răn trước nøừa sau, trị ¡ bệnh, cứu” - 
người”. Răn trước ngừa sau nghĩa là phải vạch trần những ĐC MZ 
tưởng sai lầm, phân tích và phê phán với thái độ khoa học “ _ 3: 
thực sự cầu thị, vất bỏ những cái xấu trong tư tưởng, nâng cao 
trình độ tư tưởng, làm cho công tác sau này sẽ được tiến hành 
cần thận hơn, làm được tốt hơn. Trị bệnh cứu người là phải thực 
sự đoàn kết đồng chí, đối với những người không phải là xuất 
thân từ giai cấp vô sản mà bằng lòng vất bỏ lập trưởng trước 
kia, chịu sự lãnh đạo của Đảng và tham gia Đẳng cộng sản, thì 
nên nâng cao trình độ tư tưởng của họ. Tức là đối với người 
phạm sai lầm, miễn là họ đừng bảo thủ sai lầm, thì không nên 
có thái độ đả kích cá nhân, phải giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, 
Đó là phương châm đúng đắn duy nhất của Đẳng cộng sản 
Trung-uốc đối với vấn đề tư tưởng, đối với những đồng chí 
phạm sai lầm, cũng là một kinh nghiệm rất quý báu. 

Phong trào chỉnh phong lần thứ nhất của Đảng cộng sản 
Trung-quốc bắt đầu từ năm 1942, đã quét sạch ảnh hưởng của 
chủ nghĩa giáo điều trong Đảng từ năm 1931 trở lại. đã giúp 
đỡ rất nhiều đẳng viên mới, xuất thân từ giai cấp tiều tư sản, 
thoát ly lập trường trước kia của mình, và đã nâng cao rất 
nhiều trình độ tư tưởng toàn Đảng, làm cho toàn Đảng được 
đoàn kết xung quanh Trung ương Đảng và đồng chí Mao-Trạch- 
Đông thành một khối lớn mạnh mà từ trước chưa từng có. 
_ Như thế là đã đẩm bảo và đang đảm bảo cho đường lối chính 
trị của Trung ương Đẳng được quán triệt các mặt, do đó đã làm 
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cho chúng ta có thề chiến thắng nhiều khó khăn nghiêm trọng 
trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, và chuần bị tư tưởng 


*>_ shỏ Đặt hội đại biều thứ bảy của Đảng, 


` “Tổng thời gian đó, đề khắc phục những khó khăn kinh tế 
và tài chính nghiêm trọng do cuộc tấn công và bao vây của 
Nhật và Guốc dân đảng gây ra, Trung ương Đảng đã kêu gọi 
“các khu giải phóng thực hành chính sách tỉnh bỉnh giản chính 
. tphong trào quân dân đại sẵn xuất. 
.8-*” Kết quả của việc thực hành tỉnh bính giản chính ở khu 
_ giải phóng là một mặt giảm bớt số: nhân viên thoát ly sản xuất, 
giảm nhẹ gánh nặng của nhân dân, khắc phục được khó khăn 
về vật chất, mặt khác đã thu hẹp cơ cấu chiến tranh, nên có thề 
đấu tranh với địch nhẹ nhàng yà nhanh nhẹn hơn. Do đó đã 
khắc phục được mâu thuẫn nghiêm trọng giữa cơ cấu chiến 
tranh và tình hình chiến tranh, khiến cho cơ cấu chiến 
tranh thích hợp với tình hình chiến tranh, và càng tỏ rõ sức 
mạnh, - 

Trên vấn đề kinh tế, những bài luận của đồng chỉ Mao- 
Trạch-Đông như “*Vấn đề kinh tế yà vấn đề tài chính trong thời 
kỳ chiến tranh chống Nhật”, “Mở rộng phong trào giảm tô, 
sắn xuất và ủng hộ chính quyền, thương yêu nhân dân”, “Tô 
chức lại”, “*Cần phải học biết làm công tác kinh tế” là cương 
lĩnh cơ bản của phong trào sẩn xuất ở khu giải phóng do Trung 
ương Đảng lãnh đạo. Phương châm kinh tế trong khu giải 
phóng là phương châm phát triền, là “'phát triền kinh tế, đảm 
bảo cung cấp”. Phát triền kinh tế quốc doanh và kỉnh tế dân 
doanh là đảm bảo căn bản cho cung cấp tài chính, Vì thế Trung 
ương đã đẩu tranh hai mặt trên vấn đề kinh tế, tức là phản đối 
quan điềm bảo thủ không phát triền kinh tế mà định dùng cách 
giảm, bớt những chỉ tiêu không thề giảm, đề giải quyết khó 
khăn tài chính, đồng thời cũng phản đối quan điềm mạo hiềm 
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bất chấp hoàn cảnh cụ thề, chỉ tĩnh kế hoạch lớn lao không 
thích hợp với thực tế, 
Theo phương châm cơ bản đó, Trung nung Đảng đã. đồ Ta 


_ phong trào quân dân đại sản xuất, bao gồm cả nông nghiệp, công 


nghiệp, thủ công nghiệp, nghề vận tải, nghề chăn nuôi và 
thương nghiệp công lẫn tư, nhưng nông nghiệp là chính. TnnKế 
kêu gọi quân đội và nhân dân đều tham gia sản xuất đề k 

phục khó khăn. ề 

Thứ nhất, trong nông thôn chiến tranh lâu dài và thường: 3$ 
bị địch phá hoại, bộ đội và cơ quan cần phải tham gia sản xuất, 
dần dần làm cho toàn bộ, phần lớn hoặc một bộ phân lương 
thực và hàng công nghiệp được tự cấp. 

Thứ hai, đề cải thiện đời sống nhân dân và ủng hộ chiến 
tranh cách mạng, cần phải phát triền kinh tế nhân dân. Đẳng, 
chính quyền và bộ đội cần phải giúp đỡ nhân dân phát triền 
sẵn xuất về mọi mặt. Đề nâng cao tính tích cực sản xuất của 
nông dân, trước hết phải tiến hành công tác giảm tô giảm tức 
sâu rộng, rồi tồ chức tất cả sức lao động, thông qua tô hỗ trợ, 
hợp tác xã đề phát triền sức sản xuất nông nghiệp và sau này 
chuyền dần sang tập thề hóa. Cán bộ của chúng ta cần phải 
dùng 90% sức lực đề giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất, rồi 
sau đố sẽ dùng 10% sức lực còn lại đề thu thuế nông nghiệp. 
Tác phong như thế mới là tác phong của Đảng cộng sản. Trái 
lại, không quan tâm đến đời sống kinh tể của quần chúng mà 
chỉ đòi quần chúng cái nọ cái kia. đó là tác phong của Quốc 
dân đảng. 

Đồng chí Mao-Trạch-Đông đã căn cứ vào lý luận về hợp tắc 
xã của chủ nghĩa Lê-nin, và tập trung kinh nghiệm lao động hỗ 
trợ sẵn có của nông dân nước ta, dẫn dắt nông dân khu giải 
phóng tồ chức các hình thức lao động hỗ trợ và sản xuất hợp 
tác theo nguyên tắc tự nguyện và có lợi cho nhau. Thứ hợp 
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& Trong thời kỳ chống Nhật, ở biên khu Thiềm—Cam— 


t 


„ ®GàI - 
__ Ta. 
tàA^ : ` Là» 
tắc xã này xãy dựng trên cơ sổ kinh tế cá thề, song nó là tồ chức 
lao động hỗ trợ tập thề của nhân dân lao động, vì thế nó đã có 


„ nhân tổ › xã hội chủ nghĩa với chừng mực khác nhau. Phương 
chau đó. Jà phương châm căn bản đề phát triền sản xuất nông ' 
nghiếp vì tà thu hút nông dân đi dần vào con đường tập thề hóa . 


của ¡ Đăng cộng sản Trung-quổc trong thời kỳ chống Nhật và sau 


inh phong trào tham gia sản xuất của bộ đội và cơ quan với 
mục đích chủ yếu là đề cải thiện đời sống đã bắt đầu từ năm 
1938, còn phong trào sản xuất với mục đích chủ yếu là tự cung 
tự cấp của bộ đội và cơ quan thì bắt đầu từ năm 1941. Phong 
trào đại sản xuất ở các căn cứ địch hậu bắt đầu từ năm 1942, 
đến năm 1943 thì phát triền thành phong trào rộng khắp. 

Phong trào đại sản xuất của quân dan khu giải phống đã 
thu được thành tích lớn lào. 

Diện tích ruộng cày của biên khu Thiềm——Cam——Ninh năm 
1938 là 8.994.483 mẫu(), đến năm 1942 có 12.486.937 mẫu. Số 
lương thực thu hoạch thì năm 1938 là 1 triệu 30 vạn tạ, năm 
1942 là 1 triệu ó8 vạn tạ. Năm 1942 kề cả công lẫn tư mỗi 
năm có thề sản xuất mười vạn tấm vải ta. Trước khi Nhật- 
bản đầu hàng, về mặt công nghiệp nặng và công nghiệp hóa 
học, có thề luyện dầu, luyện thép, sửa chữa và chế tạo. máy 
móc, làm những đồ cần thiết cho quân đội, chế tạo tiêu toan 
(acide nitrique), diêm toan (acide hydrochlorique) lưu toan 
(acide sulfurique) pha lê và đồ sành. Công nghiệp dệt sản xuất 
19 vạn tấm vải. Tất cả có hơn một vạn công nhân. 

Lương thực của bộ đội, trường học và cơ quan năm 1942 
chủ yếu là lấy ở nhân dân, sau năm 1943 đã tự cấp được một 


(1)mỗi mẫu bằng 1/15 c-ta 
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vơ. >( 


phần. Còn các thức ăn chữ, chỉ phí văn Liên và" mm pM 
trang bị quân đội thì phần lớn đã có thồ tự cấp. 

Ở căn cứ địch hậu Hoa-hắc, nhờ tỉnh binh giản chỉnh và 
bộ đội cũng như cơ quan đều tham gia phong trào sản “Xuất nênỈ -. 
đã giảm được gánh nặng của nhân dân rất nhiều, ví dụi n tên h 
Thái¡-hành, thuế nông nghiệp riăm 1944 so với ngự. . 
giảm gần một nửa. 3 

Quân đội và nhân đân khu Sơn-tây—Hà- BRb_-Sơn- “đông; : 
Hà-nam đã hợp sức nhau chiến thẳng nạn lụt năm 1939, nạn 
hạn năm 1942 và 1943, nạn châu chấu năm 1944. 

Khu Sơn-tây—Hà-bắäc—Sơn-đông—Hà-nam ra sức sẵn xuất 
đề tự cấp tự túc. Năm 1943, trong bộ đội mỗi người trông ba 
mẫu ruộng tự túc lương thực ba tháng. Về mặt công nghiệp 
thì tự mình đi đào than, nấu sắt, làm súng đạn, tự cấp vật dùng 
trong văn phòng và đồ dùng hàng ngày. Đồng thời còn đấu 


tranh kinh tế với địch và kiềm soát mậu dịch đối ngoại nữa. 
Một mặt cẩm xuất khầu lương thực, bông, sắt, da; mặt khác, 
cho nhập những thứ cần thiết cho biên khu như muối bề, 
diêm, vải, những vật dùng điện, và hàng cần thiết cho quân đội 
Y. Yes : 

Thắng lợi trên mặt trận kinh tế đã đánh trả lại sự chà đạp, 
cướp bóc và phong tỏa của địch, ngụỷ và Quốc dân đẳng, bảo 
vệ và phát triền vật liệu và sản xuất ở căn cứ địa. 

Những cái đó đều là thắng lợi vĩ đại của khu giải nHệng - 
trên các mặt chính trị, tư tưởng và kinh tế, trong đó nhất là 
phong trào chỉnh phong và phong trào đại sản xuất đã làm cho 
Đẳng ta có cơ sở tư tưởng và cơ sở vật chất không thề bị 
đánh bại, đó là khâu trung tâm đề cho cuộc chiến tranh chống 
Nhật của nhân dân vượt khỏi những bước khó khăn kẻ- 


trọng. 
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II —Phương châm đấu tranh với địch m, căn 

cứ chống Nhật. Cuộc đấu tranh chống 

, .„ càn quết, chống chính sách tăm ăn dâu, 
về, đau „ chống rào làng Hong bắt. 


hỉnh phong và đại sản xuất, nên khu giải phóng 
"thề THỂ rộng cuộc đấu tranh chống địch một cách có hiệu 


# tk. quả hơn. 


Nhằm chính sách càn Mu của địch, THỊ cứ chúng ta đã ấp 
dụng chính sách chống càn quét. 

Quân đội và nhân dân đã kết thành một khối, quân chính 
quy, bộ đội du kích và đông đảo dân quân đoàn kết và giúp 
nhau chặt chẽ. ' Trong thời kỳ đầu mỗi lần địch tấn công ta, 
thì chúng ta '“biến nguyên thành lẻ”. đợi cơ hội đánh địch, hoặc 
chuyền vào sau lưng địch đề tập kích chúng. Khi địch còn 
chưa đứng vững thì chúng ta lại “biến lẻ thành nguyên ”, tập 
trung lực lượng ưu thế đề đánh vào một cánh quân địch. 
Trong chiến tranh, nhân dân đã dùng các lối đánh đường hầm 
và đánh địa lôi của mình sáng tạo đề chiến đấu anh dũng và 
dẻo dai với địch, :àm cho chúng đi đến đâu cũng bị đánh, và 
lắm lúc phải bay hồn mất vía. 

ở trong khu du kích, nhằm chính Kinh tằm ăn dâu của 
địch, chúng ta đã áp dụng chính sách chống tằm ăn dâu. 

Ở mặt chính của đường cứ điềm địch, quân ta có tồ chức 
liên phòng chống lại, và đả kích nặng vào địch khi chúng còn 
chưa đứng vững. Nếu địch đỏng đồn bốt sâu vào căn cứ, 
thì ta sẽ bao vây, mãi cho đến lúc đánh đuồi được chúng, Phía 
trong đường cứ điềm địch thì quân ta đã có đội công tắc vũ 
trang hoạt động sâu trong lòng địch, làm cho địch bị uy hiếp cả 
trước mặt và sau lưng, không sao đối phó được. 
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“en hành cải cách chữnh trị và cải Tân kinh tế, 


-.- “thực 


Tn.,. : tì J.“. Hồ và 


“Trong vùng địch chiếm, nhằm chính. sách rảo làng và lùng 
bắt của địch, chúng ta đã áp dụng chính sách chống rào làng và 
lùng bắt. 


\ : Tà S44, +, 
Ta đưa ra phương châm địch tiến ta a:kiðh) tiến vào ° phần L8am+z 
. địch hậu. Ta tồ chức đội công tác vũ trang vượt giây»pHong 


._ tổa đi sâu vào trong khu địch chiếm, Đội công tả : : 
là tồ chức nhất nguyên hóa của quân đội, chín „quyên. và sÊ 
nhân dân, cũng là hình thức đấu tranh kết hợp quân sự với 
chính trị. Hoạt động của đội công tắc vũ trang như thần xuất... 
quỷ nhập. Trong đồn địch đột nhiên nhận được điện thoại của 
nhân viên công tác của ta, trên nóc nhà dân cư bỗng cố tiếng 
loa của nhân viên công tắc của ta, trong nhà gia quyến ngủy binh 
bỗng nhiên có khách tình cờ đến. Trong khu địch chiếm, đội 
công tắc vũ trang của ta đấu tranh công khai và bí mật, chính 
trị và qnân sự một cách khéo léo, làm tan vỡ cơ cấu thống trị 
của địch nguy, làm cho kế hoạch bắt lính, cướp lương thực, nô 
dịch của địch bị thất bại, đồng thời tấn công chỉnh „trị vào tồ 
chức địch ngụy, chỉa rẽ chúng, làm cho chúng phải tan rã hoặc 
đứng trung lập đề cho địch bị lẻ loi. 

Đội công tác vũ trang đã ra vào bất thường trong lòng 
địch, nhân dân có thề thường thấy họ, nhưng địch thì không 
biết nó ở đâu. Như thể, chúng ta không những có căn cứ 
chống Nhật lớn rộng và toàn vẹn, mà chúng ta còn có nhiều 
căn cứ chống Nhật bé nhỏ và tận trong sào huyệt của chúng. 
Địch muốn chia cắt chúng ta, nhưng trái lại bị chúng ta chia 
cắt. Khu trị an của địch luôn luôn không tài nào củng cố được. 

Những cách đó đều liên hệ và ảnh hưởng lẫn nhau. Áp 
dụng những phương pháp đó thì ta có thề đập tan chính sách 
càn quét, tăm ăn dâu, rào làng và lùng bắt của địch, làm cho ta 
có thề đứng vững và vượt khỏi những bước gay go trong thời 
gian vô cùng gian khô. 
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“#ế: _N. Ặ i í Ót, 
. Thế là Go tăn cứ địch hậu đều rầm rộ mổ cuộc đấu tranh 
anh dũng chống cần quết, J3 Di tắm ăn dâu, chống rào làng và 


” ,khu Sơn-tầy__.S&t-bfg.nhr<<HA- -bắc, ngày 15 tháng 8 
địch tập trung l3 vạn quân tấn công vào khu ta, định 


Ltiệu diệt quân đội chủ lực của ta ở hai bên Trường- 


ơi xï đều có. rất nhiều du kích và dân quân vây khồn và chặn 


-, đánh địch. Đợi lúc địch chỉa từng đội đi càn quét đã cảm thấy 


mệt mỏi, thì bộ đội ngoại tuyến của ta quay lại phối hợp với 
bộ đội nội tuyến đề đánh ép chúng. Đồng thời đề phối hợp 
với chiến tranh chống càn quét của khu Sơn-tây—Sát-cáp-nhĩ— 
Hà-bắc, các căn cứ chống Nhật ở Hoa-bắc đều tác chiến mạnh 
mẽ và ăn khớp nhau. Đến giữa tháng 9 thì chủ lực địch rút lui, 
chúng chỉ đề lại một số người ở quân khu ta, quân ta dùng một 
phần bỉnh lực tác chiến ở nội tuyến đề tiêu diệt số địch còn lại, 
còn bộ đội chủ lực thì tiến thẳng vào khu địch, tập kích đồn 
địch, cắt đứt đường,về của chúng. Thế là quân địch ở nội 
tuyến phải lâm vào nguy cơ bị tiêu diệt, đến trung tuần tháng 
10 phải rút lui, và đọc đường bị quân ta tập kích, phải chịu 
thiệt hại nặng nề. 

Thế là lần càn quết lớn đó của địch, đã bị phá tan. 

Trong những trận càn quết ở Hoa-bäc năm 1942, có lần 


càn quết lớn ở đồng bằng trung bộ Hà-bắc bắt đầu từ ngày L 


tháng 5 là tàn khốc nhất. Ở vùng này, địch đã đóng hơn 1.500 
đồn bốt, và thường xuyên có 700 xe thiết giáp tuần tiếu. Lúc 
địch hợp kích thì bộ đội miền trung Hà-bắe của ta đã kịp thời 
chuyền vào vùng lòng địch và các đường sắt của địch, đề tập 
kích bất ngờ. làm cho địch bị bắt buộc phải rút lui về đề tiếp 
viện. Đến thời kỳ sau của chiến dịch, khi địch càn quết toàn 
diện, chủ lực của ta dời chuyền hẳn ra vòng ngoài, chỉ đề lại 
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tả đời chuyền kịp thời tới hậu phương địch, khắp _ 


:, \ ` 3 ph 


một ChRU ở đỗ chỉa thành dhiền đội nhỏ, đề, “hiến đấu phối 
hợp với du kích và dân quân địa phương. `Lần. cần quét. ,này 
địch dàng “chính sách ba sạch” vô cùng : tàn khốc, miền „trung, 
Hà-bắc có tới 5 vạn quần chúng bị giết:hoặc bị bắt. Toàn, hè: 
bộ đội và nhân dân ta đẩu tranh anh dũng, chiến đấu ‹gian, khô. 
trong hai tháng, cuổi cùng đã đánh lui toàn bộ quậ 
Từ 16 tháng 9 đến 15 tháng 12 năm 1943, địế .dùngh 
bổn vạn quân đề mở cuộc ''càn quét hủy diệt” vào khu Tê ca 
ở biên khu Sơn-tây— Sát-cáp-nhĩ—Hà-bắc. s 
Trong các giai đoạn của lần chiến dịch này, quân ta đã 
giáng cho địch những đòn nặng nề. Trong giai đoạn thứ nhất, 


+ .< 
. + 


địch tấn công vào khu trung tâm của ta, phân tắn bình lực đề 
càn đi quết lại, quân ta tập trung lực lượng thích đáng đề đánh 
vào quân địch phân tán, bắt buộc chúng phải tập trung lực 
lượng đề đổi phó. Trong giai đoạn thứ hai, địch chiếm sông 
Hô-đà cướp lương thực, quân ta xuất kích ở hai bên bờ sông, 
dùng rất nhiều binh lực đề phổi hợp với dân quân và đánh 
cướp lại số lương thực. Trong giai đoạn thứ ba, địch tập kích , 
cơ quan hậu phương của ta, song vì ta đã thực hành tỉnh binh 
giản chính, cơ quan hậu phương đã tỉnh giản gọn gàng, hành 
động nhanh nhẹn, thích hợp đề tác chiến với địch lại đễ dời 
chuyền, vì thế địch đến đâu cũng không làm gì được. 

Trong suốt quá trình chiến dịch này, ta đã dùng phương 
thức chủ lực kết hợp với dân quân, nội tuyến kết hợp với 
ngoại tuyến, chống càn quét kết hợp với tấn công chính trị. 

Bộ đội chủ lực của ta trước sau đều phổi hợp chặt chẽ với đông 
đảo dân quân. Trong lúc nội địa khu ta đấu tranh kịch liệt, 
thì quân đội ở ngoại tuyến của ta đi sâu vào vùng phía sau 
địch hậu đề đánh địch, đội công tắc vũ trang của ta đi sâu vào 
khu địch chiếm, mở cuộc tấn công chính trị, làm cho các 
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tò chức bắ nhìn và quân đội bù nhìn khắp nơi đều hoang 
man 

W ta dùng mọi, "hình thức đấu . nên lần càn quết lớn 
nền, địch cũng bị đ§nh lui. 

ở” u Sơn-tây—Hà-bắc—Sơn-đông—Hà-nam. Năm 1941 
quất: Kt ởng chữa vũ khí Hoàng-yên-động ở miền đông nam 
tỉnh Ỷ. . Sau những trận chiến đấu gian khô với quân 

.iẾ. đang chiếm ưu thế, quân ta rút ra đề phối hợp tác chiến 
với bộ đội ngoại tuyến, bắt buộc địch phải vội vàng rút khởi 
_ Hoàng-yên-động, và trên đường về đã sa vào ồ phục kích cửa 


ta, nên bị thiệt hại nặng nề. 

Chiến dịch Hoàng-yên-động là một trận đánh bảo vệ gương 
mẫu vì quân ta rất ít, mà đánh bại được kẻ địch đang chiếm 
ưu thế. 

Tháng 6 năm 1942, Mơ: ba vạn quân địch càn quết khu 
đông nam Sơn-tây, trong trận chống càn quết này quân ta đã 
tiêu diệt hơn năm nghìn địch. 

Từ ngày l tháng 10 đến 19 tháng l] năm 1943, có hai 
vạn quân địch càn quét khu Thái-nhạc. Địch tập trung binh 
lực ở một đường sâu, rồi càn đi quét lại nhiều lần từ nam chí 
bắc rồi từ bắc chí nam. Địch càn quết đến đâu đều giết người, 
giết súc vật, cướp bóc và thiêu hủy tất cả tài sản của nhân 
dân. Mục đích của địch trong lần càn quét này không những 
là đề hủy diệt căn cứ Thái-nhạc của ta, mà còn muốn rút kinh 
nghiệm đề chỉ đạo quân địch ở nơi khác đánh ta. 

Tên Cương-thôn Ninh-thứ (Neiji Okamura) là đầu số của 
Nhật đã triệu tập các võ quan và tham mưu đến Thái-nhạc đề 
quan sát tại chỗ. Ngày 23 tháng 10, cá đoàn quan sát bị quân 
ta phục kích và tiêu điệt toàn bộ ở gần thôn Hàn-lược trên 
đường ô-tô Lâm-đồn, tiếp đó trên các đường khác địch cũng bị 
ta đánh lui tất. 


« 
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Ở khu Hoa-trung. Địch ` cũng úp ưng chính sách càn 
quét, tằm ăn dâu, rào làng và lùng bắt như ở Hoa-bắc đề đối ˆ 
phó với Tân tứ quân của ta. &i ® <2 

Địch bắt đầu tấn công ở miền bắc Giang-tô. Tháng Bấm 
1941, hai vạn năm nghìn quân địch và ngụy hợp kíc ï Điểm. 
thành, Phụ-ninh, hòng tiêu diệt quân bộ Tân tứ quâ thú 
lực miền bắc Giangtô của ta. Vừa bắt đầu thì” đfÃ quan " 
đã thoát khỏi vòng hợp kích của địch, đánh vào lưng địch để Ý - 
ngoại tuyến, quân ta ở miền trung Giang-tô cũng phổi hợp táo TƯ 
chiến, làm cho địch phải vội vã rút lui về phía nam. 

Sau khi chiến tranh Thái-bình-dương đã bùng nồ, địch 
dùng chính sách rào làng và làng bắt nhất nguyên hóa vô cùng 
tàn khốc đề đối phó với khu Hoa-trung của ta. Địch và ngụy 
vận dụng tất cả những biện pháp của Quốc dân đảng đã dùng 
trong cuộc “vây quết” lần thứ năm. Chúng chia khu Hoa- 
trung thành nhiều vùng đề rào làng và lùng bắt. Chúng bắt đầu 
: từ miền nam Giang-tô rồi dần dần sang miền trung Giang-tô, 
miến trung Ân-huy và ngoại ô Vũ-Hán. Chúng dùng rất nhiều 
binh lực chiếm một khu của ta, làm mấy trăm dặm hàng rào 
bằng gỗ và tre, đề ngăn khu này với các khu khác, rồi đi sục 
sạc từng làng, từng nhà đề tìm bắt cán bộ và chiến sĩ Tân tứ 
quân của ta.. 

. Phương châm đấu tranh của Tân tứ quân lúc đó là: Thứ 
nhất, khi địch tập trung lực lượng đề lùng bắt ở một khu nào, 
thì tất cả các khu khác của ta đều xuất kích, quấy nhiễu hậu 
phương địch. Thứ hai, trong khu địch rào làng và lùng bắt, - 
chủ lực của ta chuyền sang phía sau hoặc bên cạnh đề tấn công 
địch, hoặc động viên đông đảo quần chúng thiêu hủy hoặc nhồ 
những hàng rào phong tỏa của địch trong một đêm. 

Về mặt chống tẫm ăn dâu, địch đã dựa vào những đồn sẵn 
có đề tiến dần về phía ta, quân ta tăng cường phòng ngự ở 
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Thân; đà, giới, đảo địa Chờ The, hành rút lui cả tiết Trên 

đường địch tiền, 'ta luôn luôn xuất kích và gài địa lôi lựu đạn 

khắp nơi, làm. đo địch bị th VD vong rất nhiều, và không 
%~.. 


d/ŸN yên liều nữa. 


““Cớc đấu tranh chống càn TRÉt¡ chống tằm ăn đâu, chống : 


ta? à lùng bắt đã đập tan không biết bao lần tấn công 
„ tàn kHỐE đũa địch ngụy và Quốc dân đẳng, chuyền hẳn tình thế 
nghiêm trọng của khu giải phóng, làm cho khu giải phóng vượt 


_ AI kh bước khó khăn, được đứng vững và phát triền 


nhanh chóng cho tới ngày chiến tranh chống Nhật được 
thắng lợi. 


- IV— Đấu tranh của dân quân 


Chiến tranh ở căn cứ chống Nhật là chiến tranh nhân dân, 


quân đội tác chiến chung với nhân dân, quân đội chính quy, đội , 


du kích tác chiến chung với dân quân. Quân chính quy là lực 
lượng bảo vệ căn cứ địa, du kích là lực lượng bảo vệ huyện và 
khu, dân quân là “lực lượng bảo vệ thôn và xã. 


Sau khi chiến tranh chống Nhật đã bắt đầu, Đảng ta đi : 


sâu vào địch hậu, phát động quần chúng tham gia kháng chiến, 
xây dựng vũ trang nhân dân tức đội tự vệ nhân dân. Trong 
thời kỳ đầu kháng chiến, đội tự vệ nhân dân một mặt canh 
gác, khám người đi lại, một mặt giúp đỡ bộ đội, làm những 
việc cần vụ trong thời gian chiến tranh. 

- Từ năm 1941 đến năm 1943, Nhật đã mở những trận càn 
quết tàn khốc ở vùng địch hậu, nhất là ở khu Hoa-bắc, có khi 
còn quét luôn đến mấy tháng. Vì thế cuộc đấu tranh giữa địch và 


ta đã chuyền biến từ tranh đoạt những miếng đất to đến tranh 


đoạt từng miếng đất nhỏ, phương thức đánh trận cũng từ dàn 
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trận, địch tiến ta lài hoặc. địch lài ta tiến, đã biển thành 
những trận đánh giáp lá cà. Như thế, bộ đội , ;chính quy. của 
ta bắt buộc phải đời chuyền một cách linh động, đề tranh thủ 


:, những cơ hội tiêu diệt địch. Đề thích ứng nhu cầu chiến tranh, 


đội tự vệ nhân dân trước kia làm công tắc cần vụ trong £ thời 
kỳ chiến tranh, nay cũng có một bộ phận tham Bia. dân 1 quân, 
đề gánh vác nhiệm vụ chiến đấu. 

Trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, khu giải phóng 
có tất cả hai triệu năm chục vạn dân quân, ở những nơi công 
tác đã đi sâu và những vùng đông người, dân quân đã phát 
triền tới 8? nhân khầu. Dân quân đã xây dựng cơ quan lãnh 
đạo của họ—Ủy ban vũ trang nhân dân các cấp, và trở thành 


vất 
Ề ) 
>> 

' 


một tô chức chiến đấu thống nhất dưới sự lãnh đạo của cơ, 


quan này. Dân quân là cánh tay đắc lực của đội du kích và 
quân đội chính quy, có dân quân, chiến tranh du kích ở địch 
hậu mới trở thành chiến tranh du kích có tính chất quần chúng 
thật sự. 

Thứ nhất, dân quân trong đấu tranh chống ta quét. 

Đời sống chiến đấu hàng ngày của dân quân là canh gác, 
thám thính tình hình địch. Canh gác đến sát lô cốt địch, thám 
thính đến tận trong đồn địch. Có khi dân quân còn thiết quân 
luật một cách đột nhiên đề khám bắt Hán gian và gián điệp. 
Công tác canh gác và trinh sát của dân quân đã làm vững chắc 
chính quyền dân chủ chống Nhật. 

Dân quân lãnh đạo dân cư thực hành chính sách vườn 
không nhà trống, cất giấu tất cả lương thực, củi đuốc và những 
thứ không phải là vật dùng hàng ngày. 

Thủ đoạn giết giặc chủ yếu của dân quân là gài địa lôi. 
Trong lúc chống càn, ở vùng ranh giới cũng như khu trung 
tâm, hai bên vệ đường, ở cồng làng, trên đỉnh núi cũng như ở 
khe lạch, đâu đâu cũng có địa lôi của dân quân gài sẵn. Địa 
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lôi đã bổ trí thủng. trận địa tấn “công, làm cho địch đến đâu cũng 
gặp , nguy hiềm. 8 _ 

„Thứ hai, dân quân đông đấu tranh chống tằm ăn dâu. 

_ Chính sách tằm ăn dâu của địch là dựa vào lưới giao 
thông, lộ )„;cốt, hào rãnh và tường rào đề chia cắt căn cứ địa rồi 
lùng bắt. ,và càn quét. Vì thể phá hoại giao thông, san bằng lô 

`. cốt,. phế tường. rào và lấp hào rãnh là cổng tác cực kỳ quan 
"`... đề chống chính sách tằm ăn dâu. 


.. 


Những trận đánh phá hoại đại. quy mô, chủ yếu là dân 


quân đã phối hợp với quân đội chính quy đề tiến hành. Quân 
chính quy tập kích đồn địch, làm cho địch không dám ra, còn 
dân quân thì NSESE hộ đề quần chúng mạnh dạn phá hoại cầu 
đường. 

Trong những trận đánh giao thông, một mặt là phá hoại 
đường giao thông địch, một mặt là xây dựng giao thông của ta. 


Ở vùng đồng bằng, dân quân dẫn quần chúng đi đào đường cái . 


thành mương rãnh, làm cho địa thế thay đồi hắn. Bộ đội đi 
nhanh của địch không thề tiến được, trải lại, quân dân ta có 
thề nấp theo những mương rãnh đó đề dời chuyền dễ dàng. 
Thế là, phá hoại đường giao thông địch, và sửa sang những 
đường rãnh chống Nhật của ta là nhiệm vụ cơ bản của dân 
quân trực tiếp tham gia tranh đấu. 

Dân quân còn đấu tranh đường hầm, gay go hơn là đấu 
tranh đường rãnh nữa. Ở những vùng đồng bằng, đường hầm 
đã nối liền các làng, các khu, các huyện, tronz một vòng cả 
mấy trăm dặm, hình thành một lưới giao thông dưới đất, có 
thề di chuyền tự do, mà không phải lên mặt đất. Ở vùng núi, 

_ dân quân đã khoét hang từ núi này sang núi khác. Đào thông 
đất bằng và đục thủng núi cao, chỉ có đông đảo quần chúng 
mới có lực lượng dời non lấp biền như thế. 
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Địch đã bố trí đồn bốt thành tạng nhện đề vây khồn ta, thì 
ta lại dùng cách chổng vây khồn đề đối phó Tại, ta đã vây chặt 
đồn bốt địch. Nếu địch muốn cẳm vài cái “'đanh ”, đề lần 1 Vùng 


lo” ` 


căn cứ của ta thì chúng ta nhất định sẽ nhồ đi: Trở đấu ` 


tranh vây chặt đồn bốt địch, dân quân đã vậy nh địch từ 
ngoại tuyến đến nội tuyến, ngày đêm đều gỄ7 'nhiễu,` chà, cho 


, - chúng chịu không nồi phải rút đi. 


Thứ ba, dân quân trọng cuộc đẩu tranh óc TM lưng, và 
lùng bắt. 


Đi sâu vào vùng địch hậu là phương châm cơ bản đề Vải ở 


chổng chính sách rào làng và lùng bắt của địch. Nhờ sức 
chiến đấu của dân quân ngày càng tăng, tự họ đã đi vào 
khu địch chiếm đề bắt Hán gian, bắt gián điệp và phá vỡ 
các tồ chức ngụy quyền. Trong khu địch chiếm, cồn có vũ trang 
nhân dân bí mật, tức là dân quân bí mật hoạt động ở đó. Tồ 
chức của họ tuyệt đối bí mật, có thề là ần nấp trong tồ chức 


' hợp pháp của bù nhìn. Họ bí mật đàn áp những tên Hán gian 


và gián điệp có tội nặng, làm eho chúng phải khiếp sợ. Họ điều 
tra tình hình vùng địch, triệu tập đại hội quần chúng. Họ 
phối hợp với đội công tắc vùng địch đề tiến hành mọi hoạt 
động chống Nhật. 

Địch chiếm đất của ta, Du Đề không thề chiếm được 
nhân dân của ta và càng không thề chiếm được lòng dân của 
ta. Dân quân bí mật là lực lượng cơ bản đề xây dựng căn cứ, 
giữ vững lòng người và đánh địch ở vùng bị chiếm. Có dân 
quân bí mật giỏi, phối hợp với đội công tác vũ trang thì có 
thề xây dựng căn cứ chống Nhật lần lút trong vùng sau lưng 
địch. : 

Thứ tư, dân quân trong đấu tranh sản xuất. 

Đề phá tan “chính sách ba sạch” định hủy diệt khu ta 
của địch, cố nhiên chúng ta cần phải xây dựng lực lượng vũ 
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Vân: 


" hỆ . sẽ sư 
trang nhân dân, song đồng thời cũng phải tăng gia sản xuất đề 
giảm bớt gánh "nặng \ cho. nhân dân. Chiến tranh và sẵn xuất 


phải „ đi đôi. Chiến tranh đề bảo vệ sản xuất, sản xuất đề ủng 


hộ chiến tranh. ` Đặo điềm đấu tranh của dân quân trong vùng 


địch hậu là một tay cầm súng, một tay cầm cày, Cần phải lập 
tô lao động hỗ Trợ. do dân li và quần chúng tồ chức thành, 
,phải kết hợp đấu tranh sản xuất với đấu tranh chống địch. 
„Dân. quân tham ' gia tồ hỗ trợ, khi đánh trận cũng được tính 


“ công, lúc không đánh trận thì về sản xuất với quần chúng. 


Đề thích ứng với hoàn cảnh chiến tranh ở vùng địcH hậu, 
phương châm đó còn được nhiều sáng tạo và phát triền mới. 


Thứ nhất, kết hợp đồi công với giết giặc, trong mỗi một tồ lao. 


động hỗ trợ đều có dân quân chỉ đạo cho quần chúng học tập 
đánh địa lôi, thực hiện khầu hiệu toàn dân vibinh. “Thứ hai, 
thành lập bộ chỉ huy thổng nhất sản xuất và chiển đấu, sát 
nhập bộ chỉ huy trong thời chiến với đại đội sản xuất, thế là 
đã giải quyết vẩn đề kết hợp sẵn xuất với chiến đấu về mặt 
lãnh đạo tồ chức. Thứ ba, tồ chức liên phòng, căn cử theo 
địa thể tự nhiên và nhu cầu chiến đấu, dân quân mấy làng cố 
thề đặt công ước liên phòng, một làng có việc thì mấy làng 
giúp đỡ, họp sức bao vây và đánh địch. 

. Trong chiến tranh chống Nhật, từ đầu chí cuối dân quân 
và đội tự vệ nhân dân đều tác chiến phối hợp với bộ đội chỉnh 
quy và đội du kích, và gây được tác dụng quan trọng trong 
việc củng cố căn cứ và đánh bại quân xâm lược Nhật. 
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KHU GIẢI PHÓNG BẮT ĐẦU 
PHẢN CÔNG CỤC BỘ: TNG 
THẮNG LỢI CUỐI CÙNG CỦA cUộcC Š # 
CHIẾN TRANH CHỐNG NHẬT. : 


(1- 1943—09- 1945 ) 


I— Chiến tranh chống phát xít chuyền sang 
tấn công. Cuộc đấu tranh chống Nhật 
của nhân dân khu địch chiếm. Sự khôi 
phục và phát triền khu giải phóng. 


Trận giáp chiến ở Sta-lin-gơ-rát là một chuyền biến căn 
bản trong chiến tranh chống phát xít của Liên-xô, từ chiến lược 
phòng ngự chuyền sang chiến lược tấn công. 

Vì những người cầm quyền Anh, Mỹ không chịu mở mặt 
trận thứ hai ở châu Âu, nên nước Đức Hit-le đã đồn tất cả lực 
lượng hậu bị và quân đội đồng mỉnh của hắn sang mặt trận tây 
nam đề đánh Liên-xô. Quân Đức tiến thẳng vào Sta-lin-gơ-rát 
và Cô-ca-dơ, định vây đánh Mát-seơ-va từ phía đông. 

Trước hết Liên-xô quần mỏi và làm yếu dần quân đội Đức, 
rồi bao vây tất cả bộ đội xung kích tấn công Sta-lin-gơ-rát của 
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Đức. Trận đgŸ thiên Š Sa lím gơ- -rát bắt đầu từ HN. lì niKm 
142 đến tháng 2 Tân 1913, quân đội Liên-xô đã tiêu diệt 33 
vạn quân Đức, và thu được thắng lợi hoàn toàn: 

rong vòng một năm từ tháng 1] năm 1942 đến tớ: 11 
năm 1943, Liên xô đã lấy lại gần hai phần ba đất đai bị địch 


chiến tranh chống phát xít. 

Năm 1944 là năm Liên-xô đánh đuồi tất cả quân Đức ra 

khỏi đất nước Liênxô. 
s› Trong năm đó, Liên-xô đánh nhiều trận tiêu diệt quấn Đức 
trên cả mặt trận từ bắc chí nam, đuồi chủng ra khỏi đất nước 
Liên-xô, thu phục toàn bộ đất đai của minh tứ Hác-hải đến biền 
Ba-răng, và đầy mặt trận sang nước Đức. | 

Tiếp đó là nhân dân các nước châu Âu được giải phóng. 

Nước Đức Hírle bị thu#, làm cho đồng mỉnh phát xít phải 
tan rã, trước hết là nền chuyên chính phát xít của Mút-sô-li-ni 
(Mussolini) bị lật đồ, hước Ý ra khỏi vòng chiến tranh. Trong 
năm 1944, quân đội Liên-xô giải phóng Ru-ma-ni, Bun-ga-ri, 
Phầmlan, Hung-gari, Ba-lan, Nam-tư, Tiệp-khắc và- Na-uy, 
chiến tranh chống phát xít eủa Liên-xô với cuộc đấu tranh giành 
tự do độc lập của nhân dân các nước châu Âu lại gặp nhau. 


biền phía bắe nước Pháp lúc tháng 6 năm 1944, đề mở mặt 
trận thứ hai. Tuy mặt trận thứ hai đã mổ, chủ lục Đức vẫn đề 
ở mặt trận chống Liên-xô, 
Sự thẳng lợi của Liên-xô trong chiến tranh chống phát xít, 
. đã cồ vũ nhân dân các dân tộc phương đông. cô lập Nhật-bản 
về chính trị cũng như quân sự, tạo điều kiện quốc tế có lợi cho 
cuộc phản công của nhân dân Trung-quốc, và gây tác dụng quan 
trọng cho chiến tranh chống Nhật của nước ta được thẳng lợi 
nhanh chống. 
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chiếm. Năm 1943, là năm chuyền biến căn bản trong quá trình - 


Sự thẳng lợi của Liên-xô đã bắt buộc Anh, Mỹ đồ bộ lên bờ ˆ 


“+ 
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le. w '°: : ° ; xế +2”: 
` j., VỆ Ân - +.) 
vá 2 


Sau khi chiến tranh chống Nhật bùng nồ, Tưng vùng địch 
chiếm ở Hoa-bäc, Hoa- “trung, Ha ng" đều Điền thành tuệ” địa. 


- của Nhật, bọn xâm lược Nhật đã th dù lập chính quyề n bù 


nhìn ở các vùng đó. Ngoài “chính phủ tự trị Môống-cô. và Tân- 
cương”, địch còn thành lập “chính phủ lâm thời: Trung hoa dân 
quốc” ở Hoa-bắc và “*chinh phủ duy tân” ở Nam-kinh. Đề phá 
hoại Mặt trận thống nhất của Trung- TH và vỡ vét của cải ở 


khu địch chiếm, địch đã sát nhập tất cả các tồ chức Hán gian 9m 


thành “*chính phủ thống nhất”, đó là “chinh phủ quốc dân” do 
bè lũ Uông-Tinh-Vệ tồ chức vào tháng 3 năm 1940 tại Nam- 
kinh. Trước ngày thành lập cái chính phủ bù, „nhìn này, lúc 
cuối năm 1939, bè lũ Uông-Tinh-Vệ đã ký với Chính phủ Nhật: 
bản một mật ước bán nước gọi là “Đề cương điều chỉnh quan 
hệ mới giữa Nhật với Trung-quốc”. Mật ước đó quy định: 
cắt Đông-bắc cho Nhật; đề Mông-cô, Tân-cương, Hoa-bắc, hạ du 
Trường-giang và các đảo ở Hoa-nam cho quân đội Nhật chiếm 
đóng trường kỳ: chính phủ bù nhin phải do cố vấn Nhật giám 


"đốc; quân đội và cảnh sát bù nhìn phải do quân Nhật huấn 


luyện, vũ khí cũng do Ñhật cung cấp; chính sách tài chính và 
kinh tế của chính phủ bù nhìn do Nhật khống chế; tất cả tài 
nguyên đều do Nhật khai thác; bóp nghẹt mọi phong trào chống 
Nhật v.v... 

Đi đôi với tồ chức chính phủ bù nhìn Nai-kinh, Uông- 
Tinh-Vệ còn lập ra một Quốc dân đẳng khác. Đảng này cũng 
tuyên bố thực hiện “*chủ nghĩa tam dân”, Chủ nghĩa dân tộc 
của nó là chủ nghĩa đại Nhật-bản hoặc là chủ nghĩa đại châu Ầ 
do Nhạt-bản làm chủ, tuyên bố một cách vô liêm sỉ rằng Nhật- 
bản là minh chúa, còn Trung-quốc là nước phụ thuộc của Nhật, 
Đó là chủ nghĩa dân tộc đầu hàng của bọn Hán gian. “Chủ 
nghĩa dân quyền” của nó là ép buộc nhân dân trong khu địch 
chiếm phải phục tùng vô điều kiện nền thống trị của phát xÍt 
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: vo .aiđịnh và bà nhìn, Tú nghĩa đân sinh” của nó là bắt nhân dân ` 
. khu địch chiếm L phải góp, nhật từng đồng đề phát triền ““tư bắn 
¬ Nhàn _ Hớc”, của chỉnh quyền bù nhìn. Mùa đông năm 1941, 
hiến tranh Thái-bình-đương bùng nồ, chính quyền : 
Nam-kính Tại phát động “phong trào tân quốc dân” bắt nhần 
Là . dân vàng đ địch c iếm phải “xã thân cứu thể” và “khô thân nát 
m. - Ốc”, tức TẢ, dưới nền thống trị của địch. và bù nhìn, nhân dân 
v23 ⁄:ghải hiến tất cả cái gì của mình có. 
vo Trong vùng bị chiếm,: “bọn xâm lược Nhật đã bó lột Kif 
bc, cứu vô cùng tàn khốc. . ụ 
_sấế Thời %y đầu chiến Kha ở các tiếu, bì chiếm Hoa-bắc, 
Hoa-trung, Hoa-nam, địch đã áp dụng phương pháp trực tiếp 
cướp đoạt, nếu không thực hành quản lý quân sự thì cũng thực 
hành quản lý ủy nhiệm, phương pháp đó đã hủy hoại mọi sự 
hiệp sản xuất. Đề “ấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, địch 
còn thực hành chính sách gọi là “Trung Nhật hợp tác”, đề cho .* 
“công ty khai thác Hoa-bắc” và “công ty chấn hưng Hoa-trung” 
thu hút vốn của Hán gian, cướp đoạt của cải và vật liệu của, ị 
nước †a nhiều hơn nữa. . 
: Trong thời kỳ địch chiếm đóng, Nhật-bản đã cướp đoạt 
: quặng sắt của Trung-quốc, năm 1939 là 4.502.222 tấn, năm 
1943 đến tới 10.654.325 tấn. Gang thì năm 1938 là 868.485 
tấn, năm 1943 đến 1.818.517 tấn. Than thì năm 1938 là 27. 
451.968 tấn, năm 1943 đến 50.075.141 tẩn. 
Từ năm 1936 đến 1938, số ống suốt của các nhà TYC, sợi 
Trung-quốc bị Nhật cướp đoạt ở khu địch chiểm Hoa-bắc, Hoa- 
- trung có chừng ] triệu 33 vạn ống, Sản lượng sợi, vải bỗng, 
bột mì, thuốc lá ở khu địch chiếm Đông -bắo, An tỆng by ngày 
một sút kếm. - 
Khắp vùng nông thôn bị chiếm ở phía nam Trường-thành, 
địch đã cướp -bóc ruộng đất một cách tàn nhẫn. Chúng chiếm 
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_ trực tiếp bằng vũ lực, cũng C kh tịch thu tưới "danh nghĩa của 


tô chức bù nhìn hoặc thu mua bằng mộF, giá rễ mạt, h— 


` đất mà địch dùng đề xây tường và đào hào phong tổn ở) 


quanh khu du kích là vùng tranh đoạt giữa X*sz và chủ ñ 
ˆ hoàn toàn đo chúng chiếm đoạt bằng vũ tư Những Tri. đất 


Lộ của nông, trường Ñoặc công ty nông nghiệp q địch đặt: ra đề 


tăng gia trồng bông và lương thực, đều là mượn Ảnh nghĩa 
địch ngụy đề thu mua bằng giá rẻ. Ở đó nông dân và địa chủ - 


‹ đều bị đuôi hết, nông dân nào còn ở lại thì thực tế chỉ là nông - 


nô của công ty đồn điền địch.  ì 
Cần nói rõ, những vùng địch chiếm bên mê ức thành 
chủ yếu là thành phổ, đường giao thông quan trọng và một ít 
nông thôn ở gần thành thị. 
Sau khi chiến tranh Thái-bình-đương đã bùng nô, dưới ách 
thống trị tàn bạo của phát xít địch và ngụy, phong trào chống: 


ˆ Nhật ở các thành phố và nông thôn trong vùng địch chiếm càng 


sâu rộng hơn trước. Ở những vùng Thường-thục, Vô-tích, 
Giang- âm mà địch cho là khu trung tâm rào làng, nông dân đã 
khởi nghĩa vũ trang với quy mô rộng lớn. Hơn mười vạn dân 
đói đã bạo động ở Vu-hồ là chợ gạo nồi tiểng của Trung-quốc, - 
Ở Thanh-đảo. Thái-nguyên, Thiêntân, Bắc-kinh đều xẩy ra 
những vụ dân phố cướp gạo. Nhân dân ở vùng địch chiếm gần 
căn cứ chống Nhật của ta ở các tỉnh Hoa-bắc, một mặt đấu tranh 
giảm tô giảm tức, một mặt tồ chức đội quân ngầm, trinh sát 
tình hình địch, bảo vệ tài sản của nhân dân, và tác chiến sát 
cánh bộ đội. Thượng-hải là quả tỉm của vùng địch chiếm ở 
Hoatrung. Số người thất nghiệp ở Thượng-hải có tới một 
triệu, kề“cả gia quyến của họ thì có hơn một nửa dân số trong 
thành phố. Phu xe Thượng-hải đều bãi công, giáo viên tiều 
học bãi khóa, còn công nhân các nhà máy thì đấu tranh bằng 
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& L Thi chiến tranh Thái-bình- -dương bùng nỗ, rất nhiềnVẾ 
"> ““z“ nơi In ki địch chiếm nhân dân đã gây nên làn sóng chống ; 
_. Nhật, và làm rúng động cả nền thống trị địch ngụy. 
Trước tình hình đó, từ năm 1944, khu giải phóng Trung- 
ˆ quốc bắt Ÿñã đệphắn công cục bộ. Ở khu Sơn-đông, khu Sơn . 
tây—Sát-cáp- -nhĩ 2 Hà bắc, khu Sơn-tây--Hà-bắc—Sơn-đông 
__ =Hà-nam thuộc mặt trận Hoa-bắc, các khu bắc Giang-tô, nam 
bạn Giang-tô, khu Hoài-bắc, khu Hồ-bắc--Hà-nan—An-huy ở mặt 
l trận Hoa-trung, khu Đông-giang, khu Hải-nam ở mặt trận Hoa- X N, 
: nam đều phần công cục bộ. 
- - Trong năm 1944, khu Sơn-đông tiêu diệt ba vạn sáu nghìn 
ị địch ngụy, tranh thủ được hơn một vạn ngụy bỉnh, khắc phục 
É — được 8 huyện ly, thu hồi 11 vạn 8 nghìn cây số vuông đất 
đai, giải phóng hơn 7 triệu 40 vạn nhân khầu. 
Cũng rong năm đó, khu Sơn: -tây—Hà-bäc—Sơn-đông— 
: Hà-nam đánh chiếm được hơn một nghìn lô cốt địch, khắc phục 
: được 8 huyện ly, hơn hai chục vạn cây số vuông đất đai, giải 
~~ phóng hơn 5 triệu nhân khầu, Ì 
` Khu Sơn-tây— Sát-cáp-nhĩ—Hà-b&c đánh chiếm hơn một 
nghìn năm trăm ]ô cốt địch, tấn công vào 24 huyện ly, và hai 
lần đột nhập Thạch-gia-trang và Bảo-định. Đồng bằng trung bộ 
Hà-bắc đã khôi phục được tình hình trước chiến dịch ¬'Bách 
đoàn”. Ở khu Bắc-nhạc, quân ta đã tiêu diệt hoàn toàn những 
lô cốt của địch phong tỏa ta ở mặt trận số một, 


X“.. ca“. 
* 
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Khu Sơn-tây—Tuy-viễn thu hồi hơn 9 vạn 7 nghìn cây số 
vuông, giải phóng 37 vạn nhân khầu, củng cố được phòng 
tuyến Hoàng-hà. 


° Nhờ phẩn công cục bộ, nên khu giải phóng Hoà-trùng 


được mở rộng hơn trước. Khu bắc Giang-tô và trung Giang-tô 


: + đã tấn công vào bến Tân-sinh, bến Trương-hoàng, bến Thạch, và 
vố: ^* bến Trần-gia ở phía nam Liên-vân-cẳng, dài theơ bờ sông 


Trường-giang, làm bế tắc đường giao thông trên nước của địch. 


Quân ta lại đánh chiếm Phụ-ninh, làm cho khu bắc và khu trung 
Giang-tô được liền nhau. Khu nam Giang-tô, tấn công vào - 
Trường-hưng, Lật-dương, Lật-thủy, làm cho các khư du kích lẻ ˆ 


tế được nối liền thành một căn cứ rộng lớn. 'Khu trung An-huy 
được mở rộng, phía đông tới Giang-phố, tây tới miền tây Ản- 
huy. Biên khu Hồ-bắe—Hà-nam—Hồ-nam—Giang-tây có tới 


-- 30 vạn cây số vuông và hơn 9 triệu TIEƯỜI. 


Khu giải phóng Hoa-nam cũng được mở rộng. Khu Đông: 
giang bắt đầu từ Huệ-dương ở phía đông, phía tây tới Tam- 
thủy, Tân-hội, bắc tới Tăng-thành, nam tới biền, đã uy hiếp 
Quảng-châu và Hương-cảng. Tung đội Quỳnh-nhai vẫn giữ 
vững chiến tranh du kích trên hòn đảo cô đơn (Hải-nam) và 
kiềm soát được nông thôn rộng lớn, 

Trong năm 1944, Bát lộ quân, Tân tứ quân và tung đội 
chống Nhật Hoa-nam đánh hơn hai vạn trận, làm thương vong 
hơn 26 vạn quân địch và ngụy, bắt sống hơn sáu vạn tên, tranh 
thủ hơn ba vạn ngụy binh về hàng, khắc phục 16 huyện ly, 
đánh chiếm hơn năm nghìn vị trí địch, thu hồi hơn tám vạn 
cây số vuông và giải phóng hơn 12 triệu nhân khầu. 
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H— — Nền thống trị ti động 'đẹi tối của 
` 3 w ˆ chủ nghĩa tư bản quan liêu Trung-quốc. 
„" vn „ao trào chống Cộng lần thứ ba bị chặn 
.. đứng. Phong trào dân chủ toàn quốc lên 


~— 


ko can cha § mội chính N Go S2, 


` hu thống trị Quốc dân đẳng lại xảy ra nhiều nguy cơ. 
` nghiêm trọng. 

Kinh tế của Trung- quốc nửa thuộc địa là lạc hậu, và đứng 
“ về khu vức nổ nói thì các tỉnh miền Tây-nam và Tây-bắc 
chậm tiến hơn 2h tỉnh miền Đông-nam. Sau khi chiến tranh 
chống Nhật bùng nô, thì các công nghiệp ven biền bắt đầu 
đời vào bên trong. Từ đầu kháng chiến tới năm 1940 là thời 


xưởng mới xây dựng ở các tỉnh Tây-nam và Tây-bắc cũng 
không ít. Trong số công xưởng mới xây và công xưởng dời 
tới đó, của tỉnh Tứ-xuyên là nhiều nhất, kế đó là các tỉnh Hồ- 
nam, Thiềm-tây, Quảng-tây và Vân-nam. Khu Tây-nam và Tây- 
bắc rộng rãi của Trung-quốc còn có sức người và sức vật hùng 
hậu. Nhưng những điều kiện có lợi đó nằm trong tay Quốc 
dân đảng chẳng những không được phát huy “táo dụng chống 
Nhật, không được dùng đề tăng gia lực lượng chống Nhật, mà 
còn làm đối tượng đề cho chúng vơ vét và bóc lột tàn tệ, làm 
nguồn phát tài cho bốn gia tộc lớn trong lúc Tồ quốc lâm 
nguy. 

Trong thời gian chống Nhật. tư bản quan liêu Trung- 
quốc do bốn gia tộc lớn đại biều, đã được bành trướng rất 
nhanh. Chúng lợi dụng chiêu bài chống Nhật, dùng phương 
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kỳ công nghiệp Trung-quốc dời chuyền lần đầu tiên, ngoài số - 


công xưởng của chiến khu được dời vào trong, còn có sổ công Ì 
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pháp bóc Ni siêu kinh tế rất đã man, đề tập trung thật. "nhiều 
của cãi của nhân dân trong nước, và thực hành lũng đÓạn. %-.- ‹‹ 
_ TpN€ thời kỳ non tranh chống, Nhật, biện ‹ sự Xứ của Bốn “6 


' đan đẳng, tô chức đó lợi dụng cái nối là « TT tể ” 1 
và đôc m tiền bạc cnn An, nhện ý thời ỷ hiề 


` triệu đồng “pháp tệ”, bắt ép nhân dân Nhất Đh +- rX# 


A3 


+ pháp tệ ” hoàn toàn không có gía trị đó, và Ñưa Ÿa tất cả tiền: ä 
_ và của cải của mình có. “* Pháp tệ”? là hình thức: chủ ven đi 
của bốn gia tộc lớn đề cướp của nhân dân và „lnÿ#đoạn tài Š” 
chính. .ợỷ 

Trong thời kỳ chiến tranh ghống Nhật, bốn gia tộc lớn 
biến lũng đoạn tài chính thành lũng đoạn thương nghiệp. Nghề 


- chuyên môn của bọn ngân hàng lớn trong thời kỳ chiến tranh. 
_ là đầu cơ thương nghiệp, số vốn của chúng bổ vào thương 


nghiệp đã chiếm phần lớn nhất trong số đầu tư, còn số vốn bỏ 
vào công nghiệp và hầm mỏ thì rất ít. Từ năm 193/7 đến 
1942, bốn ngân hàng lớn chỉ bỏ có 19,7% tiền vốn vào: 
công nghiệp và nghề mỏ, còn số vốn bỏ vào thương nghiệp thì 
chiếm đến 80,3%. Ủy ban mậu dịch là tô chức lũng đoạn 
thương nghiệp công của bốn gia tộc lớn, ngoài ra chúng còn có 


những tồ chức thương nghiệp tư nữa. Đối với các thứ hàng -, 


xuất cảng như tơ sống, chè, dầu trầu, lông lợn, tung-sten và ăng- 
tỉ- moan v.v... thì chúng thực hiện thống nhất mua thống nhất 
bán, đối với các thứ hàng dùng hàng ngày như bông, sợi, vải, 
muối ăn, đường, thuốc lá, diêm v.v... thì chúng thực hiện chế 
độ độc quyền bán. Chúng dùng phương pháp đã man là muarẻ 
bán đắt, khi mua thì cướp đoạt quyền lợi đáng có của nông 
dân, của người thủ công, và nhà công nghiệp, khi bán thì bóc 
lột tất cả những người tiêu dùng trên xã hội. 
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+¿ Trong thời kỳ chống Nhật, Ủy ban -điều tra công nghiệp 
à hầm mỏ là tồ chức lũng đoạn công nghiệp của bốn gia tộc 
câ =( lớn phương thức lũng đoạn của chúng là giúp đỡ công nghiệp 
đã 24. € Chính ph L VẶT chèn ép công nghiệp dân doanh. Hai hệ thống 
r n công nghiệp công của bốn gia tộc lớn là ủy ban tài ˆ 
và bi thì công thự, ngoài ra chúng còn có nhiều công2 
tế : nữa. Năm 1945, tỷ lệ công nghiệp nặng doủy ban „ “ 
- ca, : đã: nguyên, dũng, đoạn ở khu thống trị Quốc dân đẳng là:than *.Ÿ 

„„ 11,9%, điện 35,9%, quặng mổ sắt 82,6% (của năm 1934), gang 


46,5%, thép. 56%, còn những thứ như dầu xăng, dầu hỏa, quặng 
®' cậy sắt, -tiỂmoan, thiếc thì chiếm 100%. Công nghiệp quan 
liêu đã lũng đoạn. tất cả về tư bản, động lực và sản xuất, theo 
số ước lượng thì tư bản quan liêu chiếm70% toàn bộ số vốn, 
_..._ Sự lũng đoạn về mặt công nghiệp của bốn gia tộc lớn đã bóp. 
bề v° nghẹt công thương nghiệp dân tộc. h 
s Trong thời kỳ chống Nhật, về mặt nông nghiệp thì bốn. ờ Ầ 
gia tộc lớn là chủ phong kiến và chủ cho vay nặng lãi lớn nhất % 
trong nước. Đồng thuế bằng lương thực là một hình thức 

bóc lột tàn khốc nhất của bốn gia tộc lớn. Ở tỉnh Tứ-xuyên 

thứ thuế đó đã chiếm hơn 50% tồng sổ thu hoạch nông sản 

phầm. Gánh nặng đó hoàn toàn đặt trên vai nông dân. Ngân 

hàng Nông dân của bốn gia tộc lớn đã thay thế địa vị cho vay 

nặng lãi ở nông thôn trước kia. Việc cho vay của bốn gia tộc 

lớn luôn luôn có tính chất nặng lãi, vì kỳ hạn cho vay là một 

năm, lúc nông dân vay tiền là mùa xuân đói kém, giá thóc lên 

cao, đến khi gặt xong vụ mùa, giá nông sản phầm bị sụt, thì 

lại đến kỳ trả nợ, do đó nông dân bị bóc lột tàn khốc, hơn nữa 

chúng không trực tiếp cho vay, mà là cho vay qua tay những 

kế bóc lột bằng nợ lãi ở nông thôn. Như thế một mặt chúng 

hút máu mủ của nông dân, mặt khác lại nâng đỡ thế lực thống 

trị phong kiến ở Rũng thôn, 


sa ực 
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Trong thời kỳ chống Nhật, tư bản quan liêu Trung-quốc 
lại tiến thêm một bước đề lăng đoạn kinh tế toàn quốo, ,và đập 
_ trung của cải trong nước nhiều hơn nữa.- Nó đã p 1á, hợ RỈ VÀ ˆ 
(chà đạp triệt đề sự nghiệp sẩn xuất Trung-quốc. _ Cơ sở. SINH - à 
- tế của nền thống trị phản động Quốc dân đẳng đã 3 
© đến cực độ. Đó là nguyên nhân chính đã đầy bọn phá 
„ngoan cố Quốc đân đẳng thực hành chính sách chốn hí 
trong nước và chính sách tiêu cực chống Nhật, Cũng là nguyên 
nhân chỉnh đã đầy chúng thực hành chính sẵch bám sát độc „.. 
tài, bóp nghẹt dân chủ về mặt chính trị và tiêu cực đánh Nhật X. 
về mặt quân sự. - ˆ“eê ° 
Đề thực hành chính sách phản động trong nưức, Quốc đân 
đẳng càng tăng cường nền thống trị phát xít của chúng. Đoàn 
€ C và phục hưng xã là công cụ quan trọng nhất đề cho Quốc 
dân đảng bám sát độc tài và bóp nghẹt dân chủ, là cột trụ vững 
chắc nhất của chuyên chính phát xít Quốc dân đẳng. Chúng 
áp bức Đảng cộng sản và quân đội chống Nhật do Đảng cộng 
sản lãnh đạo, áp bức những phần tử dân chủ yêu nước và phái 
chống Tưởng trong nội bộ Quốc dân đảng. Thứ nhất, trong 
thời kỳ chống Nhật, ở trong khu Quốc dân đảng thống trị, 
những tồ chức phản động đó đã ngấm ngầm giết hại đẳng viên ' 
cộng sản và phần tử tiến bộ, phá hoại tô chức bí mật của Đảng 
cộng sản. Thứ hai, trong thời kỳ chống Nhật, chúng huấn luyện 
rất nhiều nhân viên mật thám, lợi dụng mọi cơ hội, đi vào biên 
khu Thiềm-—Cam—Ninh và căn cứ chống Nhật ở địch hậu của 
ta, đề làm việc dọ thám và phá hoại. Thứ ba, trong thời kỳ 
chống Nhật, chúng câu kết với các +Ð chức địch ngụy, đề cùng 
nhau phá hoại tồ chức bí mật của Đẳng cộng sẵn và cáo đoàn 
thề chống Nhật. Những tô chức phản động đó hoạt động theo 
phương châm chính trị phản động từng thời kỳ của Quốc dân 
đảng Tưởng-Giới-Thạch, rất tàn bạo yà nham hiềm, 
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-_ Năm 1943 là lúc chiến tranh chống phát xít thế giới sắp 
X.. ' đúc bhobybt TỰ) Lúc đó, bọn ngoan cố Quốc dân đáng định 


+ h cấu 3 năm 1943, Tưởng-Giới-Thạch cho ra quyền + Vể 
mệnh Trung-quốc” là một quyền sách có tiếng thối tha. Trong 
sách đó, Tưởng-Giới-Thạch tuyên bố sẽ giải quyết xong vấn đề 


nội chínhÊTrưng-quốc trong vòng hai năm, tức là trang hải 


năm sẽ tiêu diệt Đẳng cộng sắn và tất cả lực lượng cách mạng. 
Đồng thời, nhân lúc Quốc tế cộng sản tuyên bố giải tán, 
Tưởng-Giới-Thạch còn sai bọn mật thám trong khu thống trị 
của chúng giả ánh đoàn thề quần chúng, đề yêu cầu ** giải An: 
Đẳng cộng sản” 

, Đau khi đã 'dinền bị đầy đủ về mọi mặt, cuối thắng 6 năm 
1943 Tưởng-Giới-Thạch điều động quân đội giữ sông Hoàng-hà 
của Quốc dân đảng đến vây quanh biên khu Thiềm—Cam— 
Ninh. Ngày 7 tháng 7, quân đội Quốc dân đẳng bắt đầu bắn 
đại bác vào biên khu Thiềm——Cam——Ninh định chia làm chín 
đường đề đánh vào biên khu và chiếm Diên-an trong chớp 
nhoáng. Trung ương Đảng cộng sản Trung-quổốc vạch trần âm 


mưu phần động rút lui quân giữ sông và yêu cầu giải tán Đẳng 


cộng sản của Tưởng-Giới-Thạch, và đánh điện đi các nơi kêu 
gọi hòa bình, phảẩn đối chiến tranh. (Quân và dân ở Thiềm-— 
Cam——Ninh và các khu giải phóng đều họp mít tỉnh, biều tình 
và chuần bị đánh lại. Vì Đảng ta đã vạch trần và lên tiếng 
phần đối, đồng thời thực hành phương châm đẩu tranh kiên 
quyết: với chính sách phẳẩn cách mạng của bọn ngoan cố Quốc 
dân đẳng, và nhờ có nhân dân toàn quốc phản đối, nên cao trào 
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chống Cộng lần thử ba của bọn phần động Quốc dân đăng đã 
phải ngừng hẳn lại. "rà 

Chuyền biến lớn trong cuộc chiến tt chống phát x 
không lợi cho Nhật-bản. Thắng lợi vĩ đại ở mặt trận ‹ í 
của Hồng quân Liên-xô, đã giúp đỡ quân đội Anh Mỹ, khiển ] 
có thề rút được một phần lực lượng đến Thái- -bình" d n `. đồ 
phát động một cuộc tấn công vượt đảo chống Nhật- xóa giải 
phóng Trung-quốc tấn công thẳng lợi cũng tăng thêm nhiềệ khó 
khăn cho Nhật-bản. ' Lúc đó, Nhật định đánh thông đường giao 
thông trên đại lục từ Bä-kinh đến Quảng-châu, Nam-ninh, một 
mặt đề mở đường cho quân đội Nhật ở trên đất liền Trung- -quốc 
và quân đội Nhật bị cô lập ở Đông'nam Á được liên lạc nhau, 
mặt khác là đề tiện cho việc tác chiến ở đất liền sau này, Thế là 
năm 1944 Nhật-bản phát động cuộc tấn công vào mặt trận Quốc 
dân đảng, tức là chiến dịch Hà-nam, Hồ-nam, Quảng-tây. 

Tháng 3 năm 1944, trước hết Nhật tấn công vào quân đội 
Quốc dân đảng ở Hà-nam, đến tháng 5 thì tấn công vào miền 
bắc tỉnh Hồ-nam, và tháng 8 tấn công xuống miền nam tỉnh 
Hồ-nam. Đến ngày 2 tháng 12, quân Nhật đánh thẳng tới Quý- 
châu, chiếm Độcsơn. Chỉ trong có 8 tháng, địch đã chiếm phần 
lớn các tỉnh Hà nam, Hồ-nam, Quảng-tây, Quảng-đông, Phúc- 
kiến, và một phần tỉnh Quý-châu, đánh thông đường giao thông 
trên đất liền từ Đông-bắc Trung-quốc tới Việt-nam. Trong chiến 
dịch này, Quốc dân đẳng bị thiệt hại năm sáu chục vạn quân, 
bỏ mất 146 thành thị lớn nhỏ, và hơn 60 triệu dân. Một lần 
nữa, Quốc dân đảng đã thất bại tơi bời, làm cho nhân dân phải 
lâm vào cảnh khốn đốn chưa từng có. 

Quân đội Quốc dân đẳng đã thối nát và bất lực như vậy là 
kết quả của việc thực hành chính sách phát xít phản động. 

Nhân dân trong nước không thề chịu đựng được nữa sự 
thống trị đầy rẫy cướp bóc về kinh tế, phản động về chính trị, 
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` và thất bại về quân sự của bọn Quốc dân đẳng. ` Vì thể khắp 
: _ ngài nhân dân đều, cảm ,Lhấy, cần phải rút ngắn thời gian chiến 


tran nha bị lực ượng phẩn công, và nhất định phải cải 


: cách liệt đề những cỡ cấu thống H J8Inh động của tt dân 


để 


Xoi 


giữa đôi bên Quốc Cộng, đồng chí Lâm-BáCừ đại biều của , 


đ#£ˆ 
Đẳng cộng sản Trung-quốc thay mặt cho ý chí và nguyện vọng 


h ng 4 đến tháng 8 năm 1944, trong cuộc đàm phán ;' 


của nhân dân Trung-quốc yêu cầu Quốc dân đẳng thực hiện ` 


chính trị dân chủ, và giải quyết những vấn đề chưa giải quyết 
giữa Đảng cộng sắn với Quốc dân đẳng, tức thừa nhận. quân 
đội chống Nhật và căn cứ chống Nhật. Nhưng Quốc dân đẳng 
không những cự tuyệt việc bàn bạc về vấn đề thực hiện chính 
trị dân chủ, mà còn định hủy bỏ Bát lộ quân và Tân tứ quân 


(“hạn kỳ hủy bỏ” ba phần tư, còn một phần tư thì “hạn kỳ . 
_ tập trung”) và hủy bổ cả chính quyền dân chủ chống Nhật ở 


địch hậu. Vì bọn ngoan cố Quốc dân đẳng cẩn trở, nên cuộc 
đàm phán không đi tới kết quả gì cả. 

Tháng 9 năm 1944, trong Hội nghị tham chính quốc dân 
do Quốc dân đẳng triệu tập ở Trùng-khánh, đồng chí Lâm-Bá- 
Cừ yêu cầu triệu tập ngay hội nghị quốc sự khần cấp do đại 
biều của các đẳng phái chống Nhật, quân đội chống Nhật, 
chính phủ địa phương, và đoàn thề nhân dân hợp thành, bãi 


. bổ chuyên chính Quốc dân đẳng, và thành lập chính phủ liên 


hiệp dân chủ. Nhân dân cả nước đều ủng hộ lời kêu gọi đó, 
Dân chủ đồng mỉnh và phái dân chủ Quốc dân đẳng cũng ủng 
hộ chủ trương của Đảng cộng sản Trung-quốc. | 
Tháng 9 năm 1944, Đồng minh chính đoàn dân chủ 
đồi tên lại là “Dân chủ đồng mình”, và đưa ra cương lĩnh chính 
trị, chủ trương triệu tập ngay hội nghị quốc sự và thành lập 
chính phủ liên hiệp, đề cải cách chế độ chính trị và cứu vấn 
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tình thế kháng chiến đang nguy ngập. Một số phần tử đấu 
chủ trong Quốc dân đẳng cũng không chịu. nồi sự chuyên chế 
độc tài của bọn nøoan cổ, nên yêu cầu ti; Cú hóa chính trị 
và dân chủ hóa trong Đẳng, họ đã bắt đG đc li và và sau 
một thời #tan chuần bị, đã thành lập “Hội liên hợp, đồng” chí . 
Tam dân chủ nghĩa”. 

Khi cuộc đàm phán Quốc Cộng bắt đầu, tñ các phần tử 
dân chủ yêu nước ở Trùng-khánh, Thành-đô, Côn-minh đều nhất 


_ trí yêu cầu thực hành dân chủ, cải cách chính trị, tiêu diệt 


phát xít. Đến tháng 9, sau khi Đảng cộng sản Trung-quốc lên 
tiếng kêu gọi thành lập chính phủ liên hiệp dân chủ, thì các 
đẳng phái dân chủ, công thương nghiệp dân tộc, giới giáo dục, 
giới học sinh, giới dư luận trong khu Quốc dân đẳng đều nhất 
trí chủ trương xoá bỏ sự chuyên chính một đẳng. và gấp rút 
thành lập chính phủ liên hiệp dân chủ. Nhân dân các giới ở 
biên khu Thiềm —Cam-—Ninh và ở các căn cứ địch hậu đều 
nhất trí yêu cầu cải tồ Chính phủ Quốc dân đẳng và Bộ thống 
soái. Nhân sĩ dân chủ các giới ở Trùng-khánh, Thành-đô, Côn- 
mình thành lập Hội xúc tiến dân chủ, và họp mít tỉnh, biều 
tình. Theo lời kêu gọi “thành lập chính phủ liên hiệp dân 
chủ”, phong trào dân chủ trong khu Quốc dân đắng thống trị 
đã lên cao. 

Nhưng phong trào dân chủ của nhân dân Trung-quốc lại 
gặp phải sự can thiệp của một kể xâm lược khác. lúc đó, 
trong chiến tranh Thái-bình-dương Mỹ đã chiếm được ưu thế 
hơn Nhật. Mỹ định mổ rộng sức xâm lược sang Trung-quốc, 
đề sau khi kết thúc chiến tranh, sẽ độc chiếm thị trường Trung- 
quốc thay thế Nhật, và biến Trung-quốc thành thuộc địa của 
Mỹ. Vì thế, Mỹ đã cố sức ủng hộ nền thống trị phẩn động 
của Quốc dân đẳng. Dưới chiêu bài chống Nhật, Mỹ lợi dụng 
luật viện trợ đã đưa rất nhiều “chuyên gia” vào Chính phủ 
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Quốc đân đẳng, cho rất nhiều võ quan đến huẩn luyện và vũ 

trang quân đội Quốc 4 “đẳng, giúp đỡ Quốc dân đẳng mở 

động vận tá nể và cung cấp rất nhiều vật liệu quân 
ïm.. nốc. ân đảng 

hi L dân Trung-quốc đăng mở rộng phong trào dân chủ 

đề dọc tt, hiện chính phủ liên hiệp dân chủ, thì Mỹ ra vẻ là một 


người đứng giữa công bằng và chính trực đề yêu cầu dàn xếp . 
vấn đề giữa Quốc dân đẳng và Đảng cộng sản. Tháng l] năm 


1944, đại biều Mỹ là Hurley đáp máy bay đến Diên-an với tư 
cách “người thứ ba” đề đàm phán với Đảng cộng sản Trung- 
quốc, và đã thỏa thuận về việc thành lập chính phủ liên hợp 
dân chủ và bộ thống soái liên hợp. 

Nhưng chẳng bao lâu Chính phủ Mỹ lại tỏ ra nhất trí với 
lập trường Quốc dân đắng. Sau khi về tớ: Trùng-khánh, Hurley 
lập tức nuốt lời, y tích cực giúp đỡ Tưởng-Giới-Thạch, và yêu 
cầu Đẳng cộng sản Trung-quốc phải trao quận đội cho Uỷ ban 
quân sự Quốc dân đẳng do Tưởng-Giới-Thạch nắm, hoặc cho uỷ 


_ ban ba người chỉ huy, ủy ban này do một đại biều của Mỹ, một 


đại biều Quốc dân đẳng và một đại biền của Đảng cộng sản tô 
chức thành, nhưng Mỹ làm chủ soái. Điều kiện trao đôi là 
Tưởng-Giới-Thạch sẽ thừa nhận “địa vị hợp pháp” của Đảng 
cộng sản, và có thề thu hút một số người của Đảng cộng sản 
làm ủy viên Viện hành chính trong Chính phủ Quốc dân đảng. 

Mỹ và Tưởng-Giới-Thạch định dùng cái quỷ kể đó đề chống 
lại yêu cầu thành lập chính phủ liên hiệp của Đảng cộng sản 
Trung-quốc, tiêu diệt Bát lộ quân, Tân tứ quân và khu giải 
phóng. Đẳng cộng sản Trung-quốc cự tuyệt yêu cầu vô lý đó. 
Hurley lại tuyên bố một cách đe dọa: Chính phủ Mỹ chỉ hợp 


_ˆ tác với Tưởng-Giới-Thạch, không hợp tác với Đảng cộng sản, 


và Mỹ sẽ giúp Tưởng-Giới-Thạch dùng vũ lực đề thống nhất 
Trung-quốc. Wedemeycr, tên tư lệnh quân đội Mỹ ở Trung- 
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hoa cũng ra lệnh cho tất cả võ quan Mỹ „ ở Trung: -guốc: không 
được giúp đỡ những cá nhân hoặc . oàn thê nào mà không 
thuộc Chính phủ Quốc dân đẳng. Mỹ lãi tiếp tục cun cấp ! rất 
nhiều vật liệu cho Quốc dân đảng, tiếp flc trang, bì ` 
đội Quốc dân đẳng theo lối Mỹ, đề chuần bị cướp, † " \ng 
thành quả thẳng lợi trong cuộc chiến tranh chống thật. 

Đồng chí Mao-Trạch-Đông đã nghiêm khắc vạch trần những 
âm mữu trong chính sách của Mỹ đổi với Trung-quốc, và chỉ rõ 
chính sách đó “Hiện nay. trở ngại cho cuộc chiến tranh chống 
Nhật, và sau này sẽ trở ngại cho hòa bình thế giới”. Đồng chí 
Mao-Trạch-Đông đã cảnh cáo Chính phủ Mỹ một cách gắt gao 


. là: kết quả của việc thực hành chính sách'đó sẽ đem lại cho Mỹ 
“những gánh vác nặng nề”, vì chính sách đó “đã đặt mình vào 


phía đối địch với mấy trăm triệu nhân dân Trung-quốc đã thức 
tỉnh và đang tiếp tục thức tỉnh”. Đồng thời cũng kêu gọi nhân 
dân Mỹ thức tỉnh và nhận rõ: Chính sách phản động của Chính 
phủ Mỹ sẽ đem lại cho nhân dân và Chính phủ Mỹ những “tai 
họa vô cùng”, vì rằng một chính phủ đi xâm lược nước ngoài, 
thì thế nào cũng sẽ dùng chỉnh sách đàn áp đối với nhân dân 
trong nước. ` 


IH_— Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ 
bảy của Đảng cộng sản Trung-quốc quy 
định chính sách cơ bản đề tranh thủ 
thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến 
tranh chống Nhật và nhiệm vụ cơ bản 
của Đảng sau chiến tranh. 


Ngày 23 tháng 4 năm 1945, Đẳng cộng sản Trung-quốc đã 
triệu tập Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ bấy. Có 544 đại 
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#" 
- biều SE NNH thức và. 208 ¡đạiÌ bu dự khuyết dự Đại hội, và thay 
mặt. cho 1 L triệu “21 ván n đẳng 1 viễn, 


án Ï l táo đó tước hết phân tích cụ thề tình hình quốc _ 
đực Kiến yề cuộc đấu tranh giữa: quần chúng, nhân dân - 


chống ` phát xít Rụị thế lực phát xít còn rơi rớt lậi, cuộc đấu 


tranh giữa dân chủ với phản dân chủ, cuộc đấu tranh giữa lực ` 


lượng giải phóng dân tộc với sự áp bức dân tộc sau chiến tranh 
thế giới thứ hai. Bản báo cáo tồng kết một cách rõ rằng cuộc 


đấu tranh SH rộ đường lối trong chiến tranh chống Nhật và 


cuộc đấu tranh giữa hai tiền đồ sáng sửa và đen tối. 

. Xuất phát từ tình hình đó, quy định nhiệm vụ chính trị 
chung của Đẳng là “phóng *ay phát động quần chúng, làm cho 
lực lượng nhârÝ dân được lớn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đẳng 


đánh bại bọn xâm lược Nhật, giải phóng nhân dân toàn quốc, , 
xây dựng một nước Trung hoa dân chủ mới.” (Mao-Trạch-Đông: . 


Ngu-Công đời núi) Trung-quốc là của nhân dân Trung-quốc 
chứ không phải là của bọn phản động. Nhân dân Trung-quốc 
_ là người quyết định vận mệnh của Trung-quốc. Trong lời bể 
mạc Đại hội lần này đồng chí Mao-Trạch-Đông đã chỉ rõ một 
cách hùng hồn rằng, hai quả núi lớn đang đè trên đầu nhân dân 
Trung-quốc tức là chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phong kiến 
là hai chướng ngại vật lớn trên đường phát triền của xã hội 
.Trung-quốc, chỉ cần toàn thề nhân dân Trung-quốc hợp sức với 
Đẳng cộng sắn Trung-quốc, thì hai quả núi đó nhất định sẽ bị 
lật đồ. 


Trước hết là nội bộ đội tiền phong cần phải đoàn kết chặt. 


chẽ. Đẳng cộng sản Trung-quốc được vũ trang bằng lý luận chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đã có tác phong cổng tác mới.Tức là “*tắc 
phong lý luận kết hợp với thực tiễn, là tác phong liên hệ mật 
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thiết với quần chúng nhân dân, và đắc Phong. tự phê bình”. 
Những tác phong đó làm cho Đẳng.tạ đư Ức P xát triền và tiến 
bộ, nó đoàn kết toàn Đảng đề tiến hànH Guộc đấu - 
„trị vĩ đại, nó đánh dấu chỗ khác nha 

chính đảng khác. Có Đẳng cộng sản Trung-quốẻ Ÿi 
- toàn Đẳng đã đoàn kết lại còn đoàn kết được chặt \ẽ với nhân 
dân trong nước, thêm vào đó, còn có tình hìnẤ quốc tế © lợi 
` cho+a, như thế ta nhất định có thề giành được thẳng lợi trong 


chiến tranh chống Nhật và trong cách mạng dân chủ. “Nên . 


làm cho mỗi một đồng chí đều hiều rằng, chỉ cần Shúng ta dựa. 
vào nhân dân, kiên quyết tỉn tưởng sức s_ tạo của quần 
chúng nhân dân là vô tận, do đó tín nhiệm nhân dân, cùng với 
nhân dân kết thành một khối, thì bất cứ khó khăn gì chúng ta 
cũng có thề khắc phục được, bất cứ kẻ địch nào cũng không 
thề đánh ngã chúng ta, mà chỉ có thề là bị chúng ta đánh ngã.” 
(Mao-Trạch-Đông: Bàn về chính phủ liên hợp) 

Bản báo cáo đã nói tỉ mỉ cương lĩnh tồng quát và cương 
lĩnh cụ thề đề cho Đẳng ta đoàn kết nhân dân toàn quốc và 
tranh thủ cho cuộc chiến tranh chống Nhật và cách mạng dân 
chủ được thắng lợi. 

Cương lĩnh tông quát của Đẳng là: sau khi đánh bại bọn 
xâm lược Nhật, cần phải xây dựng một xã hội chủ nghĩa dân 
chủ mới, trong xã hội chủ nghĩa dân chủ mới, quyền lãnh đạo 
chính trị của giai cấp vô sản, kinh tế quốc doanh và kinh tế 
hợp tác xã dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sắn là nhân tố xã 
hội chủ nghĩa, đà phát triền tất nhiên của nó là thực hiện chủ 
nghĩa xã hội ở Trung-quốc. 

Cương lĩnh cụ thề của Đảng là: tiêu diệt bọn xâm lược 
Nhật, thành lập chính phủ liên hợp dân chủ, đảm bảo tự do 
cho nhân dân, thực hiện thống nhất nhân dân, xây dựng quân 
đội nhân dân, thực hành cải cách chế độ ruộng đất, phát triền 
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công nghiệp Ì hiện đại, phát triền văn hóa nhân dân, thực hành 


dân tộc bình 'đần cối va Rành chính sách ngoại cioi hòa bình, 
f* ErA ` p 


hỗ ên chữủ một đẳng của Quốc dân đảng, và thành lập chính 


".° 


C=-. chính một đẳng của Quốc dân đẳng, Thức chất là. 
chuyên chính của giai cấp đại địa chủ, đại tư sản, Chuyên. 


chính đó là kẻ phá hoại khối đoàn kết của nhân dân Trung- 
quốc, là 'kếiBhải chịu trách nhiệm về sự thất bại trên mặt trận 
chống Nhật củi Quốc dân đẳng, và là nguồn gốc tai họa nội 
chiến. Vì thế, yêu cầu phế bỏ chuyên chính đó là tiếng gọi 
chung của nhân dân toàn quốc. Nhưng, bọn phản động Quốc dân 
đẳng lại định dùng cách triệu tập đại hội quốc dân đề đánh lạc 
hướng nhân dân. Chúng lợi dụng đại hội quốc dân đề thông 
qua cái gọi là hiến pháp, giả vờ “trả quyền lại cho dân”, 
nhưng thực tế chỉ là trả lại cho bọn phản động Quốc dân đẳng, 
và kéo dài nền thống trị phẩn động của chúng. Đó là phương 
châm chia rẽ, là phương châm nội chiến, là một cái thòng lọng 
đề cho bọn phần động tự thắt cô mình. Đồng “chỉ Mao-Trạch- 
Đông nói: chúng định tròng cái thòng lọng vào cồ chúng, và 
không bao giờ cởi ra được, tên cái thòng lọng đó là “đại hội 
quốc dân”. (Mao-Trạch-Đông: Bàn về chính phủ liên hợp) 
Trong đại hội kỳ này, đồng chí Chu-Đức đọc bản báo cáo 
quân sự “Bàn về chiến trường khu giải phóng”. Trong bản 
báo cáo đó, căn cứ vào học thuyết quân sự của đồng chí Mao- 
Trạch-Đông và kinh nghiệm 17 năm chiến tranh cách mạng do 
Đẳng lãnh đạo, đồng chí đã thuyết trình về đường lối quân sự 
và cả hệ thống toàn vẹn của nó trong cuộc chiến tranh chống 
Nhật của nhân dân Trung-quốc. Tức là đường lối quân sự 
thắng lợi của quân, đội nhân dân, chiến tranh nhân dân và 
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TẾ. *ỹ 
luốn thực bị nh những cương lĩnh đó thì phải phế bỏ;,“ 


hv\ : h ^. À h‹ * % 
b về h X ï.. L.$ _ v8 NhG „ Sử nến. vi 
Nước tranh xin, Nhật, với những tác có liên quan trong 


khi chấp hành đường lối đó, _nhữ nết Tung 


đội, binh dịch, nuôi quân, cầm quâ 
.5 .= TINH trị tt9nE hiếp dày cu ' 


À phương dại dân quân, làm tan rã ngụy tuc vì.. ẤN bá 
> đã tồng kết *hững thành tích chiến tranh của LN trường 
giải phóng. Ÿrong chiến tranh chống Nhật. Đẳng cộng sản 
Trung-quốc thực hành đường lối quân sự nhân dân kháng 
_ chiến, vì thế đã mở rộng chiến trường khu giải JfÑong, thành 
lập căn cứ chống Nhật, chặn đứng cuộc tấn công chiến lược 
của Nhật-bản, đương đầu với lực lượng chủ yếu của địch và 
ngụy, làm cho khu giải phóng trở thành trọng tâm kháng chiến. 
hể Trong đại hội kỳ này, đồng chí Lưru-Thiếu-Kỳ đọc bản báo 
cáo về sửa đồi điều lệ Đảng và thông qua điều lệ Đẳng mới. 
Điều lệ mới của Đẳng đặc biệt nhấn mạnh về đường lối 
quần chúng của Đảng, vì đường lối quần chúng của Đẳng là 
đường lối chính trị căn bản của Đảng, cũng là đường lối tô 
chức căn bản của Đảng. Nghĩa là tất cả mọi công tác, tô chức 
của Đảng cần phải kết hợp chặt chế với quần chúng. Đề quán 
triệt đường lối quần chúng, điều lệ mới của Đảng có nhấn 
mạnh chỉ rõ ra mấy quan điềm căn bản, tức là: quan điềm tất 
cả vì quần chúng nhân dân, quan điềm phải chịu trách nhiệm 
tất cả trước nhân dân, quan điềm tin tưởng quần chúng có thề 
tự giải phóng lấy mình, quan điềm học hỏi quần chúng nhân 
dân. Tất cả những cái đó là quan điềm căn bản của bộ đội tiền 
phong của giải cấp công nhân đối với quần chúng nhân dân. 
Như thế, có thề đảm bảo cho Đảng t8 bài trừ thái độ sai lầm 
xa rời quần chúng nhân dân, của chủ nghĩa giáo điều hoặc chủ 
nghĩa kinh nghiệm. 
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ẨV-_ Khu giải phóng nhân dân thànfchủ lực “ + 
phản công. Liên-xô và Trung-quốc ký. 

bé TẾpp ước c Củng mỉnh hữu hão. -'- 


Những cuộc phản công cục hội đã mở 0T khu giải phóng, 3 
thu hẹp khu địch chiếm, và Eng triền lực 3bing quân đội nhân 
dân. b 

Trước: tháng 4 năm 1945, quân đội nhân dân đã phát triền 
tới 91 vạn, dân quân 220 vạn, đội tự vệ 10 triệu. Có đến 19 
khu giải phóng được thành lập, với diện tích chung là 95 vạn 
. cây số vuông, và 95 triệu 50 vạn nhân khẩu. - 

Mười chín khu giải phóng đỏ là: khu Thiềm——Cam—Ninh, 

khu Sơn- -tây—Sát-cáp-nhĩ— Hà-bắc, khu Sơn-tây—Hà-bắằc— 
Hà-nam, khu Hà-bắc—Sơn-đông—Hà-nam, khu Sơntây— 
Tuy-viễn, khu Hà-bäc—Nhiệt-hà —Liêu-ninh, khu Sơn-đông, 
khu bắc Giang-tô, khu trung Giang-tô, khu Giang-tô—-Chiết- 
gìang— An-huy. khu đông Chiết-gìang, khu Hoài-bắc, khu Hoài- 
nam, khu trung An- huy, khu Hà-nam, khu Hồ-bäe—Hà-nam— 
: An-huy, khu Hồ-nam——Hồ-bắc, khu Đông-giang, khu Hải-nam. 
tây Khu giải phóng chiểm địa vị chiến lược hết sức quan 
trọng. 'Phần lớn những thành phố trung tâm trong nước, 
những đường giao thông, bờ biền do Nhật chiếm đóng đều ở 
trong vòng vn) Mới của quân đội nhân dân, 
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Trong thời kỳ chiền Einh h chóng ật, biên khu Thiềm— 
Cam—Ninh là nơi đóng cơ quan của, 
ban quân sự cách mạng Trung ương, v 
` H Nhật, biên khu Thiềm—Camn——Ninh và t Diên 
ấ) tông hậu. phương của quân đội chống Nhật Q : 4 nhân. 
: si Trung- quớa, là trung tâm chỉ đạo chính trị cho các cề \ cứ :địch 
* = * hậu và đấu tranh cách mạng của nhân dân toàn quốc. Ở Điền. 
_*¿ _ an, Trung tưởng Đẳng cộng sản và đồng chí Mao-Trạch-Đông đã 
ra nhiều chỉ tầị quan trọng về các mặt chính trị, quân Sự, _ 
kinh tế và văn hớa đề lãnh đạo nhân dân tong % chiến ` v> 
tranh chống Nhật. 
Khu giải phỏng Hoa-bắe bao gồm sáu khu chiến lược: khu 
Sơn-tây—Sát-cáp-nhĩ—Hà-bắc, khu Sơn-tây-—Hà-bắäe— Hà- 

* nam, khu Sơn-tây—Tuy-viễn, khu Hà-bắc—Nhiệt-hà—Liêu- 
ninh, khu Sơn-đông. Khu giải phóng Hoa-bắc đông tới Bột-hải; 
Hoàng-hải, tây tới Hoàng-hà, nam tới đường sắt Liên-vân-cảng 
—Lan-châu, bắc tới Bao-đdầu, Đa-luân, Cầm-châu, kiềm soát 
được các đường giao thông Bắc-kinh—Tuy-viễn, Bắc-kỉinh— 
Hán-khầu, Đại-đồng—Bồ-châu. Chính-định —Thái-nguyên và 
Bắc-kinh—Thầm-dương, uy hiếp các thành phố quan trọng như 
Bảc-kinh, Thiên-tân, Thạch-gia-trang, Bảo-định, Đại-đồng, 
Thái-nguyên, Trương-gia-khầu, Thừa-đức v.v... 


Khu giải phóng Hoa-trung bao gồm mười khu chiến lược: 
khu bắc Giang-tô, khu trung Giang-tô, khu Giang-tô—Chiết- 
giang—— An-huy, khu đông Chiết-giang, khu Hoài-bắc, khu Hoài- 
nam, khu trung An-huy, khu Hà-nam, khu Hồ-bắc—Hà-nam-— 
An-huy, khu Hồ-nam—Hôồ-bắc. Khu giải phóng Hoa-trung ở giữa 
Trường»giang, sông Hoài, Hoàng-hà. Hán-thủy, đông tới bờ 
biền, phía tây tới núi Vũ-đương. nam tới Chiết-giang và Giang- - 
tây, bắc tới đường sắt Liên-vân-cắng—Lan-châu, bao gồm gần 
hết tỉnh Giang-tô, và phần lớn hai tỉnh Anhuy, vHồ-bắc, một 
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phần cí của a hại tính Hà-nam, „, Chiết -giang HÀ một phần nhỏ của 
tỉnh Hồ ứn, uy Ì u tí z thành phố Nam-kinh, Thượng-hải, 


ng _—- toNfný khống chế đường sắt Thiên-tân 
Nhé, U ;. TẢ ưới của đường sắt Bắc-kinh— Vũ-Hán, , 


x. Ài-nam (Điền-gia- -an— Du-khê) và lưới giao thông 


_ ¡t bằng đường bộ và đường thủy trong khu. 
au giải phóng Hoa-nam bao gồm khu Đông- ng và khu 


Hải-nam. Khu Đông-giang uy hiếp đoạn dưới đường Quảng- 


Ụ-. TU Nhân” và đường Quảng-châu —Cửu-lồng, uy hiếp 


cả Quảng- Hương-cảng. Khu Hải-nam kiềm soát được 
đường giao thông quan trọng của địch sang Việt-nam, Mã-]ai, 
Boóc-nê-ô (phần thuộc địa của Hà-lan) và Phi-luật-tân. 

“Trong các khu giải phóng đó, toàn bộ chính sách cần 
thiết của mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật đã được thực 
hành, chính phủ hợp tác giữa Đảng cộng sản và các đảng phái 
và nhân vật không đảng phái chống Nhật, tức là chính phủ 
liên hiệp có tính chất địa phương đã được thành lập hoặc đang 


- thành lập. Lire lượng của toàn thề nhân dân khu giải phống 


đã được động viên. Tất cả những cái đó, làm cho khu giải 
phóng Trung-quốc, trong điều kiện không có một sự viện trợ 
nào bên ngoài, trước sự áp bức của kẻ địch lớn mạnh, và trước 


sự phong tỏa và tấn công của quân đội Quốc dân đảng, vẫn ' 


đứng vững như đồng, hơn nữa, ngày càng phát triền, thu hẹp 
khu địch chiếm, mở rộng khu vực của mình, trở thành mô hình 
của nước Trung-hoa dân chủ, trở thành lực lượng chủ yếu đề 
phối hợp tác chiến với các nước đồng mỉnh, đánh đuồi xâm 
lược Nhật, giải phóng nhân dân Trung-quốc.” (Mao-Trạch- 
Đông: Bàn về chính phủ liên hợp) 

Cuối năm 1944, quân đội Liên-xô tiến rất nhanh tới miền 
đông Pơ-ruýt,xơ là sào huyệt chủ yếu của phát xít Đức. Mấy 
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trăm năm nay, ở đây, Đức đã Rhé ông không biết bị hi 


lớn mạnh chưa từng thấy, trên 'cä mặt trận từ biền E Bất tức 


_'# một nước đồng mỉnh cuối cùng ở châu Âu của Đức, giúp đỡ 


nước Hung thành lập chính quyền dân chủ, “chiếm miền đông ~. SÁ 


Pơ-ruýt-xơ và phần lớn vùng Si-lê-di thuộc Ð 1T đường Ñ : 
tiến vào tỉnh Bơ-răng-đơ-bua, tỉnh Đô- -mệ-ra- đoại ô thành Ý 
phố Béc- lanh. 


: Quan đội Anh, Mỹ cũng tấn công ở mặt trận phía tây, họ 

“qua nước Pháp, vượt sông Ranh (Rhin) vào miền tây nước 
Đức và tiến sắt bờ sông En-bơ. Nhưng mặt trận này không gặp 
phải sức phản kháng mạnh mẽ của Đức, và chủ lực của Đức vẫn 
tập trung ở mặt trận phía đông. Quân đội Liên-xô và quân đội 
Anh, Mỹ tấn công từ hai mặt phía đông và phía tây, cắt đứt 
hẳn trận tuyến của Đức, và ngày 25 tháng 4 đôi bên đãhội “- 
hợp tại thành phố Toóc-gô:ở trung bộ nước Đức. Thế là quân . 1 
đội Đức ở miền nam và miền bắc đã bị cắt đứt làm đôi. 

Ngày hoàn toàn chiến thằng phát xít Đức đã tới. 

Lúc bấy giờ, bọn phẩn động Anh, Mỹ còn đang đàm phán 
bí mật với Đức về việc bắt tay nhau đề chống Liên-xô, định 
dùng những âm mưu giẫy giua rất đê hèn. Nhưng vì quân đội - 
Liên-xô tấn công rất nhanh, làm cho cái kế hoạch tội lỗi đó 
không thề thực hiện được. , 

Tháng 4 năm 1945, quân đội Liên-xô mở chiến dịch đánh 
chiếm Béc-lanh, trong trận đánh cuối cùng của chiến dịch này, 
quân đội Liênxô dùng bốn vạn một nghìn khẩu đại bác và 
moóc-chi-ê. Đẳng cộng sản p2) kêu -B9` toàn quân tiêu 
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rong hang của chứng, và cắm ngọn 
HBéc-lanh. Ngày 2 tháng 5, quân 


vXf Tòng tư lệnh quân đội Đức ký tên vào bản đầu hãng cuối cùng 


trước E: 3l LỐP biền Bộ Tồng tư lệnh tối cao t2 Hư đội Liên-xô tại . 


Ý£ Béclan 
JK/ Ni lợi vĩ đại của 4/2 dân Liên-xô hoàn toàn 
chiến thắng phát xít Đức đã tới, ngày 9 tháng 5, trong bức 
Thư gửi cho nhân dân”, đồng chí Sta-lin đã tuyên bố ngày đó 
là ngày thắng lợi của cuộc chiến tranh vệ vị vĩ đại của 
Liên-xô. 

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức ở phương 

1 tây và Nhật ở phương đông, đã là hai nơi phát nguồn lớn 

nhất của chủ nghĩa phát xít và thế lực xâm lược. Chỉnh bọn 

chúng đã gây chiến tranh thế giới thứ hai, chính bọn chúng đã 
đưa văn mỉnh của loài người đến sát miệng hố diệt vong. 

Đế quốc Nhật chắng khác gì nước Đức Hít-le, là kể địch 

- hung ác của nhân dân Trung-quốc, nhân dân Liên-xô, nhân dân 
các dân tộc phương đông và cả loài người. 

Trong kế hoạch xâm lược đầy tội ác Nhật đã coi việc xâm 
lược Trung-quốc và xâm lược Liên-xô là nhiệm vụ chính. 
Nhật định chỉnh phục Trung-quốc đề chuần bị xâm lược 
Liên-xô. Năm 1938 Nhật xâm lược Liên-xô ở hồ Ha-san gần 
Hải-sâm-uy. Năm 1939 Nhật tấn công vùng gần sông Ha-le-xin 
ở biên giới Mông-cồ, chúng mong lòng đột nhập Liên-xô và cắt 
đứt đường sắt chủ yếu Xi-bê-ri đồ tách hẳn phần Viễn-Đông 
với phần châu Âu của Liên+xô. Hai lần tấn công đó đều bị 
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h z* Báclanh, căm ngọn cờ đổ trên ' 
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_ sẽ tấn công Liên-xô. Dĩ-nhiên là âm mưu đó,k 


xu. 
quân đội Liên-xô đánh tan. _ chè ` 
sẵn sàng đề sau khi Đức chiếm † đệ vn -T ñì 


hiện được. Ngay từ năm 1937, lúc Nhật Hấ 
tranh xâm lược Trung-quốc, và nhất là trong*4 nuữ ÂlỈ h " 
chống L3à xít, Liên-xô đã thấy trước sự uy hiếp của, 
không thê không giữ gìn lực E Tượng phông ngự lớn : mãn 


ở 

Viễn-Đông. 
Sau khi nước Đức Hítle đã đầu Hiển: muốn bảo vệ an 
toàn cho Nhà nước Xô-viết và giúp đỡ phong đẩì phóng 
của nhân dân Trung-quốc, thì cần phải tiêu diỆ nguồn thể 


lực xâm lược thể giới ở phương đông. 

Hồng quân Liên-xô đã đánh bại triệt đề bọn phát xít Đức, 
nước Đức đã đầu hàng vô điều kiện, vì thế Nhật đã bị hoàn 
toàn cô lập. Nhưng đế quốc Nhật không cam tâm chịu thất 
bại, chúng vẫn còn muổn lấy đất liền Trung-quốc, trước hết là 
vùng Đông-bắc, làm căn cứ chiến lược và lợi dụng hơn một 
triệu quân đội Quan-đông tỉnh nhuệ đóng ở Đông-bắc làm chủ 
lực, đề tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược. 

Ngay từ đầu năm 1945, Anh và Mỹ đã nhận thấy những 
khó khăn trong việc đánh bại Nhật ở Thái-bình-dương, nên 
trong Hội nghị Gian-ta (Yalta) chúng đã ký hiệp nghị với 
Liên-xô về vấn đề Liên-xô xuất quân đánh Nhật. Đề tiêu diệt 
nguồn gốc chiến tranh ở phương đông và làm cho thế giới được 
giảm bớt sự hy sinh và phá hoại, Liên-xô đã quyết định sau ba 
tháng đánh bại nước Đức sẽ tuyên chiến với Nhật. 

Hội nghị này.đã quy định trả lại Liên-xô miền nam đảo 
Sa-kha-lin và quần đảo Cu-rin là những vùng đã bị Nhật chiếm 
trong chiến tranh Nhật——Nga trước kia. Hội nghị còn quy 
định cho Trung-quốc và Liên-xô cùng nhau trông coi đường sắt 
Trường-xuân, cùng nhau sử dụng cẳng vn 4Ú dã mở cẳng 
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Z† “doy lề đồ ngừn ngừa thể lực xâm lược 


ở lại V( RỂ: điều đó sẽ được quy định trong 
ng—X. ng mỉnh hữu g2 


đôi bên không + đàm phán hoặc tân hiệp định đình chiến 
- và hòa ước riêng với Nhật; sau khi kết thúc cuộc chiến tranh 


chống Nha ôi bên sẽ cùng nhau dùng mọi phương pháp đề 
làm cho ật không còn khả năng xâm lược nước khác và phá 
hoại hòa bình. 


Ngoài ra còn có nhiều hiệp định về đường sắt Trường- 
xuân, về Đại-liên, về cảng Lữ-thuận v.v... 

Nhân dân thể giới đã thắng lợi, vì Liên-xô đã xuất quân, và 
làm cho kế hoạchchống cự ngoan cố của Nhật bị phá sản tận gốc. 


V— Liên“xô tuyên chiến với Nhật. Cuộc phản 
công lớn của quân dân khu giải phóng. 
Cuộc chiến tranh chống Nhật được kết 
thúc thắng lợi. 


Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Liên-xô tuyên chiễn với Nhật. 
Trong khi quân đội Nhật đã dời chuyền vào vùng tung thâm và 
chưa đứng được vững bước, thì Hồng quân Liên-xô anh dũng 
—chủ lực cũa chiến tranh chống phát xít thể giới—đột nhiên 
nơi chia làm bốn đường tẩn công vào khu Đông-bắc Trung- 
quốc là Nhật đã chiếm đóng từ lâu. 

Lộ quần thứ nhất của Liên-xô từ đường sau Ba?-can đã tấn 
công vào Tmừng Xuân và Thầm-dương. Lộ quân thứ hai là 
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LH  “Ể J.LỂNg . 
liên quân Nga) tên tông vào Thun lúc Căn. chan 
và Trương-gia-khầu, Lộ quân thứ HN "tia 


đánh Cát-lâm và Cáp-nhĩ-tân. Lộ quân : 
rốp-scơ, Hai-lan-pao tấn công vào › Cáp-nhĩ na 
nhĩ. Hạm đội Thái-bình-đương của Liên-xô đồ bội ỗ 
Triều-tiên và miền nam đảo. 3y Sử: và ÁN đểo. 
phối hợp tác chiến. 
mặt sau Baiï-can trước hết \uấế đội \àS Xe 'chiếm Mãn- 
chầu-lý và Cha-Ìaiï- nốt, vượt núi Đại “Hừng am,‹t tiến về phía ` 
trung nam khu Đông-bẳo, ngày 20 tháng 8 chiếm Trường- 
xuân, Thầm-dương, Cáp-nhĩ-tân, ngày 22 chiếm -thuận và 
Đại-liên. 

Liên quân Liên-xô và Mông:cð - vượt sa mạc Nội- -Mông, 
ngày 19 tháng 8 chiếm Thừa-đức và Trương-bắc. 

Quân đội Liên-xô ở phía Hải-sâm-uy đánh phá các khu 
phòng ngự Hồ-lâm, Mật-sơn, Đông-ninh, Hồn-xuân, ngày 20 
tháng 8 tiến vào Cát-lâm và Cáp:nhĩ-tân. Cánh quân bên 
phải đánh chiếm các hải cẳng Hùng-cơ, La-tân, Thanh-tân và 
Nguyên-sơn ở Triều-tiên và đánh đồn tới bắc vĩ tuyến 38. 

Quân đội Liên-xô ở mặt Kha-ba-rốp-seơ và Hai-lan-pao 
đánh phá biên phòng vững chắc của địch, chiếm các vùng 
Giai-mộc-tư và sông Nộn. - : 

Hồng quân Liên-xô vĩ đại đä tiêu diệt căn cứ Sii8t lược 
và quân đội Quan-đông là lưng dựa đề TC cự của đế quốc 
Nhật. 

~ Liên-xô tấn công Nhật, làm cho ciộo chiến tranh chống 
Nhật của Trung-quốc lập tức chuyền sang giai đoạn cuối cùng, 
tức là giai đoạn chiến lược phản công. 

Ngày 9 tháng 8 đồng chí Mao-Trạch-Đông ra tuyên bố 
-Trận đánh cuối cùng với giặc Nhật”, đã kêu gội tất cả lực 
lượng chống Nhật của nhân dân 2g) 3y ch hãy mở cuộc tấn 
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N7 Bị Hợp c 
TƯỂNG, Thun và có hiệu quả với Liên-xô và các # 


đề tác chiến; kêu gọi tồ chức đội công 


với quân chính quy ; kêu gọi NiớïE Hà phát động nhân dân 
trong khu bị chiếm hãy tồ chức ngay quân đội bí mật, chuần 


tấn công vào đề tiêu diệt địch. Đồng thời bản tuyên bố đó 
còn nhắc nhổ nhân dân cả nước nên đề ý ngăn ngừa nguy cơ 
nội chiến. 

Ngày 10 tháng 8, Tồng tư lệnh Chu-Đức ra lệnh đu: quân 
đội các khu giải phóng tấn công, bộ đội vũ trang chống Nhật 
của ta căn cứ theo tỉnh thần bản công bố Bốt-đam đã ra kỳ hạn 
cho quân đội Nhật ở các thị xã lân cận và ở các đường giao 
thông quan trọng đầu hàng và nạp khí giới, đồng thời chuần 
bị tiếp thu các thành phố, thị xã và đường giao thông quan 
trọng của địch. Nhờ có sự tấn công nhanh chóng của Hồng 
quân Liên-xô lớn mạnh, bộ đội Quan-đông tỉnh nhuệ của Nhật 
bị tiêu diệt nhanh chóng, nên ngày 14 tháng 8 Nhật bị bắt 
buộc phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. x/ĐÊP 

Sau khi Nhật đã đầu hàng vô điều kiện, thì dưới sự ủng 
hộ của Mỹ, Tưởng-Giới-Thạch lại ra lệnh cho quân đội Nhật 
và quân đội bù nhìn tiếp tục giữ trật tự địa phượng, tiếp tục 
chống cự với nhân dân giải phóng quân đang bao vây chúng 
và cự tuyệt đầu hàng nhân đân Trung-quốc. Quân giải phóng 
nhân dân Trung-quốc có trách nhiệm phải thu lại từ trong tay 
địch những vùng đất đã mất, nhận sự đầu hàng của khu địch 
chiếm một cách độc lập, tự chủ, và tiêu diệt những quân đội 

“Nhật và ngụy nào › cự tuyệt đầu hàng. 
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u 
qua những cuộc dấu tranh quyết liệt Mua biên 


â Giải phóng quân ở Hà-bắc, Nhiệt-Hã? Liê _về ( š 
.Đông-bắc theo đường Bắc-kinh—Thầm-dương? đi vớiš: ‡ 


Hồng quân Liên-xô và liên Sàn chống Nhật Đông-bắ 
phóng Đông-bắc. Quân giải phóng ở Sơn-tây, Sát" 
Hà-bắc giải phóng tỉnh Sát-cắp-nhĩ, bao.vây Bẩ,kính, Thiên- 
tân, Bảo-định. Quân giải phống ở 'Sơn-Ÿây, Tuy-viễn giải 
phóng những vùng rộng rãi của hai tỉnh Tuy-viễn, Sơn-tây. ' Vì 
Quân giải phóng ở Sơn-tây, Hà-bắc, Sơn-đông, Hà-nam giải 
phóng được một vùng rộng lớn ở ven bờ Hoàng-hà. Quân giải 
phóng Sơn-đông giải phóng một trăm huyện ở Sơn-đông. Quân 
giải phóng Hoa-trung đã phản công vào đường -Thượng-hảiï— 
Hàng-châu—Ninh-ba, Nam-kinh—Vu-hồ, Hàng-châu—Chu- 
châu, Điền-gia-am—Dụu-khê và đoạn phía đông của đường ĐỀ 
Liên-vân-cẳng—Lan-châu. Tung đội chống Nhật Hoa-nam tấn 
công vào đường. Quảng-châu—Cửu-long - và Triều-chân—Sơn- 
đầu. 

Trong hai tháng từ ngày lÏ Đưg: 8 đến ngày 10 tháng 3 
10, quân giải phóng nhân dân Trung-quốc đã thu hồi 3l vạn5 _. bS 
nghìn 2 trăm cây số vuông, giải phóng hơn 18 triệu 7l vạn 7 
nghìn người, thu hồi 190 thành phố, giết chết và làm bị. 
thương hơn 23 vạn địch ngụy. Khu giải phóng đã được phát 
triền rất lớn. Nhưng vì đế quốc Mỹ và bọn phản động Quốc 
dân đẳng ngăn cẩn, nên các thành phố trung tâm do Quân giải 
phóng bao vây chưa được giải phóng hoàn toàn. Chiến tranh 
chống Nhật đã kết thúc trong tình trạng đặc biệt đó. 

Ngày 2 tháng 9 Nhật chính thức ký tên đầu hàng. 
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‹Cu ^. tranh chồng Nhật không phải là một cuộc ` 
lanh ,nào khác, mà là cuộé chiến tranh sống mái giữa 
"quốc nủa phong kiến nửa thuộc địa với đế quốc Nhật, 
trong năm thứ bạ, ơi ,của thế kỷ 20.” C bi Lục RE Bàn 
—__ về đánh lâu dài) .. . 
b> Chiến tranh Trung Nhật kết thúc bằng thắng lợi của nhân 
dân Trung-quốc và thất bại của để quốc Nhật. ` | 

Trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, lực lượng của | 
nhân dân Trung-quốc đã trưởng thành trong một quá trình 
phức tạp và gay go, tức là phải trải qua 3 thứ tình hình “lên, 
xuống, lại lên”, và sau rốt mới thu được thắng lợi cuối cùng. 
Thăng lợi đó là thắng lợi của giai cấp công nhân và nông dân, 
tiều tư sẵẩn thành thị, giai cấp tư sản dân tộc và một phần 


'giai cấp địa chủ và giai cấp tư sẩn mại bản đã liên hợp lại đề 
cùng chung chống xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng 
sản Trung-quốc. 
Trung ương Đảng và đồng chí Mao-Trạch-Đông căn cứ vào 
tình hình phức tạp đó đã áp dụng đường lối chính trị và 
đường lối quân sự đúng đắn. Chỉ rõ: Muốn lãnh đạo chiến 
tranh chống Nhật được thẳng lợi và làm cho thẳng lợi đó 
thành thẳng lợi của nhân dân, thì cần phải giữ vững nguyên \ 
tắc chủ nghĩa Mác—Lê-nin về giai cấp vô sản độc lập tự chủ ị 
trong mặt trận thống nhất, thực hành chính sách phát triền 
lực lượng tiến bộ, tranh thủ lực lượng trung gian, cô lập lực 
lượng ngoan cổ. Và chỉ rõ: ở vùng địch hậu; phải phát triền 
chiến tranh du kích một cách độc lập tự chủ. mở rộng lực 
lượng vũ trang hông Nhật, xây dựng căn cứ chống Nhật; 
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trong căn cứ thì thành lập chính quyền đân chủ SÀ meN Nhật do 
Đẳng cộng sản lãnh đạo, thi hành cải. k7 LêHính trị, € cấi cách 
kinh tế và cải cách văn hóa có lợi cho đồng nu) “dân. 

Đường lối đó đã được toàn Đẳng và quâ mm TM gi 
phóng tuân theo. 

Vì thế, từ năm 1937 đến 1940, ta đã m mở được k1 
trường khu giải phóng rộng lớn. Năm 1941 đền 1942, trước 
sự tấn công và đánh ép của địch, ngụy và Ñ. dân đẳng, trong 
điều kiện cực kỳ gian khô, ta đã vượt mọi khó khăn và đứng 
được vững. Từ năm 1943 về sau, ta bắt đầu phần công cục bộ, 
mở rộng khu giải phóng, thu hẹp khu địch chiếm, làm cho khu 
giải phóng trở thành căn cứ chiến lược đề phản công. 

Thắng lợi của chiến tranh chống Nhật là nhờ ở nhân dân 
có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung-quốc. 

Do đó có thề thấy rằng, ở một nước thuộc địa, nửa thuộc 
địa, nếu có một chính đảng kiều Lê-nin thì hoàn toàn có thề 
giành được thắng lợi trong đấu tranh chống đế quốc xâm lược. 

Thắng lợi trong chiến tranh chống Nhật của nhân dân 
Trung-quốc, là nhờ có sự viện trợ lớn lao của Liên-xô và lực 
lượng cách mạng quốc tế. 

Trong chiến tranh chống Nhật, nhân dân Trung-quốc đã 
được sự viện trợ lớn lao của Liên-xô. Hồng quân Liên-xô tiêu 
diệt quân chủ lực Quan-đông của Nhật, đã giúp đỡ rất nhiều 
cho cuộc chiến tranh chống Nhật của nhân dân Trung-quốc đi 
tới thắng lợi. Trong khi gặp phải hoạn nạn, nhân dân Trung- 
quốc đã được tình hữu nghị vĩ đại của nhân dân Liên-xô và 
Chính phủ Liên-xô, tình hữu nghị vĩ đại đó đã giúp sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân Trung-quốc giành được thẳng lợi. 

Sự tương trợ đồng minh hữu hảo giữa nhân dân Trung— 
Xô, là một bảo đảm mạnh mẽ đề chống đế quốc xâm lược và 
bảo vệ hòa bình Viễn-Đông. 
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CUỘC ĐẤU; TRANH GIÀNH [Hỏi 'BÌNH 
DÂN 'CHỦ TRONG NƯỚC CỦA NHÂN DÂN 
TRUNG- QUỐC SAU KHI NHẬT ĐẦU HÀNG. 


(9- 1945* 6-1946) 4/90: 107 


I—Tình hình quốc tế sau cuộc chiến tranh 
thế giới thứ hai 


Ngày 2 tháng 9 biển 1945, đế quốc Nhật đầu hàng vô điều 
kiện, từ đẩy chiến tranh chống Nhật ở Trung-quốc và chiến 
tranh thế giới thứ hai đã chấm dứt, Trung-quốc và thế giới bắt 
đầu bước vào một thời kỳ lịch sử mới. 

Kết quả của chiến tranh là: một mặt, Đức, Ý VN Nhật đã bị 
đánh bại, đế quốc Anh, Pháp bị suy yếu, và Mỹ nắm quyền bá 
chủ trong phe đế quốc, một mặt khác, trong cuộc chiến tranh 
chống phát xít, Liên-xô đã giành được thẳng lợi vĩ đại, và 
càng lớn mạnh thêm, nhiều nước dân chủ nhân dân được xuất 
hiện ở châu Âu và thoát khỏi hệ thống chủ nghĩa tư bản, đề 
cùng với Liên-xô tô chức thành mặt trận xã hội chủ nghĩa thống 
nhất và lớn mạnh, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước 
thuộc địa và phụ thuộc cũng có một triều dâng mới. Cả hệ 
thống tư bản thế giới đã bị một đòn nặng, đòn cân lực lượng 
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-thay đồi lớn lao, có lợi cho phe chủ nghĩa xã - hội, Sau chiến, 
tranh thế giới là thời kỳ chủ nghĩa tư bản t tới càng. suy £ 
yếu, và lực lượng của phe chủ nghĩa xã hội càng lớn mạnh, TRẾ 


giữa phe chủ nghĩa xã hội..v .phe gủ, Z8 ii tư b ấp n đã có, sự, 


- thời kỳ có lợi cho nhân dân thế giới và bất lợi cho thể, lực 


phản động thế giới. - li 
Sau chiến tranh, sản lượng công nghi ha JT nước tư 


_ bản, nếu lấy mức của năm 1929 làm tiêu chiần 100%. thì năm 


1946 tất cả các nước tư bản có 107% (năm 1949 có 130% ), 
riêng Mỹ có 153% ( năm 1949 là 164%), Anh có 118%, Pháp 
63%, Ý 72%, Tay Đức 35%, Nhật 51%. Trong thời gian mười 
bầy năm từ 1929 đến 1946, sẵn lượng công nghiệp của các 
nước tư bản vẫn ngưng trệ ở mức trước cuộc khủng hoảng kinh 
tế thế giới. Do thời kỳ chiến tranh thúc đầy sản xuất quân sự, 
nên Mỹ mới có phần tăng lên, còn Anh thì chỉ tăng được một 
tí, Pháp thì giảm bớt đến 37%. Ba nước bại trận thì Ý giảm 
28%, Tay Đức giảm 65%, Nhật giảm 49%. Trong thời gian 
đó, mặc dù chiến tranh đã làm cho kinh tế quốc dân của Liên- 
xô bị tôn thất nặng, nhưng tồng sản lượng công nghiệp của 
Liên-xô vẫn được 466%, tức là tăng hơn 4 lần (HS 1949 tăng 


"hơn 8 lần). 


Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai và sau chiến 
tranh, các nước để quốc toan hy sinh kẻ địch thủ đề củng cố địa 
vị kinh tế của mình và thoái khỏi vòng khủng hoảng, nhưng 
cái mộng đó không thề thực hiện được. 

Chiến tranh đã tùy theo tình hình của các nước tư bản 
khác nhau mà đem lại cho chúng những kết quả khác nhau, 
làm cho quan hệ kinh tế giữa chúng có sự thay đồi lớn lao. 

Kinh tế các nước Đức, Ý và Nhật đã bị phá hoại nghiêm 
trọng, Anh và Pháp cũng bị tồn thất nặng nề, chỉ có Mỹ là 
được phát tài nhờ chiến tranh. Sau chiến tranh, đề mở rộng 
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san” đề chiếm JYY các thị trường thuộc địa k4 2 4, 


LỒN, hả D và một phần lớn thị trường tư bản thế giới. ` 
Các ì nước đó chỉ được những lương thực và hàng cống nghiệp 3 «4 
thừa Đữa Mỹ, như than đá, bột mì và hàng dệt v.v... chứ sể” 
không phải trang bị công nghiệp mà sau cuộc chiến tranh họ, 
rất cần thiết (loại Šy chỉ có 16% ). Sau năm 1949, Mỹ viện 
trợ cho bác nước Tây ` TƯỚG nhiều là về quân sự, chứ ' không 
phải kinh tế. . 

-_ Mỹ đã phá hoại thị trường tư bản thế giới: một mặt Mỹ 
dùng cách bán phá điá, tăng cường việc chở chuyên hàng hóa 
của mình ra nước ngoài, một mặt khác chúng không cho đưa 
hàng nước khác vào thị trường Mỹ, và cũng không cho các 
nước Tây, Âu chở hàng công nghiệŸ vào thị trường các nước 
._ Đông-Âu đề đồi lấy lương thực và nguyên liệu. 

_ Chính sách ngang ngược đó của đế quốc Mỹ tất nhiên sẽ + 
làm cho mâu thuẫn giữa Mỹ và Anh—Pháp, giữa Mỹ và Tây 
Đức, Ý, Nhật ngày càng sâu sắc thêm, và làm cho hệ thống kinh 
___ tể tư bản so với thời kỳ trước chiến tranh càng _ bênh và 
. rối loạn. 

_ Sở dĩ sản lượng công nghiệp của các nước tư bản có hơi 
tăng lên, là do kết quả của việc chuần bị chiến tranh. Mỹ và 
các nước Tây- -Âu đều chuyền kinh tế của chúng sang con dường 
kinh tế thời chiến. Trong ngân sách của các nước đó, tỷ lệ chỉ 
tiêu cho việc khuếch trương quân bị còn tiếp tục tắng mãi, 
việc đặt hàng quân sự đã có một tắc dụng quyết định trong các 
ngành công nghiệp chủ yếu. Quân phi tăng, làm cho thuế má 
cũng tăng và tiền tệ không ngớt sụt giá. Do đó, mặc dù việc 
chuần bị chiến tranh và lạm phát tiền tệ tạm thời đã giữ được 
tình trạng kinh tế bình thường, nhưng phần lớn hàng công 
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nghiệp đã biến thành hàng, -qulmuetr, hôi, bị tích lại đ đề l mạ dự 
N: 


trữ chiến lược, cho nên:việc sản xuất Đế thường ủ dân Kệ 


nhân dân đã bị giảm bớt.rất nhiều. Mở rộng Nhau sự; 


_tất nhiên sẽ gây thành khủng hoảng kinh tế lớn 


Kết quả của chiến tranh thế giới thử hai đã làm cho bao 
nhiều mong muổn của các nước đế quốc đều tan rã cả: Chiến 
đranh vừa kết thúc, thì phe chủ nghĩa đế quốc do .Mỹ cầm đầu 
đã bắt tay vào việc chuần bị chiến tranh mới. Mỹ toan thống 
trị thế giới và chỉnh phục các nước khác. Bọn thống trị Mỹ 
biết rằng dùng phương pháp hòa bình không thề làm bá chủ 
hoàn cầu được, nếu không phát động chiến tranh mới, thì đừng 
mong thống trị thế giới. vì thế chúng đã tích cực chuần bị 
chiến tranh mới. Liên-xô là nước chủ yếu chống chiến tranh 
mới và là thành trì chủ yếu của hòa bình, vì thể bọn thống trị 
Mỹ nhận thấy mũi nhọ chiến tranh mới phải chĩa vào Liên- 
xô và các nước gìn giữ hòa bình khác. Do đó, sau chiến tranh 
đế quốc Mỹ ráo riết chuần bị chiến tranh mới, nào là lập khối 
Bắc Đại-tây-đương, xây dựng nhiều căn cứ quân sự gần ranh giới 
Liên-xô, nào là võ trang lại Tây Đức và Nhật-bản, tấng cường 
khuếch trương quân bị và cự tuyệt ký công ước hòa bình. v.v... 

Dưới ngọn cờ “chống Cộng”, để quốc Mỹ đã xây dựng kế 
hoạch chiến tranh của mình trên cơ sở lợi dụng đất đai và 
quân đội của nước khác. Chúng lợi dụng quân đội của Tây Đức, 
của Nhật và cả quân đội của Anh, Pháp nữa, đồng thời còn xây 
dựng nhiều căn cứ quân sự trên các nước này. Bọn thống trị 
Mỹ đã quy định nhiều vấn đề có liên quan đến việc chuần bị 
chiến tranh cho các nước tham gia khối Bắc Đại-tây-dương và 
các nước bại trận trong chiến tranh thế giới thứ hai, làm cho 
các nước ấy phải đi ngược lại lợi ích của dân tộc mình, đề thi 
hành chính sách xâm lược của để quốc Mỹ và làm công cụ cho 
Mỹ. : : 
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Những, 'bọn tư bản! lũng đồ Tà Âu; xem ÙAHỆ Pháp như đồ 
ộc của -chứhg “Sữớ Má ộc địa của Anh, Pháp, và lợi 
dụng Ghế NG đóng đề bóp chết nền kinh tế của Tây Đức ' 
_và Nhạc, kho chế mọi chính sách đối nội và đối ngoại củãà các vi Ẳy 
-. nước đó, thì tất nhiên chúng sẽ bị nhân dân các nước đó h 
sản _chồng lại, và gây thành cuộc đấu tranh chống Mỹ quyết liệt. 45 8 
Sự uy hiếp của chiến tranh mới, đã thúc đầy nhân dân các ' .t* : 
nước lăn vào phong trào hòa bình thế giới. Mục đích của phong # - 
trào hòa bình sau đại chiến là nâng cao tính tích cực chống 
chiến tranh của quần chúng nhân dân, tăng cường các tồ chức ' 
bảo vệ hòa bình, vạch trần âm mưu của bọn khiêu chiến, đấu 
tranh đề giữ vững hòa bìnH“Ÿà ®găn ngừa chiến tranh mới. 
Đòn cân lực lượng giữa phe chủ nghĩa đế quốc và phe chủ 
nghĩa xã hội đã thay đồi và làm cho mục đích bảo vệ hòa bình 
có thề thực hiện được. Ƒ 
Vì phát xít Đức, Ý. và Nhật đã bị đánh bại trong chiến 
tranh thế giới thứ hai, vì sau chiến tranh, thực dân Anh, Pháp 
_đã trút lên đầu nhân dân các nước thuộc địa cả gánh nặng 
kinh tế quân sự hóa của chúng và gánh nặng chính sách 
khuếch trương của đế quốc Mỹ gán cho chúng, vì Mỹ đã xâm 
nhập vào thuộc địa của các nước ấy và xây dựng căn cứ quân 
sự ở nhiều nước thuộc địa, vì chủ nghĩa đế quốc và phong 
kiến áp bức và bóc lột trường kỳ đã !àm cho nền kinh tế của 
các nước thuộc địa phải kiệt quệ, cho nên tất cả những sự việc 
nói trên đã tạo ra một nguy cơ cho chế độ thực dân, và đầy 
mạnh phong trào dân tộc giải phóng. Nhân dân ở các nước 
thuộc địa càng ngày càng kiên quyết chống để quốc nô dịch. 
Nhân dân Triều-tiên và nhân dân Việt-nam đã giành. được 
thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng, Ẩn- độ cũng giành được 
độc lập chính trị, các nước Miến-điện và In-độnê-xi-a cũng 
giành được độc lập sau chiến tranh, quy mô của phong trào 
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giải phóng dân tộc ngày càng. mở rộng, đã làm cho so | nở 
của chủ nghĩa đế quốc bị uy: hiếp rằng. 

Liên-xô luôn luôn giữ vững chính sách hòã' “bình quốc tế 
và hữu hảo với các nước, luôn luôn bảo vệ hồi bình và phản 
đối chiến tranh, bất cứ giữa nước nào, chống bất cứ nước nào 
can thiệp vào nội chính nước khác. Sau chiến tranh, Liên-xô 


cự ‹ô 1: 


_ đã áp dụng mọi biện pháp tích cực như: giảm bớt rất nhiều 


quân đội vũ trang của mình, sau chiến tranh, trong một thời 
gian ngắn đã rút Hồng quân Liên-xô khỏi Trung- -quốc, Triều- 
tiên, Tiệp-khắc và Ñam-tư, đã thông qua pháp án bảo vệ hòa 
bình, và nhiều lần đưa ra kiến nghị giải quyết hòa bình mọi 
tranh chấp quốc tế. “...= 

Liên-xô sẵn sàng hợp tác với Mỹ, Anh và Pháp, đề cùng 
nhau đảm bảo hòa bình lâu dài. Liên-xô phản đối dùng thái độ 
trả thù đối với các nước bại trận: Đức, Ý và Nhật. Chính sách 
của Liên-xô là muốn làm cho mỗi nước ký hiệp định đầu hàng 
vô điều kiện đều có thề được dân chủ hòa bình, có thề phát 
triền công nghiệp và nông nghiệp dân dụng, có thề bán hàng hóa 
của mình ra thị trường nước ngoài, và có thề xây dựng bộ đội 
vũ trang cần thiết cho việc quốc phòng, 

Đồng thời Liên-xô cũng luôn luôn giữ vững cảnh giác, và 
kịp thời vạch trần âm mưu của kẻ địch đối với hòa bình. Liên- 
xô luôn luôn tăng cường quốc phòng của mình, đề có đủ sức 
mạnh đối phó với cuộc tấn công của bất cứ kẻ xâm lược nào, 

Sau chiến tranh, ở châu Âu đã xuất hiện nhiều nước dân 
chủ nhân dân. Các nước đó đã thoát khỏi hệ thống tư bản chủ 
nghĩa, đề cùng với Liên-xô tồ chức thành mặt trận xã hội chủ 
nghĩa. Chủ nghĩa xã hội đã vượt khỏi phạm vỉ một nước đề 
hình thành một hệ thống quốc tế. Liên-xô cố gắng tăng cường 
quan hệ hữu hảo với các nước dân chủ nhân dân, đó là một 
nhiệm yụ quốc tế tối cao của Liên-xô. 
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Như trên đã nói, liên-xô đã thắng lợi trong chiến tranh thế 

giới thứ hai, cắc nước phát xíÍt Đức, Ý, Nhật bị đánh tan, Anh - 

và Pháp bƒ suy yếu, đế quốc Mỹ bị cô lập, các nước dân chủ 

nhân dân ra đời ở châu Âu, phong trào giải phóng dân tộc của „" 2 

các nước thuộc địa lên cao, và phong trào hòa bình ở các nước. 

nồi lên, tất cả những sự việc đó đều là những nhân tố quốc tế M, 

quan trọng, có lợi cho cách mạng nhân dân Trung-quốc giành 

thắng lợi. Tình hình thế giới sau chiến tranh rất có lợi cho - 

nhân dân Trung-quốc, và bất lợi cho bọn can thiệp Mỹ và bè lũ 


phần động Trung-quốc. 
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I—Sự đc dọa của một cuộc nội chiến mới 


Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Chính phủ Nhật tuyên bố đầu 
hàng vô điều kiện, Tồng bộ Quân giải phóng nhân dân liền ra 
lệnh hạn định ngày giờ cho địch ngụy đầu hàng, và ra lệnh cho 
Quân giải phóng nhân dân ở Hoa-bắc và Hoa-trung tiến nhanh 
lên, đề tước vũ khí của địch ngụy và tiếp thu sự đầu hàng của 
Nhật. Quân giải phóng nhân dân là quân chủ lực chống Nhật, 
cuộc thắng lợi dĩ nhiên phải thuộc về nhân dân, cho nên nhân 
dân Trung-quốc và Quân giải phóng nhân dân hoàn toàn có lý 
do đề tiếp thu sự đầu hàng của Nhật. 

Lúc đó quân Quốc dân đẳng còn ở miền Tây-nam và Tây-bắc, 
còn Quân giải phóng nhân dân thì bao vây và tấn công địch ở 
những vùng rộng lớn như Hoa-bắe, Hoa-trung và Đông-bắc. 
Nhưng Tưởng-Giới-Thạch muốn cướp đoạt thành quả thẳng 
lợi của nhân dân, nên “ra lệnh”? cho Quân giải phóng nhân 
dân “đóng tại chỗ đề chờ lệnh?*, và trắng trợn cho những 
mệnh lệnh của Tồng bộ Quân giải phóng ở Diên-an đã phát ra 
đề hạn định ngày giờ cho địch ngụy đầu hàng là “* hành động 
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đường đột và phi pháp”, Tưởng. -Giới- Thạch tuyên bố Quân 
giải phóng nhân dân là ‹ kế kết chung của nhân dân”, và 
muốn ““thi hành kỷ luật quân sự”. Tất cả những hành động 

L »e đều đã báo hiệu Quốc dân đẳng công MP phát động nội 
chiển toàn diện. 

Tưởng-Giới-Thạch đã đưa ra cho. quân đội chính. tông của 
_ hắn một mệnh lệnh riêng là : “gấp - rút tác chiến”, “tích cực 
` tiến tới *. Nhưng lúc đó quân đội Quổc dân đẳng vẫn còn ở 
tận vùng Tây-nam và Tây-bắc xa xôi, không thề «+ gấp rút tác 
chiến” và *“tích cực tiến tới ** được, vì m" Tưởng lại ra lệnh 
cho địch ngụy được quyền +* trì đrật tự rđịa phương, bảo hộ 
nhân dân”, Cố nhiên là cái XÃ : Giới-Thạch muốn duy 
trì đó là trực tự của phát xít mại bản và phong kiến, cải mà 
Tưởng-Giới-Thạch muốn bảo hộ đó là lợi nh của bọn Hán gian 
bán nước. 

Ngày 15 tháng 8. tên đầu: xế địch là Ô% ka-mu-ra Nê-gi đánh 
điện cho Tưởng-Giới-Thạch tuyên bố quân Nhật rút khỏi Nam- 
kinh, chỉ đề “quân cốt cán” lại giữ gìn trật tự xã hội và chờ 
đợi Tưởng-Ciới-Thạch vào. Bọn bù nhìn ở Nam-kinh cũng 
tuyên bố chúng sẽ *' duy trì an ninh ở địa phương” trước khi 
Chính phủ Quốc dân đẳng trở về thủ đô Nam-kinh. Còn bọn 
Hán gian ở Bắc-kinh thì tồ chức ““hội duy trì hòa bình” đề 
thi hành mệnh lệnh của Tưởng-Giới-Thạch. 

Đối với những vùng của quân đội nhân dân chiếm đóng, thì 
Tưởng-Giới-Thạch ra lệnh cho binh lính ngụy “ phải thu hồi 
các vùng ấy về, đặng giao cho bộ đội của ta (tức của Tưởng) 
tiếp thu”. Đối với quân Nhật đã tuyên bố đầu hàng, không 
những Tưởng-Giới-Thạch không tước khí giới mà hắn còn ra 
lệnh cho chúng tấn công nhân dân và quân đội của khu giải 
phóng, tất cả bọn địch ngụy xâm phạm vùng giải phóng đều 

nói là ''vâng lệnh ”? tấn công (tức là lệnh của Tưởng) . 
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những vùng. quân đội đuớc dân đẳng chiếm đồng, thì 
quân Ô địch t"h nộp khí giới cổ ` 6%, lính ngụy chẳng những 
không bị tước khi. giới, mà còn được cấp phiên hiệu mới gọi ĐÁ 
là -*quốc quân”, quân đội địch ngụy kho trở thành quân đội 
Ỉ Quốc dân đẳng cả. Ẳ ấu 
` Đề đạt đến mục đích chỉnh phục Trung-quốc của chúng, ngoài `... 
việc cung cấp súng đạn cho Quốc dân đẳng đánh nội chiến, để ., 
quốc Mỹ còn giúp đỡ Quốc dân đảng chở quân đến những thành 
phố lớn đã bị Nhật chiếm đóng và tấn công tiềe tuyến của khu 
giải phóng. Mượn. cớ giúp đỡ quân đội Trung-quốc tước khí 
giới Nhật, Mỹ đã rIẾ quân đội đồ bộ lên đất liền của _Trung- 
quốc, chiếm lấy thÃnh phố *Ñ›/ya đảo và Thiên-tân v.v... Ở 
Tần- hoàng-đảo và bán đảo Sơn-đông, quân đội Mỹ còn trằng 
| trợn tấn công khu giải phóng, công Sinh can thiệp vào nội trị 
lb của Trung-quốc. 
ti Dưới sự giúp đỡ của Chính phủ Mỹ, bọn phản động Quốc 
dân đẳng đã tiếp thu nguyên vẹn tất cả những cơ cấu quân sự, 
chính trị, kinh tế của phát xít và trật tự của chúng lập ra, đề 
S biến thành cơ cấu quân sự, chính trị, kinh tế phát xít của Quốc 
dân đẳng, và trật tự của nền thống trị Quốc dãn đẳng. đồng thời 
A __, chúng cũng giữ nguyên thể lực phát xít của địch ngụy một 
cách công khai hoặc ngấm ngầm, và biến thành công cụ của 
Quốc dân đảng đề chống lại nhân dân Trung-quốc 4) gây chiến 
tranh mới ở Viễn-đông. 
| Trong lúc chiến tranh ở Viễn-đông còn chưa chấm dứt, thì 
trong phong trào hợp tác và hợp lưu của chúng, để quốc Mỹ, 
. bọn phản động Quốc dân đẳng cùng với Hán gian và phát xít 
Nhật đã giấu sẵn một nguồn tai họa chiến tranh mới. 
Sau khi chiến tranh chống Nhật đã kết thúc, mâu thuẫn 
trong nội bộ Trung-quốc đã thay đồi hẳn, mâu thuẫn chủ yếu 
chỉ phối tình hình Trung-quốc không phải là mâu thuần giữa 
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dân tộc Trung—Nhật nữa, mà là mâu hấu giữa đông đảo 
nhãn dân do Đảng cộng sẵn Trững-quốc đại biều với giai oãp 
tư sản lớn và địa chủ lớn do bọn phản động Quốc dân đẳng đại 
biều và được sự giúp đỡ của đế quốc Mỹ. Sau chiến tranh, dưới 
¿-sự giúp đỡ của đế quốc Mỹ, bọn phản động Quốc dân đẳng không 
s những không cho nhân dân thực hiện nguyện vọng dân tộc độc 
. ° lập, dân chủ nhân dân và giải phóng xã hội, mà còn đầy nhân 
ˆ dân vào hố nội chiến và nơi phá sản, 

Đề đối phớ với âm mưu phát động nội h8 của Ti phản 
động Quốc dân đảng, Đẳng cộng sản T g-quốc đã áp dụng 
phương châm rõ ràng và đứng SÉ YẤ tức quyết. chống nội 
chiến và ngăn ngừa nội chiết) ý, ra, Đẳng l5 thấy rõ nguy cơ 
nghiêm trọng của nội chiến. Bọn phản động Trung-quốc luôn 
luôn chuần bị cướp đoạt thành quả thắng lợi của nhân dân, ta 
tuyệt đối không đề cho bọn chúng cướp lấy quyền lợi của nhân 
dân đã giành được, cần phải đứng lên bảo vệ quyền lợi ấy, nếu 
bọn phản động nhất định bắt buộc nhân dân phải nhận lấy nội 
chiến, thì nhân dân chỉ có cách cầm vũ khí chống lại. Nội 
chiến là hoàn toàn do bọn phẩn động Quốc dân đẳng bắt buộc 
ta đánh. Nhiệm vụ trung tâm của Đảng ta là đứng trên lập 
trường tự vệ, dùng mọi lực lượng đề đập tan cuộc tấn công của 
Quốc dân đẳng. : 

Trong thời kỳ đó, Đảng cộng sẵn. đã bắt đầu tiến hành 
cuộc cải cách ruộng đất trong khu giải “ phóng. Sau khi Nhật 
đầu hàng, trong cuộc đấu tranh thanh toán, trừ gian và giảm tô 
giảm tức ở các vùng giải phóng Sơn-tây, Hà-bắc, Sơn đông và 
Hoa-trung, nông dân đã giành được ruộng từ trong tay địa chủ. 
Cuộc cải cách ruộng đất mới bắt đầu liền được nông dân nhiệt : 
liệt ủng hộ ngay, nó đã nâng cao tính tích cực bảo vệ khu giải 
phóng và giành hòa bình dân chủ của nông dân, và làm cho 
Đẳng được một lực lượng cơ bắn đề đánh thắng bọn phản động, 
Quốc dân đảng. 
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II —Phương châm dan chủ hòa bình duc 
nhất „và đoàn kết của Đảng cộng sản 
-Trung-quốc. Cuộc hội đàm giữa đại 
biều Quốc Cộng. Hiệp định đình 

„ chiến và Hội vn hiệp thương chính 
trị. 


H Nhân dân Trung-quốc đã trải qua cuộc chiến tranh trường 
kỳ, gian khô lắm rồi, lại phải đứng trước mối đe dọa của một 
cuộc nội chiến mới, vì thế mọi người đều mong muốn hòa bình, 
thiết tha dân tộc độc ấp: chính trị dân chủ và giải phóng xã 
hội. Đề ngăn ngừa phát xít hật. ,sống lại, đề hàn gần vết 
thương chiến tranh, khôi phục phát triền sức sẩn xuất của xã 
hội Trung-quốc, đề bảo vệ những lợi ích thiết thân của mình, 
củng cố hòa bình Viễn-đông và thế giới, nhân dân Trung-quốc 
thiết tha muốn được phương châm hòa bình xây dựng nước, 
chứ không phải là phương ehâm nào khác. Giai cấp trung gian 
và chính đẳng của họ đều đặt cái mộng hòa bình vào Chính phủ 
Mỹ và Quốc dân đẳng, họ hướng về một nền dân chủ kiều Mỹ, 
và đã bị mê hoặc vì hiện tượng “trung lập”. ““điều hòa” giả 
dối của Chính phủ Mỹ và đối với Quốc dân K22) họ còn cố 
những quan niệm *'pháp thống” v.v.. 

Đẳng cộng sản Trung-quốc đại biều ý chí và nguyện vọng 
của nhân dân, kiên quyết giương cao ngọn cờ hòa bình dân chủ, 
và hết sức cố gắng lãnh đạo nhân dân Trung-quốc tìm con đường 
tránh nội chiến và thực hiện hòa bình. 

Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Trung ương Đảng cộng sản 
Trurg-quốc đã phát biều ““Tuyên ngôn về thời cục trước mắt” 
kêu gọi toàn dân “thực hiện thống nhất toàn quốc, trên cơ sở 
đoàn kết dân chủ hòa bình”, xác định dùng phương châm thứ 
nhất và mục tiêu đấu tranh thứ nhất của toàn Đảng lúc bấy 


411 


* 


giỏ là thổng nhất đoàn kết dân Shữ hòa bình, và đề ra HE” 
biện pháp cấp bách đề tránh nội chiến. 
Muốn đạt được mục đích đó. ngày 28 thông 8, “đồng chỉ 
Mao-Trạch-Đông còn thân hành đến Trùng-khánh đề đàm phán 
;với Quốc dân đảng. Cuộc đàm phán này đã kŠo dài hơn 40 hôm, 
jNgày 10 tháng 10 năm 1945, đại biều của Đẳng cộng sản và \ đại 
biều của Quốc dân đảng đã ký bản + 'Kỷ yếu hội đàm giữa Quốc 
Cộng” tức là “Hiệp định song thập” nồi tiếng. Hiệp định 
này đã được công bố ngày l2 tháng 10, Hiệp định tuyên bố 
`'kiên quyết tránh nội chiến”, “lấy th nhất đoàn kết dân 
chủ hòa bình làm cơ sở°°, RE dựng H/ - Tp Trung-hoa mới 
độc lập tự do và giàu mạnh”, trong hiệp định còn có những 
thỏa thuận về biện pháp đề đảm bảo hòa bình trong nước, như 
đôi bên cam kết sẽ mở cuộc hội nghị hiệp thương chính trị, 
cùng nhau bàn bạc về kế hoạch hòa bình xây dựng nước v.v... 
Phương châm thống nhất đoàn kết hòa bình dân chủ của 
Đảng cộng sản Trung-quốc đưa ra đó cũng tức là phương châm ` 
hòa bình xây dựng nước. Đó là một việc đòi hỏi cấp bách của 
nhân dân Trung-quốc sau khi chiến tranh chống Nhật đã thắng 
lợi, Đẳảng.—người thay mặt trung thực nhất của nhân dân, đã 
đặt ra phương châm đó. 
Trong cuộc đàm phán 40 hôm này, Đảng cộng sản Trung- 
quốc đã có nhiều nhượng bộ, như rút khỏi tám khu giải phóng 
` (tức là tám vùng ở Quảng-đông, Chiết-giang, miền nam Giang- 
tô, miền nam và trung An-huy, Hồ-nam, Hồ-bắc và Hà-nam ), 
và đề cho một triệu ba mươi vạn Quân giải phóng được biên 
chế co lại thành hai mươi bốn đến hai mươi sư đoàn. Trong 
quá trình đàm phán và sau khi đàm phán, Tân tứ quân đã 
rút khỏi các vùng ở ven bờ Trường-giang, đề tập rung ở 
khu giải phóng phía bắc đường sắt Lũng—Hải (Liền- -vân- 
cẳng—Lan-châu ) và bắc Giang-tô, bắc An-huy. 
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` Đảng cộng sản /TVAhmg, quốc: đã trung thực chấp hành mọi 
hiệp nghị của, mình đ đồng ý. Tinh thần nhân nghĩa vì tÖ quốc 
và nhân 1 dân cực lực mưu cầu hòa bình và đoàn kết äđó đã 2h00 


nhân dân toàn quốc, thấy rõ. 


Nhưng bọn phản động Quốc dân đẳng lại dùng hiệp nghị 
đớ đề làm thủ đoạn che đậy âm mưu phát động nội chiến của 
chúng. Ngay trong quá trình đàm phán, tức là ngày 17 tháng 9, „ 
Tướởng-Giới-Thạch đã bí mật đưa ra những “sách tiếu phỉ °°; 
lúc hiệp định vừa công bố, tức là ngày 13 và l5 tháng 10, 
Tưởng-Giới-Thạch đã ra lệnh cho quân đội Quốc dân đẳng tấn 
công Quân giải phón¿ nhân đập, +háng 11, Tưởng mở hội nghị 
quân sự ở Trùng: -khánh, quyết định kế hoạch tác chiến với 
khu giải. phóng trên khắp các mặt. 

Đề phát động nội chiến, bọn phản động Quốc dân n2! đã. 
động viên một triệu hai mươi bảy vạn quân, đồng thời còn thu 
nhận đề cải biên và chỉ huy năm mười vạn quân địch ngụy, mở 
cuộc tẩn công vào các khu giải phóng trong khắp nước. Địa bàn 
tấn công của chúng đã lah rộng khắp 11 tỉnh Hà-bắc. Sơn-tây, 
Sơn-đông, Tuy-viễn, Sát-cáp-nhĩ, Giang-tô, Chiết-giang, Hà- 
nam, Hồ-bắc, An-huy và Quảng-đông. Trong lúc Tân tứ quân 
vâng lệnh rút lên miền bắc, giữa đường cũng bị quân Quốc dân 
đảng đuồi theo và chặn đánh. 

Tháng 9, Quân giải phóng nhân dân đã ngăn chặn quân 
Quốc dân đẳng xâm phạm Trương-gia-khầu, và đến cuối tháng 
10, đã hoàn toàn đánh bại quân địch. Trung tuần tháng 10, 
trong chiến dịch nồi tiếng ở Thượng-đảng ( tức là vùng Tương- 
viên, Trường-trị, Đồn-lưu ở tỉnh Sơn-tây )quân ta đã tiêu diệt 
hơn ba vạn quân của Diêm-Tích-Sơn xâm phạm. Cuối tháng 10, 
quân tạ lại tiêu đdiệt;thêm hơn bấy vạn quân Quốc dân đảng đã 
từ Chương-đức tiến dọc theo đường sắt Bắc kinh—Hán-khầu 
* đề xam phạm miền bắc. Quân giải phóng nhân đân trước sau 


413 


PL 


đã tiêu diệt tất cả mười một vạn quân địch, tức 1/10 của toàn 
bộ lực lượng tấn công của địch. Vì Đảng" sông, sản Trung-quổc, 
đi đôi với tranh thủ hòa bình dân chủ, đã giữ gìn cảnh giác 
đầy đủ đối với tấn công quân sự của bọn. phần “động, hơn nữa 


quân đội Quốc dân đẳng cũng chán ghét chiến. tranh, nên bảo 


mhiêu cuộc tấn công đó của địch đều bị quân ta đánh lui cả. Š 

Chính sách nội chiến của Quốc dân đẳng đã bị nhân dân 
toàn quốc phần đối. Trong tháng 11, ở Trùng-khánh đã thănh 
lập Hội liên hiệp chống nội chiến và kêu gọi nhân dân các 
giới đứng lên ngăn cẩn nội chiến. Ngày 1 Miếng 12, học sinh ở. 
Côn-minh cũng cử Rành cuộc biều tình thị" hy chống nội chiến 
lớn lao. 

Lúc đó đề tranh thủ thời gian và bố trí lực lượng nội 
chiến, và một mặt khác, do ấp lực của nhân dân trong nước 
rất mạnh, bọn Quốc dân đẳng và thầy Mỹ của chúng bị bắt 
buộc phải tiếp thu yêu cầu của Đảng cộng sản Trung-quốc, của 
các đẳng phái dân chủ và của nhân dân toàn quốc, và ký hiệp 
định đình chiến ngày 10 tháng l năm 1946. Cũng trong một 
hôm đôi bên Quốc dân đảng và Đẳng cộng sản đều ra lệnh đình 
chiến bắt đầu từ ngày 13 tháng l, và căn cứ vào hiệp định 
đình chiến đó đã thành lập '“ Bộ chấp hành hòa giải quân sự ° 
ở Bắc-kinh do đại biều của Chính phủ Quốc dân đẳng, của 
Đảng cộng sản Trung-quốc và Chính phủ Mỹ hợp thành. Chính 
phủ Mỹ phái Mác-san đến ““giải hòa”” nội chiến Trung-quốc, đề 
lợi dụng danh nghĩa “giải hòa” giúp đỡ Quốc dân đẳng ráo 
riết chuần bị chiến tranh. 

Đồng thời với lệnh đình chiến, cuộc Hội nghị hiệp thương 
chính trị đã được khai mạc tại Trùng-khánh. Tham gia. cuộc 
Hội nghị này có đại biều Quốc dân đẳng, Đảng cộng sản, Dân 
chủ đồng minh, đẳng Thanh niên và nhiều nhân sĩ không đẳng 
phái thay mặt-cho ba tập đoàn chính trị tả, trung và hữu. Mặc * 
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dù phần tử phần động đã chiếm số đông trong đại biều, Hội 
nghị GƯnG đã ¡ thông qua) năm nghị quyết có lợi cho hòa bình, 
đoàn kết, dân chủ và 'thống nhất là: nghị quyết về cải tồ chính 

_ phủ, về. đại hội ( quốc dẫn, về cương lĩnh hòa bình xây dựng 
nước về dự thảo ` hiển pháp và nghị quyết về vấn đề quân sự. 
Những hiệp nghị n bổ vn do áp lực mạnh mẽ của nhân dân và 
phải trải qua những cuộẻ đấu tranh gay go mới giành được, _ 
nhất là hiệp nghị về vấn đề quân sự và dự thảo hiến pháp, 
cuộc đấu tranh đã xây ra rất quyết liệt. 

. Về xấn đề quân sự, bọn phản động Quốc dân đẳng và kẻ 
theo đuôi chúng là đẳng Thanh niên đã đưa rh vấn đề quốc gia 
hóa quân đội. Dưới sự sai khiến của Quốc dân đảng, Trần-Khải- 
Thiên đại biều của đẳng Thanh niên, trong lúc trình bày đề án 
quân sự đã nói: ““ phải có quốc gia hóa quân đội trước, rồi 
sau mới có dân chủ hóa chính trị °?, '*cần phải hạ súng trước 


_ mới có thề nói đến dân chủ ÿà hiến chính”. Đó cũng tức là 
_—_ luận điệu của bọn phản động Quốc dân đẳng đã bảo người cộng . 
__. sẵn: mày giao quân đội cho tao trước tao cho mày dân chủ. 


Đại biều của giai cấp tư sản dân tộc cũng đòi hòa bình 
dân chủ, chống nội chiến và độc tài, thái độ của họ trong thời 
gian Hội nghị hiệp thương chính trị căn bản cũng nhất trí với 
đại biều của Đẳng ta. Một mặt khác, chính phủ liên hiệp của 
họ chủ trương tương lải là thứ quốc hội theo kiều Âu Mỹ. Họ. 
đã trừu tượng hóa vấn đề ““quốc gia hóa quân đội”, không 
phân tích cụ thề quốc gia đó là quốc gia dân chủ hay quốc gia 
độc tài. 

Đẳng cộng sẵn Trung- quốc đưa ra những nguyên tổe căn 
bản và phương án căn bản về quốc gia hóa quân đội. Trên 
thể giới không có quốc gia trừu tượng, quốc gia là cụ thề, 
cho nên ®Šó hai thứ quốc gia hóa quân đội, thứ nhất là quốc gia 
dân chủ, và quân đội được hóa trong cái quốc gia dân chủ đỏ, 
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thứ hai là quốc giả chuyên chế, v | quân đội. được hóa trong 


cái quốc gia chuyên chế đó. Đảng cộng sản. chủ trương ‹ cái thứ - 


nhất. Một là, muốn thực hiện quốc gia hóa qu uân đội thì trước 
hết phải thực hiện dân chủ hóa phải Nhu g b chuyên chính một 
đảng của Quốc dân đẳng và thực hiện chí hai liên hiệp dân 
chủ; đồng thời còn phải thực hành dân chủ hóa quân đội, tức là 
quân dân hợp táe, quan bình hợp tác. Cho nên dân chủ hóa 
quốc gia và dân chủ hóa quân đội là hai nguyện tắc lớn của 
việc quốc gia hóa quân đội. 

Hai là, nếu Trung-quốc đã thành lùi chính phủ liên hiệp 
dân chủ và bộ thổng soái dân chủ, thì Quân ˆ giải phóng nhân 
dân sẽ giao ngay cho chính phủ ấy, mà đồng thời tất cả quân 
Quốc dân đẳng cũng phải giao cho chính phủ ấy, vì thế phương 
án căn bản đề giải quyết vấn đề quân đội là phải cùng trong 
một lúc giao quân đội Quốc dân đẳng và quân đội của khu giải 
phóng cho chính phủ liên hiệp dân chủ. x 


Hiệp định về vấn đề quân sự đã quy định những nguyên. 


tắc ““quân và đảng đứng riêng”, ““ lấy chính trị quân”, ““quân 
dân phân trị ”, “«cä1 biên quân đội toàn quốc công bằng và hợp 
lý”. Nguyên tắc “quân và đảng đứng riêng” đã quy định 
không đẳng phái nào hoặc cá nhân nào được lợi dụng quân đội 
đề làm công cụ đấu tranh chính trị. Nguyên tắc “quân dân 


phân trị” đã quy định quân nhân tại ngũ không được kiêm. 


chức vụ hành chính. Nguyên tắc '“lẩy chính trị quân” đã quy 
định cải tồ ủy ban quản sự Quốc dân đẳn£ thành bộ quốc 
phòng, thuộc viện hành chính, quân đội toàn quốc phải đặt 
dưới sự kiềm soát của bộ quốc phòng. Nguyên tắc *“cải biên 
quân đội toàn quốc công bằng và hợp lý” đã quy định khi cải 
biên xong thì quân đội toàn quốc trở thành quân quốc phòng. 
Về vấn đề dự thảo hiến pháp, bọn phần động Quốc dân 
đảng và kẻ theo đuôi chúng đã đưa ra cái dự thảo hiến pháp 
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ngày 5 tháng 5”) và cái “Đại hội quổe dân” do một tay 
- Quốc dân đẳng bao biện làm ra. Chúng mong lòng dùng cái 
“Đại hội quốc ( dân E: độ. một tay Quốc dân đẳng bao biện tạo 
ra đề thông đua cái. "dự thảo hiến pháp ngày 5 tháng 5 ” 


cũng là sản vật cửa à Quốc dân đẳng bao biện, với mục đích đưa . ` 


nền huấn chính bất xít của bọn phẩn động Quốc dân đẳng 
sang gjai đoạn hiến chính phát xít 2. Đảng cộng sản-Trung- 
quốc đã kiên quyết chống lại.những âm mưu phản động ấy. 
Nghị quyết về vấn đề dự thảo hiến pháp đã quy định viện 
lập pháp tương đương với quốc hội của quốc gia dân chủ, do đân 
trực tiếp bầu ra, làm cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước. 
Viện hành chính tương đương với nội các, là cơ quan hành 
chính tối cao của nhà nước. Viện lập pháp (quốc hội) đối với 
viện hành chính (nội các) có quyền đồng ý, quyền không tín 
nhiệm và quyền phủ quyết, viện hành chính phải chịu trách 
nhiệm trước viện lập pháp. Viện giám sát là cơ quan giám 
sắt tối cao do nghị hội các tỉnh và khu tự trị các dân tộc 
bầu ra, nố có quyền đồng ý, quyền đàn hạch và quyền giám 
sát đối với viện hành chính. Viện tư pháp là tòa án tối 
cao. Viện khảo thí phụ trách việc khảo chọn nhân viên 
cơ quan và nhân viên chuyên nghiệp. Quy định chế độ 


() Năm 1936, đề lừa bịp nhân dân và củng cố nền thống trị phát 
xít của chúng, Quốc dân đẳng lợi dụng khầu hiệu“ trả quyền cho dân” 
đã đặt ra một “dự thảo hiến pháp Trung-hoa dân quốc ”. Hiến pháp đó 
đã công bố ngày 5 thắng 5 năm 1936, vì thế Bọ là “dự tho hiến pháp 
ngày 5 tháng Đón, 

(2) Trong gập “Đại cương xây dựng nước ” của Tôn-Trung-Sơn 
có chia cuộc xây dựng nước làm ba thời kỳ: thứ nhất là “thời kỳ quân 
chính ”?, thứ hai là “thời kỳ huấn chính”, thứ ba là “thời kỳ biến 
chính”. Bọn phản động Quốc dân đẳng do Tưởng-Giới-Thạch cầm đầu 
_ đã lợi dụng “thời kỳ quân chính ” và “thời kỳ huấn chính” của Tôn- 

Trung-Sơn, đề không thi hành hiến chính, kéo dài nền chuyên chính phản 
cách mạng và cướp đoạt tất cả tự do của nhân dân. 


” 


, 
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tự trị của tỉnh, tỉnh có quyền đặt hiến pháp tỉnh với điều 
kiện không trái với hiến pháp Nhà nước,. Chế độ quốc hội. 
chế độ nội các và chế độ địa phương tự trị là nguyện tắc căn 
bản trong vấn đề dự thảo hiến pháp. . -j@&¿a 

Ngoài ra, nghị quyết cải tồ chính “phủ đã quy định các 
đẳng phái dân chủ đều tham gia chính phủ¿và chẩm đứt nền 
chuyên chính một đẳng của Quốc dân đẳng. - Nghị quyết về Đại 
hội quốc dân đã quy định triệu tập Đại hội quốc dân, đặt hiến 
pháp dân chủ. Nghị quyết về cương lĩnh hòa bình xây dựng 
nước đã quy định phương châm chính trị của chính phủ liên 
hiệp dân chủ. 

Các nghị quyết ấy thực chất đã hủy bỏ nền chính trị độc 
tài và chính sắc. nội chiến của Quốc dân đẳng, đã hủy bổ cẩ 
pháp thống huấn chính của chủ nghĩa phát xít mại bản phong 
kiến, trong điều kiện lúc đó, cơ bản đã thích hợp với nguyện 
vọng hòa bình dân chủ của nhân dân toàn quốc, đó là một 
thẳng lợi chính trị của nhân dân, và là một thất bại chính trị 
của bọn phản động. Cho nên, bọn phản động rất bực dọc vì 
Hội nghị hiệp thương chính trị đã thông qua những nghị 
quyết đó, còn nhân dân toàn quốc thì khắp nơi đều vui mừng 
vì Hội nghị đã thành công. 


IV —Dưới sự giúp đỡ của Chính phủ Mỹ, 
_ bọn phản động Quốc dân đẳng đã bố trí 
- cuộc nội chiến chống Cộng. 


Đảng cộng sản Trung-quốc luôn luôn trung thành với lời 
nói của mình. Ngày 10 tháng 1 năm 1946, Đẳng cộng sẵn ra lệnh 
cho Quân giải phóng nhân dân ở các nơi đều ngừng bắn, và 
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chuần bị. cùng xã nhân dân toàn quốc đấu tranh đề thực hiện 
nghĩ quyết của Hội hị hiệp thương chính trị. 
*¿lp6k, +; 2/99, 
⁄ Nhưng bọn piữ te Quốc dân đảng lại lấy lệnh đình 
chiến vài nợ ết của Hội nghị hiệp thương rất nghiêm 
chỉnh đó làm 
sách “quân s 


Z2. 


đế quốc Mỹ, bọn. lỗ 

sản và Quân giải "phóng nhân dân là những chướng ngại vn 
_ bản cho việc thực hiện kế hoạch phẩn động của chúng, và chỉ 
vì mục đích tranh thủ thời gian đề chuần bị cuộc nội chiến 
phần cách mạng, chúng mới tạm thời thừa nhận nguyện vọng 
hòa bình của nhân dân một cách giả dối. 

Trước hết, trong thời gian Hội nghỉ hiệp thương chính 
trị đang họp, bọn phản động Quốc dân đẳng đã cho mật thám 
của chúng đến phá rối hội xúc tiến hiệp thưởng đang họp ở 
Thương-bạch-đường tại Trùng-khánh, đến lục xét nhà ở của ủy 
viên hiệp thương. Sau khi Hội nghị hiệp thương bế mạc, 
ngày 10 tháng 2, bọn mật thám Quốc dân đẳng đến phá rối 
Đại hội chúc mừng hiệp thương thành công ở Giảo-trường- 
khầu tại Trùng-khánh, ông Quách-Mạt-Nhược và Lý-Công-Phác 
bị chúng đánh bị thương trong lúc nói chuyện trước đại hội. Đó 
- là vụ đồ máu Giảo-trường-khầu. Sau đó bọn Quốc dân đẳng lại 
tồ chức những cuộc biều tình chống Liên-xô, chống Cộng sẵn và 
chống dân chủ ở các nơi, ngày 20 tháng 2, chúng còn phá rối 
“+ Bộ chấp hành hòa giải quân sự”? ở Bắc-kinh. Trong mấy vụ 
đó, chẳng gọi những hành vi bạo ngược phá hoại hiệp thương 
của chúng là quần chúng ra mặt phần đối.” 

Tháng 3 năm 1946, Hội nghị toàn thề trung ương Quốc 
dân đẳng đã công nhiên phủ định nguyên tắc dân chủ trong 
vấn đề dự thảo hiến pháp. Về nguyên tắc dự thảo hiến pháp, 
Hội nghị hiệp thương chính trị đã xác định chế độ quốc hội; 


+ 
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ách.] lược chính trị” đề phối hợp với chính. 
tông ” của n, Dưới sự giúp đỡ của - 


.ˆ 2 baN, 
chế độ nội cắc và chế độ tự tị tác dnhÃ “Nguyên tắc này đã 
làm cho Trung-quốc lúc bấy giờ đượế Nào coi đường đẩn chủ 
hiến chính, đồng thời nó còn áp dụng ‹ “lnhthoa 
trong chủ nghĩa dân chủ của Tôn-TiãngẴ ï chốt căn 
¿ bắn đề cải biến một nước Trung-hoa độc tô ' nh một nước 

Trung-hoa dân chủ, vì thế nó đã trở “ HẤNH Tẩung tâm đấu 
tranh giữa phe dân chủ và phe phản động Tiển 

Bọn phản động Quốc dân đẳng chủ thức hp đặt hiến pháp 

phải căn cứ theo '* Đại cương xây dựng nước *" và « Hiến pháp ' 
năm quyền ”. Bọn chúng đã thủ tiêu phần tỉnh hoa của chủ 
nghĩa dân chủ Tôn-Trung-Sơn, chúng tự dụng “Đại cương 
xây dựng nước” và “Hiến pháp năm quyền ” làm cớ đề lật đồ 
nguyên tắc dự thảo hiến pháp của Hội nghị hiệp thương. Bọn 
"chúng rêu rao “quyền năng phân chức, năm quyền phân 
lập” tức là chínÑ quyền phải thuộc về “*người có quyền” và 
trị quyền phải thuộc về “người có tài năng”, bọn chúng chê 
nhân dân là “kể không có tài năng”, và. phủ định năng lực 
quản lý nhà mrớc của quần chúng. do đó chúng đã cướp đoạt 
quyền lực của cơ quan thay mặt nhân dân. Sự thật đã chứng 
minh: chính quyền là một vật cụ thề, cợ quan chính phủ, tòa 
.án, quân đội, cảnh sắt, hiến binh là dấu hiệu cụ thề của chính: 
quyền. Nếu người nào nắm được tất cả những cái đó. thì 
người ấy có chính quyền, có thề thống trị tất cả, và người ấy 
cũng có trị quyền. Cho nên chính quyền và trị quyền là một, 
chính quyền tức là trị quyền, trị quyền tức là chính quyền. 
Chủ nghĩa dân chủ chân chính là quyền lực của nhân dân biến 
thành quyền lực của chính phủ, nếu nhân dân và đại biều của họ 
không nắm được trị quyền, như thế. có nghĩa là nhân dân 
chưa có chính quyền. Bọn phần động Quốc dân đẳng lạm dụng 
thuyết “quyền năng phân chức” của Tôn-Trung-Sơn, đề cướp 
lấy bộ máy Nhà nước của toàn dân và thi hành nền thống trị 
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độc tài của giai ng bản "phong kiến, đặt nhân dân toàn 


+ Đống mà Tưởng nói đó tức là “ước pháp 
ñ h” đã được hội nghị quốc dân thông qua 
hồi năm 1931, tế 0 Chính phủ quốc dân đã được thành lập 
theo tỉnh thần ước pháp đó: Nhưng sự thực là pháp thống 
của Chính phủ quốc ‹ dân đã bị đứt ngang từ ngày 12-4-1927,, 
trong lúc tập đoàn Thưởng -Giới-Thạch phản bội Ban chấp hành 
Trung rơng Quốc dân đẳng. Hội nghị quốc dân ngày -5 tháng 
9 năm 1931 là hội nghị của tập đoàn Tưởng-Giới-Thạch, chẳng 
những không có đại biều của quốc dân, mà cả đại biều của các 
phái khác trong Quốc dân đẳng, ngoài tập đỒàn Tưởng-Giới- 
Thạch cñng không có nốt. Ý đồ của Tưởng-Giới-Thạch muốn 
triệu tập hội nghị đó là nhằm đặt ra một bộ luật tồ chức Nhà 
nước phát xít, và trên cơ sở độc tài phát xít đỏ tiếp tục mở 
rộng nội chiến tàn sát nhân dân và bài trừ kẻ khác mình, 

_— Ngày 10 tháng giêng năm 1946, Trung ương Đẳng cộng 
sản Trung-quốc ra lệnh cho Quân giải phóng nhân dân ở các 
nơi đình chiến. Nhưng lúc đó còn cố rất nhiều quân địch 
ngụy, khắp nơi chúng đều phá hoại đình chiến và khiêu khích 
Quân giải phóng nhân dân. Đề ngăn ngừa mọi sự xung đột, 
Đẳng cộng sản Trung-quốc đề nghị với Ủy ban ba người và Bộ 
chấp hành hòa giải ở Bắc-kinh xác định ngay biện pháp hai 
đảng Quốc Cộng chung nhau tước toàn bộ khí giới của địch 
ngụy. : Nếu thi hành được biện pháp đó, đï nhiên sẽ giúp ích 
cho hòa bình trong nước rất nhiều. Đồng thời đề củng cố hòa 
bình, nhiệm vụ đó chỉ cô thề do chỉnh phủ dân chủ và bộ 
thống “soái dân chủ thực hiện, do đó Đảng cộng sản Trung- 
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quốc yêu cầu gấp rất cải tổ Chính phủ và Ủy "ban quân sự 
Quốc dân đảng, đề cho hòa bình trong nước được thiết thực ˆ 


đảm bảo. *%>-' ST  S.«= 
, Nhưng Tưởng-Giới-Thạch tro BH “tự | 
chiến, đã không thật lòng muốn đình HIẾN ad Ehi ký hiệp. 


định đình chiến, lại rắp tâm phá hoại lối” 
1946, Tưởng-Giới-Thạch ra lệnh cho bàn Dã Thần chiếm ] ây 
những *+địa điềm có lợi ” trước khi lệnh đình chiến được ban 
_ hành; một hôm trước khi lệnh đình chiến bất đầu có hiện lực 
Tưởng còn ra lệnh cho bộ đội củahắn “chiếm những nơi 
chiến lược quan trọng”. Tưởng-Giỡi-Thạch một mặt công 
khai ra lệnh đình chiến, một rnặt lại bí mật ra lệnh tác chiến. 
Lệnh đình chiến quy định lập tức chấm dứt mọi hành 
động chiến đấu. Đông-bắc là một bộ phận của Trung-quốc, vì 
thế hành động cÑiến đấu ở Đông-bắc dĩ nhiên cũng phải chấm 
dứt vô điều kiện. Nhưng sau-khi lệnh đình chiến đã có hiệu 
lực, quân đội Quốc dân đẳng vẫn tiếp tục tấn công Liên quân 
dân chủ ta ở Đông-bắc. Chỉ nhờ có áp lực của nhân dân và 
nhờ có Liên quân: đánh lại những đòn nặng nề, ngày 27 tháng 
3 Quốc dân đảng mới bị bắt buộc phải ký hiệp định đình 
chiến ở Đông-bắc. Nhưng Tưởng-Giới-Thạch lại cự tuyệt 
việc thi hành hiệp định này và dốc lòng tấn công Liên quân 
Đông-bắc, đề lật đồ chính phủ tự trị địa phương của nhân 
dan Đông-bắc. Tưởng muốn phóng tay đánh to ở Đông- 
bắc. : 

Đề thực hiện hòa bình, Quân giải phóng nhân dân đã tự 
động rút khối thành Trường-xuân. Nhưng quân đội Quốc dân 
đảng không vì thế mà ngừng cuộc tấn công. Quân giải phóng 
nhân dân buộc lòng phải tiến hành trận đánh tự vệ ở Tứ-bình, 
và tiêu diệt một số lớn quân Quốc dãn đẳng. Ngày 6 tháng Ó, 
Quốc dan đẳng bị bắt buộc phải ngừng đánh, tiếp đó Quốc 
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_ dân nữ lại ra kỳ _hạn bi bắt buộc Quân giải thông phải rút khỏi 
.- † ảnh 2h, lăn. x các. vùng dọc theo đường sắt ở Đông-bắc. 
x., mỹ: hành, bọn Quốc dân đẳng bố trí kế 
1 vạn quân đề tiêu diệt sáu vạn Quân giải 
phón R0... 3y từ lâu ở Trung-nguyên. Trung 
notÿ Đăng cội ] rùng-quốc. đã vạch trần hành động đó 
của Quốc dân đống là:một việc làm có tính chất toàn quốc, 
khởi điềm của nội chiến toàn diện. Ngày 26 tháng 6, 
Quốc dân đẳng bắt đầũ thi hành kế hoạch bao vây tiêu diệt của 
chúng, trong lúc cuộc đàï#' phán còn đang tiến hành ở Nam- 
kinh. Quân giải phóng bị bắt buộc phải đột phá vòng vây. 

Một quy định quan trọng trong lệnh đình chiến là ngừng 
hẳn việc điều động quân đội, nhưng sau khi lệnh đình chiến đã 
công bố, cho đến cuối tháng 5, Quốc dân đảng đã điều động hơn 
một triệu ba mươi vạn quân đề bố trí cuộc nữ chiến và xây lô 
cốt khắp nơi chung quanh miền tây Hà-bắc, miền nam Sơn-tây 
(khu Sơn-tây, Hà-bäc, Sơn-đông và Hà-nam), miền nam Hà- 
nam và miền bắc Hồ-bắc (khu Trung-nguyên), đề bao vây và 
phong tỏa khu giải phóng. 

Từ tháng 1 đến tháng 6, quân Quốc dân đẳng đã mở 4.365 
loạt tấn công vào khu giải phóng, có 4.158 nơi bị chủng xâm 
phạm, có 40 thành phố và 2.577 làng mạc bị chúng chiếm đóng. 
Chúng đã sử dụng trước sau có hai triệu bảy mươi bảy vạn quân. 

Ngày 17 tháng 6, Tưởng-Giới-Thạch ngang nhiên buộc 
Đẳng cộng sản Trung quốc phải nhận những điều kiện vô 
. lý của chúng đưa ra, chúng mới bằng lòng mở cuộc đàm phán 
chính trị. Theo điều kiện của Tưởng đưa ra thì hẳn muốn lấy 
hầu hết chín tỉnh ở ngoài Trường-thành và cả vùng Giang-tô— 
An-huy, hai tỉnh Nhiệt-hà và Hà-bäc, hai đường sắt Liên-vân- 
cẳng—Lan châu và Thiên-tâãn—Phổ-khầu, hai hải cảng Uy-hải- 
vệ và Yên-đài bên trong Trường-thành. 
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Công tác hòa giải của Chính: phủ Mỹ i trong thời kỳ đó xà về 
sau đã giúp rất nhiều cho Quốc dân. Khi 6 tăng cường vì việc chuần , 
bị chiến tranh. : 

"  ..... xưa n 

Bọn tư bản lũng đoạn Mỹ kipn tâm độc viện Tan quát là. 
thị trường thuộc địa lớn nhất, và biến vệ quốc thành thuộc 
địa của nước Mỹ, đó là một .trong những e ính sách chủ yếu 
của đế quốc Mỹ sau chiến tranh. Vì thể, đ quốc Mỹ đã dùng 
bọn phản động Quốc dân đẳng làm công 1Ø cụ và dùng nội chiến 
đề tấn công lực lượng của nhân, dân T>uyD mốc, hỏng độc chiếm 
Trung-quốc, còn Quốc dân đẳng thì nhờ Mỹagiúp đỡ mới có thề 
tiến hành cuộc nội chiến chống Cộng. Trên cơ sở đó Mỹ và 
Quốc dân đẳng càng gắn bó nhau, đề tích cực bổ trí chiến tranh. 

Tháng 12 năm 1945, Mác-san sang Trung-quốc, mượn danh 
nghĩa hòa giải cuộc nội chiến Trung-quốc, đã giúp đỡ Quốc dân 
đẳng gấp rút chuần bị chiến tranh. Trong thời gian Hội nghị 
hiệp thương, Mác-san có ra một phương án đề củng cố quyền 
thống trị của Tưởng-Giới-Thạch trong Chính phủ Trung-quốc. 
Ngày 7 tháng 2 năm 1946, Quốc vụ viện Mỹ có gửi thông điệp 
chống Liên-xô cho Quốc dân đảng, văn kiện này đã khuyển 
khích bọn phản động gây phong trào chống Liên-xô, chống Cộng 
sản và chống dân chủ. Chính phủ Mỹ chỉ thị cho trớng We- 
demeyer giúp Chính phủ Quốc dân đẳng chở quân đến các hải 
cảng ở Đông-bắc. Chính phủ Mỹ cung cấp cho Quốc dân đẳng 
rất nhiều vật liệu. Ngày 14 thángs6, Byrnes là Quốc vụ khanh 
Mỹ đã đưa ra Hạ nghị viện Mỹ một phương án viện trợ quân sự 
cho Tưởng trong 10 năm. Hắn còn lên tiếng Mỹ không bằng 
lòng rút quân ra khỏi Trung-quốc. Ở Tần-hoàng-đảo và Thanh- 
đảo, quân đội Mỹ còn khiêu khích Quân giải phóng và đi tiền 
phong cho quân Quốc dân đẳng. 

Trong “sách bìa trắng” (1949) Chính phủ Mỹ cũng có ghỉ 
rõ chính sách xâm lược Trung-quốc của Mỹ. Sau chiến tranh có 
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ba cen đường bày ra xến mặt Chính phủ Mỹ. _ Một là hoàn 


toàn “không dinh dấp gì với Trung-quốc. Nhưng Mỹ lại cho 
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rằng ` rút t khổi Trung z-quốc là bổ ““nhiệm vụ quốc tế” (độc chiếm 


. thế giới) ) và Chính s ích thuyền thống (xâm lược) đối với Trung- - 
quốc: Vì ko. ông muốn đi con đường này. Hai là, “tắng “ 
h 


cườnNÿ ' 'can † quần ự và giúp (UP? dân đảng một cách đại 
quy mô đề tiêu. nhóc, Đăng cộng sản”. Nhưng Chính phủ Mỹ đã 
thấy rõ tỉnh thần yêu. Tước rất mãnh liệt của nhân dân Trung- 
quốc, bất cứ một hành ‹ động nào, nếu xâm phạm chủ quyền của 
Trung-quốc thì sẽ bị nhân dân Trung-quốc kiên quyết chống lại; 
nhân dân Mỹ cũng chống. chiến tranh xâm lược Trung-quốc; sự 
can thiệp vũ trang sẽ biến Trung-quốc thành “*sân khẩu xung đột 
quốc tế”. Do đó Mỹ không dám đi con đường này. Ba là chúng 
đã không muốn đi con đường thứ nhất, lại không dám đi con 
đường thứ hai, thì chỉ còn có con đường thứ°ba, tức là chính 
sách giúp đỡ Quốc dân đẳng. và ra sức xây dựng quyền lực của 
chúng ở Trung-quốc. Chính Mác-san đã ôm mục đích đế quốc đó 
sang Trung-quốc làm việc hòa giải, và dưới chính sách đó, Mỹ 
đã ra mặt giúp Quốc dân đẳng làm ra một hiệp định tạm thời, đề 
“giữ vững, hơn nữa là đề tăng cường thế lực của Chính phủ quốc 

ân”.. Mục đích hòa giải của Chính phủ Mỹ là nhằm tăng cường 
lực lượng của bọn phản động Quốc dân đảng, đề phát động cuộc 
nội chiến chống Cộng, giúp Quốc dân đảng kéo dài nền thống 
trị đen tối của chúng ở Trung-quốc và lấy đó làm công cụ đề nô 
dịch nhân dân Trung-quốc. 

Chính phủ Mỹ giúp bọn phản động Quốc dân đẳng và võ 
trang can thiệp vào nội chính Trung-quốc là nguồn gốc đề cho 
nội chiến Trung-quốc phát sinh, mở rộng và không ngăn chặn 
được. Chính phủ Mỹ làm cho Trung-quốc phải hãm vào cảnh 
nội chiến, chỉa rẽ, khủng bố và nghèo khồ. Bọn phẩn động 
Trung-quốc đã bị cô lập và gặp phải nhiều khó khăn, nếu 
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F TÂN 
không có đế quốc bên Xuai giúp 6, thì! sau chiến tranh chúng. 


không đủ sức đánh nội chiến. Chẳng: Vĩ có sự lúp đỡ thực tế tế ˆ 


mối ngày càng nhiều của Chỉnh nã nợ Giới hach 
Tế 1À 


anh hòa xi 


mới trở nên ngày cằng ngang ngược „8 
giải đề thực sự giúp "Tưởng của bổ là ng lo in căủ lần 


quốc còn cổ giai cấp phần động; tức đại cã Ấp phong kiến và giai 
cấp tr sản quan liêu do đế quốc nâng đỡ thì ngày ấy cơ sở kinh 
tế gây nội chiến vẫn còn. Nhưng chiến tranh có thề xảy ra hay 
không, đối với vấn đề này, tương quan lực lượng giai cấp và sự 
đấu tranh của lực lượng cách mạng, trong điều kiện nhất định 
có thề có một tắc dụng lớn lao. Sau chiến tranh, đòi hòa bình 
dân chủ, chống nội chiến và độc tài là yêu cầu chung của nhân 
dân toàn quốc. Nếu Quốc dân đảng chịu hòa bình và bằng lòng 
tiến hành cải cách trong điều kiện hòa bình, thì đó là việc mà 
nhân dân đang thiết tha đòi hỏi. Trước khi nội chiến bùng nô, 
nhân dân vẫn tranh thủ hòa bình, dù với một giá nào cũng 
không tiếc. Đề thỏa mãn yêu cầu và nguyện vọng tốt đẹp của 
nhận dân Trung-quốc, và cuối cùng cứu vấn hòa bình, đề giáo 
dục nhân dân được đầy đủ và đánh tan mọi ảo trởng hòa bình, 
Đẳng cộng sản Trung-quốc đã hết sức cố gắng và nhẫn nại lãnh 
đạo nhân dân toàn quốc tÌm con ch thực hiện hòa bình và 
tránh khỏi chiến tranh. 

Cuộc đấu tranh của nhân dân không MệNG nôi chiến tranh 
bùng nồ. Nhưng trong thời gian đó, Đảng cộng sản Trung-quốc 
đã tiến hành việc giáo dục nhãn dân toàn quốc một cách sâu 
rộng và có hiệu quả. Đỉng đã lấy cuộc Hội đàm song thập 
(ngày 10 tháng 10) và nghị quyết của Hôi nghị hiệp thương đề 
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VÀ Tuy - 
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k; 
tỀ, 
tuyên truyền chính tụ Sấ của Đảng và sự "thư trong đấu tranh 
cổ .Bẳng vì hon nh VI: bị chủ của Đảng. Đảng đã lấy những 


sự thực,yề, việc © đt] ân đẳng không giữ lời hứa, xé hiệp định . 
nghị .q yết của Hội nghị hiệp thương, và vạch .. 
ˆ c - mưu, của. hí nh phủ Mỹ một mặt hòa giải sự xung đột 

nội lến, mỘ tT mỹ ¡th cực bố trí nội chiến đề giáo dục nhân _ 


dân, „ làm. cho. ï dân toàn quốc dần dần ra khỏi Ảo trởng 

kÌ Lão: trởng Quốc dân đẳng và Chính phủ Mỹ, 
X nhận thấy rõ ml Ìn. thực hiện hòa bình, dân chủ và độc lập, 
muốn được quyền, sinh (sống, thì phải đánh đồ bọn phản động 
Quốc dân đảng và đuồi đế quốc Mỹ ra khỏi Trung-quốc. Hành 
động bội ước của bọn phẩn động Quốc dân đẳng và Chính 
phủ Mỹ đã bộc lộ trước nhân dân Trung-quốc một cách chán 


_. chường. Bọn phắn động khinh thường nguyện vọng hòa bình 


của nhân dân, nên càng bị cô lập về chính trị. . 

Đối với âm mưu giúp Quốc dân đẳng phát động nội chiến 
của Mỹ, Đẳng cộng sản Trung-quốc đã thấy trước từ lâu, và đã 
chuần bị đầy đủ về mặt tư tưởng và tồ chức. Đẳng đã vạch 
trần phương châm phẩn động của Quốc dân đẳng chuẩn bị phát 
động nội chiến, Đảng đã lãnh đạo quân đội và nhân dân ở khu 
giải phóng mở rộng khu giải phóng và làm chọ các khu được 
dính liền nhau, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ở khu giải phóng 
tiến hành cuộc đẩu tranh thanh toán, trừ gian, giảm tô giảm 
tức, và tiến thêm một bước phát động cải cách chế độ ruộng 
đất, Đảng đã lãnh đạo nhân dân mở rộng phong trào tăng gia 


_ sản xuất, tiết kiệm v.v... đề lúc bọn phản động phát động nội 
chiến toàn quốc, thì có đủ lực lượng đảnh bại cuộc tẩn công: 


của chúng, làm cho kẻ phát động chiến tranh tự mình gieo gió 
phải gặt bão. 
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| CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỰ TRONG : 
` CUỘC CHIẾN TRANH CÁCH MANG TRONG 
NƯỚC LẦN THỨ BA. QUẬ IẢI PHÓNG 


NHÂN DÂN ĐÁNH LUI CUỘC TẤN CÔNG 
QUÂN SỰ CỦA . QUỐC: DÂN ĐẢẲNG. 


(7-1946— 6-1947) 


I—N guyên tắc chính trị và quân sự của chiến 
tranh cách mạng 


Tháng 7 năm 1946, tập đoàn Tưởng-Giới-Thạch là tập 
đoàn bán nước lớn nhất trên thế giới, dưới sự giúp đỡ của để 
quốc Mỹ là đế quốc to nhất trên thế giới, đã đi ngược lại ý chí 
của nhân dân trong nước, phát động cuộc chiến tranh với quy 
mô toàn quốc, nhằm tiêu diệt khu giải phóng nhân dân, 

Lúc mới bắt đầu chiến tranh, lực lượng của địch mạnh hơn 
ta. Lúc đó địch có tất ecä 4 triệu 30 vạn quân, kiềm soát trên 
3 trăm triệu nhân khầu, khống chế tất cả các thành phố lớn, 
phần lớn các đường giao thông và tài nguyên đồi dào trong 
nước. Địch còn tiếp thu toàn bộ trang bị của một triệu quân 
Nhật xâm lược Trung-quốc, và quan trọng hơn nữa là được đế 


428 , 


quốc. Mỹ tÍCh ø cực giúp đỡ. Để quốc Mỹ đã huấn luyện và vũ 
trang. NI nN đổi, Quớ ba chở quân Quốc đân đẳng đến 
tiền tuyến đề tấn. ông bu giải phóng, quân đội Mỹ đã đồ bộ , 
HIf Cáo thành phố lớn thay thế cho Quốc dân - 


ÿ`CŨ v*, TỊỦ cho Chính phủ Quốc dân đảng rất nhiều 
nh : nội chiến. Hơn nữa cuộc nội chiến chống 
@dân 0 Đăng đã được chuần bị đầy đủ từ lâu. 
Chính vì để s Ñ ỹ- # tận lực giúp đỡ, nên bọn phản động 
- Quốc dân đẳng mới dám phát động cuộc nội chiến chưa từng 
có, về ước mơ trong vài tháng sẽ tiêu diệt xong khu giải phóng. 

Còn Quân giải phóng nhân dân thì toàn quân chỉ có một 
triệu 20 vạn người, quân địch nhiều hơn quân ta gấp 3 lần 
rưỡi, về mặt trang bị cũng mạnh hơn quân ta nhiều. Nhân số 
ở khu giải phóng chỉ có 130 triệu người, độ chừng 1/3 nhân 
số của khu Quốc dân đẳng thống trị: Hơn nữa việc cải cách 
ruộng đất trong khu giải phóng chưa được cùng khắp, thế lực 
phong kiến phản động ở phần lớn các vùng chưa được thanh 
trừ, hậu phương của Quân giải phóng chưa được vững chắc lắm. 

Về tương quan lực lượng quân sự giữa hai bên, thì Quân 
giải phóng nhân dân chỉ hơn quân đội Quốc dân đẳng về 
chất lượng chính trị và quan hệ với quần chúng nhân dân, còn 
các mặt khác thì địch có ưu thế hơnta. Vì thế, lúc mới bắt 
đầu chiến tranh, Tưởng-Giới-Thạch đã dùng một triệu 60 vạn 
quân, đề mở cuộc tấn công ồ ạt vào khu giải phóng, chúng dốc 
lòng đánh một cú là tiêu điệt ngay khu giải phóng. Địch đã từ 
bốn mặt tấn công khu giải phóng, như thế làm cho quân dân ở 
khu giải phóng trong giai đoạn chiến tranh mới bắt đầu, không 
thề không thực hiện cách tác chiến phòng ngự. 

Nhưng bọn phản động Trung-quốc và thầy Mỹ của chúng 
đã đánh giá lực lượng của mình quá cao và đánh giá lực lượng 
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ú p lây Ôi ốc dân đẳng xâm phạm khu giải phóng, *.. 


của khu giải phóng quá thấp. Chú lâm ki sự cổ Sở của 
Đảng cộng sản Trung-quốc, đại biề tho | ý chỉ ¡của ø nhân dân, đề 
.. giành hòa bình dân chủ trong một. thời gian dài sau khỉ chiến 
tranh chống Nhật đã kết thúc như là bi, L hiện của s sự yếu ớt và 
- sợ sệt. Chúng chỉ thấy ưu thế về sổ lượng và Liang 

mình, bất chấp nguyện vọng hòa bình của n nhân dân, sau rốt đã 
xé hiệp định đình chiến và nghị quyế yết Giá Hội nghị Tiệp 
thương, và dựa vào ưu thế của quân đội tình; nhất là dựa vào 
viện trợ quân sự của để quốc Mỹ, đề hề cuộc nội chiến 
mạo hiềm. Cố nhiên là sự đánh giá của bọn phản động đã hoàn 
toàn sai. 

Cũng có một số người đã khiếp sợ vì những hành động bề 
ngoài đó. Một nhóm chỉnh khách nhỏ không biết xấu hồ, chỉ 
quen thói đầu cơ trục lợi như bọn Tăng-Kỳ và Trương-Quân- 
Lệ của đảng Thanh niên và đẳng Dân. xã, cố nhiên đã nhanh 
chống chạy sang hàng ngũ Quốc dân đẳng phần động, cho đến 
số người có kinh nghiệm chính trị, và ngay cả những người 
bạn của cách mạng, cũng bắt đầu hoài nghỉ và tự hỏi: Quân 
giải phóng đã yếu thế như vậy, liệu có đánh thẳng được bọn 
phản động Quốc dân đẳng hay không ? 

Đảng cộng sản Trung-quốc đã quết sạch tư tưởng bỉ quan 
và hoài nghỉ đó. Từ hôm đầu chiến tranh, Trung ương Đẳng 
và đồng chí Mao-Trạch-Đông đã căn cứ vào lý luận của chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, phân tích tình hình trong và ngoài nước 
một cách khoa học, chỉ rõ ta không những cần phải đánh bại 
bọn phẩn động Quốc dân đẳng, mà còn có thề đánh bại chúng 
nữa. Ta cần phải đánh bại bọn phẩn động Quốc dân đảng, là vì 
chiến tranh của bọn chúng phát động là thứ chiến tranh chống 
độc lập dân tộc và dan chủ nhân dân, nếu ta không đứng lên 
đập tan âm mưu phản động đó, dùng chiến tranh cách mạng đề 
chống lại chiến tranh phản cách mạng, thì sẽ bị đế quốc Mỹ và 


ang bị của quân 
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bọn phần động TT c nô địch. Ta có thề đánh bại Đế phẫn 
động kuuệo SP _ viên: -thể lực lượng quân sự của chúng 
và viện trợ - ch 

tính chất chiến Ễ Tanh linh nghĩa hay phi chính nghĩa, và chiều 


Iƒ ội chiến do b _ nà h lộng Trung-quốc phát động là thứ chiến 


tranh bán nước Dh ăn cách mạng, độc tài và chống đối nhân dân. 
Đề tiến hành cuốê. nổi chiến 'phản Cộng đó, bọn phẩh động nhất 
định còn áp bức v 822 nhân dân một cách tàn bạo hơn nữa, 
cho nên thể nào chúng cũng "tác chiến với nhân dân tay không 
. chân trăng trong vùng thống trị của chúng. Bắt phu ra trận, 
thì tỉnh thần binh sĩ phải sút kém, đó là kết quả tất nhiên của 
chiến tranh phản cách mạng, tất cả mọi thứ vũ khí đều có thề 
bị bỉnh sĩ bổ xuống. Đó là nhược điềm trí mạng của bọn phản 
động Quốc dân đảng. Cho nên lòng quân trong bộ đội Quốc dân 
đẳng là chán ghét chiển tranh, lòng dân trong vùng thống tr] 
của Quốc dân đảng là chống chiến tranh, giữa các phái trong 
nội bộ Quốc dan đảng có nhiễu mâu thuẫn nghiêm trọng, 
bình lính và sĩ quan trong quân đội cũng đối lập sâu sắc. Cơ 
sở: kinh tế của chính quyền phản động Quốc dân đẳng là chủ 
nghĩa tư bản quan liêu lũng đoạn kinh tế toàn quốc, chủ 
nghĩa tư bản quan liêu này không những áp bức công nhân, 
nông dân, giai cấp tiều tư sản, mà còn làm hại đến giai cấp tư 
sản hạng vừa, vì thế không những công nhân, nông dân và giai 
cấp tiều tư sẵn đòi lật đồ nền thống trị phản động của Quốc dân 
đẳng, mà cả giai cấp tư sản hạng vừa cũng có thề tham gia cuộc 
đấu tranh chống Quốc dân đẳng hoặc giữ thái độ trung lập. 
Chiến tranh của ta là chiến tranh cách mạng chính nghĩa, được 
nhân dân toàn quốc ủng hộ, về mặt đó, quân dân ở khu giải 
phóng đã chiếm ưu thể tuyệt đối. Đồng thời Đảng cộng sản 
Trung-quốc còn thực hành chính sách biến chế độ sở hữu ruộng 
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¡Ta ân tố có tác dụng tạm thời; và chỉ có _. 


đất phone kiến thành chế độ sở hữu xuông đất cm nông dan, 
tịch thu tài sản của quan liêu làm tài sản Của 1a hước cộng hòa 
nhân dân, và bảo hộ công thương nghiệp. dân ốc trong thành 
„ thị. Trong cuộc cải cách ruộng đất, Đã ảng € 'a VÀo  bần °: nông, 
mm kết trung nông, phân biệt phần tử p] ú nôn 


ng 
_ vào giai cấp công nhân, đuển kết giai cấp tiề Ð sẵn rộng lớn, 
tranh thủ giai cấp trung gian, cô lập bọn phẫn động. Chính 
sách của Đảng được toàn thề nhân 'dân ủng hộ, làm cho hậu 
phương của khu giải phóng được vững chắc và đặt nền tảng 
chính trị cho chiến tranh cách mạng được thắng lợi trong phạm 
vi toàn quốc. 

Quốc dân đảng hoàn toàn đặt hy vọng vào viện trợ Mỹ, đẩy 
là phản ảnh của lực lượng yếu ớt, của tâm lý khủng khiếp, mất 
cả tin tưởng của bọn phản động Quốc dân đẳng, là biều hiện 
của tình trạng bế tắc, ngoài. viện trợ Eí không còn có lối ra . 
nào khác. 

Căn cứ vào sự phân tích cụ thề của tình hình trong và 
ngoài nước đề xa y dựng một mặt trận thống nhất dân chủ nhân 
dan rộng rãi do Đẳng cộng sản Trung-quốc lãnh đạo, đó là nhân 
tố lớn lao đề cho nhân dân Trung-quốc giành được thắng lợi 
cách mạng. Nhược điềm căn bản của bọn phản. động là tính , 
chất phản động về mặt chính trị của chúng. Bất cứ lực lượng 
nào, nếu nó là phản động, thù địch với nhân dân, thì dù cho 
mạnh đến đâu, cũng nhất định sẽ bị đánh ngã. 

Đề đánh tan cuộc tấn công của Quốcdân đẳng, về mặt quân 
sự Trung-ương Đảng cũng đã quy định những phương châm tác 
chiến đúng đắn. Mục tiêu chính là tiêu diệt sinh lực chủ yếu 
của địch, chứ không phải lấy việc giữ thành phố và địa phương 
làm mục tiêu chính. Đề tiêu diệt địch, thì trong chiến dịch, 
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-^.+ T3. .. * 
lúc địch dùng SỐ Q PHI đề A5 ( tô ¿4 vây đánh quân ta, thì 
quân ta cần phải tập 1 ¡nh lực với ưu thế tuyệt đối, chọn 


lấy thời cơ cà Khổ l bÊ hết bao ly và tiêu diệt một bộ _ 


và điều kiện sƒ = xã có lợi Hồ) ta mà TXÊ lợi cho SEEnE? 
ta còn phải đùng một số ít quân đề kìm hãm bộ 
co khác của địch, lắu cho chứng không thề "ưng g chồng ch 


phát triền của Đuiản đã đề tiêu diệt thêm một bộ phận khác 
của địch, hoặc rút quân tắm SấiÈ đề chỉnh đốn và chuẩn bị 
chiến đấu nữa. Về chiến thuật, trong lúc quân ta tập trung 


bỉnh lực ưu thế đề bao vây một bộ phận quân địch, thì các đơn ` 


vị phụ trách tấn công không nên vì ý định tiêu diệt sạch quân 
địch ngay mà phân tán lực lượng của mình, làm cho bộ đội phụ 
trách tấn công ở nơi nào cũng không được đồi dào sức mạnh, 

đến nỗi phải làm kéo dài thời gian hoặc khó đạt được mục đích 


tiêu diệt địch, trái lại nếu tập trung binh lực ưu thế và chọn. 


lấy chỗ yếu nhất trong bộ phận này của địch, đề tấn công một 
cách mãnh. liệt, thì nhất định sẽ thu được thắng lợi. Sau khi 
thắng trận phải gấp rút mở rộng tấn công và đánh tỉa từng bộ 
phận khác. 

Chỗ hay của phương châm tác chiến này là tiêu diệt toàn 
bộ và giải quyết nhanh. Nhất định phải tiêu diệt toàn bộ, mới 
có thề làm cho quần ta tiêu diệt được sinh lực địch và đả kích 
địch một cách có liệu quả, đề bồ sung đầy đủ cho mình và giải 
quyết nguồn nhân lực và vật lực của quân ta, đồng thời đó cũng 
là một cách làm cho quân địch mất tỉnh thần, và nâng cao tỉnh 
thần bỉnh sĩ của ta có hiệu quả nhất. Nhất định phải giải 
quyết nhanh mới làm cho quân ta có thề tiêu diệt được địch, 
và tránh được quân tiếp viện của địch. 
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Lâu đài và bit tạp là đặc điềm m của c giiên Xng cách mạng. 
Cho nên, quân ta phải luôn luôn chữ ý Thyện t k vn lợi dụng 
thì giờ rỗi trong chiến tranh đề huấn luyện tân sự và chính 
trị. Sau mỗi trận đánh phải tồng 'kếết „nghiệm tác chiến 
trong toàn quân. Chú ý luyện tập đính bá 
cà và đánh liên tiếp mấy ngày đêm, đ cổ: 
có điều kiện kỹ thuật hơn ta. Nguyên t fc 
tiêu diệt một bộ phận, và đánh vỡ “từng đơ] vị một là truyền 
thống tốt đẹp của quân ta từ ngày xâ dựn g quan đội đến nay. 
Nhưng thời kỳ chiến tranh. cách mạng trong nước lần thứ ba, 
vì quân ta đã lớn mạnh, nên có thề dùng cách tập trung bỉnh 
lực đánh vận động: chiến làm. chủ yếu, và ng tán bỉnh lực 

đánh du kích là phụ. 

Như thế về toàn thề, mặc dù ta ở thế yếu, nhưng trong 
mỗi chiến dịch ta đều chiếm ưu thế tuyệt đối, và đảm bảo mỗi 
lần đánh đều thắng lợi. Theo đà thúc đầy của thời gian, chúng 
ta sẽ trở thành ưu thế toàn diện. Quân ta sẽ thu toàn bộ vũ 
khí và phần lớn nhân viên của địch đề bồ sung cho mình, và 
cải biến hình thế ưu và kém về số lượng và trang bị giữa địch 
và ta. 

Các sách lược quân sự chủ yếu đề đánh bại Quốc dân đẳng 
đó đã được đúc ra do kinh nghiệm của Quân giải phóng nhân 
dan dưới sự giáo dục của Trung ương Đảng và đồng chí Mao- 
Trạch-Đông, đã chiến đấu lâu dài với kể địch trong và ngoài 
nước. Tưởng-Giới-Thạch biết rõ các sách lược quân sự này, và 
đã nghiên cứu cách đối phó, nhưng bao nhiêu biện pháp của 
chúng tìm ra đều thất bại cả. Vì chiến lược chiến thuật của ta 
là xây dựng trên cơ sở chiến tranh nhân dân, bất cứ quân đội 
phản cách mạng nào cũng không thề lợi dụng được. 

Lực lượng quân sự của Quốc dân đẳng chiếm ưu thể, đó là 
điều kiện chính đã làm cho chúng dám phát động cuộc nội chiến 
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chống Cộng và mở cnộc tấn công toàn diện vào khu giải phóng. 
Nhưng về ñ haẶt quần sự; Quốc dân đẳng cũng có nhiều nhược 
điềm mà khổng sao Khắc phục được. Quốc dân đẳng phát động 
cuộc chiến tranh rộng khắp cả nước, định chiếm lấy Trung- 


„ nguyên, bắc Giangr6, Thừa-đức, An-đông, Cáp-nhĩ-tân, định 
đánh thông đường 'gắt. Thanh-đảo — Tế-nam, Đại-đồng — Bồ- 


chah và đánh thông đường giao thông từ Nam-kinh đến Trường- 
xuân v.v... Hai bên đường giao thông dài hàng nghìn cây số là 
núi non trùng đÌỆp (Đôn, -bắc là một vùng nằm ngoài đường 
cung cấp nghìn dụ" Quốc dan đẳng muốn dùng một triệu 60 
vạn quân đề chiếm lấy các vùng đó, chiếm lấy đường giao 
thông dài và nhiều thành phố dọc theo đường như thế, chúng 
không thề không phân tán binh lực đề đóng gtữ, vì thế chúng 
không có đủ binh lực. Nếu chúng đặt một kế hoạcn tác chiến, 
và tập trung lực lượng tương đối ưu thế vào một vùng nào đó, 


. thì chúng sẽ sơ hổ ở những nơi khác, vì bỉnh lực đã bị phân 


tán, như thế là tạo điều kiện có lợi cho quân ta phần công. 
Trong nội bộ quân đội Quốc dân đảng, Tưởng-Giới-Thạch 
luôn luôn bài xích những bộ đội không phải chính tông, đề đạt 
mục đích tiêu diệt những kẻ khác mình, cho nên trong quân đội 
Quốc dân đẳng, mâu thuẫn giữả trung ương và địa phương rất 
sâu sắc. Tưởng-Giới-Thạch chỉ giao chức vị quan trọng trong 
quân đội cho những người mà hắn nhận thấy đáng tin cậy. 
Mọi việc sắp xếp và bố trí quan đội đều do hắn chỉ huy, và 
giao cho những tên tham mưu trưởng không xứng với chức vị 
chấp hành. Vì thế trong nội bộ chúng thường có nhược điềm 
căn bản là chèn ép lẫn nhau và chỉ huy không thống nhất. 
Việc trang bị theo kiều Mỹ trong quân đội Quốc dân đẳng, 
lẽ ra phải là một ưu điềm. Nhưng trên một mặt khác, việc 
đó lại có nhược điềm của nó. Bộ đội cơ giới hóa phải có 
đường giao thông tốt, nhưng giao thông của Trung-quốc không 
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tiện, nếu chúng tiến đánh khu giải Xene ì úng không có 
ke ch nhạt Đông và công cụ hiệu đại đề ơi, dụ hà v thế tác 


no đoàn kết chặt chế 
chung quanh Đăng, và giúp đỡ cuộc na Kê cách mạng đại 


quy mô đó, về vật chất cũng như tỉnh „thân 


HI— Đảng SÂN sản Trung-quốc dùng phương 
châm tác chiến tích cực phỏng ngự. 
Quân giải phóng nhân dân đập tan cuộc 
tấn công toàn diện và tấn công trọng 
điềm của Quốc dân đẳng. 


Trong thời kỳ đầu chiến tranh, quân đội Quốc dân đẳng 
xâm nhập các khu giải phóng của ta, ta đã rút lui khỏi nhiều 
thành phổ và địa phương. Kẻ địch mở cuộœtấn công toàn diện 
phía bên trong Trường-thành. Tháng 6 năm 1946, chúng bắt 
đầu bao vây Quân giải phóng ở “Trung-nguyên, tiếp đó chúng 
tiến hành cuộc tấn công toàn diện và từng vùng vào các khu 
nam Sơn-tây. bắc Giang-tô, tây nam Sơn-đông. Giao-đông. đông 
Hà-bắc. đông Tuy-viễn, nam Sáp-cáp-nhĩ, Nhiệt hà và nam 
Liêu-nỉnh v.v... Quân giải phóng nhân dân dùng phương châm 
tác chiến tích cực phòng ngự, chủ động rút khỏi một số thành 
phố và địa phương, dụ địch vào sâu rồi sau đó tập trung mọi 
lực lượng ưu thế tuyệt đối, nhiều hơn địch gấp mấy lần và 
chọn đánh bộ phận yếu hoặc cô lập của địch, đùng vận động 
chiến đánh tỉa từng bộ phận địch, làm cho hình thế chiến lược 
được Thờ 4 đồi về căn hẳn. 
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Sau 8 tháng tác chiến (tức tưng 7-1946 đến 2- -1947), Quân 
giải phống n ân “dan đã tiền điệt một số lớn sinh lực địch, và 


cuộc tấn công, oìn diện của chúng cũng chẩm SH: 
Trong 4 thả nợ dã n 


n đưới sự chỉ huy của ln TiẾn Niệm đã đột ” 
phá vòng vây ổ ớđT 

tây Hà-nam và TRÀ, giỏ „ Tứ-xuyên—Thiềm- -tây, đồng thời còn 
tiếp tục giữ vững chiến đ ranh du kích ở miền đồng Hồ-bäc và 
miền tây An- -huy. Một L bộ;phận khác của Quân giải phóng Trung- 
nguyên do Vương- -Chấn chỉ huy đã vượt ngang 4 tỉnh Hồ-bắc, 
Hà-nam, Thiềm-tây và Cam-túc, đột phá nhiều lần bao vây của 
địch và tháng 9 về tới biên khu Thiềm—Cam—Ninh. Thế 
là kế hoạch bao vây của Quốc dân đẳng đã bị phá sản. Các bộ 
đội ở bắc Giang-tô thuộc Quân giải phóng Hoa-đông, trước sau 
đã tiến hành tác chiến vận động và phòng ngự được thẳng lợi 
ở vùng miền bắc Trường-gÌang và miền đông Kênh đào (phía 
nam dãy Tiên-nữ-miếu, huyện Thái, Hải-an cho đến Tiều- 
dương-khầu) và các vùng Hoài-âm, Hoài-an, Liên-thủy, Thư- 
ninh v.v... Quân giải phóng ở Sơn-tây, Hà-bắc, Sơn-đông, 
Hà-nam, trước sau đã tiến hành những trận xuất kích với 
một quy mô rộng lớn trên đường sắt Lũng— Hải (đoạn Khai- 
pRong—Từ-châu) và ở vùng tây nam Sơn-đông (Định-đào). 
Còn bộ đội Thái-nhạc của ta đã phối hợp với Quân giải phóng 
Sơn-tây-—Tuy-viễn đề tác chiến ở miền bắc Sơn-tây. Quân 
giải phóng ở Sơn-đông đã đánh những trận phá kích trên 
đường sắt Thanh-đảo—Tế-nam, Quân giải phong ở Sơn-tây— 


_ Sát-cáp-nhĩ-—-Hà-bắc đã đánh những đòn nặng vào quân địch 


từ hai phía đông tây tiến phạm Trương-gia-khầu. Liên quân 
dân chủ ở Đông-bắc đã tiêu diệt quân địch ở vùng Thân điện, 


phúa nam Liêu-ninh. 
+ 
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yên Hóa-điểm, dời đến vùng nam Thiềm-tây, L.: 
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s_ỚNG lậu 4 Để 
Bốn tháng sau Quân giải phóng ở Hoa- “đông đi đã đánh những 
trận tiêu diệt lớn lao trong 3 chiến dịch Túc-thiển, nam Sơn- 
đông (Tao-trang và huyện Dịch) và trung. Šốn đồng ˆ (Lai-vu), 
- đập tan kế hoạch nam bắe hợp nhau ai P) chiếm Sơn-đông 
của Quốc dân đẳng. Quân giải phó ANG PHởn tí -tây;› THà- bắc, 
Sơn-đông, Hà-nam, trước sau đã đánh nhữ g trên tiêu “diệt 
ở bắc Hà-nam (huyện Hoạt), tây nam đện đồng, đông Hà-nam 
và tây bắc An-huy. Trong chiến dịch Y8ÿ n nam Sơn-tây, Quân 
giải phóng Sơn-tây. Tuy-viễn cùng với Tề' đội Thái-nhạc của 
Quân giải phóng khu Sơn-tây, Hà-bắc, Sơn-đông, Hà-nam đã 
đánh tan âm mưu của địch định sang phía tây Hoàng-hà đề 
tiến đánh biên khu Thiềm--Cam-_-Ninh của ta, Quân giải 
phóng ở Sơn-tây, Sát-cáp-nhĩ, Hà-bắc đã xuất kích địch ở 
vùng phía nam Bảo-định trên đường sắt Bắc-kinh —Hán-khầu. 
Liên quân dân chủ Đông-bắc đã hoạt động ăn khớp trên hai mặt 
trận nam bắc, ở phía bắc Mãn-châu, quân ta đã 3 lần ra vào 
Tùng-hoa-giang, ở phía nam Mãn-châu, quân ta đã đánh lui, 4 
lần toan đánh Lâm-giang, như thế đã đập tan kế hoạch đánh 
nam giữ bắc và kết thúc cuộc tấn công của chúng ở Đông-bắc. 
Quân giải phóng nhân dân dùng khí giới tước của địch đề 
vũ trarig mình và cải tạo bỉnh sĩ bị bắt đề bồ sung cho mình. 
Mặc dù địch đã chiếm được một số thành phổ và địa phương 
của khu giải phóng, nhưng chúng phải trả giá rất đắt. Lúc ẵó 
mặc dù binh lực của Quốc dân đảng đã dùng đề tấn công khu 
giải phóng có tăng thêm, nhưng vì Quân giải phóng nhân dân 
chấp hành phương châm chiến lược tích cực phòng ngự, chủ 
động rút khỏi một số thành phố và địa phương, những thành 
phố và địa phương của Quốc dân đẳng chiếm càng nhiều. thì số 
lính của chúng dùng đề giữ các nơi ấy cũng phải tăng lên, vì 
thể, bộ đội cơ động của chúng lúc đó đã bị giảm bớt rất nhiều, 
binh lực dùng đề tác chiến ở mặt trận thứ nhất phẩi yếu bớt. 
¬¬ 
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Như thể 'Quận. giải Sẵi tt) nhân TẾ GANg đánh cảng nhiều và 
càng mạnh, còn n quân đội Quốc dân đảng càng đánh càng ít và 
càng. yếu, 


Là tùng 1247, địch bị bắt buộc phải ngừng cuộc tấn 
côn 8,10) n .dingg tuyền sang đạn công trọng điềm. Tấn công 


của địch là Sơn- : kEOÀI hiềm-bắc. 


. Sau khi địch bị bắt buộc phải thay đồi chiến lược, thì 
chúng tập trung bỉnh lực, chia làm hai cánh, định từ hai mặt 
đông nam đánh tới, trước hết bắt buộc Quân giải phóng phải 
rút khỏi phía nam và phía tây Hoàng-hà, đề chúng có thề tiêu 
diệt dần. Cố-Chúc-Đồng chỉ huy 45 vạn quân (2/3 tông bỉnh 
lực tấn công của chúng) đã tiến đánh khu giải phóng ở Sơn- 
đông, và Hồ-Tông-Nam chỉ huy hơn 23 vạn (nhiều hơn Quân 
giải phóng ở vùng đó gấp 10 lần) tiến đánh khu giải phóng ở 
Thiềm-bắc. Quân giải phóng trải qua những cuộc tác chiến cơ 
động gian khồ, đã đánh tan cuộc tấn công trọng điềm của địch 
ở Sơn:đông và Thiềm-bắc. 

Ngày 6 tháng 4 năm 1947, địch bắt đầu mở cuộc tấn công 
lớn vào khu giải phóng Sơn-đông. Trong 3 “chiến. dịch lớn 
Nghi-mông, Mồng-âm và Lai-mông, quân ta đã tiêu điệt quân 
chủ lực của địch, nhất là trong chiến dịch Mông-âm, ta đã đánh 
một đòn nặng vào mũi tấn công mạnh nhất của Quốc dân đẳng 
và tiêu diệt bộ đội tỉnh nhuệ nhất của chúng. Quân giải phóng 
nhân dân bắt đầu giành được quyền chủ động chiến tranh, đó 
là dấu hiệu bắt đầu chuyền biến trong tương quan lực lượng 
giữa địch và ta ở chiến trường Hoa-đông.- Thằng lợi này phối 
hợp với thắng lợi trên các chiến trường khác đã hình thành bước 
đầu tồng phản công toàn quốc của Quân giải phóng Và dân. 
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Ngày 13 ti#ng 3 năm 1947, địch bất đầu mở -niệo tấn công 
lớn vào khu giải phóng Thiềm- ~Cam—Ninh.. Trái ï qua nhiều 


trận đánh ở Diên-an, Thanh- hóa-biếm, Mã | Bàn- ong, : 


+ cuộc tấn công trọng điềm ở tà của F bế i 
Đồng thời Quân giải phóng ở. Kế ch 


nam mở cuộc phản công vào kẻ HH Ũ Hồi nị 
cải biến hình thế các chiến trường. 

Mùa hè năm 1947, Liên quân dânfchủ Đông-bäc đã mở cuộc 
tấn công đánh địch trên các chiến trường đông tây nam Mãn- 
châu, Nhiệt-hà và đông Hà-bắc, làm cho kẻ địch phẩi co vào 
dãy hành lang hẹp, dài theo đường sắt Trung -Trường (Cáp- 
nhĩ-tân— Mãn-châu-lý. Cáp-nhĩ-tân— Tuy-phân-hà, Cáp-nhĩ- 
tân — Trường-xuân và Trường-xuân—Đại-liên) và đường sắt 
Bäc-kinh—Thầm-dương, đề áp dụng cái gọi là “phòng ngự 
trọng điềm”, do đó quân ta đã thay đồi cả hình thế chiến trường 
Đông-bắc. 

Quân giải phóng Sơn-tây, Sát-cáp-nhĩ, Hà-bắc đã mở 
trận đánh ngoài vùng Thạch-g†a-trang, trên chặng đường phía 
bắc đường sắt Thiên-tan — Phố-khầu và ở phía bắc Bảo-định. 

Chỉ trong một năm. Quân giải phóng nhân dân đã tiêu diệt 
một triệu 12 vạn quân địch (gồm cả quân chính quy và quân phi 
chính quy), trong đó thời kỳ đầu tiêu diệt 228.000 tên, thời kỳ 
giữa tiêu diệt 309.000 tên, thời kỷ cuối tiêu diệt 477.000 tên, 
và làm cho quân chính quy của Quân giải phóng từ một triệu 
20 vạn người đã tăng lên 2 triệu người. Cuộc tấn công chiến 
lược của địch đã bị đánh lui. : 

Bất cứ trên chiến trường nào, quân đội Quốc dân đẳng cũng 
đều bị đánh bại cá. Bọn phản động Quốc dân đảng chắng những 
đã mất hắn thứ uy phong của năm 1946 là lúc mở cuộc tấn công 
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toàn diện chiếm Trường mụn, Thừa: đức: TtvontsTt-Ehfe Hà- 


- rạch, ) SN Ön `âm VÀ n đông, ; mà ngay cả Sy, Phú, của lúc tấn 


sử Bọn phần động đã lầm 1O, và 


Vì lực U75 tái chiến đã bị thiệt hại Ting nề, nên bọn 
phản động Quốc dân đánh bị bắt buộc phải từ tấn công chiến 
lược chuyền sang phòng ngự chiến lược. 

Từ đó về sau, hình thế chiến tranh toàn quốc 'đã từ chỗ 
địch tấn công cục bộ và ta phần công cục bộ, chuyền sang địch 
phòng ngự toàn diện và ta phản công toàn diện, tức là chuyền 
thành hình thể mới, quân ta kiên quyết tiêu diệt sạch Quốc dân 
động xâm \ lược. 


ị IH —Vùng thống trị của Quốc dân đẳng càng 
: bị thuộc địa hóa. Trò bịp bợm chính trị 
của Quốc dân đảng bị phá sắn. 


Đi đôi với nguy cơ quân sự, ở vùng thống trị của Quốc dân 
đẳng còn có nguy cơ kinh tế nữa. Nguy cơ kinh tế này là kết 
quả của việc Quốc dân đảng tiến hành nội chiến chống Cộng và 

- thuộc địa hóa vùng thống trị của chúng. 

Lúc Nhật đầu hàng, Quốc dân đẳng đã liên tiếp được Mỹ 
giúp cho rất nhiều hàng hóa thừa, vật cứu tế, tín dụng và lấy 
được rất nhiều tài vật của địch ngụy, đó là “thời đại phồn 
thịnh nhất” trong nền tài chỉnh của Chính phủ Quốc dân đảng. 

# 
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Từ Nhật đầu làng đến thắng. XÍ năm h 1947, , Mỹ: đã giúp vật 
tư cho Quốc dân đảng trên 4.000 triệu. đồ" la Mỹ. ¬ kj _ 
Chính phủ Quốc dân đẳng đã tiếp thủy tác cơ cấu tài chính ` 


- và tiền bạc của địch nguy, tức là tài sản ĩ mà địch | 
.£ ngụy đã tập trung bằng lực lượng vũ trang tả = ỐP VÀ hành. ⁄ 


vi cướp đoạt vô cùng dã man. Chính “Quốc dân đẳng đã tiếp 
thu tất cả tài vật, công ty mậu dịch ` và cử cửa: tài 

Trung-quốc mả Nhật đã cướp. Bồn? chứng còn tiếp thu cả nền , 
công nghiệp lớn lao của Nhật đã xây dụ . ở Trung-quốc bằng 
cách áp bức lao động và cướp đoạt cửa' nhân dân. Tồng giá trị 
tài sắn đó của địch, theo sự đánh giá của Chính phủ Mỹ, có đến 
1.800 triệu đô-la Mỹ. Chúng tiếp thu những tài sản đó của 
địch, đã làm cho tỷ lệ tư bản quan liêu trong tồng sản lượng 
toàn quốc năm 1947 chiếm: than 38,8%, sức điện 83.3%, thép 
90%, ống suốt 37,6%, máy dệt 60,1%, và toằn bộ dầu hỏa, 
quặng sắt và kim thuộc có màu. Làm cho tài sản của bốn gia 


của nhân dân 


tộc lớn chiếm 70—80% tông số vốn xí nghiệp toàn quốc. Bọn 
chúng còn tiếp thu tất cả cơ cấu nông nghiệp, ruộng đất và tài 
sản của Nhật đã cướp đoạt từ trong tay nhân dân Trung-quốc. 
Tất cả những tài sản do vô số mồ hôi và nước mắt của nhân 
dân Trung-quốc đã tạo ra đó, lại từ tay Nhật chuyền sang tay 
bốn gia tộc lớn. 

Tư bản quan liêu Trung-quốc kết hợp với tư bản lũng 
đoạn Mỹ, đã làm cho kinh tế ở vùng: ng trị của Chấp dân 
đẳng bị thuộc địa hóa và tan vỡ. 

Phương châm cơ bản của đế quốc Mỹ là biến Trung-quốc 
thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh chống Liên-xô của Mỹ, 
Vì mục đích đế quốc đó, mà Chính phủ Mỹ đã giúp Quốc dân 
đẳng đánh nội chiến, còn Quốc dân đẳng thì bán chủ quyền 
nước nhà đề đôi lấy viện trợ Mỹ. 


TẾ NƯỚNG.. 2) 


~ 


xế 


“... 


Trung-quốc, thế là Mi v đặc Ti và không bị sự hạn chế nào 
đối với kinh tế Trung-q 

ˆ Sau khi Nhật đầu. Thng, hàng hóa Mỹ đã được các công ty 
thương nghiệp của Mỹ kinh doanh ở Trung- quốc, hoặc cắc công 
ty thương nghiệp! do Mỹ hùn vốn với giai cấp tư sắn quan liêu 
Trung-quốc kinh doanh, các công ty thương nghiệp của bốn gia 
tộc lớn kinh doanh, chở vào Trung-quốc rất nhiều, và biến 
Trúng-quốc thành thị trường độc chiểm của chúng, Trong năm 
1946, Mỹ chiếm 51,2% tồng số mậu dịch nhập-khầu của Trung- 
quốc (năm 1936 là 22;6%). Cũng năm 1946 Mỹ chiếm 57 2% 


2 Sinh tông số mậu dịch xuất khầu của 'Trung- quốc, năm 1948 Mỹ 


chiếm 48,4% (năm 1936 là 19,7%), đó là chưa kề số hàng lậu đã 
được ra vào bằng đường bí mật. Do đó hàng hóa của Mỹ đã 
tràn ngập các thị trường của vùng thống trị Quốc dân đẳng. 
Bốn gia tộc lớn đã biến công nghiệp tiếp thu của địch ngụy 
thành mồn phụ thuộc của bọn tư bản lũng đoạn Mỹ, số vổn, 
kỹ thuật cũng như việc quản lý và huẩn luyện nhân viên của 
các xí nghiệp đó đều do Mỹ chỉ phối cả. Đồng thời Mỹ còn 
xây nhà máy ở Trung-quốc, và “luật công ty mới” của Chính 
phủ Quốc dân đảng cũng cho phếp bọn tư bản Mỹ được nhiều 
đặc quyền ở Trung quốc. Tư bản Mỹ và tư bản quan liêu 
Trung-quốc lợi dụng cơ quan chỉnh quyền của Quốc dân đảng đề 
trốn thuế, đề lũng đoạn động lực và nguyên liệu, lũng đoạn thị 
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._ sánh thì trước ngày Nhật đầu hàng đã tăng lên gấp 1. 800 lần, 


- của Chính phủ Quốc dân đảng phát hành trước ngày kháng 


_ của nhãn dân đề dành đều bị bắt buộc phải đồi lấy tiền kim 


trường và cơ quan giao thông Y.Vẻ ' Bồi nọ mọi. cơ hội phát 
triền của công thương nghiệp dan tộgÝ kx 
Cuộc nội chiển bùng nồ, nhúxg ŸP 


một cách hết sức c tần nhẫn, nào là bề tbu 'c nh 
lương, nộp thuế, nộp: người, nào lš Tạm phất 
giá hàng, do đó nạn khủng hoảng kinlft HỆ, ra "re vùng 
thống trị của Quốc dân đẳng, trầm trọng chữa từng thấy. Giá gạo 
và vật giá nói chung như cái điều đứt đây, bay: bồng lên mây 
xanh. Nếu lấy vật giá trước kháng chiến làni:tiêu chuần đề so 


thắng 4 năm 1947, lại tăng lên gấp 6 vạn lần. Số “pháp tệ” 


chiến là 1.400 triệu đồng, trước ngày Nhật đầu hàng là 500 
nghìn triệu, và tháng 4 năm 1947 đã lên đến 1.600 vạn triệu 
đồng. 

Giá hàng ở Thượng-hải năm 1948 đã tăng 2, 3 triệu lần 
so với trước chiến tranh.` Giá hàng đã biến thành ““con số 
thiên văn”, pháp tệ đã mất tác dụng môi giới cho việc trao đồi. 
Cho nên trong việc mua bán thường thường người ta tính bằng 
thúng bạc hoặc gánh bạc. Ngày 19 tháng 8, Chính phủ Quốc 
dân đẳng tuyên bố lấy giấy bạc kim viên thay thế cho tiền pháp 
tệ, một đồng kim viên đồi 3 triệu đồng pháp tệ cũ, một đồng 
đô-la Mỹ đồi 4 đồng kim viên, và tuyên bố giấy bạc mới chỉ 
phát hành 500 triệu đồng. Nhưng bắt đầu từ hôm tuyên bố 
lưu hành giấy bạc mới, tiền kim viên: được phát hành rất 
nhiều đề bồ sung quân phí, hơn nữa, đô-la Mỹ và tiền ngoại quốc 


viên, do đó tiền kim viên đã tràn ngập thị trường, và nhân dân 
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tranh nhau đề. Hã hóa, Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày Ì 

„ tháng] 10, số ôn viê) „Uổ8 p phát hành tăng thêm gấp 5 lần 
với đã đi o lạm phát và không kìm được giá bạc, 

. £, nên kết L4 viên ào) bị tuyên bố phế bổ nữa (tiền .. 


xu. 
Xã 


lên CaO, và bóp nghẹt con 1 8rŠ ta sinh 3đng: của công thương 
nghiệp dân tộc. , Thước kháng chiến, Thượng-hải có hơn 5.400 
_ nhà máy, đến năn§ 1947 chỉ còn 582 cái. Đầu năm 1949, công 
xưởng máy móc đã ngừng trên 80% ` Năm 1947, nhà máy ở 
Thiên-tân có gần 70% đóng của, ở Thanh-đão cũng đóng cửa 
một nửa. \ 
-Vì Quốc đân đẳng phật động nội chiếu đã làm cho sức Ïao 
động ở nông thôn, công cụ sản xuất và trâu bò ở vùng thống 
trị của chúng bị giảm bớt rất nhiều, nên sản xuất nông nghiệp 
bị phá hoại nặng, làm cho nông nghiệp bị hấm vào tình trạng 
phá sản, thiên tai và nạn mất mùa đã trở thành trạng thái 
thường xuyên, nạn đói đã lan tràn khắp nơi. Năm 1946, 
ruộng cày ở Hà-nam bị bỏ hoang 30%, ở Hồ-nam và Quảng-đông 
bị bỏ hoang 40%. 
"Trong thời kỳ đó, trò bịp bợm chính trị của Quốc dân 
đẳng cũng hoàn toàn bị phá sản, 
` Tháng 3 năm 1946, trong đại hội toàn thề trung ương 
Quốc dân đẳng, Tưởng-Giới-Thạch đã tụ họp bọn phản động lại 
và đặt ra một loạt kế hoạch đề lạt đồ nghị quyết của Hội nghị 
hiệp thương chính trị, trọng tâm của chúng là giả tạo cái gọi là 
đại hội quốc dân và hiến pháp đề lừa bịp quần chúng. "Ngày 11 
tháng 10, quân Quốc dân đảng chiếm Trương-gia-khầu, thì Tưởng- 
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- tức là “Hiến pháp Trung-hoa dân má TỶ hạ 
. bắt đầu nguy cơ quân sự của Quốc dân đã 


Giới-Thạch đã vui mừng đến choáng vắng cÃ. đâu, óc, và ngay 
hôm đó hẳn đã ra lệnh triệu tập Đại, hội, qui ốc "dân, 

Thế là Quổc dân đẳng đã một mình tiện vân, cái gọi là Đại - 
hội quốc dân từ ngày l5 tháng 11 đến ngày. \ắng ¿12 n 
1946, chúng đã phá hoại triệt đề đườ, ng. lối ủa Hội SG” S0 
thương chính trị. ki † , 

Đại hội lần này đã thông qua 


] hếp Quốc dân Nng 
ñng l1 là tháng 
: trởng-Giới-Thạch? 
muốn thoát khỏi nguy cơ này, nên bảo bọn L tay sai của chúng 
đừng thông qua hiến pháp độc tài phát xít Ta mặt, tức là hiến 


pháp ngày 5 tháng 5, đề thông qua một hiến "pháp phát xít còn 


. tương đối kín đáo, tức là “Hiến pháp Trung-hoa dân quốc”. 


Tưởng-Giới-Thạch bảo rằng đó là một cuộc “'tồng rút lui” của 
chúng, mà rút lui đó là đề tấn công, đề đánh Đẳng cộng sản”, 
Nhưng hiến pháp giả tạo đề tồng rút lui đó, xét về các mặt 
quyền lực của nhân dân, quan hệ giữa trung ương và địa 
phương, cũng như quan hệ giữa lập pháp và hành chính v.v... 
đều là một hiến pháp độc tài từ đầu đến đuôi. Đặc điềm của 
hiến pháp giả này là : nhân dân không có quyền, chính phủ có 
quyền; địa phương không có quyền, trung ương có quyền; lập 
pháp không có quyền, hành chính có quyền, Hiến pháp giả 
cũng có quy định “quyền lợi” của nhân dân, nhưng rồi lại quy 
định **“việc hạn chế bằng pháp luật”, ““duy trì trật tự xã hội đề 
tránh nguy cơ khần cấp”. Trên thứ hiến pháp giả dối như thế, 
quy định về quyền lợi của nhân dân chẳng qua là lời nói suông, 
một khi chính phủ phẩn động ra mệnh lệnh, thì bao nhiêu 
quyền lợi cũng sẽ tiêu tan. Bản hiến pháp giả đã quy định 6 
năm bầu tông thống một lần, có thề tranh cử và nhận chức liên 
tiếp, tồng thống được quyền chỉ huy hải, lục, không quân toàn 
quốc, tông : có quyền ban bố sắc Lóc" khần cấp, cũng có 
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quyền phủ quyết bất cứ một nghị quyết nào của viện lập pháp. 

Như thế là một tay kế độc tài Quốc dân đẳng có thề nẩm hết 
* tất cả quyền lực vá Su của Nhà nước, còn nhân dân thì không . 
¡, cổ đi 6ã, “điện p| hấp đi đã phủ nhận địa phương tự trị, phủ ¿4 

: Hị của dân tộc thiều số và phủ nhận quyền đồng 

đủý ñ.qu ết của viện lập pháp. 
Cho nêf đố với hiển, háp như thế, ngay báo Đại công của 
phái Chính fộöÑ) Qiốc dah đẳng cũng không thề không nói 
rằng : “quyền lựổ tập trung trong tay một người, tư tưởng tập 
trung trong óc một người”. ' 

Mấy chục năm nay, bất cứ chính phủ phản động nào của 
Trung-quốc cũng đều không muốn hiến pháp, nhưng đến lúo 
gần chết thì chúÄp lại muốn dùng một hiến pháp giả đề cứu lấy 
mình. Chinh phủ phẩn động Quốc dân đảng đã bị lực lượng 
cách mạng đánh lung lay, cho nên chúng tạo ra một hiển pháp 
giả, đề kìm chế cách mạng và lừa bịp nhân dân. Chúng định 
lợi dụng chiếc áo hiến pháp của giai cấp tư sản đề che đậy cái 
chính quyền phản động đã mục nát. Cố nhiên là chúng không 
thề đạt được mục đích đỏ. Hiến pháp này ra đời chưa được 3 
năm thì chết theo bọn phản động Quổc dân đẳng. 

Ngày 18 tháng 4 năm 1947, Quốc dân đẳng tuyên bố *cải 
tô” Chính phủ của chúng. 

Sau khi cải tô, Tưởng-Giới-Thạch đã không biết xấu hồ cho 
rằng đó là chính phủ “tự do”, chính phủ “nhiều đẳng” và là 
chính phủ “giữa huấn chính và hiến chính”, Những người 


l 
ị 
| 
Ị 


(1)Phảái Chính học là một phái chính trị cánh hữu. do một số chính 
khách quan liêu thành lập năm 1916. Trong thời kỳ quân phiệt chúng 
đã đầu cơ, giành chức vị, từ năm 1926 đến 1927 trong lúc chiến tranh 
Bắc phạt, một số người trong phái Chính học đã ngả theo Tưởng-Giới- 
Thạch và dùng những kinh nghiệm phản động của chúng đề giúp Tưởng 
củng cố chính quyền phẩn cách mạng. : 
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đóng trò chính trong việc với tồ chỉnh phủ là “Trương Quần, 


Tăng-Kỳ, Trương-Quan-Lệ và Vươni p Van N W ý. x08 Trương- ` 


Ñ vị Tsến Kủ bản 
bị liêu và là một tay cáo già trong g phế thân ÔN: VII ho. 
một khách ăn chực nha TT ÂN 


ng: 


cáo già bán nước, tàn dư phong kiến, con" “biển chính trị và 
chính khách mặt mo này đều là kể ủng hệ chính quyền phản 
động của Quốc dân đảng, là bọn hung thủ đã phá hoại nghị 
quyết của Hội nghị hiệp thương £hỉnh trị, phá hoại lệnh đình 
chiến, và là con cưng của bọn thống trị Mỹ, clo nên chúng chỉ 

cựa mình là biến thành “người chủ nghĩa tự do” và “'nhân vật 
quan trọng” một thời. Cái mà Tưởng-Giới-Thạch gọi là “*nhiều 
đảng” đó tức là ngoài Quốc dân đẳng ra, còn có đẳng Thanh 
niên và đảng Dân xã là những đảng bán rẻ linh hồn mình và 
đã từ trong Dân chủ đồng minh tách ra. Kẻ giật dây cho Chính 
phủ Quốc dân đảng là để quốc Mỹ, lực lượng trung kiên của 
Chính phủ Quốc dân đảng là những tên quân phiệt,đầusổđảng _. 
và tài phiệt của Quốc dân đẳng, còn đảng Thanh niên và đẳng. 

Dân xã thì chỉ là một lũ ăn mày chính trị, là vôi sát của bọn 
Tưởng-Giới-Thạch dùng đề sơn quét cho nền độc tắi của chúng. 
Sau khi Chính phủ Quốc dân đảng cải tô, thì đẳng Thanh niên, 
đẳng Dân xã và ““hiền sĩ xã hội” đều giành lấy nhiều ghế ủy viên, 
ghế bộ trưởng và quan chỉnh vụ trong viện hành chính. Như 
hành vi tranh giành các cơ quan tỷ ban tài nguyên và công ty đệt 
vải kiến thiết Trưng-quốc trong bộ kinh tế và nông lâm của đắng 
Thanh niên, không khác gì bọn quan lại Quốc dân đẳng. Còn 
đẳng Dân xã thì vì tranh giành chức vị trong Chính phủ Quốc 
dân đẳng, mã nội bộ đã chia rẽ lúc tháng 8,9 năm 1947, và rốt 
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E. sc P ông bị: ất xấu hồ, lại “dám lên tiếng cho T 4 
1“ Ni đổ Tà: ính phủ “ tự € 0 lỗ chính phủ “nhiều đẳng”. ; 
| bệnh ph 3 Quốc dân đảng muốn cải tồ? Đó là đề -” 


được ch ch n voÌt bọn Tinh động Mỹ, đề tiếp tục đánh 

nội quế vỀ _ ụ\ 

chúng. ị 

_ Tháng 11 năm 10A7, lấn Hi: Quần đưa ra một phương án 
yêu cầu Chính phủ Mỹ viện trợ 4 năm, với điều kiện Quốc dân 
“đẳng tự nguyện đề cho cố vấn Mỹ giám đốc ngành ngân hàng 

và các sự nghiệp kinh tế khác của mình. Tháng 3 năm 1948, 

Quốc hội Mỹ thông qua phương án giúp Quốc dan đẳng 570 

: triệu äô-la Mỹ. Đến tháng 4 năm 1949, Lý-Tôn-Nhân lại kêu 
gọi giúp kinh tế và tài chính, yêu cầu được lấy,bạc mặt, và 
. đảm bảo bằng hàng sản xuất ở Đài-loan. 


IV—Phong trào dân chủ yêu nước lên cao 
R k 

Tấn công quân sự của Quốc dân đẳng đã thất bại. các cơ cấu 
kinh tế ở vùng thống trị của chúng đã tan rã, và trò bịp' bợm 
chính trị của chúng cũng phá sản. Nhân dân căm thù sâu sắ và 
không đội trời chung với bọn phẩn động Quốc dân đẳng, đã 
đứng lên chống lại chúng, và phong trào dân chủ yêu nước 
trong vùng thống trị của chúng cũng càng ngày càng lên cao. 
Phong trào dân chủ yêu nước' trong vùng thống trị Quốc dân 
đẳng và cuộc đấu tranh vũ trang của khu giải phóng đã kết hợp 
lại và hình thành hai mặt trận cách mạng. 

Tháng 9 năm 1946, “tuần lễ vận động quân đội Mỹ rút 
khỏi Trung-quốc” do các đoàn thề tiến bộ Mỹ phát động đã lan 
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_¿ trào không ngừng, và đòi Chính phủ 
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tràn khắp Trung-quốc rất nhanh, đó là một thong t trào có tỉnh 
chất quần chúng rộng rãi. Phong, trào này đồi” quân đội Mỹ 
phải rút khỏk Trung-quốe, nếu quấn TƯ NA, thì phong 
Mỹ phu chấm ‹ dứt mọi, 
viện trợ cho Quốc dân đảng. Phong trào Tà Hày. được mở Tông sở 
các thành phổ lớn, và sôi nồi nhất _ kệ "hư 
cảng, Trùng-khánh v.v.. r3 D 

Trong lúc Đại hội ơ quốc dân giả hiệ Ví Lấ, (NA 
tháng 12 xầy ra vụ đấu tranh của cáo quần Tunổ ở Thượng-hải. 
Lúc đó quần chúng đông đảo ở Thượng-hải nhờ. „s6 các quán 
hàng nhỏ ấy mới rhua được đồ dùng hàng ngày, 'Šà số người 
bán quán cũng không ít, vì thế các quán hàng nhỏ là một nhân 
tố quan trọng trong đời sống của nhân. dân thành phổ Thượng- 
hải. Nhưng Chính phủ Quốc dân đẳng muốn lũng đoạn cả thị 
si nên ra lệnh đuôi các quán hàng, làm cho họ không có 
lối sinh sống. Đề giữ lấy bát cơm. họ đã đưa thỉnh nguyện đến _ 
nhà đương cục Quốc dân đẳng ở Thượng-hải, nhưng kết quả là 
bị chúng tàn sát. Cuộc đấu tranh của các quán hàng ở Thượng- 
hải đã được nhân dân các thành phố và nhân dân toàn quốc 
đồng tình và ủng hộ. Vụ này xầy ra ở Thượng-hải; là nơi tập 
trung thể lực phản động Trung-quốc và Mỹ, vì thế nó tượng 
trưng cho nguy cơ nghiêm trọng của nền thống LÝ phần động 
Quốc dân đảng. 

Cuối tháng 12 năm 1946, học xh toàn quốc phát động 
phong trào thị uy chống quân đội Mỹ hiếp nữ sinh trường Đại 
học Bắc-kinh và các hành động dã. man khác, vụ chống hành 
động dã man của quân đội Mỹ đã lôi cuốn hơn 50 vận học sinh 
tham gia đấu tranh, và lan tràn khắp các thành _ĐÑG lớn nhỏ 
trong nước. 

Tháng 5 năm 194/7 (tức Chính phủ Quốc dân đẳng cải tô) 
lại nồi lên một phong trào học sinh yêu nước với quy mô lớn 
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và ảnh hướt sâu ông hơn. Khiu Mà hiện đấu Lộc An của phong 
trào là chống. đói. 


t5 


của ,phong † “3 à: thứ hhất, TH trào được lan rộng m¡ bao. - 
-gồm ‹ cả ẩ quần c chúng vN sinh LỆ nơi trong nước‹ ghi hai, 


phong † trào. o rất Ì kiê lên g TỦ 
bọn phần. độ 
thì học sinh ¿ cànổ mở rộng bãi khóa; bọn phần động không cho 
học sinh đi “Ñ¿ m kỉ in h.thỉnh nguyện thì học sinh tự mình lái tàu 
hồa đến Nam-kinh. “Quân đội, cảnh sát, hiến bỉnh và mật thám 
Quốc dân đẳng đánh đập học sinh, thì học sinh đoạt lấy vũ khí 
từ trong tay chúng v.v... 

Cùng trong một thời gian đó, phong trào công nhân cũng 
nồi lên khắp các thành phố trong nước và ngày càng mạnh mẽ. 
Từ tháng 8 năm 1945 đến tháng 9 năm 1946, công nhân Thượng- 
hải đã gây 1920 vụ đấu tranh chống đóng cửa nhà máy, chống 
đuôi công nhân và chống tăng giá hàng, có hơn 1.185.000 công 
nhân tham gia đấu tranh. Đó là chưa kề phong trào của phu 


tế 
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_ xe và những vụ tranh nghị mà đôi bên chủ và thợ đã trực tiếp 


dàn xếp. Quy mô của phong trào công nhân Thượng-hải so với 
cuộc bãi công lớn ngày 30 tháng 5 (1925) còn có chỗ hơn chớ 
không có chỗ kém. Công nhân ở thành phố Trùng-khánh, 
Thiên-tan, Đường-sơn và Tần-hoàng-đảo cũng lần lượt bãi công. 

Nông dân cũng tồ chức rộng rãi. Phong trào chống tô, 
chống thuể, chổng quyên mộ, giành gạo, chống bắt lính, trừng 
trị Hán gian và thanh toán ác bá v.v... đã lan khắp vùng thống 
trị của Quốc, dân đẳng. Mấy chục vạn nông dân ở vùng phía 
nam Trường- giang, thuộc các tỉnh Giang-tô, Chiết-giang, Ản- 
huy, và vùng Hồ-nam rộng lớn đã cầm vũ khí kiên quyết đấu 
tranh với quân đội Quốc dân đẳng. Trong hơn 130 huyện của 
tỉnh Tứ-xuyên không có huyện nào là không có nông dân khởi 
nghĩa. Quân khởi nghĩa nông dân ở Tây-khang có đến 50 
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-# thời gian này. Đài-loan là một trong, nhữ 


lz Về ĐÀ 

vạn người. Ngoài nông dân ra, còn có cu-li, 
nghiệp, dân nghèo thành thị và HN, đào m 

„ tranh. «.? ¬ N 
Cuộc đấu tranh của nhân dân Đài -loan là : Sự kiện. lớn “trong 

ng. tỉnh giàu có. của 

Trung-quốc. Nhân dân Đài-loan suốt ¿ 0n tất T để : sống dưới ách 
trống trị của kẻ xâm lược Nhật, nên: rất. bụ thế đhọc giải 
phóng. Nhưng sau khi Nhật đầu hàng, d6 IỐC đđmn đẳng tiếp 
thu các xí nghiệp và tài sản của Nhật và tha hồ vơ vét nhân 
dân Đài-loan. Quốc dân đảng lấy Đài-loan làm thuộc địa, lấy 
nhân dân Đài-loan làm nô lệ thuộc địa. Nhandan Đài-loan bị 
hất khỏi chức vị quan trọng trong các ngành kinh tế và cơ quan 
chính phủ. Họ cảm thấy mình đang sống dưới ách thống trị 
của một kẻ chỉnh phục khác, họ đồi quyền tự trị, quyền quản lý 
sự nghiệp kinh tế trong tỉnh họ, đòi Quốc dân đẳng bãi bổ chế 
độ độc quyền kinh doanh, và đòi người Đài-loan phải có chức 


._ vị quan trọng trong bộ máy hành chính của Đài-loan v. v... yêu 


cầu đó của nhân dân Đài-loan là hợp lý và là chính nghĩa. Nên 
ngày 28 tháng 2 năm 1947, một phong trào tự trị với một quy 
mô rộng lớn đã nồ ra, nhân dân đã đứng lên thành lập chính 
quyền tự trị lâm thời và thông qua phương án cải cách chế độ 
chính trị ở Đài-loan v.v.. 

Nhưng bọn phẩn động Quốc dân đẳng luôn hệ: thựế‹ hành 
chính sách khủng bố đối với: phong trào dân chủ yêu nước. 
Ngày 18 tháng 5 năm 1947, Chính phủ quốc dân đẳng đã công 
bố “biện pháp lâm thời duy trì trật tự xã hội”, đối với những 
cuộc thỉnh nguyện vượt cấp hoặc trên 10 người, cuộc' bãi công, 
cuộc bãi khóa, bãi nghiệp và biều tình thị uy, chứng. đề ều dùng 
“cách xử lý khần cấp, ngăn chặn có hiệu quả”. 

Quân đội, cảnh sát, hiến binh và mật thám Quốc dân đẳng 
khắp nơi Nết gây xung đột với hào sinh và nhân dân ở thành 
452 MT về ¿ là 


X+2 vê 


phố, Chính phải phần động TH bình động dã man như bắt bớ, 

tù đầy, 8Ñ: đạp vì 

⁄?tay không ổ thắn phố:./ ế Những phong trào yêu nước của Học 

sinh LÊ nu " đó th ; im xuống, lúc bấy giờ phong trào này là 
1Ò 0 mộc ấãu tranh của nhân dân trong vùng 
thống tực của ồ ha đẳng, nó đã được sự đồng tình và ủng 
hộ của hấu ết TH SN: 

Đới với Suộe khối: "nghĩa của nông dân ở các tỉnh, Quốc dân 
đẳng đã cho rất nhiễu quân đội đến “*yây quét”, nhưng rốt cuộc 
chúng vẫn bị, ng bại. Ở nhiều nơi, thường hay có những đội 
bảo an chạy sẵng hàng ngũ nông dân, và cả bộ đội chính quy . 
nữa. Vì thế chúng càng vây kh thì đội vũ SUÀ, nông dân 
càng nhiều thêm. 

Đối với phong trào tự trị ở Đài-loan, bọn Quốc dân đẳng 
đã thi hành chính sách khủng bố bằng quân sự, và có hơn một 
vạn nhân dân Đài-loan đã bị chúng giết hại. Tuy phong trào 
tự trị đã bị đàn áp, nhưng nhân dân Đài-loan đối với bọn phản 
động Quốc dân đảng càng căm thù sâu sắc hơi. ? 

_: Bọn phản động đã lấy dân làm địch, nên bị sa lầy trong 
vòng vây của toàn dân, bất cứ về mặt quân sự hay thính trị, 
chúng đều. bị bại trận. cả. Do đó bọn phản động đã gặp phải 
nguy cơ chính trị nghiêm trọng. 

ấn côn quân sự và lừa bịp chính trị, là hai công cụ "chủ 
yếu đề cho bọn phẩn động duy trì nền thống trị phản động. 
Trong thời gian từ tháng 7-1946 đến tháng 6-1947, cuộc tấn 
công quân sự của bọn phản động đã thất bại về căn bản, đồng 
thời, trò bị bợm chính trị của chúng cũng hoàn toàn phá sản. 


lá 


KỆ de... - 453 


z TC CHƯƠNG XIII 
TẤN CÔNG CHIẾN LƯỢC CỦA - 
CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG TRONG NƯỚC 
LẦN THỨ BA, CÁCH MẠNG NHÂN DÂN 
THẮNG LỢI TRONG KHẮP NƯỚC. 


(7-1947—10-1949) 


I——Bắt đầu cuộc tấn công chiến lược có 
tính chất toàn quốc. Khu giải phóng thị 
hành cải cách ruộng đất. Sự hình thành 
của mặt trận thống nhất dân chủ nhân 
dân. Cương lĩnh hành động của Đẳng 
lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi toàn 
quốc. Fuaebổi Toà 


Đến tháng 7 năm 1947, tông số quân đội Quốc dân đẳng 
phần động từ con số 4 triệu 30 vạn của lúc bắt đầu chiến tranh 
đã giảm xuống còn 3 triệu 70 vạn, còn Quân giải phóng nhân 
dân thì từ 1 triệu 20 vạn tăng lên gần 2 triệu. Trong năm đầu 
chiến tranh, tuy bỉnh lực địch chiếm ưu thế về số lượng, 
nhưng vì quân sự thất bại, kinh tế tan rã và chính trị phá 
sẵn, nên binh lực cũng suy yếu, tỉnh thần sa sút, hậu phương 
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lỏng lẻo và nhân dân phản đối, còn Quân giải phóng nhân dân 
thì không “gừng giả lành được, tăng lợi, cho nên càng chiến 
đấu. càng KP cự tỉnh t thần hăng hái, nhân dân ủng hộ và 
hậu phửữ cách chắc. Như thế đã cải biến được tình trạng 


chênh lễ lý ịch mạnh tả. ếu của lúc mới bắt đầu chiến tranh. 
Cho nên n giải phóng nhân dân từ phòng ngự chiến lược 
đã chuyên. ấn cổng \ : chiến lược, còn quân Quốc dân đẳng thì 


từ tấn công” Chiến hộc đã XR chuyền sang phòng ngự chiến 


lược. 

Đó là một chuyền biến căn bản của tình hình chiến tranh 
trong nước. ơn hai mươi năm nay chiến tranh cách mạng 
nhân đân đều ở vào địa vị phòng ngự chiến lược, nhưng bây 
giờ đã từ phòng ngự chiến lược chuyền sang tấn công chiến 

_lược, điều đó chứng tỏ nền thống trị của bọn phản động sắp 
chấm dứt. % 

Quân giải phóng nhân dân chấp hành phương châm tác 
chiến vùng ngoài, mở cuộc tấn công lớn, đánh vào khu thống 
trị của Quốc dân đẳng, đưa cuộc chiến tranh xuống vùng Trường- 
giang. Phương châm đó, một mặt đã phá vỡ kế hoạch tội ác 
tiêu diệt khu giải phóng của Quốc dân đẳng, làm cho khu giải 
phóng được nối liền thành một dãy rộng lớn và được khôi 
phục äÑ Z.òn định tương đối ; một mặt khác, đã mở rộng chiến 
tranh cách mạng và đi sâu vào khu thống trị Quốc dân đẳng, 
mở rộng quy mô và ảnh hưởng của cách mạng, và do đó đã tạo 
cơ sở cho cách mạng được thắng lợi trong khắp nước. 

Quân giải phóng nhân dân vượt sông Hoàng-hà đề tiến 
xuống miền nam là dấu hiệu bắt đầu cuộc tấn công có tính chất 
toàn quốc. ' Dưới sự chỉ huy của Lưu-Bá-Thừa, Đặng-Tiều- 
Bình, tháng 7 năm 1947 Quân giải phóng Sơn-tây, Hà -bắc, 
Sơn-đông, Hà-nam đã qua sông Hoàng-hà, vượt đường sắt 
Liên-vân-cảng——Lan-châu, tiến xuống phía nam, tới vùng núi 
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:: Sơn-tây, Hà-bắc, Sơn-đông, Hà- `narỄ 


Đại-biệt, mở khu giải phóng Trung nguyên. Thấ là Quân 
giải phóng nhân dân đã đâm một dao nhọn vào ch giữa Yũ- 
Hán và Nam-kinh, là quả tim thống trị của tmNa đẳng phản 


.-?«£ 


c- . AẤ 


động. Lúc tháng ổ, một cánh quân `.” a Quân LỆ phón g. 
ã 


tây vượt sông Hoàng-hà, giải phóng € 
ranh giới Hà -nam, Thiềm-tây, cô lập” 
trọng yếu của địch và uy hiếp cả Đến : y vị tnh lát tháng 
8, Quân giải phóng Hoa-đông, dưới sự chữ “huy tủa fÍrần-Nghị 
và Túc-Dụ, đã từ miền trung Sơn-đông tấn côn đổào tây nam 
Sơn-đông, vượt đường sắt Liên-vân- căng Lai g- và tiến 
xuống miền nam, tới sông Hoài, cô lập Khai -phong và Trịnh 
châu là hai thành phố chiến lược quan trộng của địch. Từ đó, 
Quân giải phóng đã chuyền sang tác chiến vùng ngoài, mở cuộc 
tấn công đại quy mô trên đồng bằng rộng lớn ở" phía nam sông 
Hoàng-hà, phía bắc Trường-giang, se từ sông Hán và đông 
tới biền. 

Quân giải phóng nhân dân ở vùng trong cũng mở cuộc 
phản công. Quân giải phóng Tay-bắc thu hồi Diên-an và phần : 
lớn đất đai của khu giải phóng Thiềm—Cam—Ninh, làm cho 
khu này được nối liền với khu phía đông Hoàng-hà. ' Quân 
giải phóng Hoa-đông thu hỡï phần lớn tỉnh Sơn-đông;- “là nối - 
liền vùng này với khu giải phóng Hà- bắc—Sơn:đ§ñg — Hã-nam. 
Khu giải phóng Giang-hoài ở miền đông An-huy cũng được xây 
dựng lại và thông đến khu giải ĐH Trung-nguyên. Trải 
qua một năm tác chiến, Quân giải phóng Đông-bẳoc đã giải 
phóng được 99% đất đai, và kẻ địch ở Đông-bắc chỉ cờn có vài 
căn cứ. Ở khu Hoa-bắc, các căn cứ trung tâm của địch đều bị 
quân ta chiếm, chỉ còn Thái- -nguyên là một thành phổ đang bị 
cô lập, quân ta đã làm cho hai khu giải phóng lớn là Sơn-tây— 
Sát-cáp-nhĩ—Hà-bắc và Sơn-tây—Hà-bắc—Sơn-đông—Hà-nam 
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được có điều k kiện = Lưậy lại, và nối liền với khu giải phống 

Sơn-đông và + ¡ phóng Sơn-tây—Tuy-viễn. 

Vì Quân giấ ph nhân dân đã tẩn công ở vùng trong và 
& 


ˆ' vùng r “Đền i Quốc dân đẳng bị thất bại nặng nề, 
năm đầu chiến tranh đã từ tấn công toàn diện chuyền 
sanD tấm công †rọ ng điềm, đến năm thứ hai, lại từ phòng ngự 
toàn diện chuyê 8 ng. hỏng. ngự trọng điềm. Cuộc tấn công 
quân sự của đê đân đẳng phản động do đế quốc Mỹ nâng đỡ 


đã hoàn toà thất bại. : 

Quân giải phóng nhân dân có thề đánh lui sự tấn công của 
Quốc dân đẳng, và làm cho mình từ phòng ngự chiến lược nhanh 
chóng chuyền sang tấn công chiến lược, một trong những 
nguyên nhân cơ bản là khu giải phóng đã thực hiện cải cách 
ruộng đất rộng khắp. Đảng cộng sản Trung-quốc đặt ra “Đại 
cương luật ruộng đất Trung-quốe”, lại ban bố những văn kiện 
“Làm thế nào phân tích giai cấp” và “Quyết định về một số vấn 
đề trong cải cách ruộng đất”. Ngoài ra còn có “Lời nói chuyện 
của đồng chí Mao-Trạch-Đông trong hội nghị cán bộ Sơn-tây, 
Tuy-viễn” và “*Vài vấn đề trong cải cách ruộng đất” của đồng 
chí Nhiệm-Bật-Thời v.v... đã nói rõ về chính sách ruộng đất 
của Đảng. Đại cương luật ruộng đất đã quy định xóa: bỏ chế 
độ ruổäg đ đất Lớn kiến và nửa phong kiến, và thực hiện chế 
độ ngườijcày có ruộng. 


Trong cải cách ruộng đất, trước hết phải kiên quyết dựa | 


vào bần cố nông, tồ chức bần cố nông thành lực lượng trung 
kiên của phong trào, rồi đoàn kết trung nông, làm cho trung 
nông được chặt chẽ với bần cố nông, hình thành khối liên 
mỉnh công nông vững chắc. Quá trình phát động quần chúng 
nông dân là: nhằm kinh nghiệm sinh hoạt thực tế của nông 
dân, đề tiến hành công tác giáo dục tư tưởng tỉ mỉ trong họ; 
đi sâu vào quần chúng, bắt rễ vào phần tử bần 


Fì 


cố nông tích 
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cực, thông qua họ đề dìu dắt quần chủng, ấp dụng phương 
ĐP dần dần mở rộng và nâng cao đề đầy. mạnh. sự phát triền 
của phong trào. Phương châm đoàn kết trung nông là: "khi 
vạch thành phần giai cấp cần phải chú. $ không ¬ “nên vạch sai' 
trung nông lên phú nông; khi chia ruộng, đất cả cần pẪẫi ` chú ý 
ÿ kiến của trung nông, nếu trung nông. không đồng. ý thì cần 
phải nhượng bộ, và cho phếp họ được giữ số đất cao hơn mức 
trung bình của bần nông ; trong ' chính phủ và đồng "hội, cần 
phải thu hút phần tử tích cực của trung nông làm công tác; 
cần phải áp dụng nguyên tắc công bằng hợp lý*trong thuế 
ruộng đất và gánh vác viện trợ chiến tranh, & 

Đổi với phú nông, thì trưng thu phần tài sản ruộng đất 
thừa của họ._ Vì phú nông cũ nói chung còn mang theo sự bóc 
lột phong kiến rất nặng, điều kiện thuê mướn lao động của họ 
cũng là điều kiện kiều phong kiến. Phú nông chiếm số ruộng 
đất rất lớn, chất đất lại tốt. Lúc ấy chiến tranh cách mạng 
chưa quyết định thắng bại, phú nông hướng về phe phẩn 
động, chiến tranh nhân dân lại đòi hổi nông dân phải có 
nhiều cống hiến lớn như : đầu quân, viện trợ lương thực và ởi 
dân công v.v... đề giúp đỡ tiền tuyển và tranh thủ chiến tranh 
thẳng lợi. 

Cải cách ruộng đất phải tiêu diệt giai cấp địa &Hñphong 
kiến, nhưng không phải tiêu diệt eá nhân địa chữ điểu diệt 
giai cấp địa chủ cũng phẩi tiến hành từng bước và: có phân 
biệt. Trước hết phẩi:chống ác bá, thanh toán, giẩm tô, giảm 
tức, chờ đến khi điều kiện hoàn cảnh, điều kiện quần chúng 
và điều kiện cán bộ đã chín muồi, mới thực hiện €ải cách ruộng 
đất. Phân biệt sự khác nhau giữa địa chủ với phú nông, sự 
khác nhau giữa địa chủ lớn với địa chủ vừa và nhỏ, sự khác 
nhau giữa địa chủ nói chung với địa chủ ác bá, và tùy trường 
hợp khác nhau đề xử lý với chừng mực khác nhau. 
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_ Cách phân phối ruộng đất là: tất cả ruộng đất của địa chủ 
và ruộng công chen do nông hội tịch thu, cộng với tất cả 


La AC khác tro ,- rồi chia đồng cho tồng số nhân khầu 
Mu Ổ lượng t hì theo nguyên tắc rút nhiều bù ít, về 


nhau về số, lĩ : __- MS sở hữu cá A8 của mình. 

Tro: Tin sau khi ban bố Đại cương luật ruộng 
đất, khu giảä; phóng cố một trăm triệu nông dân được chỉa 
ruộng đất. Sawcải cách ruộng đất, Đẳng lãnh đạo nông dãn tồ 
chức hợp tác hỗ trợ theo nguyên tắc tự nguyện, đề khôi phục 
và phát triền sản xuất nông nghiệp. Cải cách ruộng đất đã tạo 
cơ sở đề nâng cao sản xuất nông nghiệp của khu giải phóng, 
tạo điều kiện phát triền công nghiệp. Nông dân được chỉa 
ruộng đất nên tích cực tham gia chiến tranh và ủng hộ chiến 
tranh giải phóng nhân dân, do đó hậu phương của Quân giải 
phóng càng vững chắc, như thể đã tạo điều kiện có lợi cho 
Quân giải phóng từ phòng ngự chuyền sang tấn công. Mặt 
. khác, cải cách ruộng đất lại tạo cơ sở chính trị cho chiến tranh 
cách sec được thắng lợi. trong toàn quốc. 

Tới cải cách ruộng đất, Đảng cộng sẵn Trung-quốc 
còn ñ 1O `toàn đẳng tiến hành phong trào chỉnh Đảng, 
chỉnh đốn tồ chức cơ sở của Đảng, khắc phục hiện tượng tác 
phong và thành phần không trong sạch của đẳng viên ở nông 
thôn. Đó là then chốt quyết định đề giải quyết vấn đề ruộng 
đất và giúp. đỡ. chiến tranh giải phóng nhân dân, chỉ có giữ 
gìn sự trong sạch của Đẳng, thanh trừ phần tử khác giai cấp 
mình, khắc phục tác phong xấu, mới có thề làm cho đông đảo 
quần chúng lao động hoàn toàn đứng trên một phương hướng 
với Đảng và lãnh đạo họ tiển lên, mới có thề kiên quyết và 
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phương của Quân giải phóng nhận dân. „.ˆ 
Trong khu thổng trị Quốc dân đẳng, đưới sự tổ chức và 
lốG, DÌ trào dấN” đu 


đúng đắn thi hành chỉnh sách ruộng đất của Đẳng, củng cố hậu 
›c 3Ø U* 


png. 


Jx =š 


trận thứ hai của cách mạng nhân ta 
Ị Ý- Km? ha 
cao trào cách mạng toàn quốc. Lệ s%- Ế can 
C3222 x k € /” (VN Ciếi Da àya, ! 
Quân giải Những nhân dân mở cuộc tấn '6ông. chiến lược 
trong năm đầu tiên, phong trào yêu nước -hoệP ống trị 


Quốc dân đẳng tiếp tục lên cao. Đến giữa thád#5 năm 1948, 
phong trào yêu nước phần đối Mỹ nang đỡ thế Ïñực xam lược 
Nhật cũng nồi dậy và có tính chất toàn dan. Mấy chục vạn học 
sinh, giáo sư và viên chức đều lăn mình vào cuộc đấu tranh, 
được sự đồng tình và giúp đỡ sâu sắc của các tầng lớp nhân 
dân. Nhân dân toàn quốc đặt hy vọng vào Đảng cộng sản Trung- 
quốc vã thẳng lợi triệt đề của chiến tranh cách mạng nhân dân. 
Ngày 10 tháng 10 năm 1947, Quân giải phóng nhân dân 
Trung-quốc ra tuyên ngôn, nêu khầu hiệu “Đã đão Tưởng-Giới- 
Thạch, giải phóng toàn Trung-quốc”. Ý nghĩa căn bản của 
khầu hiệu đó là đập tan bộ máy thống trị phản động và toản . 
bộ cơ sở Quốc dân đảng. Đảng cộng sẩn Trung-quốc và Quân 
giải phóng nhan dân kêu gọi nhân dân toàn quốc Ấiệt đề tiến 
- hành cách mạng dân chủ mới. Thứ nhất, những hợ#t i chống 
đế quốc, chống phong kiến và chống quan liêu cần phải liên 
hợp lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung quốc, đề 
xay dựng chính quyền dân chủ nhân dân, thay thế cho chính 
quyền phát xít phong kiến mại bản; thứ hai, điêu diệt toàn 
bộ cơ sở chính quyền Quốc dân đảng phần động, tịch thu xí 
nghiệp tư bản quan liêu và xóa bỏ chế độ ruộng đất phong kiến. 
Lúc ấy vẫn có số người hoài nghỉ đường lối cách mạng) 

đân chủ mới của Đẳng cộng sản. Khi chiến tranh bắt đầu 
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lì LÃ 


„  nồ, thì trong g khu † thống trị Quốc dân đẳng, giai BÙI tư sẵn 
dân tộc và phần { kêu 


Gì biền, la, hoà h Phi tiền đồ cách mạng dân 
chủ. mới do. Đắn L„ đạo, _ chúng phẩn đối chính sách của 
Đẳng, v Mộng đối với uốn dân sec và 
phủ Mỹ „„ -- 5. Â ` 

„Ho 5# 1 ` Nuàu trung lập”, “người thứ ba độc 
lập ”, Mộ H ra ThỘt con đường trúng gian theo chủ nghĩa cải 
lương giữa mạng và phản cách mạng, chúng mơ mộng cái 


gọi là Ni vị Toàn toàn độc. lập của phe trung gian, mơ mộng 
dưới sự thốnỆ trị phản động của Quốc dân đẳng được đế quốc 
Mỹ hết sức nâng đỡ, tức là dưới điều kiện bảo tồn bộ máy phần 
động và toàn bộ cơ cấu Quốc dân đẳng, có thề đạt tới độc lập 


đân tộc và chính LẺ dan chủ bằng đường lối chính trị cải 
lương. 


bọn phản động Quốc dân đẳng càng thi hành chính sách khủng 
bố ráo riết, không những Đẳng cộng sản, mà cả các đảng phái 
đân chủ cũng không thề tồn tại hợp pháp được, thế là con 
đường thứ ba bị phá sắn. Ngày 27-10-1947 Chính phủ Quốc 
: hạ lệnh giải tán Dan chủ đồng minh Trung-quốc, đó 


là tiếng cuông chấm dứt đường lối thứ ba. 

Sau khi Dan chủ đồng mình giải tán, các tập đoàn chính 
trị trung gian bắt đầu kết hợp trở lại. Đến mùa xuân năm 
1948, mấy tồ chức phái đân chủ của Quốc đân đẳng kết hợp 
lại thành .Ủy:ban cách mạng Quốc dân đẳng. Người lãnh đạo 
Dân chủ đồng mỉnh cũng lập lại eơ quan lãnh đạo ở Hương- 
cẳng.. Họ chủ trương hợp tác với Đẳng cộng sản, phẩn đối 
chính sách phản động của Quốc dân đẳng và chính sách xâm 
lược Trung-quốc của Mỹ. Các đảng phái dân chủ khác, cũng 


461 


Nhưng, lúc Quân giải phóng nhân đân mở cuộc tấn công 
toàn diện, đánh mạnh vào khu thống trị Quốc dân đảng, thì. . 


s* 


bắt đầu áp dụng thái độ ân mi trị tương đối Ích ‹ cực: Nhưng 


nhóm Chương-Bá-Quân xà La- -Long.C tơ v giữ lập Độ 0c, 


đường lối thứ ba phần động ‹ của ñ chúng. — 
Mặt trận thống nhất cách ` mạng 6 của c hy hái vã chN 
. ,„ trong nước do Đảng cộng sản Trnej quốc lính độ Me n dây ng 
.—. 


chính muồi. 


22 


Ngày 1-5-1948, trong khầu hiệu Ÿ 1a TY, đôn: 
ương Đảng cộng sản Trủng-quốc đã kêu gọi tr “. tập hội nghị 
hiệp thương chính trị mới không có phần † tế P Đà tham 
gia, đề bàn việc thành lập chính phủ liên hiệp đến c hủ. Chủ 
trương của Đảng đã được nhân dân khắp nước ủng họ. Các đảng 
phái dân chủ đều đánh điện tán thành. Hội nghị hiệp thương 
chính trị nhân dân Trung-quốc tháng 9-1949 đã trở thành hình 
thức tồ chức mặt trận thống nhất dân chủ nhân dân. 

Cách mạng nhân dân Trung-quốc đã bướẻ vào thời kỳ 
mới, điều kiện giành thắng lợi toàn quốc của nhân dân Trung- 
quốc, bất cứ về quân sự hay chính trị, đều chín muồi. Đề đón 
tiếp những thắng lợi to lớn, ngày 25-12-1947, Trung ương 
Đảng cộng sản Trung-quốc đã mở Hội nghị ở Thiềm-bắc, trong 
Hội nghị đồng chí Mao-Trạch-Đông đã đọc báo cáo về è4< Tình 
hình trước mắt và nhiệm vụ của chúng ta”, phân tế đúng 
đắn tình hình chiến tranh cách mạng lúc bấy giời VĂ êu ra 
nhiệm vụ quân sự, chính trị và kinh tế mà Đảng. công sản 
phải làm đề cho chiến tranh cách mạng thu được thắng lợi 
lớn hơn. 

Thứ nhất, vạch rõ chiến tranh cách mạng nhân dân 
Trung-quốc đã tiến vào một bước ngoặt lịch sử “mới, tức là 
Quan giải phóng nhân dân đã từ phòng ngự chiến. lược chuyền 
sang tấn công chiến lược. Chủ lực Quân giải phóng nhân dân 
đã đánh vào khu thống trị Quốc dân đẳng, chiến tranh đã 
chuyền từ khu giải phóng sang khu thống trị Quốc dân đảng. 


¿ tế, Trung 


.; 
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,_ Quân giải phóng nhân. dân đã xây | `. xe phản cách mạng 
của đế quốc Mỹ và Ó) TY đẳng phản động sang con đường 
điệt vong, và bánh _¬c 0íCh mạ mạng của mình tiến tới con 
đường thá BIẾT. Bước ngoặt đố là “bước ngoặt từ phát 
triền ến đấy lông ọ của, nền ¡thống trị hơn hai mươi năm phẳẩn 


cách mạng của. Tưởng Giới- T No ”, là “bước ngoặt + từ Lưng 


CÀ + 


tr] Tru ng-dnốc ˆ °. ĐÁ là một chuyền biến lớn lao, vì đấu 
tổ Tổ. là Hình thức chủ yếu của cách mạng Trung- 
quốc, nếu u Quải giải phóng về chiến lược đã từ phòng ngự 
chuyền sang tấn cô, thì đó là một dấu hiệu chứng tỏ cách 
mạng Trung-quốc tất nhiên sẽ thu được thắng lợi toàn quốc. 
Đó cũng là một sự cồ vũ và giúp đỡ lớn lao cho nhân dân thế 
giới, nhất là các dân tộc bị áp bức ở phương đông. 

Thứ hai, tông kết phương pháp chủ yếu của Quân giải 
phóng nhân dân đã đánh bại Quốc dân đảng, tức là chiến dịch 
nào cũng tập trung bỉnh lực ưu thế tuyệt đối, rồi dùng vận 
động chiến đề tiêu diệt sinh lực địch từng bước, có chuần bị và 
nắm vững. : ch ng tranh trong năm thứ hai Tg ta đã An 


bit, nơi kiên cổ, để 2l công kừnh và pháo bình 
của mình, cho nên bản báo cáo đã nhấn mạnh và kịp thời nêu 
ra Quân giải phóng cần chú trọng đánh trận địa và đánh công 
kiên, chuần bị giải phóng nhiều thành phố hơn nữa. Cần phải 


'tấn công thì nh phố từng:bước và có phân biệt, phải lấy 


thành phố m nh và thành phố vừa trước, rồi sau mới lấy thành 
phố lớn, phải lấy những thành phố yếu trước, rồi sau sẽ lấy 
thành phố tương đối vững chắc, và đợi lúc thời cơ chín muồi 
mới lấy những thành phố kiên cố. 
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Thứ ba, ra chỉ đc quan thong. về „cuộc Kon cách ruộng đất 
và chỉnh Đảng đang tiến hành đúc đy,ˆ % shi YÊn TH to cơ bản. cải 
cách ruộng đất : thỏa mãn yêu vì ầu của ân nông 'và cố ôn; là , 
nhiệm vụ eơ bản nhất của cải Cách r ' ruộng đất; ghải Liên" quyết 
đoàn kết trung nông, không được lâm thiệt. hại. { đần quyền lợi 
của trung nông. Nắm vữug hai nguyên, TÁC cơ bản đó, n mới có 
thề hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cải. cách - Lniông đất; và kịp 


thời sửa chữa những lệch lạc đã va chạm đến tt n lợi ĐC 
trung nông. » 
Chỉnh đốn hàng ngũ Đẳng, giải quyết vấn đề. thành phần 


không trong sạch và tác phong không tốt trong ẳng, làm cho 
Đẳng có thề đứng chung với đông đảo nhân đân lao động, trên 
một phương hướng đề lãnh đạo họ tiến lên, đó là then chốt 
quyết định đề giải quyết vấn đề kh 3.) đất và ủng hộ chiến 


tranh cách mạng. 


Thứ tư, theo đà phát triền nhanh kiðng của chiển tranh 
cách mạng, ta còn phải giải phóng nhiều thành phố hơn nữa, 
Đề đạt được thẳng lợi to lớn hơn nữa, không những Đảng cần 
phải có chính sách ruộng đất đúng đắn, mà còn phải GỐ - .chính 
sách thành phố đúng đắn. Bản báo cáo đã giải À >ủ TNg 
cương lĩnh kinh tế của Đảng. Tịch thu ruộng đất củ 


đa chủ đề chia cho nông dân, tịch thu tư bản quan Haũ¡ đo bốn 
gia tộc lớn cầm đầu đề làm vật sở hữu của nước cộng Tòa nhân 
dân, bảo hộ công thương nghiệp dân tộc, đó là ba cương lĩnh 
kinh tế lớn của cách mạng dân chủ mới. 

Chủ nghĩa tư bản quan liêu do bốn gia tộc lớn cầm đầu, là 
cơ sở kinh tế thống trị phản động Quốc dân đẳng “Trong thời 
gian kháng chiến và sau khi Nhật-bản đầu hàng, chứ nghĩa tư 
bản quan liêu đó đã đạt tới mức cùng tột, nó chuần bị đầy đủ 
điều kiện vật chất cho đích mạng dân chủ mới, chính sách của 


H 
> 
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Đảng là tịch thu tư bản quan li liêu đề làm vật sở hữu của nước 
ý Biển kinh tế chủ nghĩa tư bản quan liêu 


: thành kinh tế chủ nghĩa: xã hội cˆ Trong giai đoạn cách mạng 


đấn" đhấ n Tung đối tượng cách. ì mạng là đế quốc, phong kiến và 
tư bản đnn liên, k không. phải tiêu diệt chủ nghĩa tư bắn nói 
chung. NẠP kinh tế Trang-quốc, lạc hậu, nên sau khi cách mạng 
đã th ziÏyTlt trong. khắp Hước vẫn phải cho kinh tế chủ nghĩa 
tư bản: -bậ rung. .và nhỏ được tồn tại trong một thời gian 
tương đố Tài + lo. sự phân công của kinh tế quốc dân, cần 
phải đề cho những bộ phận có lợi cho quốc kế dân sinh của họ 
được phát triền. Tiằnh phần kinh tế tư bản bậc trung và nhỏ 
được tồn tại và phát triền không nguy hiềm gì, vì trong tay 
của Nhà nước nhân dân đã có nền kinh tế Nhà nước to lớn do 
tài sản tịch thu của bọn tư bản quan liêu biến thành, có tính 
chất xã hội chủ nghĩa và khống chế cả mạch máu kỉnh tế trong 
nước. Nền kinh tế đó đã có ý nghĩa quyết định và tác dụng 
lãnh đạo trong sinh hoạt kinh tế của Nhà nước nhân dân. 

Bản báo cáo đã phân biệt rõ rệt sự khác nhau giữa xu 


hướng smh trị phản động của giai cấp tư sản dân tộc và tầng 
lớp trêñgcủa giai cấp tiều tư sản trong khu thống trị phần 
động Q _ dân đẳng với chính sách của ta áp dụng đề bảo hộ 
kinh tế £ Noo, đã kích xu hướng phản động của họ về chính 
trị và tiêể diệt họ về kinh tế là hai việc khác nhau, không 


thề lãn lộn được. Nhưng nơi nào có quyền lực của Nhà nước, 


dân chủ mới, thì cần phải kiên quyết bảo hộ các giai cấp đó. 
Cho nên phê phán nghiêm ngặt sai lầm của một số nhân viên 
công tác trong Đẳng đã áp dụng chính sách quá **tả” đối với 
thành phần kinh tế giai cấp tư sẳn trung và nhỏ. 

Thứ năm, nêu ra thành tích to lớn của Đảng cộng sản 
Trung-quốc và nhân dân Trung-quốc trên mặt trận chính trị, 
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tức là mặt trận thống cư cách \meng ä được mở rộng và củng 
cố hơn bao giờ hết.. Do tội, ác, .của ¿ để quốc Mỹ và Quốc dân 
đảng phản động đã hoàn toàj#j bóc: trần trước mặt nhân dân 
Trung-quốc, do Đẳng cộng sẵn đã chấp. hành đúng. đắn chính 
sách ruộng đất và chính sách thành thị và nhờ có thắng lợi vĩ 
đại của Quân giải phóng nhân dân, nên Đảng được các tầng 
lớp nhân dân trong nước tín nhiệm, đó. là cơ - sở xnở rộng và 
củng cố mặt trận thống nhất cách mạng. Muốn cho: cách mạng 
dân chủ mới được thắng lợi, thì không thề không œð' mặt trận 
thống nhất rộng rãi bao gồm đại đa số nhân khẩu của toàn dân 
tộc. Không những thế, mặt trận thống nhất để còn phải có 
sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đẳng cộng sản, nếu. không thì cũng 
không thề thắng lợi được. Trung ương Đẳng nhắc nhở toàn 
Đăng phải nhớ những kinh nghiệm lịch sử :' năm 1927, trong 
lúc cách mạng đang lên cao, mà phần tử đầu hàng trong cơ 
quan lãnh đạo của Đảng ta lại bỏ quyền lãnh đạa, cho nên cách 
mạng phải thất bại; trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, ta 
đã chống chủ nghĩa đầu hàng trong Đảng, và đã giữ vững 
nguyên tắc độc lập tự chủ của giai cấp vô sản trong - đuặt trận 
thống nhất chống Nhật của Đảng, đo đó đã đảng Bão: “cho cuộc 
chiến tranh chống Nhật thu được thẳng lợi to lưới. A 

Báo cáo đó. là sự chuần bị quan trọng của Đảng. cộng sản 
Trung-quốc trước tình hình cách mạng mới, đề lãnh đạo nhân 
dân giành lấy thắng lợi trong khắp nước. Bản báo cáo nói 
rõ chính sách cơ bản của Đẳng trong các mặt công tác quân sự; 
cải cách ruộng đất, chỉnh Đảng, kinh tế và mặt trận thống 
nhất, sau khi chiến tranh đã chuyền sang giai đoạn tấn công, 


- do đó nó đã trở thành cương lĩnh hành động của Đảng đề lãnh 


đạo nhân dân toàn quốc giành lấy thẳng lợi cuối cùng. 
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h khu mới Si phóng và chính 
ng ph hố. mới giải phóng của Đảng. 
ăng cường, tính kỷ luật trong 


1n - 


1 toàn › chế độ Đảng ủy. 


luc 2 , Sau th -m, ấn công, Quân giải phóng nhân dân 
đã n c8 nh, 


óm “nhiều vùng rộng lớn và nhiều 
thàn 8 LH) n kh thu giãt phóng Trung-nguyên có 30 triệu người, 
xhân ] hàu ở khu giải phóng đã lên đến 100 triệu 68* 
vạn người. Ì hờ được nâng cao năng lực đánh những trận 
lêW Qưân giải phóng đã lấy lại và giải phóng nhiều 
thành phố Hạng vừa, trong đó có những thành phố đã được 
địch phòng thủ rất chặt chế như An-sơn, Tứ-bình, huyện Duy, 
Thạch-gia-trarg; Vận-thành, Lãm-phân, Lạc-dương, Bảo-kê, 
Khai- -phong DẨyên chân, Ti TẾ qrdne Y.V.. 

Ban chấp hành Trung ương Đảng tông sản Trung-quốc 
hiệu triệu toàn Đảng nhận chân nghiên cứu và chấp hành đúng 
chính sách đối với khu và thành phố mới giải phóng. Đề quy 
định và chấp hành chính sách khu mới, Trung ương Đảng nêu 


rõ phương pháp công tác cơ bản mà toàn Đảng cần phải nắm 


Y Xác thứ nhiệm vụ và phương pháp công tác khác 

ầ! Phải phân biệt sự khác nhau SP. thành thị và nông 

thôn. sự khác nhau giữa khu cũ và khu nửa cũ, sự khác nhau 
giữa khu du kích và khu mới. 

Đối với khu mới và thành phổ mới giải phóng, cần phải 
phân biệt có thề chiếm giữ được vững chắc hay không. Nếu là 
vùng có thê ‹ chiếm giữ vững chắc, thì trước hết phải giải quyết 
đúng đắn các vấn đề sau đây : một mặt, kiên quyết tiêu diệt tất 
cả lực lượng vũ trang phẩn cách mạng, giải tán tất cả những tỒ + 
chức phản cách mạng, bắt những tên đầu sỏ phản cách mạng, 
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tịch thu tài sẵn của tư bảng quan liêu và đầu sổ phần cách mạng, 
đề xây dựng chính quyền dấn. chủ nhân dân; ; Một mặt khác,. 


+ phải bảo hộ tất cả những đông È tơng ø nghiệp đâN tộc đã tuần 
= theo phấp luật và tất cả HH... công và tự, không ˆ & 


¬ 


trong phạm vỉ tịch thu. 

se Nhiệm vụ và phương pHẬP, cải kế. hội' đó ong thành thị 

hoàn toàn khác hẳn với cải TÀI 2 nà trong nông thôn. 

© - Đối với các thành thị mới được. giết pRó ng, nhiệm vụ Ê..ó‹ 

“hết trong việc cải cách xã hội là tịch thu tư/b # quan Ï âu. Đối 

với xí nghiệp tịch thu của bọn tư bản quan liêu; thì nhất luật 

không được phân tán, còn phải dùng mọi lựẻ lượng đề đảm bảo 

cho nó tiếp tục sẩn xuất và khôi phục sẩn xuất. Muốn khôi 

phuc và phát triền sẳn xuất ở thành thị, thì cần phải dựa vào 

giai cấp công nhân. Vì thế phải thi hành cải cách dân chủ trong 

tất cả các xí nghiệp công và tư, phải nâng cao địa vị của công 
nhân và bảo đảm đời sống của họ cho thích đáng. 

Muốn tiến hành cải cách ruộng đất tronz khu mới, thì cần 
phải có ba điều kiện: thứ nhất, lực lượng vũ trang phần động 
đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hoàn cảnh đã ồn định; thứ hai, tuyệt 
đại đa số quần chúng cơ bản đã có yêu cầu chia ruộng đất; thứ 
ba, Đảng có số lớn cán bộ có thề nắm vững cuộc cải„ếã@ñ‡ruộng 
đất trong vùng đó. Sau khi hoàn thành cải cách ruộng đã 
cần phải xác định quyền sở hữu ruộng đất, điều chính JMN 
bớt gánh nặng của nhân dân, giúp đỡ nông dân theể "Tn nủng 
và cần thiết đề cho họ có thề phát triền sản xuất nông nghiệp. 
Những khu chưa đủ điều kiện cải cách ruộng đất thì trước hết 
phải thực hành chính sách xã hội giảm tô giảm ko, điều chỉnh 


< ~-* 
Đụ TP 


. 


hạt giống và lương thực, thực hành chính sách gánh vắc tài 

chính hợp lý, đề liên hợp và trung lập mọi lực lượng xã hội có 
~thề liên hợp và trung lập, tiêu diệt mọi lực lượng vũ trang của 

Quốc dân đẳng và đã kích phe cầm quyền của giai cấp địa chủ. 
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Theo để ¿ 3n lợi nhanh chống ‹ của chiến tranh cách mạng, 
Đẳng đã TH U N quyền trong một vùng có một trăm 
sáu mươi triệ và * bẩn đã được nối liền thành 
một" đấy, đã trở tHônh, - giữnh. đảng lãnh đạo chính quyền 
dân mm nan tổ tệ, Muốn giữ vững những thẳng lợi 
S đã giành đượế và đạt tới È thí lợi với quy mô toàn quốc, thì 


tăng -e “Mã tínl EU Hi ong Đảng là một việc có ý nghĩa 
quan ñỘ Ni : kí _S ĐTh Đ= hình cách mạng toàn. Ân Ên đòi kỏi 


yêu cầu toàn Đăng tăng cường tính tồ chức và tính kỷ luật Si 
đặt ra chế độ báo cáo về Trung ương theo định kỳ. 

Đi đôi với.'chỉ “thị tăng cường tính kỷ luật, Trung ương 
Đẳng lại quyết SỮNh, kiện toàn chế độ Đảng ủy, yêu cầu Đảng ủy 
các cấp thị hành lãnh đạo tập thề, khắc phục sai lầm cá nhân 
bao biện và cá nhân giải quyết vấn đề quan trọng trong một số 
cơ quan lãnh đạo của Đẳng. Quyết định đó vạch rõ chế độ 
Đảng ủy là chế độ quan trọng đề bảo đảm lãnh đạo tập thề 
và phòng ngừa cá nhân bao biện. Đối với mọi vấn đề quan 


VI Đảng đã thi hành TH định tăng cường tính kỷ luật 
và kiện toàn chế độ Đảng ủy của Trung ương Đảng, nên tập 
trung thống nhất toàn Đảng đã được tăng cường rất nhiều và làm 
cho Đảng được kết hợp với quần chúng nhân dân chặt chẽ hơn. 

Hội nghị: Trung ưrơng họp vào tháng 10-1947, và những 
công tắc tiến hành trong thời gian này, đã làm cho sự chuần bị 
của Đẳng về mặt chủ quan đề lãnh đạo ĐÁP dân giành lấy thắng 
lợi toàn Tế đã được chín muôi, 


+ 
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HI—Ba chiến dịcP lớn Liêu ninh Phàm. 
dương, Hoài- hải, Băãe- kỉnh — - Thiên - 
tân. Chiến tran_h L. cách. mang nhân dân . 
đã thu được thắng. lời ‹ cơ ' bản, trong toàn 
quốc. Trung tâm lãnh: “đạo - „của Đảng 
từ nông thôn chuyền s; Sị he 
Phương châm cơ bản:đề bư 
nghĩa xã hội sau khi cách 3 
dân thắng lợi. 


Trong năm thứ ba của chiến tranh, gắểu it phóng nhan 
dân còn làm cho tình hình chiến tranh được một sự thay đồi căn 
bản khác. Trong ba clhiến dịth Liêu-ninh—Thầm-dương, Hoài- 
hải, Kinh—tân (Bäc-kinh—TÑiên-tân), quấn ta đã tiêu diệt chủ 
lực của quân đội Quốc dân đẳng phản động, nhờ đó tình hình 
cách mạng thẳng lợi trong toàn quốc cũng đã được xác định. 

Trước hết Quân giải phóng nhân dân Hoa-đông mở chiến 
dịch Tế-nam (tỉnh ly của Sơn-đông) vào ngày 16-9-1948, Tế- 
nam Sa mài một thành phố chiến lược An trọng, có 20 vạn nhân 


nhỏ phòng thủ mà không lợi gi tấn công. Như để HƯẾ may 
tấn công liên tiếp, quân ta đã hoàn toàn giải phón kênh phố 
này. Đó là mở đầu cho giai đoạn Quân giải phóng nhân dân 
đại quy mô bao vây tiêu diệt chủ lực địch và giải phóng thành 
phố lớn. Giải phóng Tế-nam đã chứng tổ một cách đầy đủ bất 
cứ kế hoạch phòng ngự nào của địch cũng kBug Hệ nồi 
quân ta. 

Từ ngày 12-9 đến ngày 2-11-1948, Quân giải phóng nhân 
dân Đông-bắc mở chiến dịch Liêu-ninh——Thầm- -dương với quy 


‹ 
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- mô lớn. Trước Nưc MÂn, ta giả nUỐt: Cầm-châu, tức nơi yết 
hầu của ¿ địcH trên &n 5 gìao › thông giữa khu Đông-bắe với vùng 
nam Sơn-hãiˆ la, và chữ ` đường rút lui trên đất liền của 
-địch ở khu Đônế bắc, Tiếp theo đó là giải phóng Trường-xuân.. 

‹ Quân: địch Sự bật seo chạy sang miền tây Liêu- Tà 2ý 
_.. cũng bị Quần. Lối lôi Thuy AA tiêu diệt sạch ở vùng Đả-hồ-sơn và 
Hắc sơn. “Thị Mạ Xông và cả khu Đông-bắe đã được 
giải pHöñE... ĐC. XUMN ải công nghiệp quan trọng nhất ““ 
nhớt Š À khu Đông- Ty 2 sẵn vật chả vàn PHưpc đã vĩnh viễn - ” 


quân ta đã 1 : : dạ hơn 47 vạn địch. Thắng lợi của chiến dịch 
này là một thắng lợi có tính chất quyết định trong chiến tranh 
cách mạng nhân dân, từ đó về sau Quân giải phóng không 
những đã hơn; địcR về chất lượng, mà về số lượng cũng nhiều 
hơn địch, tồng sẼ*¿ quân địch đã hạ xuống còn hai triệu 20-vạn, 
còn Quân giải "phóng thì tăng đến ba triệu. „ 

Lúc ấy các đã chiến quấn ở Tây-bắc, Trung-nguyên, Hoa- 
đông, Đông-bắc của Quân giải phóng nhân dân, đã phân biệt 
chỉnh biên thành bốn dã chiến quân: thứ nhất, thứ hai, thứ 
ba, thứ tư, cùng và dã chiến ng c0 vợ trực thuộc Tin bộ 


Quân -_ -IPIEEH nhân dân ở vùng Nghiên- trạng phía đông Từ. 
châu đã tiêu diệt toàn bộ hơn l7 vạn quân của binh đoàn 
Hoàng-Bá-Thao, và đồng thời cũng đã bắn chết tên Hoàng-Bá- 
Thao. nh lại bao vây tiêu điệt 12 vạn quân của binh đoàn 


Hoàng-Duỷ từ Hoa-trung đến tăng viện ở vùng Song-đôi-tập 
phía tây nam huyện Túc, và bắt sống Hoàng-Duy.: Ba binh đoàn 
của Đố- Duật- Minh gồm có hơn 25 vạn quân đã bỏ Từ-châu chạy 
8aĐ8„ vùng 'Vĩnh - thành, “cũng bị quân ta tiêu diệt ở vùng 
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Thanh-long-tập, Trần-quan-trang phía đông bắc Vĩnh-thành, và 
bắt sống Đỗ-Duật-Minh. Ghiến địch lần này kếo đài hai tháng 
5 ngày, Quân giải phóng nhân đân đã tiêu diệt toàn bộ 55 vạn 
` quân tỉnh nhuệ ở chiến trường phía nam của Quốc dân đẳng, 
giải phóng hoàn toàn vùng bắc sông Hoài và khống chế phần 
lớn vùng phía nam sông Hoài, đó là một lần thắng lợi vĩ đại , 
nữa có tính.chất quyết định của chiến tranh cách mạng, Tàn 
bình địch ở phía bắc Trường-giang (đoạn Hoa-đông và Trũng- 
nguyên) đều lùi về phía nam, trung tâm thống trị Quốc dân đẳng 
là Nam-kinh và Thượng-hải, cũng đã bày ra trướt mắt Quân 
giải phóng nhân dân. xi tại 

Từ ngày 5-12-1948 đến 31-1-1949, đã chiến quân thứ tư 
hợp, với đã chiến quân Hoa-bắc mở chiến địch Kinh —Tân. 
Trước chiến dịch này, Quân giải phóng nhân dân đã bao vây 
quân: địch trong các cứ điềm cô lập: Thiên-tân, -Bác-kinh và 
Trương-gia-khầu. Kế đó quân ta giải phóng Trương-gia-khầu 
trước. Còn Thiên-tân sau khi Trần-Trường-Tiệp, tư lệnh của 
quân địch phòng thủ thành phố đã cự tuyệt kiến nghị giải phóng 
hòa bình của ta, thì Quân giải phóng mở cuộc tòng tẩn công và 
chỉ trong hơn hai hôm, tức là ngày 15-1 đã hoàn toàn giải phóng 
Thiên-tân là thành phổ công thương nghiệp thứ nhất ở 
Hoa-bắc, tiêu diệt toàn bộ hơn 13 vạn quân đội Quốc đân đảng 
phần động, tên Trần-Trường-Tiệp cũng bị bắt sống. “Sau đó, 20 
vạn quân địch phòng thủ ở Bảc-kinh, dưới sự chỉ huy của Phó- 
Tác-Nghĩa đã tiếp thu lệnh cải biên hòa binh của Quân giải 
phóng nhân dân, và ngày 31-1-1949, cô đô Bắc-kinh đã được 
giải phóng. Trong chiến dịch Kinh— Tân quân ta đã tiêu diệt và 
cải biên 52 vạn quân địch. / 

Cuộc đàm phán đề giải phóng hòa bình Bắec-kinh đã bắt 
đầu khi Quân giải phóng nhân dân bao vây thành phố này, 
nhưng mãi đến trước ngày giải phóng Thiên-tân, địch còn 
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chưa sả ma p„+hu, điều kiện có cải lí biên hòa bình. Về sau, vì 
trông thấy ( Quân giải phông nhân dân vô cùng lớn mạnh, thành 
hà The TH được giải phóng nhanh chóng, nên phần đông -. 
* ' quân lí linh và ï quan địch Lđều mất tỉnh thần, hơn nữa đông đảo ˆ 
Ề nhan đânB th?nh -t#ũng kiên quyết ủng hộ hòa bình chân 

“chính, cho,mê “c mối. .cùng.vẩn đề Bác-kinh đã được giải quyết 
` hòa. -kỉnh được giải phóng hòa bình là thắng lợi vĩ 
đại thứ. nh. trong ] phương châm kêu gọi kết thúc chiến tranh 
bằng phư pháp hòa bình của Trung ương Đẳng cộng sản 
Trung-quốc. = lợi đó vạch đường giải phóng cho miền 
nam Trường ianE%à các vùng khác. 

Sau ba chiến dịch lớn, Quân giải phóng nhân dân đã tiêu 
diệt bộ đội tinh nhñệ Quốc dân đảng hơn l triệu 50 vạn tên, 
giải phóng toàn khu Đông-bắc, phần lớn Hoa-bắc và vùng rộng 
lớn ở phía bắc hạ du Trường-giang, thu được thẳng lợi quyết 
định về quân sự. Chính trị và kinh tế của Quốc dân đẳng cũng 
lâm vào cảnh chia xẻ lung tung, đã lung lay và tan rã. Tình 
hình như thế rất lợi cho Quân giải phóng nhân dân vượt 
Trường- giang và tiến xuống miền nam đề giải phóng toàn bộ 
Trung-quốc. Lúc bấy giờ tình hình trong nước rất rõ rệt, Quân 
giải p hóng nhân dân chỉ cần đánh vài đòn mạnh vào quân đội 
Quốc,dã Si „ thì toàn bộ cơ cấu thống trị của Quốc dân đẳng 
Sẽ tan vã hoặn toàn. 

Nguy cơ của nền thống trị Quốc dân đảng trong nội bộ bọn 
phần động đã xầy ra nhiều mâu thuẫn lớn. Tưởng-Giới-Thạch 
không thề cứ thống trị như thế mãi. Một mặt, các thực lực 
địa phương. Quốc dân đảng ở các tỉnh Hà-bắc, Sát-áp-nhĩ, 
Sơn-đông, . Quảng-đông, Giang-tây, Quảng-tây và Hồ-nam, vì 
mục đích mưu lấy sống còn, không những muốn duy trì tính nửa 
độc lập cho khu thống trị của chúng, mà còn mong muốn được 
Mỹ viện trợ trên cơ sở đó. Một mặt kháe, lúc tháng 5, 6 năm 
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1948, trong Đại hội quốc dan. giả hiệu: của địch j:Top-Nhân đã 
được bầu làm ngụy phó tồng thống, hoạt đồng của, hắn, đã được 


nhóm trí thức thân Mỹ của bọn Hồ -Lhích. và hột số nhân, đc Nhốu 
quan trọng trong Quốc dân đẳng ủng Hộ, _Những Chính phủ, Mỹ * 


cảm thấy nếu Tưởng-Giới-Thạch bị bắt. “bhộc. “hồi „hưu” „ thì 


Quốc dân đẳng sẽ tan rã nhanh chóng. hơn. ` _ Chí nh phủ Mỹ - 
“đt 


không ủng hộ Tưởng-Giới-Thạch thẳng hộ _ ối với: vấn 
đề đó, Chính phủ Mỹ không có phương châm nhất định. F Cau 
bọn Quốc dân đảng phán động cuối cùng vẫn phải tiếp tục tác 
chiến hay là yêu cầu đàm phán, đối với vấn đề,đó, Mỹ cũng 
không có phương châm gì nhất định. Quốc để, đẳng phản 
động đang tan rã, chính sách đối với Đà nh -quốc của Mỹ cũng 
hoàn toàn phá sản. 

Trong tình hình phức tạp đó, Tết nguyên đán năm 1949, 
Tưởng-Giới-Thạch đã ra bản tuyên bố cầu hòa. Hẳn nêu ra 
mấy điều kiện đàm phán hòa bình: yêu cầu nhân dân bảo tồn 
quốc gia (của đại địa chủ, đại tư sản), yêu cầu nhân dân thừa 
nhận pháp thống và hiến pháp phản cách mạng Quốc dân đẳng, 
yêu cầu nhân dân bảo tồn quân đội phẩn động Quốc dân đẳng 
v.V.. 

Mục đích cầu hòa của ia Tưởng Giới: -Thạch rõ ràng là mượn 
cớ đề có thời gian nghỉ ngơi, chuần bị đánh lại và đấp, tắt lực 
lượng cách mạng. Ngày 14 tháng l đồng chí Mao- Trạch-Đông 
ra bản thanh minh về thời cục, vạch trần điều kiện cầu hòa của 
Tưởng-Giới-Thạch là điều kiện tiếp tục chiến tranh chứ không 
phải điều kiện hòa bình. Chỉ rõ, Quân giải phóng nhân dân 
Trung-quốc có lực lượng và lý do đầy đủ, đề tiêu diệt sạch lực 
lượng quân sự tàn dư của Chính phủ phản động Quốc dân đẳng 
trong một thời gian ngắn, nhưng vì muốn kết thúc chiến tranh 
nhanh chóng, thực hiện hòa bình chân chính và giảm bớt sự 
đau khô cho Nên dân, nên đừa ra cạnh điều kướn Nói rõ 
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+ n: kh ọ 
Đẳng cộ đà Lên lạng: quốc; muốn đảm hân hòa bình với Chính 
phủ Quố ch TH NHEgg m.kỉnh, "chính phủ địa phương và tập 
x. quân s -trê cơ: “tâm Điều kiện đó. Tức là: l, trừng 


rị 2435 đóng, nhận © chiế R trànhh) v5; xóa bỏ pháp thống nguy; 3, xóa 

la 1 lến pháp hị #úy) 4% 1 theo nguyên tắc dân chủ cải biên mọi 

: K_. quân đội p ẩm đc „ tịch thu tài sẵn quan liêu; 6, thực hành 
, : 


z đất ng các hiệp ước bán nước; 8, triệu 


;. 


cải các quộ : 
tập hội Tỉ nghị Sư thương chính trị không có những phần tử 
phần động thả gia, đề thành lập chính phủ liên hiệp dân chủ, 
tiếp thu tất e cả quyền lực của chính phủ phản động Quốc dân 
đảng Nam-kiñf và chính phủ các cấp của nó. Đảng cộng sản 
Trung-quốc cho rằng hòa bình xây dựng trên cơ Sở tám điều 
kiện đó mới là hòa bình chân chính, nếu không thì cái gọi là 
hòa bình của Quốc dân đẳng phản động. chẳng qua là một trò 
bịp bợm. 

Sau khi tắm điều kiện hòa bình được nêu ra, thì quả nhiên 
âm mưu “tấn công hòa bình” của Tưởng-Giới-Thạch đã bị bóc 
trần. Ngày 2l tháng giêng, theo ý của Mỹ, Tưởng-Giới-Thạch 
“lấy cớ không thề nhận chức” đề “rút lui”, còn chức tồng 
thống của hẳn thì giao lại cho phó tồng thống Lý-Tôn-Nhãn. 
Chân tướng của sự ““rút luï” đó là một trò thay hề đồi tướng 
giữa Tự -Giới-Thạch và Lý-Tôn-Nhân, do: đế quốc Mỹ làm 
đạo di TH Tưởng .Giới-Thạch thì núp sau sân khấu chính trị đề 
bố trí lúc Tượng tác chiến, còn Lý-Tôn-Nhân thì đóng vai “hòa 
bình”, đề yềm hộ việc bố trí chiến tranh. Trước khi “rút lui”, 
Tưởng-Giới-Thạch đã có sự sắp đặt mới đề tiếp tục cuộc chiến 
tranh phẩn cách mạng, hắn đã bố trí cả bè lũ ngoan cố của hẳn 
ở Đài-loan, Phúc-kiến, Giang-tây, Quảng-đông và Tứ-xuyên. Hắn 


Ngụy-Đạo- -Minh. Một số vàng và bạc của Chính phủ Quốc dân 
đẳng đã chở sang Đài-loan và Hạ-môn. Tưởng-Giới-Thạch 
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bồ nhiệm Trăn-Thành làm chủ tịch Đài-loan đề thay thế chó. 


khống chế kho Nhà nước ở Đài-loan và kho dự, trữ ví vũ khí đạn 
dược ở đó. Tưởng-Giới-Thạch. lại ra lệnh cho Trương: -Quần tập 
hợp lực lượng phản động ở các tỉnh /Tay-nam, đề chuần bị kháng 
cự. Sau khi rời khỏi chức vị, hắn lui về Phụng: hóa, và chuần ' 
bị chiến tranh một cách ngông cuồng . hơn. ›; Tần ‹ đã đặt “kế 
hoạch tội ác bắt hai triệu rưỡi lính mới, hòng khối phục lại bộ 4 
đội chính tông đã bị tiêu diệt của'Hẵn... “Thực tế: cTưởng-Giới- 
Thạch vẫn còn nắm quyền Chính phủ, LÒ Hộ chính và quân 
đội Quốc dân đẳng. 

Một mặt khác, Lý-Tôn-Nhân giả vờ thừa nhận tắm điều 
kiện của đồng chí Mao-Trạch-Đông nêu ra, đề làm cơ sở đàm 
phán. Trung ương Đảng cộng sắn quyết định đồng chí Chu- 
Ânm-lai và một số đồng chí khác làm đại biều đề đàm phán. 
Cuộc đàm phán bắt đầu từ ngày l tháng 4. Chính phủ phản 
đông Nam-kinh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc phát 
động cuộc nội chiến phản cách mạng, lâu nay chính phủ đó đã 
không có tư cách đại biều nhân dân Trung-quốc, nhưng chúng ta 
cho phép chính phủ đó phái đại biều đến đàm phán với chúng 
ta, là vì chính phủ đó còn có một bộ phận quân đội phản động, 
nếu chính phủ đó cẩm thấy quân đội tàn dư của họ nắm trong 
tay không đủ sức chống cự, nên chịu tiếp thu tắm điều kiện 
của ta, dùng phương pháp hòa bình đề giải quyết vấn đề, và 
làm cho nhân dân được bớt phần đau khô, như thế sẽ có lợi 
cho sự nghiệp cách mạng. 

Sau nửa tháng đàm phán, Đoàn đại biều Đảng cộng sản 
Trung-quốc đưa ra “Phương án sửa chữa cuối cùng hiệp định 
hòa bình trong nước”, đó là phương án sửa chữa được bàn 
định trên cơ sở tám điều kiện của Đẳng cộng sẵn. Trong đó điều 
thứ nhất về trừng trị phạm nhân chiến tranh đã quy định: 
Tất cả phạm nhân chiến tranh, không kề người nào, nếu thấy 
rõ phải trái, thật lòng hối ngộ và có biều hiện cụ thề, có lợi 
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cho sự nghiệp gì ấi phóng, có lợi cho việc dùng phương pháp hòa 


tranh Xà. :bè lũ ngoan cổ đối đãi một cách 
“đó đối với phạm nhân chiến tranh rất 
Dtiới -Thạch và bè lũ ngoan cố của hắn 
1 khái ¡đều có thề đoái công chuộc tội. Đó là 
` và ụ 'ững quốc chothọ một cơ hội cuối cùng đề chữa 
Nhứn liệp định đó đã bị Chính phủ Nam-kinh 

cự tuyệt Ú độ 2] tháng 4. 

Việc cự Yñyệt hiệp định đó chứng tỏ bọn phản động Quốc 
dân đẳng đã dốc lòng tiến hành đến cùng cuộc chiến tranh phắn 
cách mạng của họ. Như thế, quỉ kế đàm. phán hòa Hi gE của 
Quốc dân đẳng cũng đã bị bóc trần. 

Ngày 21 tHáng 4 năm 1949 Quân giải phóng nhân dân 
Trung-quốc bắt đầu tiến quân về phía Giang-nam và Tây-bắc, 
đề giải phóng toàn quốc. Những tập đoàn quân sự địa phương 
và chính phủ Quốc dân đẳng địa phương. nào bằng lòng đình 


Đếm đề BS NÓ, đề trong nước, thì sẽ được bãi bổ danh , 


` chiến và dùng phương pháp hòa bình đề giải quyết vấn đề, thì 


Quân g!ải phóng nhân dân đều sẵn sàng ký hiệp định: hòa bình 
có tính chất địa phương với họ. Quân giải phóng nhân dân 
đánh đâu thắng đó và chỉ chiến đấu trong ba hôm đã vượt 
Trường-giang, và giải phóng Nam-kinh là trung tâm thống trị 
phản động suốt 22 năm của Quốc dân đẳng. Việc giải phóng 
Nam-kinh đã chính thức tuyên bố chấm dứt nền thống trị phẩn 
động Quốc dân đẳng. Tiếp theo đó Quân giải phóng nhân dân 
đã tiến mạnh lên, đề càn quết và tiêu diệt quân địch còn sót lại 
trên chiến trường Giang-nam và Tây-bắc, dài đến mấy nghìn 


dặm. Quân giải phóng nhân dân giải phóng các thành phố. 
Thái-nguyên, Hàng-châu, Vũ;Hán, Tây-an, Thượng-hải, Lan- 


châu, Quảng-châu, Quý-dương, Quế-lâm, Trùng-khánh và 


. Thành-đô v.v... đồng thời đã đùng phương pháp hòa bình đề 
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giải phóng các tỉnh ffồšabù T uy-viễn, Tân-cương, Tay-khang 
và Vânnam. Đến cuối năm 1949 toàn bộ đại lục Trung-quốc, 
trừ Tây-tạng, đã được hoàn toàñi'giải phóng; ky mà ° 
Sau ba chiến dịch lớn Liêu-ninh<-Thâm-dưỡng, Hoài-hải, 
Kinh—Tân, thì ngày diệt vong của Quớe'dan đẵng'phẩn động 
đã đến. Trước thắng lợi mới đó, tháng'3 năm 1949 Đảng đã 
họp Hội nghị toàn thề lần thứ hai êủa Ban chấp “hành Trung 
ương khóa thứ bảy, và quyết định Efio 1® Dần CÂU? Đăng 
đề giành thẳng lợi toàn quốc và sau khi toàn quốc đã thằng lợi. 

Hội nghị này đã vạch rõ: đưới điều kiện thăng lợi toàn 

quốc. trọng tâm công tác của Đảng cần phải từ thôn quê 
chuyền sang thành thị. Từ năm 1927 sau khi chiến tranh cách 
mạng trong nước lần thứ nhất thất bại, dưới sự lãnh đạo của 
đồng chí Mao-Trạch-Đông, trọng tâm công tác của Đẳng đã từ 
thành thị tạm thời chuyền sang thôn quê, xây dựng căn cứ địa 
ở thôn quê, tích trữ lực lượng cách mạng, dùng thôn quê cách 
mạng bao vây thành thị lâu dài, đề cnối cùng có thề giành lấy 
thành thị. Trải qua hơn 20 năm đẩu tranh trường kỳ gian khồ, 
nhiệm vụ đó đã được hoàn thành. Từ đây trọng tâm công tác 
của Đảng đã từ thôn quê chuyền sang thành thị, và lấy thành 
thị lãnh đạo thôn quê. : 

Trọng tâm công tác của Đảng từ thôn quê chuyền sang 
thành thị, đã nảy nở nhiều vấn đề mới mà chúng ta cần phải 
giải quyết . Ta cần phải học được cách quản lý và xây dựng 
thành thị. Nhiệm vụ trung tâm của công tác thành thị là khôi 
phục và phát triền sản xuất công nghiệp, vì ta đã ở nông thôn 
lâu ngày, nên không quen việc sản xuất công nghiệp, cần phải 


_ học tập kỹ thuật sản xuất và phương pháp quản lý sản xuất, 


học tập công tác thương nghiệp, công tác ngân hàng và các 
công tác khác có quan hệ mật thiết với sản xuất, chỉ có khôi 
phục và phát triền sản xuất thành thị, thì chính quyền nhân 


VÀ NĂ=... So -Á 


. dân mới được vững chắc. Muốn quắn lý và xây dựng thành thị, 
thì-then chốt chủ yếu là dựa pHó giai cấp công nhân. Trước 
£ K24 dài, trọng tâm công tác của Đắng là ở 
g với công nhân đã xa cách nhau trên địa 

dư. Hiện “nay, ` K È Mu công tác của Đảng đã chuyền sang 
thành thị, vĩ thể VtniÑh làm tốt công tác thành thị, thì cần 
phải Thết lòÄg Hị ết đột dựa. vào giai cấp của mình, đề đoàn kết các 


tầng Tớp nhân ân lao động khác, với phần tử trí thức và giai _ 


cấp tư sẵn dân tộc trong thành thị, chiến thắng kể địch, xây 
dựng thành thị của nhân dân. Về hướng phát triền công nghiệp, 
thì thứ nhất phát triỀn kinh tế quốc doanh, thứ hai phát triền 
chủ nghĩa tư bắn tư nhân, thứ ba phát triền thủ cộng nghiệp. 

Hội nghị toàn thề lần thứ hai vạch rõ: nhiệm vụ sau khi 
cách mạng toàn quốc thắng lợi là: “nhanh chóng khôi phục và 
phát triền sản xuất, đối phó với chủ nghĩa đế quốc nước ngoài, 

.làm cho Trung-quốc từ nước nông nghiệp được vững bước trở 
thành nước công nghiệp, từ nước chủ nghĩa dân chủ mới trở 
thành nước chủ nghĩa xã hội.” Do đó đã quy định vấn đề chủ 
yếu trong chính sách kinh tế đúng đân mà Đẳng cần áp dụng đề 
hoàn thành nhiệm vụ đó. 

Chính sách kinh tế sau khi cách mạng thẳng lợi của Đẳng 
là căn cứ theo tình trạng cơ bản dưới đây : tỷ lệ công nghiệp và 
nông nghiệp trong kinh tế quốc dân, xết về phạm vỉ toàn quốc, 
thì công nghiệp chiếm ước 10%, nông nghiệp chiếm 90%, đó là 
trạng thái kinh tế của xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến, 
cũng là điềm xuất phát cơ bản của Đảng đề xem xết mọi vấn đề 
trong một thời gian khá dài, sau khi cách mạng Trung-quốc 
thăng lợi. 

Thứ nhất, công nghiệp hiện đại Trung-quốc mặc dù chỉ 
chiếm trên dưới 10% tồng sản lượng kinh tế quốc dân, nhưng rất 
tập trung, tài sản lớn nhất và chủ yếu nhất đều tập trung trong 
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tay đế quốc và giai cấp tư sẵn quan liêu. Sau khi cách mạng 
thắng lợi, tịch thu những tài sẵn, đó đề làm. tài sẵn eủa nước 
cộng hòa nhân dân do giai cấp vổi sẵn lãnh “8m6, và trở: thành 
mạch mắu kinh tế của Nhà nước, trở: thành th “phần lãnh 
đạo của cả nền kinh tế quốc dân. Bộ phận kinh Tầ: y 'có tính 
chất xã hội chủ nghĩa, ai coi thường điềm đ hÌ sẽ phạm sai 
lầm chủ nghĩa eơ hội hữu khuynh. ` siết : r nu 

Thứ hai, nông nghiệp và thủ công nghiệp phaá1 tần và cá 
thề chiểm 90% kinh tế quốc dân, trong một thời gian. khá dài 
còn chưa có thề cải biến từ trong tính chất eơ bản. Nếu ai coi 
nhẹ điềm đó thì mắc sai lầm chủ nghĩa cơ hội -“tÄ” khuynh. 
Nhưng đổi với nông nghiệp và thủ công nghiệp eá thề và phân 
tán đó, ta có thề và cần phải từng bước một, nhưng tích cực 
dìu đắt họ phát triền theo hướng hiện đại hóa và tập thề hóa, 
quan điềm buông trôi là sai lầm, Hợp tác xã là tồ chức kinh 
tế tập thề của nhân dân lao động lấy chế độ tư hữu làm cơ sở, 
và dưới sự quản lý của Nhà nước do giai cấp vô sản lãnh đạo. 
Cần phải ra sức tồ chức, mở rộng và phát triền kinh tế hợp 
tác xã, mới có thề dìu dắt nhân dân lao động từ kinh tế cá thề 
dần dần bước sang tập thề hóa, và tiến tới xã hội chủ nghĩa, 
mới có thề củng cố quyền lảnh đạo của giai cấp vô sẵn †rong 
chính quyền Nhà nước. Nếu ai coi thường điềm đó : số phạm 
sai lầm chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh. P. 

Thứ ba, chủ nghĩa tư bản tư nhân Trung-quốc cũng là lực 
lượng không thề coi thường. VÌ giai cấp tư sản dân tộc Trung- 
quốc và nhân vật đại biều của nó đã tham gia cách mạng dân 
chủ nhân dân, vì kinh tế Trung-quốc lâm vào tình trạng lạc 
hậu, sau khi cách mạng thắng lợi còn phải hết sức lợi dụng tính 
tích cực của chủ nghĩa tư bản thành thị và thôn quê, đề tiện cho 
kinh tế quốc dân phát triền. Nhưng cần phái hạn chế sự cạnh 
tranh tự do và tự do mậu dịch của chủ nghĩa tr bản,đừng cho 


và 
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chúng được phát triền bừa bãi. Áp dụng chính sách hạn chế 


đối v với Ủ nghĩa. tư bản tư hhẩn, tất nhiên giai cấp tư sẵn 

sẽ chống Ï; nực, và phương thức khác nhau, vì thế 

hạn chế và thống. sẽ là hình thức đấu tranh giai cấp ˆ, +. 
: chủ yếu rộng hệ hội Hà a Nhà nước chuyên chính dân chủ “dđ 


¬„ nhân đân, Dễ đó Êu é rằng ta không cần hạn chế chủ nghĩa ” 
THẬP: @- tư TẾ mộ lậế hoàn toàn sai, là quan điềm của chủ 
n nghĩa cở HỘI hữu khuynh ; nhưng, trái lại nếu cho rằng có thề , 
nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa tư bản tư nhân thì đó cũng là 
một nhận thức sai lầm, 

Tưởi sự lạnh đạo của kinh tế quốc doanh có tính chất chủ 
nghĩa xã hội; thông qua hợp tác xã đề cải tạo kinh tế cá thề, 
thông qua chủ nghĩa tư bản Nhà nước đề cải tạo kinh tế chủ 
nghĩa tư nhân, đó là quan hệ lẫn nhau giữa 5 thứ thành 
phần kinh tế của nước cộng hòa nhân dân. 

Nhờ có địa vị lãnh đạo chính trị của Đảng cộng sản Trưng. 
quốc và giai cấp công nhân và địa vị lãnh đạo kinh tế quốc dân 
của nền kinh tế Nhà nước có tính chất xã hội chủ nghĩa do giai 
tiên công nhân nắm lấy, nên nước ta được bảo đẩm vững bước 
„ tiến sang chủ nghĩa xã hội. 

Các nguyên tắc đó là nền tảng đề đặt ra chính sách kinh tế 
trong ‹‹ Cương lĩnh chung ” sau này, 

__ Guối cùng, Hội nghị lần thứ hai của toàn thề Ban chấp 

- hành Trung ương Đảng vạch rõ : giành được thắng lợi toàn 
đỀ go chỉ là bướcthứ nhất trên đường trường chỉnh, chặng 

- đường sau này càng dài, công tác càng lớn lao và càng gian 
khô. Sau khi cách mạng dân chủ thắng lợi,ở Trung-quốc còn 
có hai thứ mâu thuẫn cơ bản, thứ nhất là mâu thuẫn giữa 
nhân dân Trung-quốc với để quốc ; thứ hai là mâu thuẫn giữa 
giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Cho nên các đồng chí trong 
Đảng cần phải nâng cao cảnh giác chính trị, cần phải có đầu 

` ˆ , 
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óc tỉnh táo, có tác phong và thái độ khiêm tốn và phẩn' đấu 
gian khô. Sau khi kể địch cầm ứng bị tiêu diệt, thì kẻ địch 
, không cầm súng vẫn còn tồn tại, tất nhiên chúng §ễ đấu tranh 
với †a ngấm ngầm và quyết liệt, chúng ta không nến © oi thường 
những kẻ địch đó. Cần phải cảnh giác trước sự Hẩu & nợ bằng 
_ viên đạn bọc đường” của giai cấp tư sẵn, khôn# đề cho sự, 
tâng bổc vô nguyên tắc của chúng xóa địể Roäế làm hử ri 

Hội nghị toàn thề Trung ương lần thứ hai' “phẩm tích cáo 
thứ thành phần kinh tế xã hội trong nước sau khi cách mạng 
thắng lợi, vạch rõ địa vị lãnh đạo của nền kinh tế quốc doanh 
có tính chất xã hội chủ nghĩa trong kinh tế quốc dân, và quy 
định cụ thề một loạt chính sách mà Đảng cần áp dụng đối với 
các thứ thành phần kinh tế xã hội, do đó đã đặt nguyên tắc cơ 
bản đề cho Trung-quốc tiến tới xã hội chủ nghĩa. 


IV Học thuyết của Đảng về Nhà nước 
chuyên chính đân chủ nhân dân do giai 
cấp công nhân lãnh đạo. Họp Hội nghị 
hiệp thương chính trị nhân dân Trung- 
quốc và đặt cương lĩnh chung. Thành 
lập nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa. 


Năm 1949 Quân giải phóng nhân dân đã tiêu diệt lực 
lượng quân sự tàn dư của Quốc dân đẳng phẩn động như gió 
thu quét lá rơi, cách mạng đã thu được thẳng lợi eơ bản trong 
phạm vi toàn quốc. Đảng cộng sản Trung-quốc lãnh đạo các đẳng 
phái dân chủ và nhân sĩ đại biều các mặt, chuần bị triệu tập 
Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung-quốc và thành 
lập nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa. Trước tình hình đó, 
Đảng cộng sản Trung-quốc cần nói rõ nước Cộng hòa nhân dân 
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Trung-hoa ] là một nước cố tính chất như thể nào? Địa vị và 


quan hệ lấn, hấu, Løiữa các gì8i:cấp trong nước đó như thể nào ? 
Tiền đồ, củ 1T tớc đó như thế nào? Trong bài ““Bàn về nhân dân 
dân 'chủ : chinh) phát biều ngày 1 tháng 7 năm 1949, 
đồng chí Mảo*Trạch- đã giải đáp đầy đủ các vấn đề đó. 


- Tịnh, chế của nữ c Cộng hòa nhân dân Trung-hoa là 
gÌ :chuyên chính dậ dạn chủ nhân dân do giai cấp công nhân (qua 
Đẳng cộng sản) lễnh đạo, lấy công nông liên mỉnh làm cơ sở ”. 
Trải qua cuộc đấu tranh trường kỳ và gian khồ, nhân dân 
Trung-quốc mới tìm ra con đường giải phóng này. Sau khi 
cuộc chiến tranh Nha phiển đã thất bại thì những người 
Trung-quốc tiến bộ đã ra sức học hỏi chân lý cứu quốc với cáo 
nước tư bản phương tây. Từ lúc đó cho đến mấy năm sau 
cuộc cách mạng 1911, họ đều học hỏi với các nước cộng hòa tư 
_sẵn và đi theo phương hướng chủ nghĩa tư bản. Nhưng vì 
giai cấp tư sản Trung-quốc không có: năng lực lãnh đạo nhân 
dạn Trung-quốc chiến thẳng bọn để quốc bên ngoài và chủ 
nghĩa phong kiến trong nước, hơn nữa họ:không thề xây dựng 
một nước cộng hòa tư sắn và một xã hội tư bản ở Trung-quốc 
được, 'cho nên phương án của chủ nghĩa dân chủ tư sẵn và 
nước cộng hòa tư sản đã hoàn toàn phá sẩn trong lòng nhân 
dân Trung-quốc. 

Sau cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, những 
phần tử tiến“bộ Trung-quốc bắt đầu thấy rõ sự suy tàn của chủ 
nghĩa tư bản và thẳng lợi của chủ nghĩa xã hội, họ tin chắc 
rằng con đường giải quyết vấn đề Trung-quốc là con đường xã 
hội chủ nghĩa chứ không phải con đường tư bản chủ nghĩa. 
Ngay lúc mới thành lập, Đảng cộng sản Trung-quốc đã gánh 
vắc nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng đân chủ nhân dân, tức là 
cách mạng dân chủ mới. Trải qua bổn lần chiến tranh cách 
mạng, đến năm 1949, nhân dân Trung-quổc đã thu được thằng 
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lợi của cách mạng nhân dân. Thing lợi S§Ến, mạng. Quận đân 
Trung-quốc vạch rõ, con đường từ chủ nghĩa lân. chủ .m ởi đến 
chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất Ð “giải Iiphố vi Tung- 
quốc, cho nên nhân dân Trung-quốc phải ành j]ạp mộ 
cộng hòa nhân dân do giai cấp công nhân ¡ lãnh K.) Tích sử đã 


chứng minh : chủ nghĩa dân chủ tư sản. ph 1 nhường „ chỗ cho. ` 


chủ nghĩa dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân - lãnh. đạo, 
nước cộng hòa tư sản phải nhường chỗ cho tước cộng hòa 
nhân dân. Vì vậy, tính chất của nước Cộng hòa nhân dân 
Trung-hoa là chuyên chính dân chủ nhân dân do giai cấp công 
nhân lãnh đạo, lấy công nông liên mỉnh làm cơ sở. 

Chuyên chính dân chủ nhân dân của Trung-quốc đã trải 
qua hai thời kỳ cách mạng dân chủ tư sản và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Trước khi cuộc cách mạng đân chủ tư sẳn được 


thắng lợi trong khắp nước, thì ở các căn cứ địa cách mạng . 


cũng đã có chuyên chính dân chủ nhân dân, nhưng chuyên 
chính này chỉ thi hành cải cách chế độ ruộng đất phong kiến, 
chứ không cải biến chế độ sở hữu tư liệu sẩn xuất của giai cấp 
tư sản dán tộc, cũng không cải biến chế độ sở hữu cá thề của 
nông dân. Thực chất của chuyên chính này là chuyên chính 
dân chủ công nông, nó đã giải quyết nhiệm vụ của cách mạng 
dân chủ tư sản. Từ ngày nước cộng hòa nhân dân thành lập, 
chuyên chính dân chủ nhân dân đã gánh vác nhiệm vụ từ chủ 
nghĩa tư bản bước sang chủ nghĩa xã hội, cải tạo chế độ sở 
hữu tư liệu sản xuất của giai cấp tư sản và tiều tư sản thành 
chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa, cho nên thực chất của 
chuyên chính này là chuyên chính giai cấp vô sản. 
Chuyên chính vô sắn là liên minh giai cấp dưới hình thức 
nhất định. Cơ sở của chuyên chính đó là liên minh công nông. 
Nông dân đông đão có tính tích cực rất lớn trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, trong khi xây dựng chủ nghĩa xã hội, nông 
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nghiệp là co ' SỞ. NT triển ' của công nghiệp, cho nên, trong 


thời kỳ ấu ' để? & Nế tỂ bản tới chủ nghĩa xã hội, cần 
phẩ dựa ñ Thi 3 đó, tách rời liên rmỉnh công nông thì 
không. L đến th lí" hiện chủ nghĩa xã hội. - 


Trong huy 
mỉnh giữa nhân dẫn TiỂao động và phi nhân dân lao động, tức là 
liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản dân tộc. 
Trong nước cộng hòa nhân dân, còn có nhiều nhân vật đại biều 
-hơn là trong thời kỳ căn cứ địa cách mạng của giai cấp tư sản 
dan tộc và đẳng phái của nó tham gia cơ quan Nhà nước cố 
tính chất chuyên chính vô sản, và tiếp tục duy trì liên minh 
chính trị với giai cấp công nhân và Đảng cộng sản trong sự 
nghiệp xã hội chủ nghĩa. Trong lịch sử, giai cấp tư sản dân 


tộc đã phát triền công nghiệp cận đại, đã lãnh đạo cách mạng : 


dân chủ cũ, tham gia cách mạng dân chủ mới với chừng mực 
nhất định, sau khi toàn quốc thắng lợi, họ giữ thái độ tiếp thu 
sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, đồng thời họ là giai cấp có 
tri thức văn hóa hiện đại tương đối dồi dào và có số phần tử 
trí thức và nhà chuyên môn tương đối nhiều, và trong thời kỳ 
quá độ họ cũng có tác dụng nhất định. Trong quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, liên mỉnh giữa giai cấp công nhân 'và 
giai cấp tư sản có tác dụng tích cực trong việc giáo dục. và cải 
tạo phần tử giai cấp tư sắn. Nhưng giai cấp tư sản dân tộc 
không được lãnh đạo cách mạng, cũng không thề giữ địa vị 
quan trọng trong chính quyền Nhà nước. 

-_ Nhà nước chuyên chính dân chủ nhân dân đối với nhân 
dân thi hành dân chủ và đối với phe phản động thì hành chuyên 
chính. - Nhà nước của nhân dân là bảo hộ nhân dân, cho nhân 
dân quyền lợi dân chủ. Có Nhà nước của nhân đân, nhân dân 
mới có thề dùng phương pháp dân chủ đề giáo dục và cải tạo 
mình, làm cho mình thoát khỏi ảnh hưởng của phe phản động 
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; kề nữ dân chủ nhân dân nước ta còn có liên -: “ˆ 
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trong nước và ngoài nước, cải tạo tư tưởng và thói, xấu của 
mình đã mang từ xã hội cũ đến, và tiếp tục tì “ ệ "Vấn đ 

" nghiềm trọng là giáo dục nông dân. Nô lân. À1 ĐỜI tiều F 
hữu, muốn dìu dắt nông dân đi con đường 3ÔU h bì nghĩa, thì 
cần phải một thời gian rất dài và bền bí cô ¡ Cũ 
và cải tạo phần tử tư. sản dân tộc, làm cho kh ng -tÌh# sự 
lanh đạo của giai cấp công nhân, sau này, khi thực hành quốc 
hiru hóa công nghiệp, sẽ tiến thêm một bước giáo dục và cải 
tao nữa, đề cuối cùng tiêu diệt chủ nghĩa tư bản. 

Nhà nước chuyên chính dân chủ nhân dân đoạt quyền lợi 
chính trị của những người thay mặt cho đế quốc ở Trung-quốc, 
tức là giai cấp địa chủ, giai cấp tư sản quan liêu và đại diện 
chính trị của họ là Quốc dân đảng. Nếu chúng không gây sự, 
không phá hoại thì cũng nên cho họ ruộng đất và công tác, đề 
cho chúng có thề sống được tự ecổi tạo trong lao động và trở 
thành những người lao động tự làm mà ăn. 


Vì đế quốc còn, phe phản động trong nước còn, và giai cấp 
trong nước cũng còn, cho nên hiện nay cần phẩi tăng cường bộ 
máy Nhà nước của nhân dân, tức tăng cường quân đội, cảnh 
sát và tòa án nhân đận, đề củng cố quốc phòng và bảo vệ lợi 
ích nhân dân, và lấy đó làm điều kiện đưa Trung-quốc vững 
bước tiến sang xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sắn chủ 
nghĩa. Lúc ấy giai cấp đã tiêu diệt, bộ máy Nhà nước cũng hết: 
tác dụng và dần dần mất. 

Trên quốc tế, nước Cộng hòa nhân dân cần phải liên hợp 
Liên-xô, liên hợp các nước dân chủ nhân dân, liên hợp nhân 
dân đông đảo các nước. Nó thuộc về mặt trận xã hội chủ nghĩa 
và chỉ có thề tìm sự giúp đỡ hữu nghị chân chính ở mặt trận 
xã hội chủ nghĩa do Liên-xô đứng đầu, chứ không thề tìm ở 
mặt trận đế quốc, cũng không thề lưng chừng và trung lập 
được. 
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: tưởng œ cơ bản về việc thành lập nước 
ủa Đẳng cộng sản Trung-quốc, đã mở Hội 
} Hình trị nhân dân, đặt ra hiến chương lâm 
ø-quốc tức là “Cương lĩnh chung”, và ^ 


năm 1948, Trung ương Đẳng cộng sản 
HC) quốc hiệu triệu họp Hội nghị hiệp thương chính trí mới 
không có phe phản động tham gia. Các đẳng phái và giai cấp 
dân chủ trong nước đều nhiệt liệt hưởng ứng lời hiệu triệu đó. 
Ngày 25 tháng l] năm ấy, đại biều của các đẳng phái họp nhau 
ở Đông-bắc, bàn về vấn đề mở Hội nghị hiệp thương chính 
trị và quy định phạm yi đại biều, các đại biềuđã nhất :rí tán 
thành dân chủ mới là cơ sở chính trị xây dựng nước Trung-hoa 
tài mới, đại biều của Hội nghị hiệp thương mới phải là người 
__ chống để quốc, chống phong kiến và tư bản quan liêu. Do đó 
đã quyết định tư cách của đại biều tham gia Hội nghị hiệp 
thương là g:aï; cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiều 
tư sắn, giai cấp tư sắn dân tộc và những phần tử dân chủ yêu 
nước đã từ trong giai cấp phản động tách ra. Sau khi Bắc- 
kinh, Thiên-tân, Nam-kjinh, Thượng-hải và Vũ-Hán đã lần 
lượt giải phóng, thì đề quét sạch tàn dư phản động Quốc dân 
đẳng, đề khôi phục và phát triền kinh tế và văn hóa của nhân 
dan, đề củng cổ quốc phòng và thành lập nước Cộn# hòa nhân 
dân Trung-hoa,ngày 2l tháng 9 năm 1949 Đại hội toàn thề 
khóa thứ nhất của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân 
Trung-quốc đã họp ở Bắc-kinh. Hội nghị hiệp thương nhân 
dân “*có tính chất đại biều nhân dân toàn quốc”, nó đã đại biều 
ý chí của nhân dân toàn quốc, và chấp hành chức quyền của 
Đại hội đại biều nhân dân toàn quốc trước khi Đại hội này họp. 
Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân đã thông qua 
“Cương lĩnh chung của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân 
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hệ lu 
à Là 
tŒï 


đân Trung-quốc”, “Luật tồ chức Chính. phủ, “Shan) dân đrang 
ương nước Cộng hòa nhân dân Trung: "hoạ! PA À cIAi ật TU chức 
Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Ti -quồ 1N ĐẠUC ¡ 

“*Cương lĩnh chung” quy định tính chất” Nhà: nước của nước -¿#' 
Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, là chuyên ( chính HRN Cha than, dân 
do giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy công nông liên mình làm cơ 
sở, đoàn kết các g'ai cấp dân chủ và các dân tộc trong nước, 
quy định quan hệ giữa năm thứ thành phần kinh tế của 
nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa là: đưới sự lãnh đạo của 
kinh tế quốc doanh, năm thứ thành phần kinh tế kết hợp 
nhau, phân công hợp tác, đề thúc đầy cả nền kinh tế xã hội 
tiến lên. Như vậy, địa vị lãnh đạo chính trị của giai cấp công 
nhân và địa vị lãnh đạo kinh tế của kinh tế quốc doanh có tính 
chất xã hội chủ nghĩa đều được pháp luật quy định. Thứ lãnh 
đạo đó chính là bảo đảm chủ yếu đề cho nước Cộng hòa nhân 

_dân Trung-hoa tiển tới chủ nghĩa xã hội. 

“luật tô chức Chỉnh phủ nhân dân Trung rợng của nước 
Cộng hòa nhân dân Trung-hoa” quy định hình thức chính quyền 
thích ứng với tính chất Nhà nước chuyên chính dân chủ nhân 
dan, tức là chế độ đại hội đại biều nhan dân, theo nguyên tắc 
dân chủ tập trung. Chế độ đó, đã có thề làm cho nhân dân thi 
hành dân chủ một cách đầy đủ, lại tiện cho việc thi hành chuyên 
chính có hiệu quả đối với giai cấp phản động. Nó đã hơn hẳn 
chế độ nghị hội của chủ nghĩa tư bản. 

“Luật tồ chức Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân 
Trung-quốc” quy định Hội nghị hiệp thương chính trị là hình 
thức tồ chức mặt trận thống nhất dân chủ nhân dân toàn quốc, 
mục đích của nó là thông qua các đẳng phái dân chủ, các đoàn 

(1)Tức là kinh tế quốc doanh (xã hội chủ nghĩa), kinh tế hợp tác 
xã, kinh tế chủ nghĩa tư bản nhà nước, kinh tế cá thề và kinh tế chủ 


nghĩa tư bản. 
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ch pc dân,. c:Ê kết SA: giai tán dân chủ và các dân tộc, đề 


` &5#- 
_ cùng, chư ÿ,d ` hg- %aŸN: cố nước Cộng hòa nhân dân 


Thiếu- Kỷ Tổng. c Ơn) Linh Tờ Phó Chủ tịch. Ngày 1 tháng 
= 10 năm 19Ầ9, cử hành lễ thành lập nước Cộng hòa nhân dân 
°— Trung-hoa, Chủ tịch Mao- Trạch- Đông long trọng tuyên bố 


. phủ nhân dân Trung ương chính thức thành lập. Từ sã Trung- 
. HAT bước sang một thời kỳ lịch sử mới. 


ề ` đấu chấm đứt về cơ bản giai đoạn thứ nhất của cách mạng Trung- 


thứ hai tức giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

"Thắng lợi của cách mạng nhân dân Trung-quổc và việc thành 
lập. nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, đã đem lại cho lịch sử 
_Trung-quốc một chuyền biến căn bản. Đó là sự kiện lớn nhất 
trong lịch sử thế giới, sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười năm 1917 và sau thẳng lợi năm 1945 của chiến tranh chống 
phát xít. Thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân Trung- 
quốc có ý nghĩa quốc tế lớn lao, nó đã làm cho ảnh hưởng vĩ 
„ đại của Cách mạng thắng Mười càng được sâu rộng trong toàn 
nhân loại. 

Thứ nhất, thắng lợi của cách mạng nhân dân Trung-quốc, 
làm cho một nước nhân khầu đông nhất thế giới tiếp theo Liên- 
xô và các nước dân chủ nhân dân khác, đã đánh vỡ xiềng xích 
của chủ nghĩa tư bản quốc tế và g'ành được giải phóng. Trung- 
quốc là một nước chiếm một phần tư nhân khầu thể giớ: và có 
tài nguyên dồi dào, nhưng trước kia lại:là một thị trường quan 
trọng đề cho để quổc tranh đoạt. Bây giờ sự thẳng lợi của cách 
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trước thế giới, nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa và Chính _ 


;Việc thành lập nước Cộng hòa nhân dãn Trung-hoa đã đánh 


quốc, tức giai đoạn cách mạng dân chủ mới,-và bắt đầu giai đoạn * ' 


*w 
\ 


` Tàn h cv¬ : 

mạng Trung- tàn 8 đã tuyên bổ giữ sẵn chính. Sách xâm 1:h#ỡc của 
đế quốc Mỹ và các đế quốc khác, và +hy ên n bố kết thúc kế hoạch 
nô dịch Trung-quốc của chúng. Vì thế V_ lợi của cách mạng 
đó đã đả kích nghiêm trọng và làm yểu lực tượng. đế quốc,, tăng 
nhanh tông. nguy eơ của chủ nghĩa tư bẩy vạch trần sự thống' 
trị của giai cấp tư sản đã gần ngày hấp hổi làm chỗ thắng lợi 
cuối cùng của nhân dân lao động toàn thể giới nổày càng đến 
nhanh. Không những thế, mà sau khi thắng lợi, nhân dân ` 
Trung-quốc còn kiên quyết đứng trong mặt trận xã hội chủ nghĩa 
dân chủ hòa bình thế giới, trở thành lực lượng quan trọng 
chống đế quốc trên thể giới, và làm cho mặt trận xã hội chủ 
nghĩa dân chủ hòa bình thế giới đã vượt hẳn lực lượng mặt 
trận để quốc xâm lược. 

Thứ hai, cách mạng Trung-quốc là cách mạng trong một 
nước nửa thuộc địa lớn nhất ở phương đông, có sắu trăm triệu _ 
nhân khầu bị đế quốc áp bức. Cuộc cách mạng đó thắng lợi, 
không thề không làm cho các dân tộc bị áp bức ở phương đông ' 
vui mừng phấn khởi và vững lòng tin trởng nơi thắng lợi của 
mình. Nhân dân các nước Triều-tiên, Việt-nam, Mã-la:, Miến- 
điện và In-đô-nê-xi-a đã tiến hành chiến tranh giải phóng dân 
tộc chống đế quốc; phong trào giải phóng dân tộc của Ấn-độ và 
Nhật-bản đang trưởng thành. Khắp nơi, căn cứ hậu phương 
và nguồn lợi nhuận siêu ngạch, chỗ dựa đề sinh sống của đế - 
quốc đã biến thành và đang biến thành k-SáG: giông †ổ cách 
mạng chống đế quốc. 

Thứ ba thắng lợi của cách mạng nhân dân Trung-quốc là 
một thắng lợi mới của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, nó chứng tổ chủ 
nghĩa Máe—Lê-nin là chân lý duy nhất đề giải phóng nhân dân 
Trung-quốc, cũng là chân lý duy nhất đề cho các dân tộc bị áp 
bức tự giải phóng lấy mình. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí 
Mao-Trạch-Đông, Đẳng cộng sản Trung-quốc đã lấy lập trường, 
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“5 _ thống vẻ ¡ng đó 


Lx “0A LẾ 2E. - 

quan- “điềm và phường. bê) chủ nghĩa Mác—1ê-nin, đề giải 
ấn đề › cách tiện 'Trung -quốc một cách khoa học và có hệ 
Ta YWhột cuộc đại cách mạng điền hình khác 
6 r ột nh tỚC DỊ để quốc áp bức, sau Cách mạng xã hội chủ 
fếHĩa thí ng Mũ ờï: Như vậy, đã tổ rõ chủ nghĩa Mác—Lê-nin 


có đặt kề lượng to c¡ cùng sinh động, không những nó có thề chỉ 


đế quốc, mà đồng thời còn eó thề chỉ đạo một cách thắng lợi 
những cuộc cách mạng trong các nước thuộc địa và nửa thuộc 
địa. ì Kộc, 
Sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác—Lê-nin ở Trung-quốc, sẽ 
giúp giai cấp công nhân và đông đảo nhân dân eác dân tộc bị 
áp bức ở châu Á và toàn thế giới kiên quyết bước sang con 
đường cách mạng dân chủ, và tiến lên con đường xã hội chủ 
nghĩa, sau khi cách mạng đó đã thắng lợi. 


` 


LỜI KẾT THÚC CUỘC CHIẾN TRANH 
CÁCH MẠNG TRONG NƯỚC LẦN THỨ BA 


Tháng 7 năm 1946, một tập đoàn bán nước lớn nhất trên 
thế giới, tức tập đoàn Tưởng-Giới-Thạch được sự giúp đỡ tận 
lực của một đế quốc lớn nhất trên thế giới, tức để quốc Mỹ, 
không đếm xỉa nguyện vọng hòa bình của nhân dân Trung-quốc 
và sự cố gắng giành lấy hòa bình của Đảng cộng sản Trung-quốc, 
không đếm xỉa đến sự phản đối của dư luận dân chủ thế giới, 
đã phát động cuộc nội chiển phẩn cách mạng với quy mô chưa 
từng thấy. Dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản Trung-quốc, 
nhân dân Trung-quổc đã đấu tranh quyết liệt trong 4 năm, cuối 
cùng đã chấm dứt nền thống trị đen tối và phản động hơn một 
trăm năm của đế quốc và 22 năm của Quốc dân đẳng phản động, 


` 
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đạo một cách thắng lợi những cuộc cách mạng trong các nước - 


ˆ 


và thành lập nước Cộng liệt nhấn dân TamZ hoi là một nước 


._ 


chuyên chính dân chủ nhân dân vĩ đại. ˆ Đày 7ó 


quốc đã đứng lên. 3 


Sở dĩ nhân dân Trung-quốc có thề đánh AEÐI ảng” *% 
phản động do đế quốc Mỹ võ trang, là vì chỉ cách tot 4 : 


nhân dân đã tiến hành sau chiến tranh thể giới thứ hai, "trong 
thời kỳ lực lượng xã hội chủ nghĩa dân chủ hòa bình thế giới 
ngày càng lớn mạnh và lực lượng đế quốc trên thế giới ngày 
càng suy yếu, tình hình quốc tế trong thời kỳ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai có lợi cho nhân dân Trung-quốc, mà không lợi 
cho phe phản động Trung-quốc và Mỹ: là vì nhân dân nước ta 
đã trải qua 8 năm rèn luyện trong chiến tranh chống Nhật, trình 
độ giác ngộ và trình độ tô chức đã được nâng cao rất nhiều, đồng 
thời đã xây dựng được khu giải phóng và Quân giải phóng nhân 
dârf mạnh mẽ, là cơ sở kiên cố đề cho nhân dân Trung-quốc chiến 
thắng phe phản động trong và n#oài nước; nhất là vì Trung 
ương Đảng và đồng chí Mao-Trạch-Đông đã vận dụng lý luận chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, đặt ra phương châh chính trị và phương 
châm quân sự đúng đắn đề chiến thắng phe phần động, đặt ra 
chính sách nông thôn và chính sách thành thị đề giải phóng 
nhân dân toàn quốc, làm cho Quân giải phóng nhân dân nhanh 
chóng từ phòng ngự chuyền sang tấn công, từ thế yếu chuyền 
sang thế mạnh, hoàn thành thắng lợi cách mạng dân chủ mới 
và bước sanz chủ nghĩa xã hội. 

Thắng lợi của cách mạng nhân dân Trung-quốc là một thẳng 
lợi mới của chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Cách mạng đó là điền hình 
cách mạng trong các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. Cách 
mạng đó thắng lợi đã tiến thêm một bước làm suy yếu mặt trận 
đế quốc, làm cho tông nguy cơ của chủ nghĩa tư bản càng trầm 
trọng, làm cho tương quan lực lượng giữa hai mặt trận trên thể 
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E5; à có lợi cho mặt trận xã hội chủ nghĩa. 
mạng đó đã cồ vũ và giúp đỡ phong trào 
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dụ” 


b xo» 
“= %. 
CHƯƠNG XIV 4. ỨC 


KHÔI PHỤC VÀ CẢI TẠO KINH TẾ 
QUỐC DÂN SAU KHI CÁCH MẠNG DÂN 
CHỦ TƯ SẲN ĐÃ THẮNG LỢI 


(10-1949—1952) 


I— Sau ngày thành lập nước Cộng hòa nhân 
dân Trung-hoa, mặt trận xã hội chủ 
nghĩa càng lớn mạnh. Sự hình thành 
của hai thị trườug. 


Nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa ra đời đã đánh dấu 
cho sự kết thúc về cơ bản của giai đoạn cách mạng dân chủ tư 
sản, và sự bắt đầu của giai đoạn thứ hai của cách mạng Trung- 
quốc, tức giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ 
của giai đoạn thứ hai này là xây dựng một xã hội xã hội chủ 
nghĩa ở Trung-quốc. 

Sau ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, 
nước ta đã bắt đầu thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản bước 
sang chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ quá độ, nước ta cần 
phải thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, phải cải tạo 
nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản 
theo hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng một xã hội xã hội chủ 
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`. 


nghĩa. Nhưng như thế không phải là nói, sau ngày thành 


£ 


lập xước ng hỏa a “nhan dân Trung-hoa thì có thề bắt đầu 
tiến hành 8 mọi mặt hai nhiệm vụ vĩ đại công nghiệp 
hóa xã hội ĩa và cải tạo xã hội chủ nghĩa này. Trong 
mấy năm. đầu đữa † nời kỳ quá độ, trước hết cần phải hàn gắn 


những vết thương do nội chiến lâu dài gây ra và tiến hành 
những cải cách xã hội v.v... Tức là cải cách chế độ ruộng đất 
trong nông thôn, giải quyết mâu thuẫn giữa chủ nghĩa phong 


kiến và chủ nghĩa dân chủ; tịch thu xí nghiệp của tư bản Á 


quan liêu trong thành phố, biến thành xí nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, và không ngớt mở rộng kinh tế quốc dân có tính chất 
xã hội chủ nghĩa, bắt tay cải tạo chủ nghỉa tư bắn tư nhân 
theo đường lối xã hội chủ nghĩa. 

Công tác khôi phục và cải tạo kinh tế ... dân, cần phải 
có điều kiện có lợi trong nước và ngoài nước, và ta cũng đã 
tạo ra những điều kiện có lợi đó. 

Nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa ra đời, được nhân 
dân toàn thế giới hoan hô. Ngay hôm sau Liên-xô—người bạn 
trung thành và vĩ đại nhất của nhân dân Trung-quốc trước 
hơn ai hết, đã tuyên bố thừa nhận và xây dựng quan hệ ngoại 
giao với nước ta. Sau đó các nước dân chủ Bun-ga-ri, Rô-ma- 
ni, Hung-gari, Triều-tiên, Tiệp-khắc, Ba-lan, Mông-cồ, dân 
chủ Đức, An-ba-ni, Việt-nam cũng lần lượt xây dựng quan hệ 
ngoại giao với nước ta. Ngoài ra, các nước Ẩn-độ, Miến-điện, 
In-đô-nê-xi-a, Đơn-mạch, Thụy-điền, Thụy-sĩ, Phần-lan, Pa-ki- 
stăng y.y..‹.(1, cũng xây dựng quan hệ ngoại giao với nước ta. 

_ Liên-xô, Trung-quốc và các nước dân chủ đã hình thành 
mặt trận xã hội chủ nghĩa thống nhất, lớn mạnh do Liên-xô 


(1)Sau đó còn có các nước Nauy, Nam-tư, Ấp-ga-ni-stăng, Nê-pan, 
Yê-men, Xây-Ìan, cộng hòa A-rập liên hiệp, Cao- “miên, I-rắc, Anh và Hà- 
ÈTÍsr v.v... đặt quan hệ ngoại giao với nước ta. 


' 
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đứng đầu. Sự hình thành mặt trận xã hội chủ nghĩa lớn mạnh 
đó và nhất là sự có mặt của Liên-xô trên thế giới. lề, điều kiện 
quốc tế có lợi cho cuộc kiến thiết xã hội chàng XÃ khôi 
phục kinh tế của nước ta. “t3Ếh- 

Nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa kiên quyết 'đ© hài AZẾ 
mặt trận xã hội chủ nghĩa do Liên-xô đứng đầu, và tăng cường 
quan hệ hữu hảo giữa hai nước Trung—Xô. Ngày 16-12-1949, 
Chủ tịch Mao-Trạch-Đông sang thăm Liên-xô là một sự kiện 
trọng đại trên lịch sử ngoại giao của hai nước Trung—Xô. 
Ngày 14 tháng 2 năm 1950, dưới sự chủ tọa trực tiếp của Chủ 
tịch Mao-Trạch-Đông và Nguyên soái Sta-lin, Ngoại trưởng 
Chu-Ân-Lai của Trung-quốc và Ñgoại trưởng Uy-xanh-sky cửa 
Liên-xô đã thay mặt Chính phủ hai nước ký kết “Hiệp ước 
Trung—Xô hữu hảo đồng mỉnh hỗ trợ”, “Hiệp định về Đại- 
liên, cảng Lữ-thuận và đường sắt Trường-xuân của Trung- 
quốc” và “'Hiệp định cho nước Cộng hỏa nhân dân Trung-hoa 
vay tiền” có ý nghĩa lịch sử vĩ đại ở Mát-scơ-va. Việc ký kết 
hiệp ước và các hiệp định này làm cho nhân dân hai nước 
Trung—Xô càng đoàn kết hơn nữa, đề chống đế quốc xâm lược, 
bảo vệ hòa bình thể giới lâu dài, và làm cho hai dân tộc càng 
tăng cường hợp tác hữu hảo về mặt kinh tế cũng như văn hóa. 

Trong bài diễn văn ngày 17 tháng 2 năm 1950 đọc tại nhà ga 
Mát-scơ-va, Chủ tịch Mao-Trạch-Đông có nói: “Người ta có 
thề trông thấy, qua hiệp ước này, sự đoàn kết giữa nhân dân hai 
nước Trung—Xô đã được gắn chặt, sẽ còn mãi mãi, không thề 
phá hoại và không ai có thề chia cắt được. Thứ đoàn kết này, 
không những ảnh hưởng đến sự phồn thịnh của hai nước 
Trung—Xô, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại, 
ảnh hưởng đến hòa bình thể giới và thăng lợi của chính nghĩa.” 
Đối với vấn đề chống xâm lược và bảo vệ hòa bình, Hiệp 
_ ước Trung—Xô hữu hảo đồng minh hỗ trợ” và các. hiệp định 
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nói trên đã quy định cấm chủ nghĩ? quất quốc Nhật trở lại, 
không ‹ cho Nhật hoặc Bất cứ nước nào câu kết với Nhật, 
tiến hành 'Šâm lư lược và phá hoại hỏa bình. Hiệp ước vạch rõ: . 
“Khi nảo mỘt trọ trong hai nước ký kết hiệp ước bị Nhật hoặc „ ý 
kề đồng mỉnh của Nhật xâm phạm và do đó phải hấm vào sSỐ% 
trạng thái chiến tranh, thì nước kia sẽ dốc toàn sức đề viện : 
trợ về quân sự và các mặt khác” Thế nghĩa là, nếu chủ - 4 
nghĩa quân quốc Nhật và đồng mỉnh của chúng dám xâm phạm ẦẮ 
nước ta, thì chúng sẽ bị hai nước Trung—Xô đánh lại nặng nề. š 
Đồng mỉnh hữu hảo hợp tác hỗ trợ giữa hai nước Trung—Xô 
là thành trì hòa bình ở Viễn-Đông, là nhân tố trọng đại nhất 
đề bảo vệ hòa bình thế giới. 

Hiệp ước này và các hiệp định nói trên đều có ý nghĩa ` 
rất trọng đại đối với công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và* 
khôi phục kinh tế quốc dân của nước ta. Theo hiệp định 
Liên-xô cho Trung-quốc vay tiền, thì trong vòn¿ 5 năm Liên- 
xô sẽ cho nước ta vay 300 triệu đô-la (cho trả lãi một ly). 
Liên-xô còn giúp đỡ nước ta về mặt kinh tế và kỹ thuật, gồm 
có thiết bị trạm điện lực, thiết bị nhà máy cơ khí, thiết bị đào 
than đào quặng, thiết bị vận tải đường sắt, thếp đường 
ray và dụng cụ máy móc khác. Chuyên gia Liên-xô, theo 
lời mời của Chính phủ ta đã sang giúp nước ta kiến thiết về 
mọi mặt như công nghiệp, đường sắt, nông nghiệp, thủy lợi, y 
tế y.v... đều tỏ rõ tỉnh thần quốc tế cao cả, lao động quên mình, 
và dốc hết cho chúng ta những kinh nghiệm kỹ thuật tiền tiến 
nhất... 

Đế quốc Mỹ tiếp tục xâm lược nước ta, và câu kết với bọn 
phản động Nhật đề gấp rút khôi phục chủ nghĩa quân quốc 
Nhật, hòng phát động chiến tranh mới, uy hiếp nghiêm trọng 
đến an toàn nước ta, phá hoại hòa bình châu Á và thế giới. 
Tháng 9 năm 1952, đại biều Chính phủ nước ta và đại biều 


497 


.>~..<«. 


Chỉnh phủ Liên-xô đã ha cuộc hội đầm ở Natào) -va về vấn 
đề kinh tế và chính trị quan trọng. . Trong cuộc hội đầm đó có 
thảo luận “Hiệp định về Đại-liên, cảng Lữ- thuận ` và đường 
sắt Trường-xuân” ký kết ngày 14 thắng 2 năm ] Đôi bên 
thỏa thuận, một mặt Chính phủ Liên-xô theo Â hạn. đã quy 
định trong hiệp định giao lại cho Chính phủ Trun#: “quốc tất cả 
quyền lợi trên đường sắt Trường-xuân trước kia do hai nước 


Trung—Xô quản lý chung, mặt khác, Chính phủ Liên-xô đồng: 


ý theo đề nghị của Chính phủ Trung-quốc, kẻo dài kỳ hạn rút 
quân mà hiệp định trước kia đã quy định đề cho quân đội 
Liên-xô cùng chung sử dụng cảng Lữ-thuận, căn cứ hải quân 
Trung- -quốc. Khu Lữ-thuận đối với việc phòng Ểhủ nước ta và 
ngăn ngừa Nhật xâm lược, có ki nghĩa chiến lược lớn lao, hiệp 
định mới này, bảo vệ ah toàn cho bờ biền miền bắc Trung-quốc 
và đánh mạnh vào dã tầm xâm lược Thái¡-bình-đdương của chủ 
nghĩa quân quốc Nhật và kẻ đồng minh của chúng. (Về sau, do 
tình hình Viễn-Đông đã thay đồi vì ở Triều-tiên đã đình chiến 
và hòa bình đã được lập lại ở Đông-dương, hơn nữa lực lượng 
quốc phòng của Trung-quốc cũng được vững mạnh, nên ngày 
12-10-1954, hai nước Trung_—Xô đã thỏa thuận: quân đội 
Liên-Xô rút khỏi căn cứ hải quân—cảng Lữ-thuận, quyền hành 
chính Đại-liên hoàn toàn thuộc về Trung-quốc.) 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kết quả kỉnh tế của hai 


mặt trận đối lập tồn tại là thị trường thế giới thống nhất bao 
trùm tất cả đã bị tan rã, và nhường chỗ cho hai thị trường thể 
giới song song tồn tại và đối lập nhau, tức là thị trường của 
phe xã hội chủ nghĩa và thị trưởng của phe để quốc. Thị 
trường xã hội chủ nghĩa bao gồm Liên-xô, nước Cộng hòa nhân 
dân Trung-hoa và cắc nước dân chủ nhân dân; thị trường chủ 
nghĩa để quốc bao gồm các nước trong phe tư bản thế giới với 
một số nước phụ thuộc và thuộc địa có nền kinh tế lạc hậu. 
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Thời kỳ sau chiến tranh, về mặt kinh tế, các nước trong 
phe. xã hội chủ nghĩa “đã kết hợp lại và ký kết hiệp định hỗ 
trợ Ứng hợp tá kỉnh tế. Một mặt khác, đế quốc Mỹ dùng chính 
sách cẩm v và phong tỏa, hòng SIU nghẹt nước ta, Liên-xô „. 
và các MM. 1 
chính sách này, không những không thiệt hại cho chúng ta, 
mà trái lại còn xúc tiến và củng cố thêm cái thị trường xã hội 
chủ nghĩa mới này. 


Quan hệ kinh tế giữa các nước trong thị trường xã hội, 


chủ nghĩa là một thứ quan hệ theo hình thức mới, tất cả các 
nước đều nhất luật bình đắng, bảo vệ chủ quyền và độc lập 
của mình; cùng nhau tôn trọng quyền lợi dân tộc lẫn nhau, 
. nhân dân các nước cũng tỉn cậy và yêu nhau như bạn; các 
ˆ nước cùng hợp tác hỗ trợ mật thiết về kinh tế, cùng. nhau ra 
sức khôi phục và phát triền quan hệ văn'hóa ` và kinh tế giữa 
các nườc. 

Trong ba năm nay, việc trao đồi HH hổa giữa nước ta 
với Liên-xô và các nước dân chủ nhân dân đã được phát triền 
_ nhanh chóng. Năm 1952 mậu dịch giữa ta với Liên-xô và các 
_ nước dân chủ nhân dân chiếm 72% tồng số mậu dịch đối ngoại 
(1950 chiếm 26%); vật tư từ Liên-xô và các nước dân chủ 
nhân dân vào, đã giúp đỡ: công, cuộc kiến thiết kinh tế nước ta 
rất nhiều. Những trang bị và dụng cụ máy móc ,công nghiệp 
của nước ta cần mua đều toàn bộ hoặc phần lớn từ Liên-xô và 
các nước dân chủ nhân dân chở vào, còn các thứ hàng nông 
nghiệp, hàng súc vật, khoáng sản và hàng thủ công của nước 
ta cần bán ra thì phần lớn đều được tiêu thụ ở các nước đố. 

Nguyên liệu đã có của thị trường xã hội chủ nghĩa, có thề 
giúp các nước trong thị trường phát triỀn những thứ hàng cần 
thiết cho kinh tế của mình. Các nước trong mặt trận xã hội 
chủ nghĩa đã ký kết những hiệp định kinh tế lâu dài, khiến 
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ân chủ, song kết quả của việc thực hành thứ. Go 


_ 
} 


+ 
` 


sử 


P) l ' ` Ấ £ k ý 
cho sự hợp tắc giữa các nước đã bước vào một thời kỳ mới, 
Sở đĩ các nước đó có khả năng ký kết hiệp định kinh tế lâu 
dài, là vì các nước trong mặt trận đều lần lượt thực "hành kế 


. hoạch kiến thiết kỉnh tế lâu dài. Hiệp định buôn Xu lâu dài 


đã bảo đảm cho các nước được cung cấp hàng hóa nguyên liệu, 
và trang bị máy móc luôn luôn không ngớt. 

_ Thời kỳ sau chiến trảnh, về mặt mậu dịch Liên-xô đã có 
sự thay đồi lớn, phần nhiều mậu dịch đối ngoại đều tiến hành 
với các nước trong mặt trận xã hội chủ nghĩa. Năm 1952, mậu 
dịch đốbngoại của Liên-xô.tiến hành với các nước trong phe 
xã hội chủ nghĩa chiếm 80% của tồng số. Dưới sự giúp đỡ vĩ 
đại của Liên-xô, nước ta và các nước trong phe xã. hội 
chủ nghĩa đã được củng cố rất nhanh về mặt kinh tế và 
chính trị. k\ 

Hoàn toàn trải với quan hệ kinh tế giữa các nước của phe 
xã hội chủ nghĩa, trong thị trường để quốc, tập đoàn thống trị 
Mỹ tham tàn đã ra sức cướp đoạt thị trường hàng hóa và 
nguyên liệu thế giới, nô dịch nhân dân nước khác. Mỹ muốn 
làm dịu nguy cơ kỉnh tế trong nước, nên dùng cách tăng cường 
xuất khầu, bán đồ rất nhiều hàng hóa cho các nước khác và 
mua vào rất ít. Từ chiến tranh kết thúc đến năm 1952, trung 
bình mỗi năm Mỹ xuất cẳng có<lến 12 nghìn 500 triệu đô-la 
hàng hóa, còn mua vào chỉ có 7 nghìn 200 triệu ' đô-la, trung 
bình mỗi năm xuất quá mức đến ö nghìn triệu đô-la. Mỹ tăng 
cường mậu dịch không bình đẳng với các nước phụ thuộc, như 
mua đồng của Si-li, thiếc của Bô-]y-vi, cà-phê của Bơ-rê-din và 
cao su của các nước châu Á bằng một giá rẻ mạt, và bán hàng 
của mình cho các nước ấy với một giá hết sức đắt, như thế đề 
bóp nghẹt kinh tế của các nước lạc hậu và các nước tư bản 
khác. Vì vậy, quan hệ mậu dịch trên thị trường đế quốc là 
một thứ quan hệ hoàn toàn khác hắn, quan hệ đó đã tăng thêm 
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mâu thuẫn giữa để quốc với để quốc, giữa để quốc với thuộc 
địa và là làm cho thị trường để quốc càng tan rã nhanh hơn. 
Mặt tì rận xã hội chủ nghĩa lớn mạnh, thị trường xã hội 
chủ nghĩa Ì Ì nh thành và phát triền đã tạo điều kiện quốc tế có 
lợi cho việc.Khôi phục và cải tạo kinh tế quốc dân của Trung- 


quốc. 


II TO Tỉnh hình kinh tế lúc mới giải phóng. 
Thực hành lãnh đạo thống nhất và quản 
lý thống nhất công tác kinh tế tài chính 
quốc gia. Phương châm cơ bản đề tranh 
thủ cho tình hình kinh tế và tài chính 

- quốc gia được tốt. 


Sau ngày nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa thành lập, 
trong lúc bắt tay vào công táo: khôi phục và cải tạo kinh tế 
quốc dân, chúng ta đã gặp phải rất nhiều khó khăn về kinh tế 
và tài chỉnh. Những khó khăn này đã đến từ hai mặt. Một 
mặt là do bọn phản động Quốc dân đẳng đã đề lại cho ta. Ta 
đã tiếp thu những cơ cấu mục nát của chúng, nhận lấy những 
di sản của chúng thối nát đến cực độ. Lúc đó phần nhiều công 
nghiệp đều phá sản, đại bộ phận công nhân phải thất nghiệp, 


. tất cả các hầm mỏ hầu như đều ngập cả, đường sắt thì xe không ˆ 


chạy được, nông nghiệp bị phá sản, Trung-quốc mang tiếng là 
nước nông nghiệp, nhưng phần lớn bông và lương thực đều 


' dựa vào số nhập khầu. Sảẳn xuất công nông nghiệp trong năm 


1949 so với sẳn lượng cao nhất trong lịch sử, thì than giảm đi 
hơn một nửa, thép và sắt giảm hơn 80%, hàng dệt giảm hơn 
25%, trâu, bò giảm hơn 16%, nông cụ chính giảm 30%, lương 
thực giảm 26%, bông giảm đến 48%. Hơn mười năm bị nạn 
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lạm phát, lại thêm nạn nút đầu cơ kìm hãm thị trường 
công thương nghiệp, nên giá hàng ở vùng thống trị Quốc dân 
đảng từ tháng 8 năm 1937 đến tháng 8 năm 1948 đã. tụng bằng 
6 triệu lần. Nhân dân ngày đêm đều sống thom thấp t trong đe 
dọa của giá hàng tăng. vọt và tiền tệ mất giá  “;” - NÓ 
Một mặt khác là khó khăn kỉnh tế do thẳng lợi của chiến 
tranh đem lại. Năm 1949 chiến tranh giải.phóng phát triền 
rất nhanh, nhiều nơi được giải phóng hòa bình, đối với nhân 
viên cũ và quân đội cũ không chổng cự lại, Chính phủ ta đã áp 


dụng phưởng châm lưu dùng tất cả, như thế số chỉ tiêu của ` 


Chính phủ đã tăng lên rất nhiều. Nhưng về mặt tài chính thu 


"vào, thìvùng giải phóng cũ phải đem ra rất nhiều lương thực 
_ đề tiếp tế chiến tranh và những thành phổ mới giải phóng, 


vùng mới giải. phóng thì, do chiến tranh vừa kết thúc không 
bao lâu, việc giao lưu hàng hóa giữa thành thị và nông thôn 
cần phải có một quá trình khôi phục, vì vậy thu thuế ở thành 
thị rất ít, còn trong khu mới giải phóng thì chỉ có một vài 
vùng bắt đầu trưng thu công lương. Như thể, con số chỉ thu 
tài chính của Chính phủ đã chênh lệch nhau rất nhiều. 

. — Dưới điều kiện kinh tế khó khăn đó, nhiệm vụ của Đẳng 
và Chính phủ trước hết là lập lại thăng bằng trong chỉ thu tài 
chính, ồn định vật giá và tiền tệ, đó là điều kiện trước tiên cho 


việc khôi phục và phát triền kinh tế quốc dân. 


* 


Đảng và Chính phủ đã từng đấu tranh kịch liệt, đề ngăn ˆ 


ngừa sự phá hoại của kinh tế tư bản. Từ nửa năm cuối 1949 


đến năm 1950 đã đấu tranh chống đầu cơ và đánh mạnh vào 


số con buôn đầu eơ mấy lần nâng cao vật giá. 

Tháng 3 năm 1950, Chính phủ nhân dân Trung ương bạn 
bố “Quyết định thống nhất ®công tác kinh tế tài chính quốc gia”. 
Nội dung cơ bản của quyết định này là: thống nhất chỉ thu tài 
chính toàn quốc, thống nhất điều độ vật tư toàn. quốc, thống 
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nhất quần lý tiền mặt toàn quốc. Thống nhất chỉ thu tài chính, 
làm cho bộ phận chủ yếu do Trung ương thu vào (công lương, 
thuế má, vật tư trong kho, một phần lợi nhuận và số tiền trừ 
hao mòn của xí nghiệp quốc doanh) được tập trung sử dụng 
trong chỉ tiển chủ yếu của Nhà nước, tức quân phí và số tiền 
dùng cho việc kiến thiết trọng điềm v.v... Thống nhất điều độ 
vật tư toàn TH làm cho tất cả vật tư chủ yếu của Nhà nước 
(lương thực, vải sợi, vật liệu công nghiệp) đã rải rác được tập 
_ trung lại và trở thành lực lượng 'có hiệu quả. Phương pháp 
quản lý tiền mặt toàn quốc là tiền mặt rải rắc trong bộ đội, cơ 
quan, xí nghiệp quốc gia, chỉ trừ một số eần đề tiêu dùng trong 
thời gian ngắn, còn lại bao nhiêu đều bổ vào ngân hàng: quốc 
gia, do ngân hàng Nhân dân Trung- quốc thống nhất quản lý, 
và tập trung điều độ. Quyết định này có tác dụng rất trọng đại 


trong việc xoay chuyền những khó khăn về kinh tế và tài chính, 


tức là thăng bằng chi thu, ồn định yật giá và tiền tệ. Nó tập 
trung vật lực tài lực của Nhà nước, sử dụng hợp lý; đặt số chỉ 
phải căn cứ vào số thu. Như thế đã làm cho chỉ thu tài chính 
được thăng bằng, tiền tệ và vật giá cũng dần dần được ồn định. 
Đảng cộng sản Trung-quốc họp Hội nghị thứ ba toàn "thề 
Ban chấp hành Trung ương khóa thứ bảy tại Bắc-kfnh tháng 6 
năm 1950. Nhiệm vụ chính của Hội nghị này là căn cứ tình 
hình kinh tế tài chính của nước nhà hiện nay, đề xác định 
nhiệm vụ cơ bản của Đẳng-và nhân dân toàn quốc trong thời 
gian trên dưới ba năm. Hội nghị lần này thảo luận và thông 
qua bản báo cáo của đồng chí Mao-Trạch-Đông “Đấu tranh cho 
tình hình kinh tế và tài chính Nhà nước được chuyền biển tốt 
về cơ bản). 
Đồng chí Mao-Trạch-Đông vạch rõ: Nước ta lúc bấy giờ 
“vẫn còn chưa có điều kiện kiến thiết kinh tế một cách có kế 


hoạch”. Muốn tình hình kinh tế tài chính được chuyền biến „ 
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tốt về căn bản, tức là hoàn thành nhiệm vụ khôi phục kỉnh tế. 

quốc dân, thì cần phải có ba điều kiện: 1. hoàn thành cải cách 

.„ ruộng đất, 2. điều chỉnh hợp lý công thương nghiệp. đang có, 

¿: 3. tiết kiệm và giảm bớt một số lớn kinh phí cần cho. bộ mấy 
LẠ Nhà nước. ỳ 

`: Đồng chí Mao-Trạch-Đông chỉ rõ một cách đầy tin tưởng: 
cỀ” «Tôi và ai nấy đều tỉn tưởng rằng những điều kiện này có thề 
4 1% tranh thủ thực hiện được trong vòng ba năm. Đến lúc đó ta 
có thề thấy tình hình kinh tế tài chính trong nước ta được 

` ng biến tốt về căn bản." 

Hội nghị toàn thề Trung ương lần thứ ba nhất trí thông 
qua báo cáo của đồng chỉ Mao-Trạch- -Đông, và hiệu triệu toàn 
Đảng và nhân dân toàn quốc đấu tranh cho tình hình kinh tế 
tài chính nước nhà được chuyền biến tốt về căn bản. 


ằ 


IH_— Phong trào “giúp Triều chống Mỹ” vĩ 
đại. Củng cố chính quyền chuyên chính 
dân chủ nhân Hàn: 


Trong lúc nhân dân THÊ bắt tay vào việc khôi phục 
và cải tạo kinh tế quốc dân, thì cần phải tranh thủ một hoàn 
cảnh quốc tế hòa bình lâu dài và an minh rộng khắp. 

Tháng 6 năm 1950, đế quốc Mỹ trực tiếp vũ trang xâm 
lược Triều-tiên, đồng thời phái hạm đội thứ 7 xâm chiếm Đài- 
loan của nước ta. Dã tâm của bọn xâm lược Mỹ là chinh phục 
cả Triều-tiên rồi xâm phạm Trung-quốc, đó là một phần trong 
kế hoạch điên cuồng bá chủ thế giới của chúng. Sau khi chiến 
tranh Triều-tiên đã nồ ra, nhân dân Trung-quốc trước sau vẫn 
giữ vững chủ trương hòa bình giải quyết vấn đề Triều-tiên, và 

„ đã lên tiếng cảnh cáo gắt gao, đòi Mỹ phải lập tức đình chỉ 
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chiến tranh xâm lược, đòi bộ đội vũ trang Mỹ rút khỏi Đài-loan. 
Nhưng bợn xâm lược Mỹ không đếm xỉa đến sự cảnh cáo và 
chủ trương của ta, chúng đã từ Triều-tiên xâm phạm biên giới 
Đông-bắc của nước ta, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn của 
nước ta. Nhân dân Trung-quốc phải dùng thực lực đề bảo vệ 


hòa bình, vì thế đã tồ chức Quân chí nguyện. Ngày 25 tháng - 
10 Quân chí nguyện đã lên đường đề cùng với quân đội nhân ` ˆ 


dân Triều-tiên kề vai sát cánh chống bọn xâm lược, và giữ vững 


hòa bình Viẽn-Đông. Nhờ có nhân dân Trung-quốc nhiệt liệt - 


ủng hộ, nên chiến tranh chống Mỹ xâm lược của Quân chí 
nguyện nhân dân đã không ngớt thu được thắng lợi vẻ vang. 
Đến giữa tháng 5 năm 1951 quân ta đánh lui quân xâm lược 


- Mỹ về vĩ tuyến “38” là nơi phát động chiến tranh xâm lược 


của chúng. Từ đó bộ đội hai nước Trung — Triều đã áp dụng 
chiến thuật trận địa chiến tích cực phòng ngự, xây dựng trận 
địa phòng ngự vững chắc trên chiến trường Triều-tiên, và ồn 
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định mặt trận gần vĩ tuyến “58”. Bọn xâm lược Mỹ đã vì phạm . 


công pháp quốc tế và trái với đạo đức của loài người, từ tháng 
12 năm 1951 chúng đã bắt đầu dùng vũ khí vi trùng đại quy mô. 
Nhưng hành vi tàn bạo và không phải loài 2 SE đó cũng bị 
nhân dân Trung — Triều đập tan. 

Mụe đích chiến tranh chống xâm lược mà nhân dân hai 
nước Trung — Triều bị bắt buộc phải tiến hành đó là tranh thủ 
điều kiện, làm cho vấn đề Triều-tiên được giải quyết hòa bình, 
trên cơ sở công bằng và hợp lý. Vì thế Chính phủ và nhân 


'đân hai nước Trung — Triều đã nhanh chóng hưởng ứng kiến 


nghị hòa bình đình chiến đề đàm phán của Chính phủ Liên-xô 
đề ra lúc tháng 6 năm 1951. Mỹ dứng trước lực lượng quân 


sự Triều— Trung lớn mạnh, đứng trước lực lượng hòa bình 


thế giới lớn mạnh, và trước mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ để 
quốc do thất bại của chúng gây nên, cũng không thề không tiếp 
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thu kiến nghị của Lien-xỏ, đình chiến đề đàm phán. Nhưng 
đế quốc Mỹ đang ôm ấp cái mộng bá chủ hoàn cầu, nên đối với 
một cuộc đàm phần như thẻ. cố nhiên là không vui lòng đề tiếp 
nhân. Vì thế, việc đình chiến đề đàm phán ở Triều-tiên là một 


cuộc đãu tranh gay go trường kỳ và phức tạp, bằng quân sự xen: 


lân với ngoại giao. Khi đàm phán về cảc vấn đề đình chiến và 
chia giới tuyến quân sự, để quốc Mỹ đã từng dùng áp lực quân sự 


và nhiều thủ đoạn dä man khác, nhưng vẫn không đạt được mục -: 


đích xâm lược của chúng. Do đó khi cuộc đàm phán gần đi đến 
chỗ thỏa thuận, và đôi bên đang bàn về vẩn đề trả lại tù binh 


_ thi chúng lại dùng chính sách kéo dài và ngăn trở rất bỉ ỏi. 
Còn phía Trung — Triều thì tro khi đàm phán, đã không _ 
ngớt đập - tan “*áp lực quân sự” và thủ đoạn bỉ ỏi của chúng, đã , 


kích âm mưu và khí thế phản động của chúng, làm cho những 
'gì chúng không thu được ở chiến trường thì trên bàn hội nghị 
cũng không tài nào thu được ; đồng thời hết sức cố gắng và 
. nhãn nại đề giữ vững chính sách giải quyết hòa bình vấn đề 
'Triều-tiên, làm cho cuộc đình chiến ở Triều-tiên đã đi đến chỗ 
thỏa thuận sau hai năm đàm phán và được ký kết hiệp định 
đình chiến ở Bàn-môn-điếm (Triều-tiên) ngày 27 tháng 7 năm 
1953. 

Mỹ đã tập hợp quân đội 17 nước và cho một sổ lớn hải, lục, 
không quân sang chiến trường Triều-tiên, bị thưởng vong hơn 
một triệu người, tiêu phí hai vạn triệu đồng đô-la, nhưng vẫn 
không đạt được mục đích xâm lược của chúng. Trái lại lực 


lượng vũ trang nhân dân Trung—Triều ngày cằng lớn mạnh, 


không ngớt giành được thắng lợi về vang, và bắt buộc đế quốc 
Mỹ phải ký hiệp định đình chiến. Thắng lợi đó đã bảo vệ nước 
Cổng hòa nhân dân dân chủ Triều-tiên, tắng cường quốc phòng 
nước ta và chứng tỏ một khi dân tộc đã giác ngộ đứng lên đề 
đấu tranh vì độc lập và an ninh thì không gì có thề thắng nồi. 
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Thăng lợi đó đã đã kích Mỹ và cả phe để quốc, đã bảo vệ hòa 


bình thế giới và Viễn-Đông. Tất cả những cái đó là điều kiện 
'' không thề thiếu đề đảm bảo cho công tác'khôi phục và kiến 


thiết kinh tế quốc dân của nước ta được thực hành thuận lợi. ˆ 
Nhân dân nước ta cần có một hoàn cảnh hỏa bình lâu dài c4 
đề kiến thiết xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng cần có một cánh 


quân hiện đại hóa, đề đối phó với những sự biến có thề xầy xa 
bất ngờ và bảo vệ công cuộc kiến thiết xã hội chủ nghĩa. Vì 
vậy, đồng thời với việc giúp Triều chống Mỹ, Đảng đã xây dựng 
Quân giải phóng Trung-quốc thành một đạo quân cách mạng 
hiện đại hóa. Quan giải phóng nhân đân đã từ binh chủng 
đơn nhất được xây dựng thành quân đội nhiều binh chủng hợp 
__ thành. Quân giải phóng nhân dân mở rộng phong trào học 

_ tập khoa học kỹ thuật hiện đại và khoa học quân sự hiện đại. 
Quân giải phóng nhân dân đã thực hành chính quy hóa, tức là 
về chỉ huy, biên chế, huấn luyện và kỷ luật: đều thực hành 
thống nhất. Một mặt khác, đề chổng lại sự tập kích bất ngờ 


rất có thề của đế quốc, Chính phủ nước ta đã xây dựng công - 


trình quốc phòng cần thiết, còn có những công tác dự trữ nguồn 
hậu bị cho quân đội nữa. Ngăn ngừa đế quốc xâm lược, bảo vệ 
an toàn cho việc kiến thiết xã hội chủ nghĩa, là nhiệm vụ quarF 
trọng nhất của Quân giải phóng nhân dân hiện nay. 

Giai cấp phản động trong nước đã bị lật đồ, nhưng. chúng 
không cam tâm chịu thất bậi. Buồi đầu thằng lợi, vẫn còn có 
một số đông phần tử phản cách mạng ần nấp trong vùng mới 
giải phóng. Ở khu giải phóng cũ cũng có phần tử phản cách 
mạng nằm vùng. Chúng tồ chức thồ phỉ chính trị và bộ đội 
ngầm phản cách mạng, đề tiến hành quấy rổi và phá hoại, ám 
sắt cán bộ cách mạng và phần tử tích cực trong quần chúng. 
Đề củng cổ chính quyền-và bảo vệ công tác kiến thiết `kinh tế, 
tháng 12 năm 1950, nhân dân Trung-quốc bắt đầu mở rộng 
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phong trào trấn áp phần cách mạng rầm rộ trong phạm vi toàn 
quốc. Nhờ thi hành đúng đắn phương châm sáng suốt *“Trừng 
trị những tên dầu sở, không truy tố những người bị bắt buộc 
theo, khoan hồng với những kẻ thú tội, nghiêm khắc với những 
kẻ chống cự, giảm tội cho những người lập công, thưởng những 


_ người lập được công to'” của Trung ương Đảng và đồng chí 


Mao- Đo “Đông quy định và “Điều lệ đrừng trị phản cách 
mạng” của Chính phủ nhân dân Trung ương ban bố, đã tập 
trung đánh mạnh vào phần tử phản động như thồ phỉ, mật 
thám, cốt cắn của đẳng phái phản động và đầu số đạo giáo phản 
động, còn đè đầu nhân dân trong lúc đó, đã trừng trị nghiêm 
khắc những phần tử đầu số có tội ác nghiêm trọng đối với TÔ: 
quốc và nhân dân. ị 

Thăng lợi vĩ đại trong phong trào trấn áp phần cách mạng 
đã nâng cao uy tín của Đảng và Chính phủ nhân dân, đã tăng 
cường „đoàn kết trong nhân dân toàn quốc, củng cố nền chuyên ' 
chính dân chủ nhân dân và đảm bảo cho việc khôi phục và B6 
triền kinh tế nước ta. 

Về mặt xây dựng chính quyền dân ẨNG giản dân, ta cũng 
thu được nhiều thành tích lớn lao. 

* __ Cương lĩnh chung đã quy định: chế độ căn bản của nước 
ta là chế độ đại hội đại biều nhân dân do nhân dân bầu ra bằng 
phương pháp phồ spa đầu phiếu, là một chế độ dân chủ 
chân chính. $ 

- Trong ba năm sau giải phóng, cáu tỉnh, thành phố, huyện 
và xã trong khắp nước đều tô chức hội nghị đại biều nhân dân, 

Hội nghị đại biều nhân dân đã được tồ chức trong phạm vi 
toàn quốc từ trên uống dưới.. Phần đông số đại biều của tất 
cả các hội nghị đại biều nhân dân xã đều do nhân dân trực tiếp 
bầu ra, còn đại biều của hội nghị đại biều nhân dân thành phố 
và huyện là do nhân dân gián tiếp bầu ra, số đại biều được, 
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nhân dân trực tiếp hay gián tiếp bầu ra nói chung đều hơn 
80% tồng số đại biều. 


Hội nghị đại biều nhân dân là cơ quan nghị sự, đồng thời „ 
+ 
cải cách ruộng đất, giúp Triều chống Mỹ, trấn áp phản cách; ˆ 


cũng là cơ quan công tác. Đổi với các công tác quan trọng như: 


mạng, cải cách dân chủ, tăng gia sẵn xuất v.v... Chính: phủ 
nhân dân đều thông qua Hội nghị đại biều nhân dân thảo luận, 
phát động nhân dân tham gia, do đó đã đề cao giác ngộ chính 
trị, nhiệt tình yêu nước, tính cảnh giác cách K án và tính tích 
cực sắn xuất của nhân dân. 

Do đó, hình thức tồ chức quá độ thay thế tức quyền của 
đại hội đại b`ều nhân dân này đã có tác dụng lịch sử trong các 
sự nghiệp vĩ đại đoàn kết nhân dân toàn quốc, củng cố chuyên 
chính dân chủ nhân dân, khôi phục kinh tế ch: dân và giúp 
Triều chống Mỹ v.v.. 

Trong thời kỳ tây? tiến hành phong trào cải ' sách đần chủ 
trong công nhân và nhân dân lao động khác, đã tiêu trừ thế lực - 
phong kiến phản động còn rơi rớt trong các cơ cẩu ấy, tiêu trừ 
phần tử phản cách mạng, đoàn kết và cải tạo ghân viên kỹ 
thuật cũ, thanh trừ tất cả chế độ cũ không hợp lý, xây dựng 
chế độ dân chủ mới. Tất cả những cải cách đó đã đề cao tỉnh 


tích cực sản xuất và giác ngộ chính trị của công nhân và nhân 


dân lao động khác. : ị 

Trong thời kỳ này, đã tiến hành phong trào cải tạo tư 
tưởng trong phần tử trí thức. Sự nghiệp kiến thiết xã hội chủ 
nghĩa lớn lao và gian khồ của cả nước ta cần có rất nhiều phần 
tử trí thức phục vụ. Vì thể, phần tử trí thức cần phải được cải 
tạo triệt đề, dần dần trở thành giai cấp công nhân. Phong trào 
cải tạo tư tưởng lần này, đã tiến hành đưới hình thức phong 


.trào quần chúng, dùng phương pháp giáo dục, tức là phê bình 
và tự phê bình, đề tự giáo dục và tự cải tạo lấy mình. Qua 
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phong trào này, ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bắn quan liêu, vÀ - 
chủ nghĩa đế quốc và phong kiến trong phần tử trí thức đã bị 


„ bóc trần triệt đề và tầy sạch phần lớn, đã phê phán tư tưởng 


_ 


giai cấp tư sản và tiều tư sản, giải quyết sơ bộ vấn đề phần tử 


trí thức phục vụ ai. Đại đa số phần tử trí thức đều ủng hộ chế 


độ xã hội chủ nghĩa, cố gắng. học tập chủ nghĩa Mác và có một 
số Ít cũng đã dần dần trở thành người cộng sản, làm cho địa vị 
lãnh đạo của tư tưởng giai cấp công nhân trong phần tử trí 
thức được xây dựng và củng cố thêm. 

Công tác đân tộc trong thời kỳ này cũng đạt được thành 
tích lớn lao. 

Nhân khầu các dân tộc thiều số chiếm 6% tồng số nhân 
khầu toàn quốc, các vùng của họ ở chiếm đến 60% tông diện 
tích .toàn quốc, nhiều nơi còn có nguồn tư liệu công nghiệp vô 
tận nữa. 

Chủ nghĩa Mác—Lê-nin cho rằng quốc gia hoàn toàn dân 
chủ hóa là cơ sở đề giải quyết vấn đề dân tộc, cho rằng trong 
một nước nhiều dân tộc, xây dựng tự trị khu vực cho các dân 
tộc chân chính hợp tác, về mặt chính trị và kinh tế thực hành 
dân tộc bình đẳng và nguyên tắc chủ nghĩa quốc tế; chú ý 
những chỗ khác nhau yà đặc điềm lịch sử của các dân tộc, là 
phương châm cơ bản đề giải quyết vấn đề dân tộc. Thứ nhất, 


: nước ta là nước dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh 


đạo, ta có thề dùng chủ nghĩa dân chủ triệt đề đề giải quyết 
vấn đề dân tộc. Thứ hai, chúng ta lẩy dân tộc bình đẳng và 
tương trợ hữu ái làm xuất phát điềm và căn cứ nguyên tắc tự 
trị khu xực dân tộc, đề đảm bảo quyền`tự trị cho các đân tộc 
thiều số. Ưu điềm của tự trị khu vực dân tộc là: đã có thề 
thực hiện quyền tự mình quản lý lấy mình của các dân tộc 
thiều số, lại còn có thề trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi và. 
địa vị, đoàn kết các dân tộc anh em trong một nước thống 
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nhất, đề hợp tác nhau, cùng quẩn lý nhau, và cùng phát triền 
đất nước của mình. Các dân tộc nước ta đều chung sống 
trong đại gia đình của tổ quốc, đó là nguyện vọng chung của 
nhân dân các dân tộc, cũng là kết quả phát triền của lịch sử. Jlš 
Đề đập tan chính sách chia rẽ và chính sách xâm lược của đế 
quốc, ta cần phải quy định nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa 
là một nước thổng nhất có nhiều dân tộc. Thứ ba, trong cáo ẤP 
dân tộc trong nước, chỉ có dân tộc Hán là được phát triền về 
chính trị, kinh tế, văn hóa tương đối cao, nên cần phải giúp đỡ - 
các dân tộc anh em khác. còn các dân tộc thiều số cũng cần” 
phải nhận thức đúng mức tầm quan trọng của sự giúp đỡ đó. 

Do đó, chủ nghĩa dân tộc lớn và chủ nghĩa dân tộc địa phương › 
đều là sai lầm cả. Xu hướng chủ nghĩa dân tộc lớn là coi nhẹ 
đặc điềm của dân tộc thiều số, coi nhẹ tác dụng của dân tộc % 
thiều số trong công cuộc kiến thiết xã hội chủ nghĩ a, coi nhẹ 


tình hình tiến bộ và phát triền của dân tộc thiều số, coi nhẹ 
quyền lợi bình đẳng và tự trị dân tộc thiều số. Xu hướng chủ 
nghĩa địa phương là coi nhẹ lợi ích chung của các dân tộc, coi 
nhẹ lợi ích toàn thề của quốc gia và lợi ích lâu dài của các dân 
tộc, coï nhẹ sự giúp đỡ và kinh nghiệm có lợi của dân tộc khác 
v.v... Thứ tư, vấn đề cải cách dân chủ và cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, do điều kiện lịch sử khác nhau của các dân tộc trong 
nước, nên cần phải có những bước tiến và phương pháp khác 
nhau. Vì vậy, cần phải chú ý chỗ khác nhau giữa các dân tộc, 
chú ý giác ngộ và ý muốn của nhân dân các dân tộc và sự chia 
rẽ trên lịch sử còn lưu lại giữa các dân tộc. Việc cải cách 
trong các dân tộc thiều số cần phải giữ vững phương thức hòa 
bình, phải đề cho tự họ suy nghĩ, phải thương lượng hợp tác 
và đoàn kết lâu dài với nhân vật tầng lớp trên. Đối với vấn 
đề cải cách dân tộc thiều số, áp dụng phương châm vững bước 
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tiến lên mới thích hợp yêu cầu thực tế và tình hình thực tế 
của vấn đề dân tộc nước ta. 

Sau ngày giải phóng, cơ quan mậu dịch quốc doanh đã đi 
sâu vào vùng dân tộc thiều số xa xôi, đề cung cấp đồ dùng hàng 
ngày và công cụ sản xuất cho các dân tộc bằng giá cả hợp lý, 
và thu mua thồ sản, đặc sản của họ. Theo tự nguyện của dân 
tộc, có vùng nông nghiệp của họ đã được thực hiện cải cách 
ruộng đất, một số vùng chăn nuôi cũng được sự cải cách cần 
thiết. Chỉnh phủ nhân dân dùng mọi. phương pháp đề giúp đỡ 
các dân tộc phát triền sản xuất nông nghiệp và nghề chăn 
nuôi. Các huyện ở vùng dân tộc thiều số đã xây dựng cơ quan 
ytế. Nhân khầu dân tộc thiều số đang tăng dần. Tình hình 
giao thông ở vùng dân tộc thiều số cũng được cải thiện không 
ngừng. Một số vùng dân tộc thiều số đã có công nghiệp hiện 
đại, Nội Mông-cỗ và Tân-cương bắt đầu xây dựng căn cứ công 
nghiệp sắt thếp, kim thuộc có màu và dầu hỏa với quy mô lớn. 
Theo phương châm tích cực và thận trọng phát triền đảng viên, 
bồi dưỡng khắp nơi và thật nhiều cán bộ dân tộc thiều số, ' 
Đảng đã xây dựng tô chức Đảng và bồi dưỡng được nhiều cán 
bộ ở các vùng dân tộc thiều số. Chính phủ nhân dân giúp đỡ 
dân tộc thiều số phát triền sự nghiệp giáo dục. Coi trọng tiếng 
nói và chữ viết của dân tộc thiều số, giúp đỡ các dân tộc không 
có chữ tạo ra chữ của mình, giúp đỡ các dân tộc có chữ chưa 
được hoàn bị cải tiến chữ của mình cho hoàn bị. Tập quán và 
tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc thiều số đều được tôn trọng 
đầy đủ. | 

Như vậy, chính trị, kinh tế và văn hóa của các dân tộc 
đoàn kết trong đại gia đình tô quốc vĩ đại đều được phát triền 
rực rỡ chưa từng có. Học thuyết dân tộc của chủ nghĩa Mác 
—Lê-nin và chính sách dân tộc của Đẳng cộng sản Trung-quốc 
đã soi sáng con đường tiến lên của các dân tộc nước ta, 
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Tháng 5 năm 1951, Chỉnh phủ nhân dân Trung ương và 
»_ Chính phủ địa phương Tây-tạng đã ký kết hiệp nghị giải phóng ,v 
hòa bình Tây-tạng. 

Hiệp nghị quy định chính phủ địa phương Tây-tạng cần 
phải kiên quyết thoát khỏi ảnh hưởng của chủ nghĩa đế quốc, 
tích cực giúp đỡ Quân giải phóng nhân dân tiến sâu vào vùng 
Tây-tạng, tất cả những việc đối ngoại của Tây-tạng đều do . 
Chính phủ nhân dân Trung ương xử lý thống nhất, tức là chính `” 
phủ địa phương Tây-tạng cần phải thoát khỏi xiềng xích của ` 
đế quốc,-đề trở về với đại gia đình nước Cộng hòa nhân dân ˆ¿ 
Trung-hoa. Hiệp định quy định không thay đôi quan hệ nội bộ 
Tây-tạng, chức quyền và địa vị của Đa-lai La-ma cũng như chế 
độ chính trị hiện hành ở Tây-tạnz; và đảm bảo đầy đủ cho tỉn 
ngưỡng tôn giáo của nhân dân Tây-tạng. Về mặt cải cách xã 
hội ở Tây-tạng,sthì dùng thái độ khẳng định, nhưng không 
cưỡng ếp ; chính phủ Tây-tạng cần chủ động tiến hành cải 
cách, và khi nào nhân dân đề ra yêu cầu cải cách thì oøó thề 
dùng phương pháp hiệp thương đề giải quyết. 

Hiệp định này đã làm cho nhân dân Tây-tạng được vĩnh 
viễn thoát khỏi sự nô dịch của thế lực xâm lược của để quốc, 
được hưởng quyền dân tộc bình đẳng và tự trị khu vực. Sau giải 
phóng, Đảng mở rộng công tác mặt trận thống nhất yêu nước 
chống để quốc ở Tây-tạng, đề tăng cường đoàn kết giữa dân 
tộc Tạng và các dân tộc khác trong nước. Đề kiến thiết tô 
quốc và Tây-tạng mới, Chỉnh phủ nhân dân đã mở đường 
Thanh-hải—Tây-tạng và Tây-khang—Tây-tạng là hai con 
đường cái to lớn trên cao nguyên Tây-tạng bế tắe ấy, đã mở 
đường thông thương giữa các thành phố trọng yếu của Tây- 7 
tạng, đã mở đường hàng không và mổ rộng việc điều tra và 
nghiên cứu về nguồn lợi đồi dào của Tây-tạng. Giải phóng 
hòa bình Tây-tạng đã làm cho nhân dân Tây-tạng từ chỗ đen 
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tối được bước sang cảnh vinh quang, nhân khầu đã tăng dần, 

,kinh tế văn hóa nhân dân đã được đề cao dần, đó là thắng lợi 

. : xì của nhân dân Tây-tạng, thăng lợi của nhân dân Trung- -quốc, 

cũng là thắng lợi của học thuyết dân tộc của chủ nghĩa Mác 

—Lê-nin và 'chính sách dân tộc của Đảng cộng sản Trung-quốc. 

Thắng lợi của công tác dân tộc và sự đoàn kết của nhân 

dân các dân tộc ở Trung-quốc, đã tăng cường quốc LOỲNG Trung- 

„ quốc và củng cố nền chuyên chỉnh dân. chủ nhân dân của nước 
Cộng hòa nhân dân Trung-hoa. “ ¬— 


IV —Hoàn thành cải cách ruộng đất trong 
toàn quốc. Cải tạo công thương nghiệp. 
Phong trào “tam phản” “ngũ phản. 
Hoàn thành việc khôi phục kinh tế 
quốc dân. 


Dưới điều kiện chính quyền nhân dân ngày càng vững chắc 
và cuộc chiến tranh giúp Triều chống Mỹ thu được thắng lợi vĩ 
đại, nhân dân Trung-quốc theo chỉ thị của Đảng đã tiến hành 
cải cách chế độ ruộng đất. 

Hội nghị toàn thề Trung ương lần thứ ba của Đẳng căn cứ 
theo tình hình mới, chiến tranh cách mạng nhân dân đã thu 
được thẳng lợi cơ bản và Nhà nước có thề dùng phương pháp 
vay mượn đề giúp đỡ bần nông giải quyết khó khăn thiếu ruộng 
đất hoặc thiếu tư liệu sẳn xuất, đã áp dụng chính sách trung 
lập phú nông. Tức là đồi chính sách trưng thu tài sắn ruộng 
đất thừa của phú nông thành chính sách bảo tồn kinh tế phú 
nông. Áp dụng chính sách này, càng cô lập giai cấp địa chủ 
thêm, và có lợi cho việc khôi phục sản xuất nông thôn được 
sớm. , 
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Ngày 30 tháng 6 năm 1950, Chính phủ nhân dân Trung 
ương ban bố “*Lmật cải cách ruộng đất của nước Cộng hòa nhân 
dân Trung-hoa”, lãnh đạo nhân dân vùng mới giải phóng đấu “# 


tranh tiến hành cải cách ruộng đất. Từ tháng 6 năm 1950 đến ‹ 
cuối năm 1952 cơ bản đã hoàn thành cải cách ruộng đất trong. ^. 


phạm vi toàn quốc, chỉ trừ những vùng dân tộc thiều số. Ba 
trăm triệu nông dân trong toàn quốc đã được 700 triệu mẫu đất 


(mỗi mẫu bằng 1/15 éc- ta), số lương thực mỗi năm. hơn 30 ' 


triệu tấn mà trước cải &> Tuông ( đất nông dân phải nộp cho địa 
chủ, bây giờ đã được trổ Về ) tay nông dân. Sau ngày hoàn thành 
cải cách ruộng đất. Đảng Tãnh đạo nông dân bắt đầu phong. trào 
hợp tác hỗ-trợ rộng rãi, trên nguyên tắc tự nguyện và cùng có 
lợi. Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp nước ta đã có lịch 
sử lâu dài, nhưng sau ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân 
Trung-hoa, Đẳng ta mới lãnh đạo nông dân tiến hành phong trào 
hợp tác hỗ trợ rộng rãi. Cuối năm 1951 có hơn 300 hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp, và năm 1952 đã phát triền đến 4.000 
cái. Trên cơ sở cải cách ruộng đất và hợp tác hỗ trợ, và dưới 
sự lãnh đạo và giúp đỡ của Đẳng và Chính phủ, nông dân đã bắt 
đầu phong trào yêu nước tăng gia sản xuất một cách đại quy 
mô, họ ra sức lao động đề tạo hạnh phúc cho mình và kiến 
thiết quốc gia. Nông dân đã được thêm nhiều trâu bò và nông 
cụ kiều mới, kỹ thuật sẳn xuất nông nghiệp ngày một đề cao, cả 
nền sản xuất nông nghiệp đã được khôi phục và phát triền rất 
nhanh. ` 
Sở dĩ cuộc cải cách ruộng đất đã thu được thẳng lợi vĩ đại 
trong toàn quốc, là nhờ thực hành đúng đắn đường lối cải cách 
ruộng đất của Trung ương Đẳng, tức là dựa hắn vào bần cố 
nông, đoàn kết trung nông, trung lập phú nông, tiêu diệt chế 
độ bóc lột phong kiến từng bước và có phân biệt, đề phát triền 
sản xuất nông nghiệp. Cải cách ruộng đất là một trận đấu tranh 
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về. 


giai cấp kịch liệt, cần phải phóng tay phát động quần chúng, 
"rg đề cho nông dân tự giác hành động. Đề phát động quần chúng 
: k ĐỀN được sâu rộng, các nơi đều tô chức đội công tác cải cách ruộng 
Tên đất xuống nông thôn, dần dần tồ chức nông hội bao gồm trước 
c4 -; nhất là bần cố nông rồi sau phát triền đến trung nông. Kiên 
--„r quyết bảo hộ quyền lợi trung nông, trong cải cách rưộng đất, 
c đối với ruộng đất của một bộ phận trung nông đã chiếm số 
ruộng đất cao hơn mức bình quân của mỗi người trong vùng, 
cần phải đề y, không nên đả độầg Tới: “Còn một bộ phận 
_: trung nông khác thiếu đất thì chia thêm. _ Như thế là số ruộng 
đất bình quân của trung nông đã được cao hơn trước. Dùng 
chính sách bảo hộ phú nông. Imật cải cách ruộng đất quy 
định: thứ nhất, ruộng đất tự làm và thuê người làm và tài sẵn 
khác eủa phú nông đều được bảo hộ. Thứ hai, đối với số Ít 
ruộng đất của phú nông cho thuê đề y, không đã động, nhưng 
ở những vùng đặc biệt nào đó, có thề trưng thu một bộ phận 
hay toàn bộ ruộng đất cho thuê. Thứ ba, đối với phú nông 
kiều nửa địa chủ có cho thuê nhiều đất, thì phải trưng thu bộ 
phân cho thuê của họ. Như thể, sau cải cách ruộng đất mỗi một 
phú nông được ruộng đất nói chung gấp đôi số bình quân ruộng 
đất của nông dân vùng đó. Các bước cải cách ruộng đất là: 
nông hội và hội nghị đại biều nông dân tiến hành tuyên 
truyền và giáo dục trong nông dân, đề cao giác ngộ chính trị và 
trình độ hiều biết chính sách của nông dân, đông đảo nông dân 
tự giác đứng lên kiên quyết đấu tranh với giai cấp địa chủ, 
kinh qua chống ác bá, giảm tô thoái cố, đến tịch thu ruộng đất 
® — và tài sản của địa chủ đề chia cho nông dân không đất, ít đất 
hoặc thiếu tư liệu sẵn xuất, triệt đề thực hiện cải cách ruộng 
đất. Bần cố nông được chỉa ruộng đất độ 90% số bình quân 
của mỗi người trong vùng ấy, yồ cơ bản đã thỏa mãn được yêu 

cầu cấp bách của họ. : 


` 
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Cải cách ruộng đất đã hủy bỏ chế độ phong kiến thống trị 


Trung-quốc từ hơn hai nghìn năm, tiêu diệt giai cấp địa chủ, . 


tiêu diệt cơ sở chủ yếu của thế lực phản động và chủ nghĩa đế ' 


Ấ ¬ 


quốc. giải phóng sức sẩn xuất nông thôn và sáng tạo điều kiện ¬ 


đề công nghiệp;hóa quốc gia. 

Theo chỉ thị của Đảng, nhân dân Trung-quốc đã tiến hành 
cuộc cải tạo công thương nghiệp. 

Cải tạo công thương hghiệp bao gồm ba khâu cơ bản: điều 
chỉnh quan hệ giữa cônổ ` và tư, điều chỉnh quan hệ giữa thợ 
với chủ, điều chỉnh quấn hệ giữa sẵn xuất và tiêu thụ. 

Điều chỉnh quan hệ giữa công thương nghiệp công tư, là 
dưới sự lãnh đạo của kinh tế quốc doanh, làm cho kinh tế tư 
doanh được phát huy tác dụng của nó. Lúc bấy giờ đối với 
những công xưởng tư doanh nào có thề duy trì và có lợi cho 
quốc kế dân sinh, thì Chính phủ nhân dân sẽ giúp đỡ bằng 
phương pháp gia công đặt hàng hoặc phương pháp khác, làm 
cho nó sản xuất theo nhu cầu kinh tế quốc dân, và thu được 
một số lợi nhuận hợp pháp. Gia công đặt hàng đối với xí 
nghiệp tư doanh, một mặt Nhà nước tăng cường sự lãnh đạo 
của kinh tế quốc doanh đối với kinh tế tư doanh, tăng cường 
kế hoạch trong việc sản xuất và thị trường; một mặt khác cũng 
có thề giải quyết vấn đề cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản 
phầm cho xí nghiệp tư doanh, cho phép nó được một số lợi 
nhuận hợp lý. Đó là bước thứ nhất trong việc cải tạo kinh “tế 
tư bản theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tháng 6 năm 1952, 
tỷ lệ của các xưởng đã thực hành gia công đặt hàng và thu mua 
ở Thượng -hải chiếm 80%, Thiêntân chiếm 60%, Quảng- 
châu chiếm hơn 50% tồng số doanh nghiệp của công xưởng tư 
doanh. 

Trong việc điều chỉnh quan hệ giữa thợ với chủ, lúc mới 
giải phóng đã có thiên lệch về hai mặt, có một số nhà tư bản 
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ngoan cố không thừa nhận quyền lợi đân chủ tất yếu của công 
nhân; đồng thời cũng từng có hiện tượng một số Ít công nhân 


_ yêu cầu quá cao đối với nhà tư bản. Đề giải quyết vấn đề này, 


cần phẩ? xác nhận quyền dân chủ tất yếu của công nhân, cần 
phải xác nhận phát triền sẩn xuất là có lợi elÑo kinh tế nhân 


dân; quan hệ gay go giữa thợ và chủ nên dùng phương pháp 


hiệp thương đề giải quyết, rồi mới, tiến đến quan hệ hợp đồng 
cố định. % 

Đề điều chỉnh quan hệ sản xuất và tiêu thụ, thành phần 
kinh tế công tư toàn quốc cần phải dần dần tăng cường tính kế 
hoạch, khắc phục tính mù quáng và trạng thái vô chính phủ 
trong sản xuất. thực hành thăng bằng sản xuất và tiêu thụ. 

Tháng 10 năm 1951, mở Hội nghị thứ ba của ủy ban toàn 
quốc cỗa Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân khóa thứ 
nhất. Hội nghị quyết định : đề tiến hành kiến thiết kinh tế đại 
quy mô, công tác trung tâm của Chính phủ nhân dân là gây phong 
trào tăng gia sản xuất và tiết kiệm trong phạm vỉ toàn quốc. 

Muốn mở phong trào tăng gia sản xuất và tiết kiệm, thì 
cần phải kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu, 
chống tham ô và lãng phí. Tham ô và lãng phí là kẻ địch lớn 
của phong trào tăng gia sản xuất và tiết kiệm, còn chủ nghĩa 
quan liêu là tồ ấm của tham ô và lãng phí. 

- Vì yậy, mùa đông năm 195] và 6 tháng đầu năm 1952, các 
cơ quan Nhà nước đều mở phong trào “tam phẩn” tức chống 
tham ô, chống lãng phí và chống quan liêu. Còn trong xã hội, 
đối với nhà tư bản thì tiến hành “ngũ phẳẩn”' tức chống hối lộ, 
chống trốn thuế, lậu thuế, chống đánh eắp tư liệu và tài sẩn 
quốc gia, chống cắp công bớt liệu và chống đánh cắp tình báo 
kinh tế quốc gia. 

“Ba hại”— tham ô, lãng phí và chủ nghĩa quan liêu, vẫn 


còn dưới chính quyền cách mạng, hơn nữa là còn thịnh hành hơn 
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. là lúc ở khu giải nhờ tro thời kỳ thắng lợi, một mặt là vì 
sau khi thắng lợi Đảng đã áp dụng phương châm lưu dựng tất 


cä đối với nhân viên các ngành xí nghiệp và chính quyền cũ, . 


trong số đó có rất nhiều người chưa được cải tạo tư tưởng; 


mặt khác, là vì ổó một số cán bộ thiếu nhận thức tỉnh táo đối. sŸ 


với sự đồi mới của quan hệ giai cấp trong nước. Sau ngày 
cách mạng thắng lợi, thiếu cảnh giác đối với sự tấn công và 


đục khoết của.tư tưởng hủ bại của giai cấp tư sắn. Họ coi rẻ. 


và không kề đến lời cảnh tỉnh của Đảng trong Hội nghị lần thứ 
hai của toàn thề Trung ương khóa thứ bẩy nhắc nhở phải đề 
phòng ““viên đạn bọc đường” của giai cấp tư sẩn dùng đề tấn 
công ta. Tham ô, lãng phí và quan liêu đều là hành vi của tư 
tưởng tư sản, vỉ vậy, phong trào “tam phẩn” là một cuộc đấu 
tranh chống tư tưởng hủ bại của giai cầp tư sản. . 
Cùng một lúc với phong trào “tam phẩn”, nước ta cũng 
tiến hành phong trào “ngũ phản”. Đó là một đòn đánh lại giai 
cấp tư sản đã tấn công điên cuồng vào giai cấp công nhân trong 
ba năm qua. Sau ngày giải phóng, có nhiều nhà tư bắn không 
cam tâm tiếp thu chính sách hạn chế của Đẳng đối với công 
thương nghiệp tư bản. Khi nào hàng hóa bị ứ đọng và nguồn 
nguyên liệu khó khăn thì họ chịu tiếp thu gia công đặt 
hàng, nhưng đến lúc hàng hóa bán chạy và không còn gặp khó 
khăn về nguyên liệu, thì họ lại muốn thoát khỏi sự hạn chế này 
và muốn buôn bán tự do đề được lợi nhuận cao hơn, thậm chí 
một số nhà tư bản còn áp dụng nhiều thủ đoạn phi pháp đề 
được lãi to. .Họ dùng “năm độc” hối lộ, trốn thuế, lậu thuế, 
trộm cắp tư liệu và tài sẵn quốc gia, cắp công bớt liệu và đánh 
cắp tình báo kinh tế quốc gia, đề tha hồ tấn công vào nhân viên 
công tác các ngành xí nghiệp và cơ quan Nhà nước. Phần 
nhiều những hành vì ăn “cấp và tham ô đó là do bọn gian tế 
trong nội bộ câu kết với nhà tư bản phì pháp bên ngoài đề 
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tiến hành. Hành động này không những In việc trái phếp 
phạm kỷ luật của kể ăn cäp, kể tham ô, mà, chủ yếu còn là sự 


ca! tấn công điên cuồng và xâm nhập nghiêm trọng của giai cấp tư 


cst2. 
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sản vào mặt trận cách mạng. Giai cấp tư sản rắp tâm cướp 
lấy thành quả thẳng lợi của cách mạng nhân dên, là trực tiếp 
tấn công quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân, vì vậy, bản 
chất của phong trào “tam phẩn”, “ngũ phản” là đấu tranh đề 
giữ gìn và củng cố quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân. 

Phong trào “tam phản” đã làm cơ quan Nhà nước được 
trong sạch, khiến cho Chính phủ nhân dân càng gần liền với 
quần chúng, làm cho kỷ luật và năng suất công tác trong nội bộ 
cơ quan được nâng cao rất nhiều, làm cho số tiêu của Nhà 
nước được giảm bớt rất nhiều. Phong trào “ngũ phản” làm 
cho hành vi trái phếp của công thương nghiệp tư bản đã giảm 
bớt nhiều, và đưa chúng vào con đường kế hoạch Nhà nước. 

Ngoài ra, ba năm nay, Chính phủ ta còn tiến hành việc 
kiến thiết trọng điềm, đặc biệt là về mặt kiến thiết thủy lợi và 
đường sắt đã thu được thắng lợi lớn lao. 

Diện tích nước ta thật rộng lớn, cần phải có đường giao 


- thông vận tải tốt, đề làm cho vùng công nghiệp và vùng nông 


nghiệp được kết hợp thành thề hệ kinh tế toàn vẹn. Đến đầu 
năm 1950, đường sắt cũ đã được khôi phục hoàn toàn, đề phát 
triền kinh tế và mở mang nguồn tư liệu trong nội địa, từ nửa 
năm cuối 1950 Chính phủ đã bắt đầu bỏ vốn rất nhiều vào việc 
đặt đường sắt mới. Từ cuối đời Thanh đến nay, nhân dân Tứ- 
xuyên đã mấy mươi năm mong mỏi đường sắt Thành-đô— 
Trùng-khánh được xây dựng nhưng không kết quả, sau ngày 
giải phóng, chỉ trong vòng hai năm đã xây xong con đường nói 
trên, và làm cho đường Liên-vân-cảng—Lan-châu cũng được 
thông suốt. Những công trình xây dựng này rất có lợi cho việc 
phát triền kinh tế của các tỉnh miền Tây-bắc và Tây-nam. 


520 


» 


r ¿ »¬ 
Trung- quốc _ hơn 4N vạn 2 nghìn cây số đê điều, trong 3 
năm sau n giải phóng, đại bộ phận äã'được Chính phủ sửa: chữa. 


Còn các. sông ngòi bị lụt nghiêm trọng như sông Hoài, sông ˆ 


Vĩnh-định thì Chính phủ đã bắt đầu sửa trị tận gốc và khắp cả 


lưu vực, trong số đó có" công trình thủy lợi sông Hoài và công. - 


trình chia nguồn sông Kinh, về quy mô.cũng như tốc độ là 
những công trình chưa từng có trong lịch sử Trung-quốc. 
Trường-giang và Hoàng- hà. là hai con sông đặc biệt lớn, công 
trình trị thủy không thề föàn thành trong một thời gian ngắn 
được, nhưng tạm thời từng đã có những công trình đề ngăn 
ngừa có hiệu quả. Trong 3 rm về mặt công trình thủy lợi, 
nước ta đã hoàn thành hơn 1.700 triệu thước khối, tức là bằng 
10 kênh Pa-na-ma hoặc 23 kênh đào Xuy-ê. Kiến thiết thủy 
lợi thành công đã thay đồi tình trạng sông ngòi không được sửa 
chữa trong thời kỳ phản động Quốc dân đẳng, cơ bản đã giải 
quyết sự uy hiếp nghiêm trọng của nạn nước lũ trong mấy nghìn 
năm nay, đã đảm bảo khôi phục sản xuất nông nghiệp trong một 
số vùng, và đã đảm bảo an toàn cho nhân dân. 

Nhờ sự lãnh đạo đúng đẳn của Đảng, nhờ sức cố gắng của 
nhân dân toàn quốc, trước hết là giai cấp công nhân và nông 

: dân, và nhờ sự giúp đỡ của Liên-xô yà các nước dân chủ, nên 

sau 3 năm giải phóng, trong điều kiện của phong trào giúp 
Triều chống Mỹ vĩ đại, công tác khôi phực kinh tế quốc dân 
của nước ta đã được hoàn thành về cơ bản, tình trạng kinh tế 
tài chính Nhà nước đã được chuyền biển tốt, nước ta đã thực 
hiện lời kêu gọi của Đảng trong Hội nghị thứ ba của toàn -thề 
Ban chấp hành Trung ương khóa thứ bảy. 

Dấu hiệu chuyền biến tốt của kinh tế tài chính Nhà nước 
là sự khôi“phục kinh tế, thăng bằng chỉ thu và ồn định vật giá. 

1. Khôi phục kinh tế. Đến cuối năm 1952, sẩn xuất nông 
nghiệp. và công nghiệp đã được khôi phục toàn bộ và vượt qua 
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mức cao nhất của thời kỳ trước chiến tranh. "Năm 1952 tồng giá 
trị sản lượng nông nghiệp và công nghiệ tOÀỂ quốc đã bằng 
177,52 của năm 1949, trong đó công là ủM đại “đã tăng 
đến 278,6%. Giá trị sản lượng con nghiệp hiện đại trong năm 


` 1949 chiếm 17% của tông giá trị sẵn lưởng công nông nghiệp, 
nhưng năm 1952 đã chiếm đến 26,7%. Tư liệu sẳn xuất được 


phát triền nhiều hơn tư liệu tiêu phí, quan hệ so sánh giữa hai 
thứ đó trong tông giá trị sản lượng công nghiệp đã thay đồi hẳn. 
Tỹ lệ sản xuất tư liệu sẳn xuất trong năm 1949 chiếm 29% tông 
giá trị công nghiệp, đến năm 1952 tăng lên 39,7%. Công nghiệp 


xã hội chủ nghĩa cũng được phát triền nhiều. Tỷ lệ công nghiệp _ 


xã hội chủ nghĩa và nửa xã hội chủ nghĩa trong nhành công 
nghiệp, năm 1949 là 36,77%, sang năm 1952 đã lên đến 61%, 
tỷ lệ của công nghiệp tư bản tư nhân thì 63,3% rụt còn 39%. 
Tồng giá trị sản lượng nông nghiệp năm 1952 so với 1949 
là 148,5%, trong đó lương thực 144,8%, bông 293,4%. Lương 
thực nước ta không những có thề tự cấp, mà còn có thề bán ra 
nước ngoài. Bông cũng có thề cung cấp đủ cho nhu cầu trong 


nước. Nông nghiệp đã cung cấp số nguyên liệu ngày một nhiều 


cho công nghiệp trong nước đang phát triền nhanh chóng, đã 
thỏa mãn nhu cầu về lương thực ngày một tăng, đồng thời còn 
tiêu thụ sổ sẵn phầm của công nghiệp đã chế tạo ngày một nhiều. 

2. Thăng bằng tài chính. Trong ba năm sau giải phóng, số 


tài chính thu vào mỗi năm đều tăng gia, đến năm 1952 thì chỉ , 


thu tài chính hoàn toàn thăng bằng. Số thu vào của Nhà nước 
trong năm 1952 so với năm 1949 đã tăng đến 239%. Tiền thu 
vào của Nhà nước lại chủ yếu là nhờ vào việc mở rộng sản xuất, 
năm 1950, lợi nhuận và tiền thuế của hợp tác xã và xÍ nghiệp 
quốc doanh chỉ chiếm 34% trong số thu của quốc gia, đến năm 
1952 tăng đến 56%. Về mặt chỉ tiêu, mặc dù lúc ấy cần phải 
dùng lực lượng lớn mạnh đề tăng cường kiến thiết quốc phòng 
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_— VÀ giúp Triều chống Mỹ; nhưng°năm 1952 cũng cố hơn một 

. nửa ngẩn” 36ETi dị vào việc xây dựng kỉnh tế và văn hóa. 

3#Òn đính ẤT giá.` Năm 1952 vật giá đã hoàn toàn được .“» 

._ ôn định. Nếu lấy chỉ số vật giá bán sỈ trong toàn quốc lúc tháng” „' 
_ 3 năm 1950, là tháng thốñ nhất công tác kinh tế tài chính 

quốc gia, làm mức 100, thì tháng 12 năm 1950 là 85,4%, tháng . - 

6 năm 1951 là 91%, tháng'12 năm 1951 là 96 „6%, tháng Ó( v2. 

1952 là 92,46, tháng 12 #ăm 1952 là 90,6%. Điều đó” chứng 

tỏ trong hơn hai hăm, vật; giá nước ta về cơ bản đã ồn định. ;- 
' Nhưng đến ñăn?1953 đằng được ồn định hoàn toàn hơn. Từ 

đấy về7sau, sự uy hiếp của vật giá cao vọt hơn 10 năm qua đã 


hoàn toằn không ‹ còn nữa. 
` Khôi phục kinh tế, thăng bằng thu u chỉ và ồn định vật giá 
đã đặt cơ sở tốt cho việc kiển thiết đại quy mô, và đánh dấu 
_ kết thúc thời kỳ khôi phục kiñh tế quốc dân nước ta. Từ năm + 
1953 nước ta đã bắt đầu tiến vào thời đại lịch sử mới, tức là 
thời kỳ kiến thiết kinh tế theo kế hoạch 5 năm thứ nhất. ` 


V—Phát triền mới của phong trào công 
nhân Trung-quốc. Công tác xây dựng 
và chỉnh Đảng của Đảng cộng sản 
Trung-quốc. 


Giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Trung-quốc, trải qua cuộc đẩu tranh trường kỳ và anh dũng, 
không những đã chứng tỏ mình là lực lượng lãnh đạo cách 
mạng của nhân dân Trung-quốc, mà còn chứng tỏ mình là lực 
lượng lãnh đạo của sự nghiệp kiếa thiết Trung-quốc mới nữa. 

Năm 1948, họp Hội nghị lao động toàn quốc lần thứ 6. Lúc 
đó Quân giải phóng nhân dân đang gấp rút tiển quân đề giải 
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phóng toàn quốc. Đẳng quy định chi vụ cụ nhếc của giai cấp 
công nhân ở vùng giải phóng và vùng Quốc dân đẳng thống trị. 


`". Sau Hội nghị này, giai cấp công nhân Trung-quốc tiến lên theo 


con đường của Đẳng đã vạch. Ở khu giải phóng thì công nhân 
tích cực sắn xuất, ủng hộ chiến tranh cách mạng. Còn ở vùng 
_- Quốc dân đẳng thống trị, thì công nhân đoàn kết với các tầng 
lớp nhân dân, mở rộng và củng cố mặt trận thống nhất. Trong 
quá trình giải phóng các thành phố, công nhân đã đấu tranh anh 


vÝ dũng đề bảo vệ nhà máy và tài sẵn của nhân dân. Ở các thành 


phổ đã giải phóng thì tồ chức của công nhân đã giúp đỡ Chính 
phủ nhân dân tiếp quản xí nghiệp của tư bản quan. liều, biến 
thành xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. - 

Sau khi tiếp thu những hầm mỏ và xưởng máy trong tay 
địch, thì nhiệm vụ cơ bản của giai cấp công nhân là khôi phục 

_ và phát triền sản xuất, nhưng trong quá trình khôi phục sẵn 
xuất lúc bẩy giờ cần phải tiến hành cải cách dân chủ, rồi trên 
cơ sở ấy phát triỀn phong trào tăng gỉa sẩn xuất và tiết kiệm 
có tính chất quần chúng, phát huy tiềm lực sản xuất, phô biến 
kinh nghiệm tiền tiến, thi hành chế độ hạch toán kinh tế, đề 
cao năng suất lao động. 

Trong ba năm sau giải phóng, quần những công nhân 
Trung-quốc đã mở rộng phong trào thi đua. Có hơn 80% tông 
số công nhân viên chức đã tham gia thi đua, trong số đó đã 
xuất hiện hơn 22 vạn 3 nghìn người lao động gương mẫu, có 
tất cả hơn 489.000 kiến nghị hợp lý hóa được thu dùng. Sự 
khôi phục kinh tế của nước ta chính là kết quả của phong trào 
thi đua sôi nồi đó. 

Lúc mới giải phóng, trong xí nghiệp tư doanh, giai cấp 
công nhân đã chấp hành đúng đắn chính sách mặt trận thống 
nhất đối với giai cấp tư sẵn dân tộc, giúp đỡ nhà tư bản khắc 
phục khó khăn, và đã khôi phục cuộc sẩn xuất có lợi cho quốc 
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kế dân ˆ ĐÀ _ Nhưng về sau, giaÏ cấp tư sản đã dùng “năm 
Hà _ + 
độc” đề th § Iên cuồng vào giai cấp công nhân. Dưới sự ¿* 
lãnh đạo. của Đảng và Chính phủ nhân đân, giaï cấp công nhân -” ¬+ à : 
đã mở phong trào “'ngũ phản” đánh lui cuộc tấn công của giai . sắ tà 
_cấŸ` tư sản, và đặt xí nghiệp tư đoanh vào phạm vỉ quy định. 


+ 
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của kế hoạch Nhà nước. = _/ $ 
Thời kỳ này, „công ‹ đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ của, mình.- ¿ sử : 
Dưới sự lã _ của. ä Đẳng cộng sản Trung-quốc, x: đoàn về Ì 


đã phát động động, đảo công nhân tự giác tham gia xây dựng `* 
"kinh tế, một t mặt ặt hoàn thành kế hoạch sản xuất của Nhà nước, 
tăng giá tích lũy lũ của xí nghiệp và tài sản của Nhà nước, mặt 
khác, tăng tiên Phương công nhân, thực hiện bảo hiềm lao động, 
cải thiện "điều kiện lao động, cải thiện điều kiện cư trú của 
` công nhân, kết hợp lợi ích cá nhân và lợi ích của Nhà nước, - 
kết hợp cải thiện đời sống công nhân và phát triền sản xuất, ` 
kết hợp phong trào công nhân và phong trào chủ nghĩa cộng 
sản, và kết hợp xây dựng kinh tế với chủ nghĩa cộng sản. Công 
đoàn giáo dục công nhân, làm cho quần chúng công nhân hiều 
biết lợi ích trước mắt và lợi ích cục bộ của giai cấp công nhân 
cần phẩi phục tùng lợi ích lâu dài và lợi ích tập thề, và dùng 
"tỉnh thần anh đũng đề đấu tranh thực hiện chủ nghĩa cộng _s¿n 
tốt đẹp. 

Đề chỉnh Đẳng và kiện toàn tồ nhÉu Đẳng, năm 1951 Trung 
ương Đảng cộng sắn Trung-quốc mở Hội nghị công tác tồ chức 
toàn quốc, quyết định bắt đầu từ nửa năm cuối 1951, đối với 
tồ chức cơ sở của Đẳng, sẽ tiến hành một cuộc chỉnh đốn rộng 
khắp. Do số lượng đẳng viên nhiều và thời gian giải phóng - 
của các khu trong nước trước sau không đều, trình độ công tắc 
cũng không nhất trí, nên cuộc chỉnh Đảng lần này dự định trong 
3 năm sẽ hoàn thành. Phương pháp cơ bẳn đề chỉnh đốn tồ 
chức là thông qua các tồ chức cơ sở, tiến hành một lần giáo dục 
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trong đẳng viên về Đẳng cộng sẵn và chủ nghĩa. cộng sản, và 
trên cơ sở giáo dục đó, sẽ thầm tra kỹ càng tù rng đẳr gỡ viên một. 
Sau khi hoàn thành công tác chỉnh Đẳng, các nơi đã tiến hành 
công tác xây dựng Đảng và phát triền. tồ chức Đẳng. 

Công tác chỉnh Đẳng và xây dựng Đẳng đã làm cho Đảng ta 
càng trong sạch và thốnz nhất hơn nữa về mặt tư tưởnz, chính 


trị cũng như tô chức, làm cho chất lượng và sức - chiến đấu của 


= Đẳng càng được nâng cao, và làm chó. Đẳng. càng, có thể gánh 


ñ 
+ 


vác nhiệm vụ tồ chức và lãnh đạo nhân v4 Xây dựng nước nhà 


được tốt hơn nữa. “,Ô “tì, ¿/ -sư 
»ị sự sáng LT 
` xả. \uẠi: `$ 
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+. THẤNG” TỢI: “Cơ BẢN CỦA 


CÁCH 7 MẠ G- VĂN HỘI CHỦ NGHĨA „ 
ở. _x „ (1954—6. 1956) 


.giÄMc 21): 


I—-Đường lối chung của Đảng cộng sản 
Trung-quốc trong thời kỳ quá độ. Kế 
hoạch 5 năm thứ nhất phát triền kinh tế 
quốc dân. Việc phá tan liên minh phản 
Đẳng của Cao-Cương, Nhiêu-Thấu-Thạch. 


Sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa thành lập, 
cách mạng Trung-quốc đã từ giai đoạn cách mạng dân chủ tư 
sản bước sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tức bước 
sang thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản đến chủ nghĩa xã hội. 
Chủ nghĩa Mác—Lê-nin cho rằng: giữa xã hội tư bản và xã hội 


#ñ hội chủ nghĩa cần phải có một thời kỳ quá độ. Vì muốn sáng - 


tạo những điều kiện đảm bảo cho xã hội chủ nghĩa được hoàn 
toàn thắng lợi, trên mặt văn hóa, kinh tế và cẳải tạo các thành 
phần kinh tế khác theo hướng xã hội chủ nghĩa, cần phải có 
thời gian. Nước nào càng lạc hậu về knh tế và văn hóa, thì thời 
`*kỳ quá độ đó càng dài hơn. Thời kỳ quá độ của Trung-quổc 
phải tương đối dài, mới có thề tạo được điều kiện kinh tế và 
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văn hóa eần,thiết, mới cải tạo "đụgc, đông, ẫo g ng nghiệp cá 
>'*. thề và thủ công nghiệp, mới cải tạo được ng nghiệp 

tư bản chủ nghĩa, đề đảm bảo SỨo chủ nghÐp 2 xã bóng đạp hoàn 
“` toàn thắng lợi. " s My 


Năm 1952, Trung ương Đẳng x., TIẾT sản TenupudcÌ đủ đi đề * 
¿, „ra đường lối chung của Đảng t# kỳ „quá độ, và năm 
Ệ vư .1954. đường lối này đã được Di hộ đi iều Ấn _dân toàn 
. quốc tiếp nhận và ghi vo. Hịét-pháo ng quốc, thành nhiệm 
vụ chung của Nhà nước Mếcv thời kg 

Đường lối chung của Trung- q di knn . q 
trong một thời kỳ khá dài, dần đần, thực, hiện công nghiệp, óa 
xã hội chủ nghĩa, dần dần cải tạo nông nghiệ Bộ thủ ‹ lộ nghiệp: 

và.công thương nghiệp tư bản theo hướng xã hội chủ nghĩa. 
„-« Muốn xây dựng Trung- quốc. thành một xã hội xã hội chủ 
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nghĩa, thì phải thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, vì 
F kinh tế của Trung-quốc rất lạc hậu, mặc dù lúc trước đã có một 
số công nghiệp nhất định, nhưng chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ 
trong kinh tế quốc dân, mà trong ấy tỷ lệ công nghiệp nặng càng 
nhỏ hơn nữa. Sau một thời kỳ khôi phục, nền kinh tế của 
Trung-quốc đã được phát triền, nhưng về mức phát triền kinh 
tế quốc dân, Trung-quốc vỗn còn là một nước nông nghiệp 
nghèo nàn và lạc hận. Vì thế cần phải thực hiện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, đề xây dựng một công nghiệp lớn mạnh, 
làm cho công nghiệp xã hội chủ nghĩa trở thành công P§hiệp 
„ duy nhất của Trung-quốc. 

Công nghiệp nặng là cơ sở hát - triền công nghiệp, công 
nghiệp có phát triền được nhanh hay chậm đều do tốc độ phát 
triền của công nghiệp nặng quyết định cả. Cho nên phát triền 
công nghiệp nặng là mấu chốt đề thực hiện công nghiệp, hóa xã 
hội chủ nghĩa. Trung quốc là một nước có sấu trăm triệu 
người, muốn thực hiện công nghiêp hóa xã hội chủ nghĩa, và 
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| L6, 0221/70- 
: đh ly CN co Ề Xá tt vẽ 
xây dựng một hệ thống e SẺ nh hoàn chỉnh trong một nước 
KT”, äi  phẩt triền TU0E “nghiệp nặng. 
đê : VÖê công nghiệp nặng ra, nó còn gồm [ki gušnH 24 $ 
TH nà khác như nông” nghiệp, đông nghiệp nhẹ, thương -.«: 
nghiỆp, ¡ Biao, ôn; vận ti v.v-. - là những ngành có thề HưYi 41 
mãn nhu cầu nhân t ân, #f0] h]ly vốn kiến thiết và phối h lợp tái” v ® '.: 
sẵn. xit xã hộ đt. /] vậy, s nự số với việc tập. trung lực Hi gn' vi có + 
LiIỆp tụ, “săn phải phát triền các ngành ` K- & cu 
ệp nhẹ, thương nghiệp, giao thôñg vận '° 
Xy VN một cách cân đối và có kế hoạch. 
ậc 19 tôg nghiệp vi và thủ công nghiệp theo hướng `... 
xã hội chủ jhïa là bộ phận .cải tạo xã hội chủ nghĩa quan 
'trọng trong nhiệm vụ chung của thời kỳ quá độ. Sau cải cách 


hát triền công . 
_" .” 


ruộng đất, ở Trung-quốc, "kinh tế tiền nông vẫn chiếm ưu thể “» 
tuyệt đối trong nông nghiệp. Tính chất phân tán và lạc. hậu 
của nó đã hạn chế sự phát triền của sản xuất nông nghiệp, và! 
không thích ứng với cuộc kiến thiết kinh tế có kế hoạch của 
Nhà nước, đồng thời, kinh tế tiều. nông rất bấp bênh và lúc 
nào cũng phân hóa ra hai đầu. : 

Nông nghiệp là một bộ phận hết sức quan trọng của nền 
kinh tế quốc dân. Nó cung cấp nguyên liệu và lương thực cho 
công nghiệp, nhân khầu của nông nghiệp là thị trường của 
hàng công nghiệp, nông nghiệp cũng là nơi cung cấp số lớn 
hàng hóa xuất khầu. Cho nên phát triền nông nghiệp có ảnh 
hưởng nhiều mặt đối với phát triền công nghiệp. 

Nhưng điều rất rõ rệt là sức sản xuất của kinh tế tiều nông 
không thề đuồi kịp nhu cầu của Nhà nước và nhân dân. Theo 
lý luận tái sắn xuất của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, nếu xã hội 
hiện đại không có tích lũy mỗi năm một tăng, thì xã hội đó 
không thề phát triền được, mà tích lũy đó lại phải dựa vào sự 
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te &-„ , 
'. ư” đt(‹, 


mở rộng tái P xuất hàng. năm mới có thê đực c Chính vì 

„_ công nghiệp của Trung-quốc đã hất triển thị St» nên 
“>% sản xuất mỗi năm một tăng. Ñ tnÓ đại bộ tế tiều 

rấ.. . nông của nước ta thì lại không thề thực hiện mở ni: vung 

"~ xuất hàng năm. Trong kinh tế quốc dân, công nghiệp;và: ông - 
li „ nghiệp cần phải có một quan hệ sêi sánh đúng tiếc xã 
vật “hội chủ nghĩa gồm có cônz nghiệt YÀ Nông r Hi n ca ngành đó 
‹ “4 . phải kết hợp chặt chẽ với nhau. mới có thể thục biện được ( chủ 
° 4 ®ụ + nghĩa xã hội. Nếu công nghiệp. và: Khen tt BÁU dựng t trên 

SC bai cổ sở kinh tế đối lập, một'Ïà € công ng nghiệp xĩ ñ xuJỆ chủ nghĩa, 

tiền tiến, một nữa là kinh tế tiều , Đông phân ¡ ra SỈ 3p Âu, thì cá” Ỹ. 

nền kinh tế quốc dân sẽ có nguy cơ “bị cha. cắt 21k HỘ 

chúng ta không thề nào xây dựng được xã Hội xã hội ch “nghĩa. 

N Có hai con đường đề biến kinh tế tiểu nông thành nông 

° ˆ nghiệp hiện đại hóa: một là con đường tư bản chủ nghĩa, đưa” 

nông dân đến chỗ phân hóa sâu sắc, làm cho số ít người đầu 

fẴcơ, bóc lột trở thành giai cấp tư sản, còn nông dân là tuyệt đại 

đa số phải lâm vào địa vị bị áp bức bóc lột. Hai là con đường 

xã hội chủ nghĩa, đưa tiều nông đến hợp tác xã hoàn toàn xã 

hội chủ nghĩa, được vũ trang bằng kỹ thuật mới, và làm cho 

đông đảo nông dân được sống cuộc đời vật chất và văn hóa 

ngày càng tốt đẹp. Trunz-quốc đã không thề đề cho kinh tế 

nông thôn ngừng trệ lâu dài trên cơ sở kinh tế tiêu nông, cũng 

không thề đề cho kính tế tiều nông chạy theo hướng tư bản 


chủ nghĩa một cách tự phát. Vì thế, cần phải cải tạo nông 
nghiệp theo hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho nông nghiệp 
bước lên đường xã hội chủ nghĩa. 

Cải tạo nông nghiệp theo hướng xã hội chủ nghĩa, phải 
trải qua con đường hợp tác hóa, trước nhất là tô chức tô hỗ trợ 
có mầm mống xã hội chủ nghĩa, rồi tiến thêm một bước tồ 
chức hợp tác xã sơ cấp có tính chất nửa xã hội chủ nghĩa, cuối 
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á 12a N 
cùng mới tồ KG hợp t táo xế cao cấp ‹ có tính chất hoàn toàn xã 
hội chủ nEâP là Ä con đường, cấi tạo kinh tế tiều nông của : 
Tụ hÓ tổ % 
Lm Xin 'thủ công nghiệp vẫn có tác dụng quan trọng trong . - :, ky, 
Tân kinh uốc dân. hủ công nghiệp đã cung cấp công cụ `-- ~.. 
sẵn ở + “= ùng. chủ yếu. trong đời sống nông thôn, nên có 4 Ty” 
quan hệ chặt Ghế \ với động đão nông dân. Nhưng vì thủ công + 5 
nghiệt p sản xuất tiên Cơ : sở kinh tế ‹ cá thề tư hữu, thiếu tiền ^ 


vốn, kỉnh Nà Đế có tư Tưởng bảo thủ và “hàng hội” nặng, - LÌ . no 
ứ Tà *Hơn nữa sẵn SnẾt không kế F 


ì 


bất lợi cho người hố xuất và người tiêu dụng, mà còn ảnh 
hưởng đến kế hoạch kiến thiết của Nhà nước nữa. 

Muốn cải tạo thủ công nghiệp cá thề cong qua con đường 
hợp tác hóa, tức là qua ba hình thức : tiều tð sẵn xuất cung tiêu, 
xã sẵn xuất cung tiêu và hợp tác xã sẩn xuất, đề cải biến chế độ 
sở hữu cá thề của người thủ công thành chế độ sở hữu tập thề. 

Việc cải tạó xã hội chủ nghĩa công thương nghiệp tư bản, 
cũng là bộ phận cải tạo xã hội chủ nghĩa quan trọng trong nhiệm 
vụ chung của thời kỳ quá độ. Đẳng cộng sản Trung-quốc đã áp 
dụng chính sách lợi dụng, hạn chế và cải tạo đối với công 
thương nghiệp tư bản. Cần lợi dụng công thương nghiệp tư bản 
vì nó có thề tăng gia cung ứng sản phầm, tăng gia tích lũy tiền 
vốn cho công nghiệp hóa quốc gia, mở rộng lưu thông hàng hóa, 
giữ vững công ăn việc làm cho công nhân, huấn luyên công nhân 
kỹ thuật và nhân viên quản lý. Cần hạn chế công thương 
nghiệp tư bắn, vì mục đích kinh doanh của chủ nghĩa tư bản là 
đeo đuôi lợi nhuận, bản chất chỉ vì lợi đó làm cho sự kinh 
doanh của chủ nghĩa tư bản tất nhiên phải mang theo nhiều tắc 
dụng tiêu cực như hoạt động đầu cơ, hành vi chống thuế lậu 
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thuế v.v.. Cần phẩi cải tạo công th . nghĩ * bản chủ 

kKz nghĩa, lột quan n hệ sẵn xuất của "HN tư hả ` 

À : sức sẩn xuất, đồng thời trạng thái vô CHẾ ng NHƯ 

[ voà ~tư bản đối lập với việc phát triền kin WÊE có có kế hoạch “củ SÀ. 
nể) (.° nghĩa xã hội, cho nên cần phải dần dần. ấy chế độ hữt LAI 
` y chế độ 1 của 

: \ toàn dân đề thay thế cho chế độ sở hữu của nhà - 

“Mi `” - Cả: tạo công thương nghiệp Ì tư tắt SHỆ trả Mua con 4 XP 

ˆ chủ nghĩa tư bản Nhà ” ức là thông ;qua: 
“Nhà nước, sự lãnh đạo của tế hổ hổ NỆnU s đảnh, 


công nhân, đề đưa chủ vn tử ư bản ¬ HỘ : 
+ nghĩa tư bản Nhà nước. Chủ nghĩ: tr BẢO TƯ 
- cầu của Nhà nước và nhân dân Tà N : 


bản, cho nên nó là một thứ chủ nghĩe + bắ 


ba - thứ hình thức : cao là công tư hợp , 1, Hà là gia công 
`. đặt hàng, thấp là thống nhất mua, mua khoán. 

Trong quá trình cải tạo, cần nhà đế hợp, cải tạo xí nghiệp 
với cải tạo con người, nghĩa là vừa phải cải tạo xí nghiệp tư` 
bản, làm cho nó thành xí nghiệp xã hội chủ nghĩ. tiền tiến, vừa 
phải cải tạo tư tưởng nhà tư bản và những người đại lý của họ, 
gằng hết sức làm cho họ có tác Vụng tích cực hữu ích. 

Việc hạn chế, lợi dụng và cải tạo công thương: nghiệp tư 
bản là một hình thức đấu tranh giai cấp mới, trong thời kỳ 
quá độ, giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Do kỉnh tế 
xã hội chủ nghĩa phát triền, và lực lượng giai cấp công nhân 
lớn mạnh, tất nhiên cuộc đấu tranh đó sẽ có lợi cho việc tiêu 
diệt giai cấp tư sản và xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Kế hoạch 5 năm thứ nhất phát triền kinh tế quốc dân là 
bước tiến trọng đại đề thực hiện đường lối chung, trong - thời 
kỳ quá độ của Đẳng. 

.Năm 1951, Đẳng cộng sản Trung-quốc bắt đầu đặt kế 
hoạch 5 năm thứ nhất, qua nhiều lần bồ sung và sửa đồi, đến 
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năm 1953 kế hoạch đó ngấ kyyệ ShỢ hành. “Tháng 3 năm 
L - hi Hộ nghị đại biều toàn quốc của 
cuc ñ ra quyết nghị về - Hoïệh đó, đề 


dì thắng 75t í 1955, Hội ĐA lần thứ hai của Đại hội đại biều ` 


nhân dân toàn qu vớ Nuấ! Tin ất đã thông qua kế hoạch đó: 
h hiêm vụ NON â la kế “Hoạch, hỗ năm thứ nhất gồm “hai ˆ 
mặt công : n 
phần kinh tế đt ¡hội ïANnglfe. : 
# _Trữốc hề tây - g0 Sở sơ bộ cho công nghiệp xã hội 


chữ` ng hĩa, tắc vây ng tông nghiệp lấy công nghiệp nặng làm : 


trung tấm, xảy đ và. lở rộng các ngành công _nghiệp ‹ điện 
lực, mô Shin, ét-sinÑ: Đảm g thép, kim thuộc có mầu và hóa học 


cơ bản, chế tạo máy móc v.v... Vì thế kế hoạch quy định: đầu ˆ 


tư công nghiệp ‹ Đi hiểm a0 Š  : tông số đầu tư, kiến thiết cơ bản 
chiếm 62, 7% SỄ tổng số đầu tư và công nghiệp chế tạo tư liệu sản 
xuất chiếm 88, % tồng số đầu tư kiến thiết cơ bản công nghiệp. 
Đi đôi với công nghiệp nặng, LOàN xây dựng một cách thích 
đáng công nghiệp dệt vải và các công nghiệp nhẹ khác, xây dựng 
xí nghiệp mới hạng vừa và nhỏ đề pnp vụ cho nông nghiệp, 
đồng thời phát triền giao thông vận tải cho thích ứng. 

Nhờ thực hành chính sách công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, nên tốc độ phát triền sản xuất công nghiệp rất nhanh, 
trong 5 năm, tính đồ đồng sẵn xuất công nghiệp mỗi năm tăng 
lên 14,7%, đến năm 1957, thì công nghiệp của Trung-quốc tăng 
gấp đôi. Tốc độ phát triền đó là tốc độ của chủ nghĩa xã hội, 
mà không một nước tư bản nào bì kịp. 

Thứ hat, cải tạo kinh tế cá thề nông nghiệp, thủ công 
nghiệp và kinh tế tư bản tư nhân theo hướng xã hội chủ nghĩa. 
Về mặt nông nghiệp, thúc đầy phong trào hợp tác hóa lấy hợp 
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về 


xấu 
"Â . 
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‡† 
Trên cơ sở đó tiến hành cải tiển Lý | hông THƯỜNG, Ề 
: sản lượng điện tích đơn vị, ra sức vỡ vệ ; đấm bảo sị 


° _ đồng mỗi năm phải tăng 43c - 
.tư bản, phải theo nhu cầu về Khã 


j„ự^* r 


tác xã sẵn xuất nông nghiệp sở hữu lu nấP k tuệ quần 
ở? 
chúng làm hình thức chính đề Su lệ mông. 


, nông nghiệp được phát triền thêm nể ` nữa, VĂN thời phải. chú. ý vả 


phát huy lực lượng sẳn xuất tiềm. tầng của về z dân, làm riêng. 
Ke hoạch quy định sản xuất t nông nghiệp và và hết phụ, tính đồ 
lưới Ù thương ` nghiệp 
lăng Thi nu. mang xí 
nghiệp công tư hợp doanh, tăng tp EisÖne đặt hàng) và 
thống nhất mua, mua khoán đối với sản ph m‹ ú r 
doanh, làm cho thương nghiệp? tư 0h ' ph ( } | TÔ Mon 
vụ đại tiêu, kinh tiêu của thương nổ lệp quốc doanh vàt ương 


nghiệp hợp tắc xã, tạo cơ sở cải tạo. xã. Hội chủ nghĩa công 
thương nghiệp tư doanh. Trong kế ạcf đã „họ định, trong 
o năm, về cơ bản sẽ đưa công thương nghiệp trynhân trong toàn 
quốc vào các hình thức chủ nghĩa tư bản Nhà nước. 

Sau khi thực hiện Kế hoạch đó, tỷ lệ của công nghiệp hiện 
đại trong tông giá trị sản lượng. công nông nghiệp sẽ từ 26,7% 
của năm 1952 lên đến 36% GIP năm 1957. Tỷ lệ của giá trị tư 
liệu sản xuất trong tông giá trị sẵn lượng công nghiệp; sẽ từ 
39,7% của năm 1952 lên đến 45,4% của năm 1957. Thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa sẽ tăng lên rất nhiều và trong 
tồng giá trị sản lượng công nghiệp toàn quốc, tỷ lệ giá trị công 
nghiệp quốc doanh, hợp tác xã và công tư hợp doanh sẽ từ 612% 
của năm 1952 lên đến 87,8% của năm 1957. Quốc doanh, hợp 
tác xã và công tư hợp doanh sẽ chiếm 78.9% trong tông số bán 
lễ trong xã hội. 

Đẳng cộng sản Trung-quốc lãnh đạo nhân dấn toàn quốc 
đấu tranh thực hiện đường lối chung của thời kỳ quá độ, đề 
xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa vĩ đại ở Trung-quốc. ' Đó 
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là Tt ko “cách mạn 


I Nà sâu sắc hơn cách' mạng dân 
sân mạng đó là tiêu địạy mọi chế độ 
n khỏi đấu tranh giai cấp gay gắt. 
_ Tặng cường vải tr | lãnh “đạo - của Đẳng, tăng cường đoàn: r?”Á$ . 

TếỂ: và nhất trí của 'Đẳng tiện cơ sở chủ nghĩa Mác—Lê-nin, đó „¿` sŠ:`, 
Tà bảo đảm PHAN đề thề hiện ch ệnh lối chung của Đăng <. “àI ân, 
trong tÌ thời ke quá, độn tt ¬Ÿ t9 `W* 
„ THán: ứng 2n ăg 19 Ai „ Đần cộng sẵn Trung-quốc đã triệu tập, 7 SN 
Hi nghị. lần thứ tử lá toàn, †HỀ mm, “chấp hành Trung ương t “` 
„ khóa thứ bảy, kề XI tỉnh giác trước chủ nghĩa đế ˆ 
; thững phần ‡ phán, động của các giai cấp đã bị và sẽ “ 


+ 


Ì ợi kia mọi thủ đoạn đề phá. hoại sự 
Mi ý TrẠHE- Ha la 

Những thủ doạn th nhất đề phá hoại sự nghiệp cách 4 
mạng là tấn vào Đả ng, lợi dụng những phần tử bấp bềnh 
và không đáng tin cậy để SP rẽ và phá hoại Đẳng. 

Vì vậy, Hội nghị toàn thề Ban chấp hành Trung ương lần 
thứ tư kêu Si Dàn: Đẳng đề cao tỉnh thần trách nhiệm đối với 
cách mạng, nâng cao cảnh giác c cách mạng đối với âm mưu của 
địch và kể dã tâm có thề xuất hiện trong Đảng. Đề tăng cường 
đoàn kết của Đẳng, phá tan âm mưu chỉa rẽ và phá hoại Đảng 
của. địch cần phải đấu tranh chống khuynh hướng tư tưởng sai 
- Tầm) trởng “Đẳng như chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do, chủ 
nghĩa bè phái, chủ ùghTh phân tán và chủ nghĩa địa phương, vì 
những người mắc tư. tưởng sai lầm như trên rất có thề bị bọn 
địch lợi dụng. Hội nghị đã cảnh cáo gắt gao những phần tử 
phản Đảng: đối với những phần tử có Ý ý phá hoại sự đoàn kết và 
_ không sửa chữa sai lầm mà còn chống lại Đẳng, thậm chí hoạt 
động bè phái, chia rẽ Đảng, và những phần tử có hoạt động nguy 
hiềm khác, cần phẩi đấu tranh kiên quyết, xử lý nghiêm ngặt, 
bơn nữa có thề đuồi chúng ra khỏi Đẳng. 
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£ 
Khối liên mình phản Đảng Cao- :CHỔ h2 Ni -Thấu-Thạch 
đã bị bóc trần Ấ rước và sau hội nữh], đà. một phần £ “tu sâu 
sắc của đấu tranh giai cấp gay gắt “.T Đăng. ` - xế 
" Đặc điềm của khối liên minh phần Đảng : này là. "không đề 
” ra cương lĩnh chống lại Trung ương, nhưng rấp tâm dùng âm 
mưu và thủ đoạn đề đoạt lấy quyền Ả lực tối cao. “ Chúng biết 


: J0 4 "... toàn Đẳng và toàn dân,đã đầy lòng tỉn tưởng, đối với 
? s4 Z- „Trung ương Đảng do đồng chí “Mao- Trạch- Đông ,đứng ' đầu, nếu 
_ chúng công khai chống lại Đẳng thì sẽ bị. nhân. "dân "toàn quốc 

vạch mặt và sẽ thất bại nhúc nhã. S. 

Chúng không đám công khai điểng lại Trung. ương mà chỉ 
áp dụng _ thủ đoạn hai mặt, bên ngoài - phục. tùng đưởng lối 
đúng đắn của Đẳng, nhưng bên trong. chúng ngấm ngầm thực 
hiện dã tâm chính trị. INhững mánh khóe của chúng dùng là: 

_` xuyên tạc, chia rẽ, mua chuộc, hoạt động bề phái ‹yà lợi dụng 

_ mọi cơ hội gây mâu thuẫn trong Đảng đề chống. lại sự lãnh đạo 
thống nhất của Đảng, coi những địa khu và ngành của mình 
lãnh đạo như là “vương quốc độc lập”; chuần bỊ,đoạt quyền lực 
tối cao của Đảng và Nhà nước. - Chúng đã áp dụng những thủ 
đoạn âm mưu mà bọn địa chủ và tư bản thường dùng, chúng là 
tập đoàn âm mưu vô nguyên "tắc trong Đẳng giữa hoàn cảnh 
đặc biệt của đấu tranh giai cấp lúc bấy giờ. Hoạt động phản 
Đẳng của chúng đã phù hợp với nguyện vọng của bọn địa chủ 
và tư sản phẩn động, vì nếu quyền lực tối cäo "nằm trong tay 
chúng, thì sẽ mở đường cho bọn phản cách mạng sống lại. Vì 
vậy về thực tế, chúng là kẻ thay mặt cho để quốc và tư sản ần 
nấp trong Đẳng. 

Từ Hội nghị lần thứ tư của toàn thề Ban chấp hành Trung 
ương khóa thứ bảy năm 1954, đến Hội nghị đại biều toàn quốc 
của Đảng tháng 3 năm 1955, dưới sự lãnh đạo của Trung ương 
Đẳng do đồng chí M ao-Trạch-Đông đứng đầu, đã bóc trần và phá 
tan cuộc liên minh phẩn Đẳng Cao-Cương—Nhiêu-Thấu- Thạch. 


M.--) , 


\ *ó« “ 

Tơ của Trụng-quốc. . 
ung-quốc đấu tranh đòi +« 
iloan. Đại hội đại biều xi, 
đoàn quốc khóa thứ nhất. 'Í  - 
_ Sự “nE hỏa nhân Xe. “<° 


A2) c“ cử | 
-eh "tế ăn trong hở bình, 
tiiầr “ng = xã hội g nghĩa ˆ 


kết nhục chẽ với Liên-xô vĩ đại vŸãc Tre 
ứng chung bảo vệ hiến bình thể giới 265 4 


chống chiến ra) 
tác hòa bình ve: ï các Tước: láng giềng và Đông-nam-Á, xây đựng ` 
quan hệ bình tường với một số nước ở phương tây. Trung- 
quốc sẵn sàng Hập quan hệ bình thường và phát triền việc qua 
lại mủấ bán với Nhật-bản, tuiệt: sẵn sàng lập quan hệ hợp tác 
hòa bình với các nước ở châu Âÿ‡ châu Mỹ và châu Úc. 
Nhan dân Trung-quốc hết sức cố gắng đề bảo vệ hòa bình 
và tuấ địu tình hình căng thẳng thế giới. Năm 1950, bọn đế 
quốo Ñy. xâm lược Triều-tiên, đề giúp đỡ anh em Triều-tiên và 
chặn tay xâm lược, nhân dân Trung-quốc đã gây nên phong trào 
chống Mỹ giúp Triều rầm '@, cùng chiến đấu với nhân dân 
Triều-tiên, sau rốt bắt Chính phủ Mỹ phải đình chiến tháng 7 
năm 1953. Trong hội nghị Giơ-ne-vơ, Trung-quốc, Liên-xô và 
nhiều nước khác. đã cố gắng vượt mọi trở ngại của Chính phủ 
Mỹ, đã làm cho vấn đề lập. lại hòa bình ở Đông-dương đươc 
kết quả. Hội nghị lần Tây đã giảm bớt tình hình quốc tế căng 
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« 


vấc h 


ÿ _. làm nguyên tắc cơ bản tron ng quan, hệ cgiữa. To. “quốc — 


n 


v 
kở 


thẳng và cửng cổ hòa bình thể gu x 
tướng Trung—~Ẩn, Trung— Miến 1 hị, xác định năm 
nguyên tắc chung sống hòa bình, lốn trọn _ nhủ quyền, 
cho nhau, không can thiệp nội cuijilEenhi . không 

lần nhau, bình đẳng và đôi bên đều, 8ó. lợi và chữn sống hòa 


Ít (s2 năm 1954, Phủ 


¿ Ấn: độ và Trung-quốc—Miến- lên. v2 ÿ. Về, sau năm "guệ tắc đó 
'.EÍ được sự ủng hộ rộng rãi ên toàn. thế giới. „es kề 


Ẫ 
sec: 6 


Đồ thực hiện chính. sức lến tranh: và xâm ThÔI quốc 
Mỹ đã Tthành lập nhiều tập đoàn chính trị quân sự và liên mnh 


xâm lược. ở châu Âu, đế quốc › Mỹ, Anh, Pháp. đã “tạo. ra khối ˆ 


xâm lược Bắc Đại-tây-đương. Chứng đã ký kết .hiệp ước Pa-ri. 


, Kế hoạch của chúng là đọn đường cho phát xít Đức sống lại và lôi 


. kếo quân quốc Tây Đức vào tập đoàn quận sự) xâm lược của các 


' va 


` nước phương tây. Ở châu Á, đế quốc Mỹ đã opshội nghị tám 


nước ở Ma-ni-la và ký kết cái gọi là + “Hiệp ñ ì 
chung Đông-nam-Á”. Tiệp ước đó chỉ là, một, liên minh quân 


trới phòng thủ 
sự giữa các nước thực dân, có mục đích đối địchevới nước Cộng 
hòa nhân dân Trung-hoa, can thiệp nội trị của các nước ở châu 
Á, gây tình hình căng thẳng mới. Bọn xâm lược Mỹ muốn 
thông qua liên minh quân sự "đó đề quyết định vận, mệnh các 
nước châu Á và đàn áp phong trào giải phóng dân tộc của. T 
dân châu Á. 

Bọn xâm lược Mỹ mong muốn can thiệp vũ trang vào "ki, 
quốc từ ba chiến tuyến Đài-loan, Triều- tiên và Đông-dương. 
Sau khi ngọn lửa chiến tranh ở Thiền-tiên và Đông-dương bị 
dập tắt, Mỹ càng ráo riết lợi dụng tập đoàn Tưởng-Giới-Thạch 
đang chiếm cứ Đài-loan đề hoạt động lật đồ Trung- -quốc và chuần 
bị chiến tranh xâm lược. Năm 1954, Mỹ cùng với tập đoàn 
bán nước Tưởng-Giới-Thạch đã ki kết cái gọi là “Hiệp ước 
phòng thủ chung”, đồng thời cũng) mong lòng lôi kéo cả thế lực 


r 
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` 


`. 


phần Tổ vi của Nhớ n „] am TriỀu-tiên hợp với tập đoàn bán 


JHÁ° W để tô chức cái gọi là “Liển minh phòng — +. 
và Ét hợp cái đó với ““Tập đoàn phòng % 
LIÊN vũ trang can thiệp vào Trung- . á 
=h - 
s.Ậ= 
ng liêng và bất khả xâm phạm của;.* - -- 
§wựt Ạ: ¿ 


Mỹ xâm lược, vì thế giải ph TA, s2 h 
mội Hệ V 4 TIÁC: của Trung-quốc;, quyết = ¬— 
TH ÀN hãn dân Trung-quốc = . 


1 
v 


z® 
x 9C 


phóng thì 3á + hồ ï hồ Tung. -quốc còn chưa được toần vẹn, -+ 
công cuộc k iết hòa b tiid của nước ta chưa được: an toàn, 


hòa bình ở Ả ấ lông và thể giới chưa được đảm bảo. Chúng , 


ta đều biết rẫr H xâm. phạm chủ quyền, đoạt lấy lãnh thŠ và can x 
thiệp nội trị của Nước Khắc là làm hại đến.hòa bình thế giới. X 
Cho nên, cuối đã L diễn chính nghĩa của nhân dân Trung-quốc 


đề giải phóng Ÿ Đài- -oan, chống đế quốc Mỹ xâm lược chính là bảo 
vệ hòa bình thế giới. `` Ngày 11 tháng 1 năm 1954, Chính phủ 
nhân dân Trủng-quốc đã kêu gọi toàn dân đấu tranh đề giải 
phóng Đầi- loan; tiêu diệt tập _= Tưởng, đề hoàn thành sự 
nghiệp giải phóng thiêng liêng của tô quốc. Ngày 32 tháng 8 ¬ 
năm _ cẩế đẳng phái dân chủ và đoàn thề nhân dân hưởng ứng 
lời keếp gọi đó, đã ra bản tuyên ngôn chung, long trọng cho toàn 
thế giới biết : ° *4Öà¡-loan là lãnh thô của Trung-quốc, nhân dân 
Trung-quốc nhất định giải phóng Đài-loan.” Bản tuyên ngôn đó 
đã tổ rõ ý chí chung và lập trường cứng rắn của sáu trăm triệu 
nhân dân Trung-quốc. 

Đề giải phóng Đài-loan, bảo vệ hòa bình, từ tháng l] năm 
1954 trở đi Quân giải phóng nhân dân Trung-quốc đã liên tục 
tấn công quân đội Tưởng-Giới-Thạch-ở các hòn đảo Đại-trần, 
Kim-môn, Nhất-giang-sơn: Ngày 19 tháng 1 năm 1955 quân ta 
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` _ đã giải phóng đảo Nhất-giang-sơn, các 
'£@.:- giải phóng thêm đảo Đại-trần. NỈ L 
'v Á&. phần quan trọng vào việc giải phóng, s_ Ò8 
một sức mạnh nào ngăn nồi nhân đầm, Tr in 
,Đài- -loan và các hòn đảo kháe. „ dị : ví 
vf Nhân dân Trùng- quốc luôn luôn ( ủ uư 
bố . Ị : tì I3 
đã dùng mọi biện pháp đề „ pầu. 
Tõ ngoài Dh\ và 
® Đài;loan bằng chiến tranh 18y„ ch số) X go Ó 
thức hòa bình nữa. Vì thế đã kê -g9l tt cả kế viên: quân 


+: chính ( \ của Quốc dân đẳng' ở Đài -[öan -h ức, lòng yêu 
$ nước đt bước lên con đường giải : ón bằng phương 
; thức hòa bình. Nhưng Đài-loan c dù Số ẹ Đằng phương 


„. thứe gì đi nữa. cũng là vấn đề nội trì sẽ ì hen quyết 
e không cho phếp kẻ khác xen vào. _. : + 
: Nhờ nền chuyên chính dân chủ nhã 
„ „và cơ quan Nhà nước mỗi ngày một hoà bì hà nền côn, cuộc kiến 


12 k4 A 
gẦ) cảng cúng cổ 


thiết kinh tế được ` triền và đời sống của nhấn dân cũng _ 
¿ xà. 


được cải thiện. ` 

Mấy năm đầu sau giải hồng. vì điều kien triệu tï târ đài hội 
đại biều nhân dân các cấp ph8 được chín muỗi, ên Chính phủ 
Trung-quốc đã áp dụng phương pháp quá độ là tiện ,tP J hội 
nghị đại biều nhân dân các cấp. đề chấp hành nhiệm vụ; ;của đại 
hội đại biều nhân dân và bầu ra chính phủ nhân dân các cấp. 
Năm 1953, các nơi trong nước lần lượt thực hành cuộc tuyền 
cứ đân chủ, và sau đó, triệu tập đại hội đại biều nhân dân các 
cấp, bầu ra đại hội đại biều nhân dân địa phương từ cấp huyện 
trở lên, đồng thời, trên cơ sở đó bẩn Tả đại biều của đại hội 
đại biều nhân dân toàn quốc. 

Hội nghị lần thứ nhất của Đại „hội đại biều +íhãan đân toàn 
quốc khóa thứ nhất đã khai mạc ở thủ đô Bäe-kinh vào ngày 15 
LẮu ` N ặ 
540 kí 


L.>-: : : văn - là, 
F tháng 9 ¬ực¿ Đại Hồi đã dùng hình thức pháp luật đề ghi -- - 

l2 nhiệm mx kiến. hiết Sổ ¡ chủ nghĩa của Trung-quốc vào... 
hãn dân Trung-hoa”. Trong Hiến .` 7 
h tế lo TH trị xã hội bạo tên 


w HẠ”. 
v 3 


Lo à sv 


n quốc cc hoàn toàn thẳng Tới: 


n ệt Hiển pháp tranh thủ thực hiệ 
Xã hội chủ nghĩa, rỉ 


bạ hiện lợi ích và —. “vong Ýcs 


c3 


⁄ 
) 
Ặ 


P uy: định phương pháp và. bước 
ch Cöyện sang chủ nghĩa xã hội. Điều thứ Ệ 
ÿ định: h «Nước Cộng hòa nhân dân Trung- 
xj hà À nước và lực lượng của xã hội, thông”, R 
óa 3 xã hội chủ nghĩa và việc cải tạo xã .. 
hội chủ nghĩ Đụ bảo dần dần tiêu diệt chế độ bóc lột và 
xây dựng chế ‡ —n chử nghĩa.” Đề quán triệt phương châm 
của quy định đó, trong cương lĩnh chung của Hiến pháp còn có 
nhiề vi nh khác nữa. Những quy định đó là thực chất cơ 
bản của ĐỂ, độ ;Hiện pháp. - 

,Vấn đề ây là vấn đề hình thức quá độ đề cải tạo nông 
nghiệp, t “tông nghiệp „ và công thương nghiệp tư bản theo 
-_ eon đường xã hội chủ nghĩa, là vấn đề thông qua phương pháp 
hòa bình đề xây dựng chủ nghĩa xã hội.: 

(1) Muốn xây dựng ¡ri xã hội chủ nghĩa thì phải lấy 
chế độ sở hữu xã hội chủ 1a thay thế mọi chế độ sở hữu phi 
xã hội chủ nghĩ a, làm cho › chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
thành chế độ sở hữu dy ) nhất ở Trung- quốc. Bản Hiến pháp 
đã chỉ rõ, ở Trung-quốc, chế độ sở hữu toàn dân như kinh tế 
quốc doanh, chế độ sở hữu tập thề của bộ phận quần chúng lao 
động và chế độ sở hữu đp, vu của quần chúng lao động như 


hoa dựa vào 
qua việc cề 


# 
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nửa xã hội chủ nghĩa, ngoài ra còn _ \ độ sở Hữu của. Pgười 

b: lao động cá thề và chế độ $ở hữu, sử ư Bản là ẻ sở 

bà đc, hữu tư nhân. Vì thể®ŠHiến phấp ‹ linh ï 

= -,.. theo pháp luật sẽ bảo hộ quyền ta Nha ... xuông đ hị 

.... và các tài sản khác của người lao. động CÁ, hết : thời I 

SUẠI kuyến khích họ theo nguyên tắc tự + nguyện, dẫn diần J1 sỶ 

kụ eon đường hợp tác hóa, Cấn chế độ. sở hữu tiể thể éì N xph tận 

kơm quần chúng lao động đề chủyền thành. chế độ sở Tà Ề Hp. tệ má 

_. của quần chúng lao động. Bảo hộ “quyền ‹ số hữu. Si “đau dã sẵn 

._ xuất và các tài sản khác của nhà tư bản theo pháp - luật; đồng 

‹ thời khuyến khích công thương nghiệp, tư bản dần đần trổ ' 

. thành kinh tế chủ nghĩa tư bản NRà nước với Ì tình. thức khác 

nhau, đề cuối cùng chuyền thành kinh tế xã D Ấp ghi của 
chế độ sở hữu toàn dân. ` SN kế: 

Hình thức quá độ chủ yếu trong việt €hỉ 
và thủ công zhiệp theo hướng xã hội chủ ¡ hữhh 
thực hành chế độ sở hữu tập thề của bộ Phận d0 nung lao 
động, tức là hợp tác xã sơ cấp, mà đặc điềm là vế ông. đất 
làm cô phần và kinh doanh thống nhất. Hình thức ưẫ độ trong ˆ 

_ việc cải tạo công thương nghiệp tư bản chủ ngà ú nghĩa 
xã vi nNc là - thật tư p 5p Nhà pin: đến pháp $ : Bịn 


kinh tể + tác xã là thuộc về › kuiỂŠt .ể, í hội chủ nghĩa hoặc 
Mua 
nh 
t 


An Đề 6y 


trọng đối với công cuộc cải tạo Khang chủ nghĩa xã hội ‹ của Tước 
ta. 

(2) Theo Hiến pháp quy định việc cải tạo Kinh tế quốc dân 
theo chủ nghĩa xã hội sẽ thực hiện bằng đường lối hòa bình. 
Cương lĩnh chung của Hiến pháp quy định nước ta là một nước 
dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, 1y công nông 
liên minh làm cơ sở. Như thế đã tổ ra “Nhan ` hệ _giai cấp và 
quan hệ xã hội cơ bẳn trong nội bộ nước ta. N hà nước dân chủ 


<( .*z 


... “s 


v` 
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nhân mn đó đấm 0 Ấn an kg nhất đề cho "2Ò - ÔNG vợ | 


vào: ä hội xã hội, h cụ am 
0aI : đấy kử trở kgihdh bgổ lượng lãnh đạo „ 
rà chủ nghĩa tư bản không còn chiết 

chế hệ liên Núi với giai cấp tư sản dân tộc 


dần ‹ mm hực. hiện : việc: cải tạo theo chủ nghĩa xã 
ìn là từ hạn chế đến ‹ chỗ tiêu diệt hẳn chế độ tư bản, 


thức đấu nöä- bình đề đạt tới mục đích. 

Thứ liến pháp. quy định chế độ Nhà nước của Trung- 
quốc ` hệ độ Đại, hội đại biều nhân đân. Cương:lĩnh chung 
của Hiễn] có viết : nước ta là một nước dân chủ nhân dân, 

ất cả duyễT li cả của Nhà nước đều thuộc về nhân dân. Nhân 


rủ Hệ -{ÙỐ€ đã nắm lấy quyền lực thống trị của Nhà nước, 


và muốn {HỘ ŠWẾện ïện quyền lực đó thì phải áp dụng hình thức tồ ` 


cuc tÌ ích GÀ đề tồ chức cơ quan Nhà nước của mình, tồ 

chục băn bà bản của cơ quan Nhà nước là Đại hội đại biều nhân 
dân. 

Đại hội đại biều nhân dân toàn quốc là eœ quan quyền lực 

tối cao của NHÀ nước, nó cổ quyền lập pháp tức quyền đặt phấắp 

ˆ luật mà bất cứ cơ quan nào. khác của Nhà nước cũng không 

được có, cắc cơ quan Trung ương của Nhà nước đều do nó bầu 

T8, chịu sự, 'kiềm soát của nó, và cũng có thề do nó bỏ đi; ¡ nó có 

quyền quyết định kế “hoạch kinh tế quốc dân, thầm tra và phê 

chuần dự toán! và qua tOẦn của Nhà nước) quyết định các vấn 


set 
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..) VN ẨN (` NA „2+ 


nước | nn Thu g nước ta giai cấp công hi ® 


dựa vào ‹ cơ quan Nhà nước và lực lượng xế hối. Ý 


ng thề trá khỏi "Đầu từanh gia? cấp, nhưng có thề thông - 
qua quản Ï\ “Hân Nhà 7: vệ: vöj đạo của kinh tế quốc. 


;„'c* 


* 


-_ đề lớn trong sinh hoạt Nhà nướ 1 
hòa bình v.v... Vì thế nó đã th 5. nÌ 
` quyền hành chính của Nhà nư ớc, 
*sˆ^A của Nhà nước. eG 
° “ s Quyền lực của Đại hội đại Ảnh 
`) nliân dân đến. Đại biều của nó lắc nha tiết 
ÿ hằng hình thức phồ thông đầu phiểu ì hụu : thể đại biều. 
` một 'bắch đầy đỏ ý chí của nhân. Hs và bảo ‹ qu) 
£ Ÿ lựo của rurớc ta đều thuộc về n nhân dan. TH é ' 

È% quan Nhà nước phát sinh. từ trên Gị rsử lay HE | biều + 
nhân dân, thực hành nguyên tắc địa phư: rung - 
ương, cấp dưới phụe tùng éấp trên, _ yên sơ bê bà 
nước Trung ương có thề tập trung và thốt nhí 
quốc. Căn cứ nguyên tắc tập trùng thống nh dụ th 

_ se lệnh cũng như kế hoạch kinh tế, phương Ạ 
chung của Nhà nước đo Đại hội đại biều: thá 
ra hoặc quy định đều được các cơ quAn n Nhẳ n 
chấp hành nghiêm chỉnh. uy 

Nhưng Hiến pháp cũng có quy định chức qhyền' 
cho đại hội đại biều nhân dân các cấp, ủy ban nhà cáó cấp ` 
địa phương và cơ quan tự trị của khu tự trị d di ị 

- bảo đảm cho địa phương phát Huy tính tích cực Voi 

% trong khi chấp hành nhiệm vụ và kế hoạch Nhã nưỚC,. xấu 

Hiến pháp cũng đã đẩm bảo các eơ quan Nhà nước phải trở 
thành eơ quan thề hiện ý chí của nhân dân, nhận viên công túc 
trong các eơ quan ấy phải trung thành phục vụ nhân dân, không 
được đứng trên quần chúng làm mưa làm gió hofi có, thái độ 

° quan liêu không quan tâm đến quần chúng, : 

Các quy định đó đã tỏ rõ tồ chức và b \ổ v2 Nhà, SP rất 
hoàn bị, "sinh hoạt dân chủ của nhân dân, Tử pht đạt „ “và kiện 
toàn. Các quy định đó bảo đẩm cho Trung,quốo; trong sự nghiệp 


lN: 


Ip và 


Ñ ph P luật và 
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TẤN PuẾt khỉ tuy đến cao độ tính tích cực Ji tính 


VJN.. 7 


n địa phư nị ° r th it ôn cơ s m, đó, có thề thực hiện lãnh đạo _ ( v 
1 hất AM ~.®*“TY. 
£. sua AANY Hiến pháp đã quy định cho công dân", . 


ñe thứ qui và nghĩà yụ cơ bẳn của công dân Tẩng, 
qt đ khớp ÿHÍẾn pháp đã lä tổ rõ ưu điềm của chế độ dân 
. nhân dữ. ân iến pháp đã quy định quyền lợi và tự do của 
“cô: đhl (Mã ng ở chính trị và quấn lý Nhà nước như 
+ vệ thà hạ 9 có tự 'don ngô luận, tự do xuất bản, hội họp, lập 
Văn thề, biều† Inh. nhị | 0y; ; có quyền tố cáo nhân viên công tác của 
bất cứ cơ quan a Nhà nước đã trái phép và không tròn 


không bị mm Lphạm nhà ở ở v.v... Về mặt sinh hoạt lao động và 
sinh-he vn n Hóa, Hiển pháp đã quy định cho công dân nhiều 
quyền l9 ' _Ấy quyền lao động, quyền được giáo dục, quyền 
nghỉ ĐỜI cai ời lao động, quyền được giúp đỡ về mặt vật 
: chất Trong lúế tuổi già, tật bệnh, hoặc mất khả năng lao động. 
Hiến phú còn õ quy định tự do tín ngưỡng nữa. ` 
( Mặt khác, mọi công đân phải tự giác làm tròn nghĩa vụ của 
mĨnh: : tôn tróng Hiến pháp và pháp luật, tôn trọnz kỷ luật lao 
động `. trật tự xã hội, tôn trọng đạo đức xã hội, chăm nom và 
bảo vệ tàng sẵn công cộng, đóng thuế theo pháp luật và tòng quân, 
bảo vệ tồ quốc. Ÿ.V.. 

Quyền lợi và nghĩa vụ đi đôi và không thề tách rời được. 
Không có nghĩa vụ nào mà không có quyền lợi, cũng như không 
có quyền đợi nào mà không tròn nghĩa vụ. Mọi công dân được 
hưởng quyền ly đầy đủ. nhưng đồng thời cũng phải lầm tròn 


nghĩa vụ. 


L 
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ng tự do và quyền lợi rộng rãi. \ + t 


{ ng ñỈ ân lân và các cơ quan Nhà nước ở - 


Ý '\ 


c$i 
nhiệm vụ; có quyề bầu cử và ứng cử, được tự do nhân thân và ` 


* 1. 
AX) s3 
ty 
- 


, 


t:, 
Thứ ba, Hiến pháp Trư: quốc quy định _cáo. dận tộc hợp 
. tắc và tương trợ hữu hảo trên cơ sở . bình đẳng, bảo đảm. quyền 
tự trị cho các dân tộc thiều số và đảm bảo cho 0 văn hóa; Kim xi 
lến 


chính trị của các dân tộc thiều số được SẠC, triển D2, 2đ k 
thiết của nước nhà. 


-b2“ 2 
~ «Cương lĩnh chung của Hiến pháp có: viết: Tát cũ cả sắc dân. 


“bộc đều bình đẳng như nhau. Cẩm chỉ khinh r lệt. hoặc. áp bức 
bất cứ một dân tộc nào. Cấm _chỉ những hành vỉ phá. hoại đuận 
Tết giữa các dân tộc. Từ ngày nước Cộng hòa nhân dân Trung-, 
hoa thành lập, các dân tộc trong nước đã “kết thành, đại gia đình 
đần tộc tự do bình đẳng, và hợp tác hữu, Thảo với nhau. .-Hiến 


"É 
-_ pháp đã phản ảnh thành tích về mặt này, và chỉ xố: .¿ Trên- cơ 


sở phát huy tương trợ hữu ái, cùng nhau. chồng đến uốổ, chống 


. kẻ thù chung trong nội bộ các dân tộc, phần ‹ đổi chủ: nghĩa dân 


tộc lớn, và chủ nghĩa dân tộc địa phương,' sự. đoàn kết giữa các 
đân tộc của nước ta sẽ được tiếp tục thêm ' mạnh. . 5 

Theo quy định tiết thứ năm chương thứ hai: 'làg HữN: pháp, 
nói về sự thực hiện khu dân tộc tự trị, thì: Những: nởi có dân 
tộc thiều số đông đúc sẽ tùy trường hợp lập ra khu tự tr "châu 
tự trị hoặc huyện tự trị. và xây dựng cơ quan tự. trị. -Cơ quan 
tư trị của các dân tộc sẽ chiếu theo quyền hạn do Hiến. pháp và 
pháp luật quy định đề thi hành quyền tự trị, đồng thời cũng “có 
thề căn cứ đặc điềm của dân tộc mình, đề áp dựng những phữơng 
pháp và bước tiến thích đáng cho sự Vinh triền chính tá, kinh 
tế và văn hóa của dân tộc. ~ 

Lời tựa của Hiến pháp đã chỉ rõ: Sự đại đoàn kết giữa các 
dân tộc trong nước ta là một trong những điều kiện quan trọng 
nhất đề thực hiện nhiệm vụ chung trong thời kỳ quá độ của Nhà 
nước. Vì vậy quan hệ hợp tác hữu hảo giữa, các dân tộc 
trong nước ta được củng cố và phát ky T2 Số lâm 'cho nền chuyên 
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chính dân cảng: _vững chắc và công cuộc kiến thiết 
xã A0 ng ĩa ắt triền mạnh mẽ hơn. 

% ; Hãf dạy chúng ta: thượng tầng kiến „ ˆ 
đàn T8, nhưng nó trở lại phục vụ vả F- _- 


. thúc. lầy ơ số : ¡nh tê phát triền thêm nữa. Hiến pháp chính, = ». xá 
x dà một, thứ t ượng { ầng kiến,trúc quan trọng đề bảo hộ và Phúc 
triề cơ ® Nà Vì vậy, nó là vũ khí đấu tranh mạnh nhất 2 đ$ 4 
ủ t nhân dân Trưng-quốc đề xây dựng chủ nghĩa xã hội và sáng c 
tạo đời s% g hạnh . phúc của mình. 
Tần. Đại. hội ¡ này, đã cử đồng chí Mao-Trạch-Đông, vị ¡ lãnh 
tụ vĩ đại \ và già: gì lặn trong đấu tranh của nhân dân Trung-quốc 
làm. Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung- -hoa, đồng thời 
cũng bản cáo đồng. chí: Lưu-Thiếu-Kỳ, Chu-Ân-Lai, Chu-Đức, 
“Trần-Vân và nhiều nhân vật khác của các dân tộc, các giai cấp 
dân cliủ, và đẳng phái dân chủ đẩm nhiệm công tác lãnh đạo 
quan trọng trong bộ máy Nhà nước. 


.. 
'I{S.v. ? 


$ 


TH— Cao trào cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong khắp nước 


- “Me đông năm 1955 và sáu tháng đầu năm 1956, cách mạng 
xã ¡hội chủ nghĩa của Trung- -quốc đã đến cao trào. Cao trào này 
đã bắt đầu trước hết là ở nông thôn. 

Tốc độ phát triền công nghiệp của Trung-quốc rất nhanh. 
Nông nghiêp cũng phải phát triền lên cho thích ứng với tốc độ 
đó. Bởi vì cônờ nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa không thề tách 
rời hợp tác hóa nông nghiệp. Cho nên cần phải áp dụng 
phương châm làm cho hợp tác hóa nông nghiệp được thích ứng 
với nhu cầu của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Nếu không 
tranh thủ cho hơn 500 triệu nhân khầu nông nghiệp tham gia 
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kiến thiết xã hội chủ nghĩa, thì củy "nghiệp hóa 3 xã hội chủ 
nghĩa sẽ gặp phải khó khăn to lớn, Xph Và về TT. lương thực 
:_ và nguyên liệu công nghiệp. 


z⁄.Ỷ! Trước khi eao trào hợp tác hóa nông rụ gu, đến, „ ““â 
“T3. ông dân đã biều lộ tính tích cực đi theổ con đườ xã đội chủ 
4 sa Ty) 
- 
xả. Thứ nhất, là vì sau cải cách ruộng đất, đời sống sữa đồng 
*, ‹ đào nông dân so với trước, dĩ nhiên đã được đầi thiện, nhưng 


¿ *+ ƒ vì thiếu đất cầy, thường bị thiên tai và lề lối cảnh. tác lạc. -hậu 
v.v... nên có nhiều người vẫn chưa được S g túb, Do đó phần 
'đông nông dân đều có tính tích cực muốn đi - con. đường x Xã: Ấn) 
chủ nghĩa. sex. SN c2! 

Thứ hai, là vì nền kinh tế quốc dân đưới Sự € chỉ To của kế 
hoạch 5 năm được phát triền mạnh, _ tích e của công : 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, đã thúc đầy tín tịch cực hợp tác 
hóa của nông dân. 

Thứ ba, là vì phong trào hợp tác hỗ trợ c của RÃ TP (höyt -quốc đã 
có lịch sử tương đối dài, phần nhiều những hợp tác xã đã phát 
triền ở các nơi đều tổ ra có tính chất trội hẳn, và cồ vũ được 
lòng hăng hái của đông đảo nông dân. Mặt khác, phong trào 
hợp tác hố trợ phát triền rộng rãi trong phạm vi toàn quốc lại 
chuần bị cơ sở tô chức đề phát triền hợp tác hóa. Vì thế nông 
dân đã tích cực đứng lên xây dựng hợp tác xã, thậm chí còn có 
nhiều hợp tác xã chưa được phê chuần mà đã tự phát mọc ra. 
8ó là tính khã năng khách quan đề đưa cao trào hợp tác hóa 
đến. 

Nhưng đối với vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp, có một số 
đồng chí trong Đẳng mắc tư tưởng bảo thủ hữu khuynh, không 
tin tưởng tính tích cực của quần chúng. nông dân, cũng không 
tin tưởng lực lượng lãnh đạo của Đẳng ở nông thôn. Họ không 
tán thành phương châm hợp tác hóa nông nghiệp phải ăn khớp 
` s 
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với công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa của Đẳng. Họ chủ Thương k 
hòa Hà tốc độ hợp. táo hóa, vì thể trong công tác thực tế, họ ~ 


sã TAN b. se + thu hẹp, đã giải tán hàng loạt hợp tác. 

h ¡nông xào 
Kê oec sáp vVi vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp”. .. 
sài tử Giả bí HÀ 'các tỉnh ủy, thị ủy và khu ủy lúc tuệ ĐỒ ° 
7 năm lồ ng GHỈ Mao-Trạch-Đông đã phê- phán toàn diện” với, 
và sâu sắc thứ tư tưởng và hành động hữu khuynh sai lầm đỡ; ˆ 
và đặt Tả. ướng châm và bước tiến đúng đắn đề phát triến _`'ˆ 


phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Phương châm và bước 
tiến đó. đã được. Hội L 0ghị toàn thề Ban chấp hành Trung ương _ 
tháng 10 thông q qua và viết thành nghị quyết của Đảng. 

Thứ nhất, phương châm phát triền hợp tác hóa nông nghiệp 
là: đặt kế hoạch toàn diện, tăng cường lãnh đạo. Đề thực hành 
kế hoạch toàn điện, Trung ương Đảng đã chia toàn quốc thành 
ba loại địa khu khác nhau: loại thứ nhất gồm những địa khu 
phong trào hợp tác hóa phát-triỀm tương đối nhanh; loại thứ 
hai gồm những địa khu phong trào hợp tác hỗ trợ được phát 
triền sơ bộ: loại thứ ba gồm những địa khu mà cơ sở phong _ 
trào hợp tác hỗ trợ tương đối yếu. Cần chú ý chỗ khác nhan _ 
giữa các địa khu. Vì điều kiện ở các địa khu khác nhau, nên 
sự phát triền của phong trào hợp tác hóa ở các nơi cũng có tốc 
độ khác nhau. 

Trong khi đặt kế hoạch công tác, cần phải chú trọng kế 
hoạch hợp tác hóa của làng và +hôn, vì đó là cơ sở của kế hoạch 
toàn bộ. 

Về mặt tăng cường lãnh đạo, Trung ương Đăng đã chỉ thị 
Đẳng ủy các cấp địa phương phải lấy việc lănh đạo hợp tác hóa 
nông nghiệp làm nhiệm vụ trung tâm, phải coi trọng vấn đề 
nông thôn và thiết thực cải tiến lề lối lãnh đạo nông thôn của 


mình. 
_ 


549 


t 
. * 
1 

kai 


“ˆ"«. 


°- Thứ hai, về bước phát triền của phong,trào hợp tác hóa: 

phải hình thành một lực lượng hạt nhân vững chằc cho Do 
trào. Tayc lượng hạt nhân này do bần nông' và lớp. dưới của. 
ˆ trung nông mới tờ chức thành, nhất là những. phần tử 
trong hai bộ phận này, đồng thời nỗ cũng, gồm. có. m số: "phần, 


: #2 n: cử. tích cực trong lớp dưới của trung nông, cũ. “Trước hết phải DUÊC, 
1. =. g) 
k SA z 
LN Trỉnh độ giác ngộ của họ mà chỉa thành nhiều. đoạt, đập hợp đáo 
v. “Xã hoặc thu :hút vào hợp tác xã đã có sẵn. Đối với ¡sổ người tạm 
thời chưa muốn vào hợp tác xã phải bền lỏng. chờ đợi. 


“chiếc họ lại. Quá trình tồ chức là: vận động từng bước, tùy theo 


Lúc bắt đầu tồ chức hợp tác xã, đối, với. trung nông khá ˆ 


: giả, chỉ có thề kết nạp SỐ người đã thật ttài muốn vào, còn .thì 
'tạm thời không nên thu hút và càng không nên. miễn cưỡng kéo 


họ vào. Bất cứ trong xã hay ngoài xã đều phải khéo đối xử với 


trung Tông, không nên làm tôn hại đến lợi ích của họ. 


- Trước khi lập xã, phải có sự chuần bị tư tưởng, tồ chức và 


- 'chuần bị cán bộ cho quần chứng, sau khi lập xã, phải làm một 


loạt công tác chỉnh đốn, không phải một năm chỉnh đốn một lần, 
mà là một năm chỉnh đốn hai ba lần, đề cho hợp tác xã luôn 
luôn được đề cao và củng cố. Trong khi lập xã hay tiến hành 
công tác chỉnh đốn, cần phải giải quyết hợp lý các thứ tài sẳn 


_- tư hữu của xã viên (ruộng đất, trâu bò, nông cụ v.v...), đề có lợi 


- cho việc phát triền và củng cố hợp tác xã. 


Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cần phải áp dụng những 
phương sách cụ thề như kế hoạch sẵn xuất, tô chức lao động, 


quản lý tài chính, công tác tư. tưởng v.v... đề đám bảo cho sẵẩn 


_ xuất được phát triên. 


Địa khu nào trên cơ bắn đã thực hiện hợp tác hóa và hợp 
tác xã đã được củng cố, thì mới có điều kiện đề phân loạt và 
phân kỳ kết nạp những phú nông và địa chủ từ lâu đã bỏ sự bóc 
lột và lao động theo luật pháp vào hợp tác xã. 
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Ïĩ.ĩ..... 


Sau khi tư tưởng hữu khuynh sai lầm đã được sửa chữa, 


phương châm và bước tiến đúng đắn của Đảng đã được. quần. -- 


Mạnh SH nắm vững, thì chỉ trong có mấy tháng, ở nông thôn Trung- 
'quố e ẳ ất hiện một cao trào hợp tác hóa nông nghiệp. Tính 
- đến -hếng SN nành 1956, trong toàn quốc có 91,7% tông số nông. 


hộ đã vào hợp Ì tác xã, mà phần đông đã vào hợp tác xã cao cấp. 
Không ñhững quảng. đại quần chúng bần nông tích cực vào xã, 
mà trong quần chúng trung nông cũng có nhiều người chủ động 


xin vào xã, kh nông : phải nông hộ cá biệt xin vào xã, mà là nông, 


dân cả thôn, cả khu xïn vào xã, cả tầng lớp bần nông và trung 
nông lớp dưới xin vào xã. Phong trào hợp tác hóa đã có ": mô 
to lớn chưa từng thấy trên lịch sử. - , 


Theo đà tiến của cao trào hợp tác hóa nông MS: ở nông : 


thôn, công cuộc cải tạo công thương nghiệp theo xã hội: chủ 


nghĩa ở thành thị cũng tiến đến cao trào. Là vì hình thế trong ˆ 
nước đã làm cho giai cấp tư sẵn nhận rõ: chỉ có tiếp thu: cải tạo. ˆ 


xã hội chủ nghĩa, kết hợp lợi ích của mình với lợi ích của Nhà - 


nước thì mới có thề nắm lấy vận mệnh của mình. Hình thế 
đó là: 1. bắt đầu từ năm 1953, Nhà nước đã thực hiện thống 
nhất mua thống nhất bán lương thực và các nông sẩn phầm chủ 
yếu khác, đồng thời cũng trong thống nhất mua và thống nhất 


bán đã định giá cả hợp lý, vì thế trên thị trường đã căn bản xóa “ ` 


bỏ sự đầu cơ lương thực và các nông sản phầm chủ yếu khác. 
2. việc công nghiệp hóa quốc gia đã phát triền lớn lao, làm 
cho thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa được lớn mạnh nhanh 


chóng, và kinh tế tư bản chủ nghĩa ngày càng thu hẹp. 3. phong 


trào hợp tác hóa nông nghiệp được phát triền làm cho đông đảo 
nông dân cuối cùng đã vứt bỏ chủ nghĩa tư bản đề chạy theo 
con đường xã hội chủ nghĩa. Do đó, cao trào cẩi tạo công thương 
nghiệp tư bản theo chủ nghĩa xã hội đã xuất hiện từ năm 1956 
trong phạm vi toàn quốc. 
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: Miu jăm đầu mới' tiết phóng, đối với việc cải tạo công 
thương nghiệp tư bản theo chủ nghĩa xã hội, phần nhiều là ấp 
dụng Anh thức LếP tông đặt SN) là một hình thức tụ bản Nhà 


thức công tự. hợp. đ6anE đề cải tạo công nghiệp tư' KỆ È'' Phần 
. nhiều các xỈ: nghiệp † tư doanh lớn đều trở' 'thành XỈ) nghiệp công 
ve tư hợp. doanh, - Nhưng. tình thức đó còn chưa đủ. Cần. phải 


"› "từ chỗ công tư "hợp ‹ doành' từng xưởng, từng Hiệu Buổn cá biệt, 


_ tiến đến công tư. hợp doanh toàn ngành toàn nghề.' 'Hình thức 
"đó lế) :. một hình thức mới đề cải tạo công thương nghiệp tư bản. 
.. - Thứ hất,* công tư "hợp .doanh toàn ngành toàn nghề trội 
“hơn: công tư hợp, đơanh từng xưởng, từng hiệu buôn cá biệt: 


kế c5 “nó. đã phá vỡ giới hạn giữa xưởng với xưởng, dọn nhiều công 


_: xướng thành một xí nghiệp, có lợi cho việc quán triệt phương 
-›chằầm kế hoạch toàn điện và sắp xếp mọi mặt của Nhà nước. 
“Theo: "nguyên ` tắc xã hội chủ nghĩa, điều động thống nhất và sử - 
5ˆ dụng hợp lý sức lao động, kỹ thuật, thiết bị, tiền vốn và cán bộ 


Ỷ n của các xí nghiệp, và do đó mức sản xuất lao động được nâng 


- Vì thế, công tư hợp doanh toàn ngành toàn nghề là hình 


sã , Tiệc nhất trong các hình thức chủ nghĩa tư bản Nhà nước. 


^ Thứ hai, theo đà phát triền của hình thức công tư hợp 
“doanh; phương thức chuộc inua cần phải được cải biến. Trước 


SẺ khi công tư hợp doanh toàn ngành toàn nghề, phương thức 


` chuộc mua là phân phối lợi nhuận, nhưng saủ khi công tư hợp 
doanh toàn ngành toàn nghề, thì phương thức chuộc mua đã 
' „biến! thành chế độ. định lãi, : 

`”':Biện pháp định: lãi là, trong thời gian cộng tư hợp doanh, 
Nhà nước cho nhà tự. bản một. số lãi cố định đề thay thế lợi 
nhuận của cô phần † trước kia. Nói chung mi năm số ấy từ một 
đến sáu ly, tức là từ 1đến 6% số cồ phần. Về sau Chính phủ quy 
định thống nhất là năm ly. Sau khi định lãi như thể, bất luận 


BB2 ` 


_- 
.'»!9- Ấy 
` và + 


lời hay lỗ, mỗi nhà tư bẩn cũng ý được s 7 lái nhất đình “Nhự? _ 
thế, mỗi năm Nhà nước phải bỏ ra một số tiền cho nhà tư. “bận; : 
đề chuộc mua xí nghiệp của họ. Sau một thời gian. nhất định, ý 
khi điều +kiện đã chín muỗi, thì Nhà nước Sẽ: (mốc hữu hóa -xí : 
nghiệp đó. Ngoài ra, đối với nhân ` viên của nhà từ. bắn, người. : 
nào có năng lực thì được Nhà nước phân phối. việc Tầm,. người”. 
không thề làm việc được, cũng được, Nhà Thước ¿ “sắp đất, của 
đáng. Đó cũng là một biện pháp chuộc mưa cần thiết, 1g: 

Chế độ định lãi đó đã hạn chế Bất gao sự bóc: lột” của. “nhà 
tư bản. Vì vậy, trong xí nghiệp công tư hợp doạnh hào đã thực ; nu 
hiện định lãi, thì quan hệ sẵn xuất ở đó có sự thay đồi lớn lao, <. sẽ 
Quyền sở hữu của nhà tư bản đối: với xí nghiệp bị hạn chế: "gắt." 
gao, chỉ biều hiện trong số lãi đã quy định. Nghĩa là nhà “tr. 
bản không còn nắm lấy xí nghiệp và bán đi được.. Tư liện. sẵn - 
xuất trong xí nghiệp do Nhà nước trực tiếp nằm ly, “mười đự:? 
bản tham gia công tác quản lý xí nghiệp không phẩi với tư cách ` 
nhà tư: bản, mà là với tư cách một nhân viên công tác dưới sự , hộ & 
lãnh đạo của Nhà nước, như bao nhiêu người. khác. - Đền v 


` 


Vì Nhà mước nắm lấy tư liệu sẵn xuất của xÍ nghiệp, vì, #Ÿ 7` 
nghiệp được kinh doanh theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, vì ˆ hộ 
số lãi của nhà tư bắn được hạn định theo một! lợi suất (taux) cổ ` 
định, cho nên xí nghiệp công tư hợp doanh. đó có mang tính 
chất nửa xã hội chủ nghĩa. Công, thương: nghiệp tư bản chủ 
nghĩa tiến đến bước có tỉnh chất quyết định như. thế có 2E 
là chủ nghĩa xã hội đã thay thế chủ nghĩa tư bản. 

Thứ ba, sau khi công tư hợp doanh toàn ngành toàn nghề, ˆ 
Nhà nước cần phải lập công ty chuyên nghiệp. có tính chất xí 
nghiệp. Thứ công ty chuyên nghiệp nẬy có: nhiệm vụ kinh 'tế 
và chính trị. Nhiệm vụ kinh tế eủa nó là thanh toán. tài: "sẵn, 
cải tồ xí nghiệp. Ngày 8 tháng 2 năm 1986, „sẻ vụ: viện đã 


.. gi Ẩn: về thanh toán và đánh giá tài sẵn của xí nghiệp hợp 


. doanh theo nguyên tắc công bằng hợp lý, đồng thời quy định xí 
ˆ_ nghiệp tư doanh, sau khi đã được phê chuần công tư hợp doanh, 
muốn cải biến. chẽ độ sẵn xuất và kinh doanh từ trước, cần phải 
“Có sự chuẩn bị đầy. đủ.” Nhiệm vụ chính trị của nó là cải tạo 
- phần ¡ tử .BIai cấp tứ sản. Đối với nhà tư bản, cần áp dụng 
- phường pháp tích:cực giáô dụe, tö chức.họ họè tập chính trị, 
tham. “ữu phong trảo cải tạo xã hội, đồng thời chỉ dẫn cho họ 
_ phê bình và tự phê bình. trong nội bộ, làm cho họ từ kể -bóc lột 
„ đền đần trở thành người lao động sống bằng sức mình. 

-Cải tạo xí “hiệp phải đi đôi với cải tạo tư tưởng, chỉ có cải 


Ð c'oxi nghiệp rồi mới có thê làm cho phần tử tư sản nhận thấy 


-thưc. chất tư tưởng trong việc kinh doanh quản lý theo chủ 
- nghĩa tư bắn, trái lại, chỉ có thực hiện cải tạo tư tưởng mới có 


._ thê lãm cho Thọ tích cực giúp đỡ cải tạo xí nghiệp, giảm bớt trở 


: Z2 “lực cho việc quốc hữu hóa xí nghiệp sau này, và xóa bỏ sự bóc 
Hệ, ột, _đễ cäï tạo mình từ người bóc lột thành người lao động. 
CAO -_.VÌ giai cấp công nhân đã cùng với giai cấp tư sắn thành 

* Tập Tnặt trận thống nrhất trong một thời gian dài, vì nền chuyên . 
Z : _chính giãn chủ nhân dân ngày càng vững chắc, hơn nữa là Đẳng 
s$¿ ‡đã. áp dụng chính sách cải tạo dần dần và chuộc mua từng bước, 


- chỏ Ì nên +ất cả: những cái đó đã hình thành một chiều: hướng 
“chung đề thúc xã: Sã0 t3 tư sẵn dân tộc tiếp thu cải tạo hòa, 
_ bình. % P 

- hong trào cải: ;tạo” bông Thường nghiệp tư bản theo chủ 
+ gia xã hội của hước ta bắt đầu từ tháng 1 năm 1956, đã phát 
triền thật nhanh chóng. Trãi qua có mấy tháng mà công thương 
. nghiệp tư doanh .#khp các thành phố lớn và vừa trong toàn 
_ quốc đều đượo hoàn † toàn, thực hiện công tư hợp doanh. Đồng 
. thời, nghề thú sông: ở “những nơi đó cũng đã hoàn toàn hợp tác 


Ề ; "hóa. ˆ 


Như trên đây, ta có thề thấy: cao trào cách man T#cMàĩ Lấi 
chủ nghĩa ở nông thôn đã làm cho 9] nông hộ vào. hợp tác, Xã . : 
nông nghiệp. Cao trào cải tạo công, thương. nghiệp ` tư bản: vÃ. 
thủ công HE Ế, theo TÊN chủ nghĩa xã Tội ảnr cho. ông. 


Những thắng lợi lên lo đó đã: nói TỐ:°: _ 
không những mất trận địa ở nông, thôi, mà: săn mất ï cử trận dị.” 
ở thành thị nữa. Cuộc cách mạng xã hội. chủ, nghĩa về: chế độ... 
sở hữu tư liệu sẵn xuất của Trung-quổc -đãˆ hoàn thành về cơc á 
bản. Thế là lần đầu tiên trên.thể giới đã xuất hiện, một - -enộ 
cách mạng tiêu diệt chủ nghĩa tư bẩn bằng phường thức ` lớn”, 
bình. Đó là cống hiến vĩ đại của Đẳng cộng sản Trung-quốc: đã: 
biết vận dụng sắng suốt n luận cải tạo Bp bình củ chủ HN, _= 
Mác—Lê-nin. E co 
Nhưng thăng lợi cơ bản về chế độ sở Tân tư r liệu sẵn xuất. - ¬ 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa không có ý:nghĩa là. cuộc ;các- 4 
mạng xã hội chủ nghĩa đã hoàn thành và đấu tranh giai cấp: đã - 
chấm dứt. Cách miạng xã hội chủ nghĩa là một chốc cách mạng , 
sâu sắc nhất, Tộng rãi nhất trên lịch sử, là: một cuộc cách Tạ”. 
triệt đề nhất về mặt chính trị, kinh tế và tứ tưởng, Vì YậY,.- 
sau khi cải .biến chế độ sở hữu, đấu tranh: 'giữa. giai cấp cộng ` 
nhân và tư bản vẫn chưa kết thúc, ' chộc - đấu Tranh giữa Bai 
đường lối chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tự Bản vẫn còn là mộ‡ 
cuộc đấu tranh lâu dài. Cho nên ngoài muẶt` trận kinh tế đã' - 
hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạ còn phải tiến hành ˆ 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trên mặt-trận ghính trị và tư tưởng,. - 
như thế mới có thề củng cố được chế: đổ vã hội chủ nghĩa, 
giành được thẳng lợi hoàn toàn trọng cách mạng xã -hội: chủ 
nghĩa. Đó là nhiệm vụ lịch sử trong thời kỳ quả độ của nước tớ, 


í 
, s 


¬¬ `. 


